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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại tỉnh Ninh Thuận 

 

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 

BẢNG I-1:TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN CỦA TỈNH 

DLI Mục tiêu Kết quả đạt được 

DLI 1.1 Số Kế hoạch Truyền thông Thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh 1 1 

DLI 1.2 Số Xã mới đạt được Vệ sinh toàn xã 0 0 

DLI 1.3 Số Đấu nối Cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động 4.915 3.461 

DLI 2.1 Số hộ gia đình trong Tỉnh có đấu nối vào Hệ thống Nước Bền vững 5.043 6.546 

DLI 2.2 Số Xã đã đạt được tình trạng Vệ sinh Toàn xã  cách đây 2 năm, nơi tất cả các mẫu 

giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được Tình trạng Vệ sinh 
1 1 

DLI 3.1 Số Kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được phê duyệt và công bố công khai 2 2 

DLI 3.2 Số Kế hoạch Phát triển Năng Lực Hàng năm đã phê duyệt được thực hiện 1 1 

Ghi chú:  

Tổng số công trình nước đề xuất kiểm đếm đấu nối mới: 07 công trình 

Tổng số công trình nước đề xuất kiểm đếm công trình bền vững: 03 công trình 

 

Ghi chú:  Cột “Mục tiêu”: điền số lượng các hoạt động 
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BẢNG I-2:TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1.1 

 Mục tiêu Kết quả đạt được 

DLI 1.1Kế hoạch Truyền thông Thay đổi Hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh: 

NGÀNH Y TẾ 

Hoat động cấp tỉnh 

- Hoạt động 1:Triển khai thực hiện Chương trình“Mở rộng quy 

mô vệ sinh và cấp nước nông thôn dựa trên kết quả” do ngành y 

tế thực hiện năm 2021 

01 hội nghị 

Đã phối hợp với BXDNL tổ chức 01 cuộc hội nghị.  Thời gian: 

07/12/2021; Số người tham dự: 22 người (trong đó có 07 nữ, 

02 người dân tộc thiểu số) 

- Hoạt động 2: Tập huấn cho cán bộ nòng cốt tuyến tỉnh, huyện 

về truyền thông thay đổi hành vi, phát triển thị trường vệ sinh, 

giám sát đánh giá. 

01 lớp 

Tổ chức 01 lớp tập huấn,  hình thức trực tuyến  vào ngày 

21/12/2021. Có 15 học viên tham dự. Trong đó 07 nữ, 04 

DTTS. 

- Hoạt động 3: Truyền thông trên truyền hình 

02 hoạt động 

truyền thông cấp 

tỉnh được thực hiện 

Phát sóng với nội dung “Giai điệu làng quê” phát  trên đài 

truyền hình tỉnh: 

- Phát trước buổi trưa: từ ngày 8/11 đến 22/11/2021 

- Phát trước thời sự VTV: từ ngày 8/11 đến 22/11/2021 

- Phát sau thời sự NTV: ngày 10, 15, 19/11/2021. 

Đăng bài “Đánh giá việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu 

nước nhân dân giai đoạn 2017 – 2021 tại Ninh Thuận” ngày 

đăng 28/12/2021. 

Link https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2021-12-

28/Danh-gia-viec-trien-khai-Phong-trao-Ve-sinh-yeu-

nuq98toa.aspx 
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- Hoạt động 4: Duy trì hướng dẫn tại chỗ và hỗ trợ CHTI 01 hoạt động 

Trong năm 2021 cán bộ TTKSBT phối hợp với TTYT huyện, 

TYT xã duy trì hướng dẫn tại chỗ và hỗ trợ CHTI cho 6 xã 

Phước Thái, Hoà Sơn, Tân Hải, Phước Hậu, Công Hải và 

Phước Dinh 

Hoạt động cấp huyện:  Không có 

Hoạt động cấp xã:   

- Hoạt động 5: Triển khai thực hiện Chương trình “Mở rộng quy 

mô vệ sinh và cấp nước nông thôn dựa trên kết quả” cấp xã năm 

2021. 

01 hội nghị 

Tổ chức 01 cuộc họp tại hội trường UBND xã Phước Dinh 

ngày 30/11/2021: Có 23 đại biểu tham dự, trong đó có 12 nữ, 

0 người dân tộc thiểu số.   

- Hoạt động 6:Hoạt động truyền thông cấp xã tại các xã VSTX 
 

02 hoạt động 

1. Phát tin trên loa đài tại các xã VSTX. Nội dung: Rửa tay 

bằng xà phòng, hướng dẫn kỹ thuật xây nhà tiêu HVS cho 

HGĐ, hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản nhà tiêu HVS cho 

HGĐ. Thời gian thực hiện: Quý I/2021 đến quý IV/2021,  tần 

suất 01 lần/ tháng. 

2. Treo pano/áp phích tại trạm y tế của 06 xã  Phước Thái, 

Phước Hậu, Tân Hải, Hoà Sơn, xã Công Hải và Phước Dinh. 

Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 

Hoạt động cấp thôn 

- Hoạt động 7: Hoạt động truyền thông cấp thôn 03 hoạt động 

1. Duy trì cập nhật bảng đồ vệ sinh thôn cho 37 thôn của 6 xã 

Hòa Sơn, Phước Thái, Phước Hậu, Tân Hải, Công Hải, Phước 

Dinh. 

2. Hàng quý các thôn của xã VSTX tổ chức họpchuyên đề về 

vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng có xác nhận của biên bản họp 

thôn.Tổ chức 148 cuộc họp thôn cho 37 thôn của 6 xã. Tổng 

số lượt người tham dự 3.792. người, ( 1.728 người DTTS), 

trong đó nam 2.034 người, nữ 1.758 người. Thời gian thực hiện 
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BẢNG I-3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VỆ SINH TOÀN XÃ CỦA TỈNH (Chỉ số 1.2) 
 

Huyện Xã 

% HGĐ 

có nhà 

tiêu cải 

thiện 

Tỷ lệ % 

HGĐ có 

điểm rửa 

tay XP 

% Trường 

học có 

nước sạch 

và nhà tiêu 

HVS 

Tống số 

học sinh 

% Trạm 

y tế có 

nước 

sạch và 

nhà tiêu 

HVS 

Tổng 

số Hộ 

gia 

đình 

trong 

xã 

Tổng dân 

số của xã 

% Hộ gia 

đình có 

chủ hộ là 

nữ 

% Hộ gia 

đình là 

DTTS 

                  

Tổng cộng           

 

Ghi chú: Năm 2021 tỉnh không đăng kí xã vệ sinh toàn xã. Đã đạt mục tiêu Chương trình 06/05 xã vào năm 2020 

từ quý I/2021 đến quý IV/2021. 

3. Hàng tháng CTV tới thăm những  HGĐ chưa có nhà vệ sinh 

để tuyên truyền, vận động xây nhà tiêu HVS. Tống số có 3.765 

hộ được đến thăm và tuyên truyền cho 37 thôn của 6 xã. Thời 

gian thực hiện từ tháng 1 đến tháng 12/2021. 

NGÀNH GIÁO DỤC   

- Hoạt động 8: Tập huấn TOT: các trường MN,TH THCS 5 xã 

vệ sinh toàn xã (Tân Hải, , Công Hải, Phước Hậu, Phước Dinh, 

Hòa Sơn) 

01 lớp tập huấn 01 lớp tập huấn được thực hiện ngày 25/12/2021 và ngày 

26/12/2021 kết quả tổng số người tham gia là 78 người, nữ 

tham gia là 47 người, số DTTS tham gia là 37 người. 

 

  

-Hoạt động 9: Bảng cam kết hiệu trưởng, Kế hoạch truyền thông 

(5 xã vệ sinh toàn xã) 

01 hoạt động - Số học sinh tham gia: 32.164 học sinh. 

- Số học sinh nữ: 15.755 

- Số học sinh DTTS: 9.049 

* 22 bảng cam kết, kế hoạch của 5 xã vệ sinh toàn xã 
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BẢNG I-4: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC (DLI 1.3) 

 
Dành cho các CTCN do 

UBND xã quản lý 

Dành cho tất 

cả các 

CTCN 

STT Tên Công trình Địa điểm1 
Tình 

trạng2 

Số đấu nối 
Chất lượng 

nước 

 

Nước 

thất 

thoát 

(%)5 

Doanh thu 

tiền nước 

Chi phí 

VH&BD 

Mô 

hình 

Quản 

lý6 

Biên 

bản 

tham 

vấn 

với 

người 

sử 

dụng 

nước7 

Quyết 

định 

thành 

lập Tổ 

VH&

BD 

của 

UBND 

xã8 

Chứng 

chỉ/ 

Cam 

kết của 

UBND 

xã về 

việc 

đào tạo 

cho cán 

bộ VH9 

Tên các hoạt 

động IEC về 

nước sạch đã 

thực hiện ở 

địa bàn thi 

công công 

trình 

Theo kế 

hoạch 

Thực tế 

đang 

hoạt 

động3 

Đấu nối 

mới và 

cải tạo 

Tất cả 

các chỉ 

số4 

Arsen
4 

1 

Tiểu dự án 

Xây dựng hệ 

thống cấp 

nước sinh hoạt 

xã Phước Bình 

xã Phước 

Bình, 

huyện 

Bắc Ái 

OP       928  344 344 Đạt Đạt 19% 12.306.077 12.306.077 

 Trung 

tâm 

nước 

sạch và 

Vệ sinh 

môi 

trường 

nông 

thôn 

(IND)  

      

Hướng dẫn 

người dân sử 

dụng nước tiết 

kiệm và bảo 

quản đồng hồ 

nước  

2 

Sửa chữa, 

nâng cấp 

đường ống 

nước thô Kiền 

Kiền 

Xã Lợi 

Hải, 

huyện 

Thuận 

Bắc 

OP    3.000    1.632    1.632   Đạt  Đạt  19%  181.307.683   181.307.683  

 Trung 

tâm 

nước 

sạch và 

Vệ sinh 

môi 

trường 

nông 

thôn 

      

Hướng dẫn 

người dân sử 

dụng nước tiết 

kiệm và bảo 

quản đồng hồ 

nước  
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(IND)  

3 

Đấu nối, mở 

rộng Hệ thống 

cấp nước 

Phước Đại – 

Phước Thành 

Xã 

Phước 

Đại – 

Phước 

Thành, 

huyện 

Bắc Ái 

OP 902 646 646 Đạt Đạt 18% 43.384.383 43.384.383 

 Trung 

tâm 

nước 

sạch và 

Vệ sinh 

môi 

trường 

nông 

thôn 

(IND)  

      

Hướng dẫn 

người dân sử 

dụng nước tiết 

kiệm và bảo 

quản đồng hồ 

nước  

4 

Đấu nối 

đường ống 

HTCN Mỹ 

Tường cấp 

cho thôn Đá 

Hang 

xã Vĩnh 

Hải. 

huyện 

Ninh 

Hải. 

OP 85 45 45 Đạt Đạt 19% 1.945.040 1.945.040 

 Trung 

tâm 

nước 

sạch và 

Vệ sinh 

môi 

trường 

nông 

thôn 

(IND)  

      

Hướng dẫn 

người dân sử 

dụng nước tiết 

kiệm và bảo 

quản đồng hồ 

nước  

5 

Tu sửa, mở 

rộng hệ thống 

cấp nước Hữu 

Đức- Hậu 

Sanh Núi 

Tháp, huyện 

Ninh Phước 

Xã 

Phước 

Hữu, 

huyện 

Ninh 

Phước 

OP      281     281   Đạt  Đạt  16% 255.056.367   255.056.367  

 Trung 

tâm 

nước 

sạch và 

Vệ sinh 

môi 

trường 

nông 

thôn 

(IND)  

      

Hướng dẫn 

người dân sử 

dụng nước tiết 

kiệm và bảo 

quản đồng hồ 

nước  
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6 

Tu sửa, nâng 

cấp hệ thống 

cấp nước 

Phước Nhơn - 

An Nhơn, 

huyện Ninh 

Hải 

Xã Xuân 

Hải, 

huyện 

Ninh Hải 

OP  220 220 Đạt Đạt 16% 162.826.917 162.826.917 

 Trung 

tâm 

nước 

sạch và 

Vệ sinh 

môi 

trường 

nông 

thôn 

(IND)  

      

Hướng dẫn 

người dân sử 

dụng nước tiết 

kiệm và bảo 

quản đồng hồ 

nước  

7 

Hệ thống cấp 

nước Ma Nới, 

huyện Ninh 

Sơn 

Xã Ma 

Nới, 

huyện 

Ninh 

Sơn 

OP  293 293 Đạt Đạt 18% 31.324.637 31.324.637 

 Trung 

tâm 

nước 

sạch và 

Vệ sinh 

môi 

trường 

nông 

thôn 

(IND)  

      

 Hướng dẫn 

người dân sử 

dụng nước tiết 

kiệm và bảo 

quản đồng hồ 

nước  

  TỔNG CỘNG        4.915    3.461    3.461                
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BẢNG I-5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG (Chỉ số 2.1) 

STT 

Tên công 

trình/Địa 

điểm 

Ngày 

CTCN bắt 

đầu hoạt 

động 

Chất lượng 

nước 

(Tất cả các 

chỉ số) 

Mô hình 

quản lý 

Số đấu nối nước Doanh thu và chi phí 

Nước 

thất 

thoát 

(%) 

Thời điểm 

bắt đầu áp 

dụng thu 

tiền nước 
Theo kế 

hoạch 

Số đấu 

nối hơp 

lệ  đề 

nghị 

kiểm 

đếm 

Tổng số 

hộ đã 

đấu nối 

Chi phí 

VH-BD 

(VND) 

Doanh thu 

từ nước 

(VND) 

Chênh 

lệch giữa 

thu và chi 

(VND) 

1 

Công trình Tu 

sửa, mở rộng 

hệ thống cấp 

nước Hữu Đức- 

Hậu Sanh Núi 

Tháp, huyện 

Ninh Phước. 

1/1/2009 Đạt PSP 2.082 3.099 3.099 177.894.054 177.894.054 0 16% 01/01/2009 

2 

Công trình Tu 

sửa, nâng cấp 

hệ thống cấp 

nước Phước 

Nhơn - An 

Nhơn, huyện 

Ninh Hải 

1/1/2009 Đạt PSP 2.370 2.771 2.771 162.826.917 162.826.917 0  16% 01/01/2009 

3 

Công trình 

Công trình Hệ 

thống cấp nước 

Ma Nới, huyện 

Ninh Sơn 

4/7/2014 Đạt PSP 591 676 676 31.324.637 31.324.637 0 18% 10/6/2014 

  Tổng cộng    5.043 6.546 6.546 372.045.608 372.045.608 0   

Ghi chú: Doanh thu, chi phí vận hành bảo dưỡng và thất thoát nước được tính từ tháng 9, 10 và 11 của năm 2021 vì báo cáo được gửi trước 
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tháng 12/2021 nên chưa có số liệu của tháng 12. 
 

BẢNG I-6: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DUY TRÌ VỆ SINH CÔNG CỘNG BỀN VỮNG (Chỉ số 2.2) 

Huyện Xã Năm đạt VSTX 
% trường duy trì được tình trạng vệ 

sinh 

% trạm y tế duy trì được tình trạng 

vệ sinh 

Thuận Nam Phước Dinh 2019 100 100 

Tổng cộng     

 

BẢNG I-7: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DLI 3.1 - Kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai  

Kế hoạch  Chương trình Báo cáo Chương trình 

Được công 

bố công 

khai chưa? 

Số Kế hoạch, ngày 

ký kế hoạch 

Ngày đăng 

lên wesite 
Đường link 

Được 

công bố 

công 

khai 

chưa? 

Số báo 

cáo, ngày 

ký duyệt 

báo cáo 

Ngày 

đăng lên 

wesite 

Đường link 

 

Rồi 

- Kế hoạch số 

3209/UBND-KTTH 

ngày 08/9/2020  

Ngày 

08/9/2020 

http://www.ninhthuan.gov.vn/News/Pages/D

ang-ky-ke-hoach-trien-khai-Chuong-trinh-

%E2%80%9CMo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-

nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-

qua%E2%80%9D-nam-2021.aspx 

    

- Kế hoạch điều 

chỉnh số 21/UBND 

–KTTH ngày 

06/01/2021 

Ngày 

06/01/2021 

http://www.ninhthuan.gov.vn/News/Pages/X

ay-dung-ke-hoach-Chuong-trinh-Mo-rong-

quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-

dua-tren-ket-qua,-vay-von-WB-tai-21-tinh---

Nam.aspx 

    

Ghi chú:  Chưa có thông tin tại các cột “Báo cáo Chương trình” vì Ban  Xây dựng năng lực (Cơ quan điều phối Chương trình tại tỉnh) đang tổng hợp báo cáo 

năm 2021 và trình UBND tỉnh phê duyệt. Khi UBND tỉnh Ninh Thuận phát hành báo cáo gửi Ban  điều phối Chương trình (Tổng cục Thủy lợi) thì mới có  
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thông tin để điền. 

 

BẢNG I-8 – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DLI 3.2 - Kế hoạch Phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện 

Các hoạt động Tăng cường năng lực (hoạt động cốt lõi) được thực hiện theo Kế hoạch Xây dựng Năng lực Hàng năm:  

Tên hoạt động Mục tiêu Kết quả 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP (Ban Xây dựng năng lực và 

Thực hiện các dự án ODA ngành nước) 

  

Hoạt động 1: Hội thảo triển khai Chương trình cấp tỉnh 

năm 2021 

01 hoạt động Thực hiện 01 cuộc hội thảo  

- Thời gian: 07/12/2021 

- Số người tham dự: 22 (trong đó có 07 nữ, 02 người Dân tộc thiểu số) 

- Thành phần: Đại diện các Sở/ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, 

Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Y tế; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn tỉnh; UBND các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước; Phòng Giáo dục – Đào tạo 

huyện Ninh Hải, Trung tâm y tế các huyện: Ninh Hải, Ninh Sơn; UBND các xã: Xuân 

Hải, Ma Nới, Mỹ Sơn; Ban Xây dựng năng lực. 

Hoạt động 2: Hướng dẫn Sổ tay điều chỉnh thực hiện 

chương trình POM năm 2021 

01 hoạt động Thực hiện 01 cuộc hội thảo  

- Thời gian: 07/12/2021 

- Số người tham dự: 22 (trong đó có 07 nữ, 02 người Dân tộc thiểu số) 

- Thành phần: Đại diện các Sở/ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, 

Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Y tế; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn tỉnh; UBND các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước; Phòng Giáo dục – Đào tạo 

huyện Ninh Hải, Trung tâm y tế các huyện: Ninh Hải, Ninh Sơn; UBND các xã: Xuân 

Hải, Ma Nới, Mỹ Sơn; Ban Xây dựng năng lực. 

Hoạt động 3: Tập huấn hướng dẫn thực hiện các vấn đề về 

giới, Dân tộc thiểu số và môi trường trong chương trình. 

01 hoạt động Thực hiện 01 cuộc tập huấn  
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Các hoạt động Tăng cường năng lực (hoạt động cốt lõi) được thực hiện theo Kế hoạch Xây dựng Năng lực Hàng năm:  

Tên hoạt động Mục tiêu Kết quả 

Thời gian: 07/12/2021 

- Số người tham dự: 22 (trong đó có 07 nữ, 02 người Dân tộc thiểu số) 

- Thành phần: Đại diện các Sở/ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, 

Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Y tế; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn tỉnh; UBND các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước; Phòng Giáo dục – Đào tạo 

huyện Ninh Hải, Trung tâm y tế các huyện: Ninh Hải, Ninh Sơn; UBND các xã: Xuân 

Hải, Ma Nới, Mỹ Sơn; Ban Xây dựng năng lực. 

Hoạt động 4: Tập huấn về Sổ tay hướng dẫn vận hành và 

quản lý các công trình cấp nước dựa vào cộng đồng 

01 hoạt động Thực hiện 01 cuộc tập huấn 

- Thời gian: 08/12/2021 

- Số người tham dự: 18 người (trong đó có 07 nữ và 01 người Dân tộc thiểu số) 

Thành phần: Đại diện các địa phương tham gia chương trình năm 2021: Sở Giáo dục 

& Đào tạoTrung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn tỉnh, UBND các huyện: Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Sơn; UBND các xã: Xuân 

Hải, Ma Nới, Mỹ Sơn; cán bộ thực hiện dự án thuộc Ban Xây dựng năng lực. 

Hoạt động 5: Tập huấn hướng dẫn thực hiện hoạt động 

thông tin – giáo dục – truyền thông 

01 hoạt động Thực hiện 01 cuộc tập huấn  

Thời gian: 08/12/2021 

- Số người tham dự: 18 người (trong đó có 07 nữ và 01 người Dân tộc thiểu số) 

Thành phần: Đại diện các địa phương tham gia chương trình năm 2021: Sở Giáo dục 

& Đào tạoTrung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn tỉnh, UBND các huyện: Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Sơn; UBND các xã: Xuân 

Hải, Ma Nới, Mỹ Sơn; cán bộ thực hiện dự án thuộc Ban Xây dựng năng lực. 

NGÀNH Y TẾ   

Hoạt động 2: Tập huấn cho cán bộ nòng cốt tuyến tỉnh, 

huyện về truyền thông thay đổi hành vi, phát triển thị 
01 lớp Tổ chức 01 lớp tập huấn,  hình thức trực tuyến  vào ngày 21/12/2021. Có 15 học 
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Các hoạt động Tăng cường năng lực (hoạt động cốt lõi) được thực hiện theo Kế hoạch Xây dựng Năng lực Hàng năm:  

Tên hoạt động Mục tiêu Kết quả 

trường vệ sinh, giám sát đánh giá. viên tham dự. Trong đó 07 nữ, 04 DTTS. 

Hoạt động 4: Duy trì hướng dẫn tại chỗ và hỗ trợ CHTI 01 hoạt động 

Trong năm 2021 cán bộ TTKSBT phối hợp với TTYT huyện, TYT xã duy trì 

hướng dẫn tại chỗ và hỗ trợ CHTI, Thợ xây và CTV bán hàng cho 6 xã Phước Thái, 

Hoà Sơn, Tân Hải, Phước Hậu, Công Hải và Phước Dinh 

NGÀNH GIÁO DỤC   

Tập huấn TOT, hướng dẫn POM  01 lớp tập huấn 01 lớp tập huấn được thực hiện ngày 25/12/2021 và ngày 26/12/2021 kết quả tổng 

số người tham gia là 78 người, nữ tham gia là 47 người, số DTTS tham gia là 37 

người. 

(i) lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và quản lý hoạt động truyền thông thay đổi 

hành vi vệ sinh (BCC) trường học; (ii) Rửa tay bằng xà phòng (RTXP), các hoạt 

động về rửa tay xà phòng trong trường học; (iii) Các hoạt động về sử dụng, bảo 

quản nhà tiêu trong trường học; Triển khai POM mới sửa đổi 

Xây dựng quy định sử dụng, bảo quản nhà vệ sinh trong 

trường học, Cam kết của Hiệu trưởng nhà trường về việc 

thực hiện truyền thông, thay đổi hành vi, duy trì các điều 

kiện hợp vệ sinh và xây dựng kế hoạch truyền thông thay 

đổi hành vi vệ sinh trong trường học   

01 hoạt động  Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 25/12/2021. 

 22 bản cam kết, kế hoạch. 

 Giám sát 22 trường. 

 Quy trình bảo quản duy trì nhà vệ sinh. 

 QL,GV,NV và học sinh: 

 QL,GV,NV (Số người tham gia: 78 người; Số nữ tham gia 47 người; Số 

DTTS tham gia: 37 người). 

  Học sinh tham gia (Số học sinh tham gia: 32.164 hs; Số học sinh nữ: 

15.755 hs; Số học sinh DTTS: 9.049 hs).  

Vẽ tranh trên tường 22 trường: các xã Tân Hải, Công Hải, 

Phước Hậu, Phước Dinh, Hòa Sơn. 

01 hoạt động  Số trường hưởng lợi: 22 trường 

 

II. KHUNG KẾT QUẢ 
Chỉ số PDO và kết quả trung gian trong PAD 
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Bảng II-1: Quá trình thực hiện và khung kết quả: 

Chỉ số kết quả 

  

Lõi DLIs Đơn vị tính 

Khảo 

sát ban 

đầu 

Năm 2021 

  Mục tiêu Tự đánh giá kết quả đạt được 

Mục tiêu phát triển của Chương trình (PDO): Cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường và duy trị tiếp cận vệ sinh và nước sạch ở các vùng nông thôn tại các Tỉnh tham gia 

Chương trình 

            

Từ xã VSTX 

theo KH 

Từ đấu 

nối 

nước 

theo KH 

Từ xã đạt 

được 

VSTX 

Từ đấu nối 

nước đạt 

được 

Tổng 

số kết 

quả 

đạt 

được 

Chỉ số PDO 1: Người thụ hưởng Trực tiếp của 

Chương trình  

(phân tích theo % nữ, % hộ gia đình có chủ hộ 

là nữ và % hộ DTTS) 

Tổng dân số 

X 

  
Số 29.281  0 4.915 0 3.461 

               

-    

% nữ giới   % 53%   0    0  40% 
               

-    

Tổng số hộ    số 4.915  0   14.095 15.213  
               

-    

% số hộ có 

nữ giới là chủ 

hộ 

  % 50%  0    0  30%  
               

-    

% hộ DTTS   
% 57%  0    0   80% 

               

-    

Chỉ số PDO 2: 

Hộ gia đình được tiếp cận với dịch vụ cấp 

nước bền vững (Phân tích theo giới: % hộ gia 

đình có chủ hộ là nữ)  

Tổng số hộ    

X 

Số lượng 5.436  0 6.546 

% số hộ có 

nữ giới là chủ 

hộ   

   40% 0  60%  

Chỉ số PDO 3: 

Số xã đạt Vệ sinh toàn xã 

    

X Số lượng 1 1 

Xã Phước Dinh: 

- MG Phước Dinh: Tổng số hs 337 trẻ 

(154 nữ,) 

- TH Sơn Hải: Tổng số hs 910 hs (462 

nữ, 4 DTTS)  

- TH Từ Thiện: Tổng số hs 225 (119 

nữ, 5 DTTS) 

- THCS Nguyễn Tiệm: tổng số 570 hs 

(270 nữ, 3 DTTS)  
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Chỉ số kết quả 

  

Lõi DLIs Đơn vị tính 

Khảo 

sát ban 

đầu 

Năm 2021 

  Mục tiêu Tự đánh giá kết quả đạt được 

Chỉ số PDO 4: Số xã đạt VSTX bền vững 

(trường học và trạm y tế duy trì được tình 

trạng hợp vệ sinh)      

X Số lượng 2 1 1 

Chỉ số PDO 5: Phương pháp tiếp cận  mới cho 

các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi 

và chuỗi cung ứng được đưa vào chương trình 

kế thừa của NTP3        

Có/ Không No 0  0  

Lĩnh vực Kết quả Trung gian 1: Các hành vi vệ sinh chính thay đổi trong dân chúng và tăng cường tiếp cận đến các dịch vụ cơ bản 

Chỉ số Kết quả Trung gian 1: 

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền 

thông thay đổi hành vi (BCC); ở cấp tỉnh, 

huyện và xã  

    X Tỉnh 1  1 1  

Chỉ số Kết quả Trung gian 2: Trường học đạt 

được thông qua các chiến dịch BCC mục tiêu 
      Số lượng 0 0  0  

Chỉ số Kết quả Trung gian 3: 

Trạm y tế với các chương trình chăm sóc tiền 

sản được đưa vào trong BCC 

      

Số lượng 

(tích lũy - 

hoạt động lặp 

đi lặp lại mỗi 

năm) 

0 

Truyền thông chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ và sức 

khỏe trẻ em  

  Hòa Sơn: 

- Số lượt khám phụkhoa:480 

- Phụ Nữ có thai: 70 

- Số lượt khám thai: 170 

- Chăm sóc sức khoẻ trẻ em : 332 

- Số trẻ em sinh trong năm: 70 

 Phước Hậu: 

- Số lượt khám phụ khoa: 263. 

- Phụ Nữ có thai: 326 

- Số lượt khám thai: 530 

- Chăm sóc sức khoẻ trẻ em : 295. 

- Số trẻ em sinh trong năm: 295 

 Công Hải: 

- Số lượt khám phụ khoa: 479 

- Phụ Nữ có thai: 140 

- Số lượt khám thai: 341 
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Chỉ số kết quả 

  

Lõi DLIs Đơn vị tính 

Khảo 

sát ban 

đầu 

Năm 2021 

  Mục tiêu Tự đánh giá kết quả đạt được 

- Chăm sóc sức khoẻ trẻ em : 140 

- Số trẻ em sinh trong năm: 140 

 Tân Hải: 

- Số lượt khám phụ khoa: 405 

- Phụ Nữ có thai: 114 

- Số lượt khám thai: 161 

- Chăm sóc sức khoẻ trẻ em : 111 

- Số trẻ em sinh trong năm: 113 

 Phước Thái: 

- Số lượt khám phụ khoa: 276 

- Phụ Nữ có thai: 198 

- Số lượt khám thai: 491 

- Chăm sóc sức khoẻ trẻ em : 204 

- Số trẻ em sinh trong năm: 204 

Phước Dinh: 

- Số lượt khám phụ khoa: 283 

- Phụ Nữ có thai: 143 

- Số lượt khám thai: 131 

- Chăm sóc sức khoẻ trẻ em : 260 

- Số trẻ em sinh trong năm:111 

Chỉ số Kết quả Trung gian 4: Chương trình 

truyền thông (BCC) cấp quốc gia được triển 

khai 

      Có/ không Không  0 0  

Chỉ số Kết quả Trung gian 5: Tỷ lệ rửa tay xà 

phòng sau khi đi vệ sinh được tăng lên trong 

đối tượng mục tiêu, so sánh với những xã 

không có can thiệp của chương trình   

      %  0  0 Chưa có đánh giá   

Lĩnh vực Kết quả Trung gian 2: Có cơ sở hạ tầng nước và vệ sinh đầy đủ và trong trình trạng hoạt động  

Chỉ số kết quả Trung gian 6: Đấu nối cấp 

nước hộ gia đình được cải tạo và xây mới 

Tổng số hộ 

đấu nối 
X X 

Số lượng 
4.915 4.915  3.461 



16 

 

Chỉ số kết quả 

  

Lõi DLIs Đơn vị tính 

Khảo 

sát ban 

đầu 

Năm 2021 

  Mục tiêu Tự đánh giá kết quả đạt được 

đang hoạt động (FWSC) 

(chia theo giới) 

% hộ gia đình 

có nữ là chủ 

hộ  % 

50% 50% 32% 

Chỉ số Kết quả Trung gian7: 

Trường học và trạm y tế có các công trình cấp 

nước và vệ sinh mới và được cải tạo 

Tổng số   Số lượng 0 0  0  

Trường học      Số lượng 0  0  0  

Trạm y tế      Số lượng 0  0  0  

Lĩnh vực Kết quả Trung gian 3: Năng lực thực hiện chương trinh được cải thiện  

Chỉ số Kết quả Trung gian 8: Các Kế hoạch và 

Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố     
X 

Số lượng 
2 2  2  

Chỉ số Kết quả Trung gian9: Các báo cáo về 

phản hồi của người thụ hưởng đã nhận được 

và phản hồi đã được sử dụng 

    

  

Số tỉnh có 

báo cáo phản 

hồi của người 

thụ hưởng 

được lập và 

sử dụng  

có có  có  

Chỉ số Kết quả Trung gian10:  Kế hoạch Phát 

triển Năng lực hàng năm đã phê duyệt của các 

Tỉnh được thực hiện 

    

X 

Số tỉnh đã 

thực hiện kế 

hoạch đã 

được phê 

duyệt 

1 1  1  

Chỉ số Kết quả Trung gian 11: Các hệ thống 

sẵn sàng và được sử dụng để giám sát và hỗ 

trợ sự bền vững của diện vệ sinh toàn xã 

      

Số xã có các 

hệ thống 

được lắp đặt 

sẵn sàng để 

theo dõi tính 

bền vững  

0 01 01 

Ghi chú: Chỉ số PDO 1 được tính cho cả xã VSTX và đấu nối nước mới 
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III. TUÂN THỦ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRONG NĂM BÁO CÁO 
 

BẢNG III-1: TÓM TẮT TUÂN THỦ KHHĐ TỈNH 

Hành động 1 

Cơ sở dữ liệu về khiếu nại và phản hồi khiếu nại của người hưởng lợi đã được lập và duy trì Có 

Báo cáo hàng năm gửi cho Bộ NN-PTNT Có 

Hành động2 

(a) Tất cả các đề xuất đã được xem xét Có 

(b) DNNN Phụ thuộc bị loại Không 

(c) Không có công ty bị cấm Không 

Hành động3 

Kế hoạch và ngân sách hàng năm đã được phê duyệt ở cấp tỉnh Rồi 

Phân bổ ngân sách được thực hiện cho Chương trình và thời gian phân bổ ngân sách được thực hiện Rồi 

Phân bổ cho vệ sinh và truyền thông được thực hiện theo hướng dẫn liên bộ tương ứng Rồi 

Hành động4 

Xây dựng hướng dẫn để bảo đảm sự tham gia có hiệu quả và đảm bảo tham vấn với người dân địa phương, bao gồm cả các DTTS và các nhóm dễ bị 

tổn thương, trong đó cụ thể hóa các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến người DTTS thông qua quá trình tham vấn trước cởi 

mở và được cung cấp đủ thông tin 

Có  

Hành động5 

Triển khai hợp phần BCC của Chương trình theo Sổ tay Thực hiện Chương trình. Có 

 

BẢNG III-2: MÔ TẢ TUÂN THỦ VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH 

Hành động 
Tuân thủ với Hành động  

1. Các tỉnh tham gia Chương trình sẽ tăng cường tính minh bạch 

thông qua việc lưu trữ các khiếu nại của người dân về tham vấn cộng 

đồng/tham nhũng/quản lý tài chính/đấu thầu/thực hiện Chương trình 

Số đơn khiếu nại được nhập vào cơ sở dữ liệu: 

Tham vấn cộng Tham QLTC và Đấu thầu: Thực hiện chương trình: 
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trong một cơ sở dữ liệu và giải quyết các khiếu nại này. Thông tin 

sẽ được Bộ NN&PTNT tổng hợp ở cấp Quốc gia và định kỳ báo cáo 

cho Ngân hàng Thế giới. 

đồng: 

0 

nhũng: 

0 

Đấu thầu: 

0 

0 0 

Số đơn khiếu nại được trả lời: 

Tham vấn cộng 

đồng: 

0 

Tham 

nhũng: 

0 

QLTC và 

Đấu thầu: 

0 

Đấu thầu: 

0 

Thực hiện chương trình: 

0 

2. Cải thiện Phương thức đấu thầu thông qua việc đảm bảo: 

(a) Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng như 

hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc cao hơn 

mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá;  (b)Các Doanh 

nghiệp nhà nướcphụ thuộc (của Tỉnh thực hiện đấu thầu hoặc Bộ 

NN&PTNT) sẽ không được tham gia dự thầu; và (c)Các công ty 

trong danh sách cấm của địa phương, quốc gia, hoặc Ngân hàng Thế 

giới không được tham gia dự thầu. 

Số đề xuất và dự thầu nhận được: Số đề xuất và dự thầu được đánh giá: 

20 20 

Các biện pháp được thực hiện để đảm bảo DNNN và các công ty trong danh sách cấm bị 

cấm tham gia: 

 Cập nhật danh sách các công ty trong danh sách cấm tham gia trong hoạt động 

đấu thầu của Ngân hàng Thế giới. 

 Cập nhật trên trang web Đấu thầu để xác nhận các công ty được đăng ký tham gia 

các hoạt động Đấu thầu. 

3. Kế hoạch và ngân sách hàng năm sẽ được phê duyệt ở tất cả các 

cấp, và tiền sẽ được chuyển về kịp thời. Các hợp phần của hoạt động 

này bao gồm: 

(a) Kế hoạch và ngân sách hàng năm được phê duyệt ở tỉnh; 

(b) Phân bổ ngân sách thực hiện cho Chương trình và thời gian 

phân bổ ngân sách được thực hiện; và 

(c) Phân bổ cho vệ sinh và truyền thông được thực hiện theo 

hướng dẫn liên bộ tương ứng. 

Tiến độ chuẩn bị kế hoạch, ngân sách hàng năm cho Chương trình: 

Năm 2021 đã đề xuất kế hoạch và ngân sách vốn thực hiện trong năm 2021 theo đúng quy 

định. UBND tỉnh phân bổ ngân sách năm trước ngày 31/12/2020 và phân khai vốn tháng 

4-5/2021. Tuy nhiên vốn được chuyển về tỉnh chậm (tháng 12/2021) mới có kinh phí 

Tiến độ phân bổ ngân sách thực hiện cho Chương trình: 

- Vốn cấp phát: ngày 27/4/2021 phê duyệt phân khai vốn 

- Vốn vay lại được phân bổ ngày 28/12/2020 

- Vốn đầu tư (đối ứng) được phân bổ ngày 28/12/2020 và được bổ sung ngày 

29/10/2021 
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- Vốn sự nghiệp (đối ứng) được phân bổ ngày 10/5/2021 và được bổ sung ngày 

07/11/2021 

Tiến độ phân bổ cho vệ sinh và truyền thông: 

Đã phân bổ vốn cho vệ sinh và truyền thông và được hướng dẫn liên bộ. 

4. Xây dựng hướng dẫn để bảo đảm sự tham gia có hiệu quả và 

đảm bảo tham vấn với người dân địa phương, bao gồm cả các 

DTTS và các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó cụ thể hóa các quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến người DTTS 

thông qua quá trình tham vấn trước cởi mở và được cung cấp đủ 

thông tin 

Tình trạng xây dựng và thực hiện hướng dẫn làm việc với Dân tộc Thiểu số: 

NGÀNH CẤP NƯỚC (BAN XÂY DỰNG NĂNG LỰC): 

Trong năm 2021, để bảo đảm sự tham gia có hiệu quả tham vấn với người dân địa phương 

vùng dự án, bao gồm cả nữ giới, người DTTS và các nhóm dễ bị tổn thương, các hoạt 

động do Ban Xây dựng năng lực chú trọng lồng ghép các vấn đề Giới và DTTS trong các 

hoạt động triển khai, cụ thể như sau: 

1. Tham vấn cấp xã phổ biến thông tin công trình kết hợp truyền thông cấp nước, tham 

vấn giá nước, bồi thường giải phóng mặt bằng, tham gia giám sát thi công công trình, 

cam kết đóng phí sử dụng nước, tham vấn cộng đồng về nguồn nước, chất lượng nước, 

truyền thông vận hành bảo dưỡng sau đầu tư, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. 

Số lượng: 01 cuộc, ngày 10/12/2021 tại UBND xã Xuân Hải , huyện Ninh Hải. 

Gồm 12 đại biểu tham dự, trong đó nữ 04 người, DTTS 02 người. 

2. Truyền thông cấp thôn thông qua phát thanh loa đài các địa phương có công trình cấp 

nước năm 2021, các hoạt động truyền thông tại địa phương về nước sạch, tiết kiệm nước, 

thông tin về dự án và công trình, đấu nối và trả phí nước, sử dụng nước tiết kiệm hiệu 

quả. 

Vào tháng 6-8/2021 (3 lần/tuần) tại xã Ma Nới, Xuân Hải. Chuyển đổi nội dung phát 

thanh sang tiếng dân tộc Raglai để người dân tộc thiểu số có thể tiếp nhận thông tin 

chương trình dự án. 

Tổng hơn 1150 người được cung cấp thông tin, trong đó: DTTS: 283  người (Chăm và 

Raglai) 

3.Hội thảo triển khai Chương trình cấp tỉnh năm 2021, Hướng dẫn quy định điều chỉnh 

Sổ tay thực hiện chương trình POM 2021 lồng ghép hướng dẫn thực hiện các vấn đề về 

giới, Dân tộc thiểu số và môi trường trong chương trình. 
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Số lượng: 01 cuộc, ngày 07/12/2021. 

Tổng 22 người tham dự, trong đó có 02 người DTTS (dân tộc Chăm) 

4.Tập huấn về Sổ tay hướng dẫn vận hành và quản lý các công trình cấp nước dựa vào 

cộng đồng lồng ghếp tập huấn thông tin – giáo dục – truyền thông IEC 

Số lượng: 01 cuộc, ngày 08/12/2021. 

Tổng 18 người tham dự, trong đó có 01 người DTTS (Chăm) 

Số tham vấn đã thực hiện với Dân tộc Thiểu số: 03 Ngành Cấp nước: 03 

5. Triển khai cấu phần BCC của Chương trình theo Sổ tay Thực 

hiện Chương trình. 

Tóm tắt Tình trạng xây dựng và thực hiện cấu phần BCC: 

NGÀNH GIÁO DỤC: 

1.Tập huấn nhóm nòng cốt (TOT) hướng dẫn về truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh tại 

trường học; hướng dẫn cuốn sổ tay (POM), Hướng dẫn thực hiện lồng ghép các vấn đề về  

Giới, DTTS trong các hoạt động thuộc Chương trình (trong đó chú ý đến đối tượng học 

sinh nữ trong thời kỳ đèn đỏ) thuộc Chương trình cho cán bộ  các trường MN, TH và 

THCS các xã Công Hải (4 trường), Phước Hậu (7 trường), Tân Hải (4 trường), Hòa Sơn 

(3 trường), Phước Dinh (4 trường). Với Tổng số học viên: 81 hv, trong đó: 31 nam, 50  

nữ,   37 (26 nữ) DTTS. 

2. Xây dựng quy định sử dụng, bảo quản nhà vệ sinh trong trường học và Cam kết của 

Hiệu trưởng nhà trường về việc thực hiện truyền thông, thay đổi hành vi và duy trì các 

điều kiện hợp vệ sinh 

- 22 trường đều có kế hoạch và bản cam kết của Hiệu trưởng về công tác truyền thông. 

- Vị trí đặc các biểu phù hợp, 22/22 trường có chổ RTXP và duy trì xà phòng cho học 

sinh. 

- Số CB,GV,NV tham gia 622 người (181 nam, 441 nữ, 256 dân tộc) 

- Số học sinh tham gia 7.892 học sinh (3.986 nam, 3.906 nữ, 3.980 dân tộc). 

NGÀNH Y TẾ: TTKSBT tỉnh đã xây dựng KH BCC 2021,  KH nâng cao năng lựctheo 

hướng dẫn Sổ tay thực hiện Chương trình,  năm 2021 đã triển khai một số hoạt động:  
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Cấp tỉnh: 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ nòng cốt tuyến tỉnh, huyện về truyền thông thay đổi hành 

vi, phát triển thị trường vệ sinh, giám sát đánh giá. 

- Truyền thông trên truyền hình của tỉnh. 

- Phối hợp với TTYT huyện, TYT xã duy trì hướng dẫn tại chỗ và hỗ trợ CHTI cho 6 xã 

Phước Thái, Hoà Sơn, Tân Hải, Phước Hậu, Công Hải và Phước Dinh. 

- Tổ chức xét nghiệm chất lượng nước (trường học và Trạm Y tế). 

- Phối hợp với TTYT huyện giám sát các hoạt động triển khai tại các xã VSTX. 

Cấp huyện:   

- Cán bộ TTYT tham gia phối hợp với TTKSBT, TYT xã duy trì hướng dẫn tại chỗ và hỗ 

trợ CHTI cho 6 xã Phước Thái, Hoà Sơn, Tân Hải, Phước Hậu, Công Hải và Phước Dinh. 

- Tham gia cùng với cán bộ TTKSBT giám sát, đánh giá một số hoạt động đã triển khai 

tại các xã VSTX. 

Cấp xã: 

- TYT xã đã tham mưu UBND xã tổ chức họp triển khai chương trình cấp xã. 

- Cán bộ TYT xã đã tham gia tham gia phối hợp với TTKSBT, TYT xã duy trì hướng dẫn 

tại chỗ và hỗ trợ CHTI cho 6 xã Phước Thái, Hoà Sơn, Tân Hải, Phước Hậu, Công Hải và 

Phước Dinh. 

- Tham gia cùng với cán bộ TTKSBT tỉnh, huyện giám sát, đánh giá một số hoạt động đã 

triển khai tại các xã VSTX. 

Cấp thôn 

-  Hướng dẫn cho CTV lập bản đồ vệ sinh thôn cho 37 thôn thuộc xã Phước Thái, Hoà 

Sơn, Tân Hải, Phước Hậu, Công Hải và Phước Dinh. 

- Hàng quý CTV phối hợp với BQL thôn tổ chức họp chuyên đề vệ sinh tại 37 thôn thuộc 

xã Phước Thái, xã Hòa Sơn, Tân Hải, Phước Hậu, Công Hải và Phước Dinh. 

- Hàng tháng CTV đến thăm hộ gia đình chưa có nhà tiêu HVS để có kế hoạch vận động 
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xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 37 thôn thuộc xã Phước Thái, xã Hòa Sơn, Tân 

Hải, Phước Hậu , Công Hải và Phước Dinh. 

Số các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch BCC: 14 

- Ngành y tế: 

12/12 

- Ngành giáo 

dục: 02 

 

IV. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 Ngày nộp/ thực hiện 

(a)    Báo cáo tài chính: Ngày 28 tháng 02 năm 2022 nộp báo cáo 

(b) Ngân sách hàng năm 

 Vốn đối ứng Vốn vay lại Vốn WB 

Vốn sự nghiệp: Ngày 10 tháng 5 năm 2021 phê duyệt phân khai vốn sự nghiệp 

Đề xuất 652,338   

Phân bổ 552,338   

Giải ngân 517,44   

Vốn đầu tư: 
Ngày/ tháng/ năm phê duyệt phân khai 

vốn 

Ngày/ tháng/ năm phê duyệt phân 

khai vốn 

Ngày/ tháng/ năm phê duyệt phân 

khai vốn 

Đề xuất 12.080 9.439 75.512 

Phân bổ 10.020 11.000 82.000 

Giải ngân 11.464 7.811,5 62.492 

(c)    Đối chiếu Ngày 28 tháng 2 năm 2022 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 

(d)   Báo cáo kiểm toán Ngày 28 tháng 2 năm 2022 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 
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V. CÁC KHÍA CẠNH XÃ HỘI 

Bảng V-I: Tái định cư 

Phạm vi ảnh hưởng của các công trình nước đến ngày báo cáo 

STT Tên công trình 

Số hộ BAH vĩnh viễn Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn (m2) 

Tổng diện 

tích hiến 

đất  (m2) 

Số hộ BAH nặng 

Số hộ 

bị mất 

dưới 

30% 

đất SX 

Số hộ 

kinh 

doanh 

BAH 

Số hộ 

DTTS 

BAH 

Số hộ dễ 

bị tổn 

thương 

Tổng 

cộng 
Đất ở Đất lúa Đất rừng Đất khác Tổng cộng 

Tổng số 

Số hộ 

bị mất 

từ 30% 

đất sản 

xuất 

trở lên 

Số hộ 

phải tái 

định cư 

1 
Hệ thống cấp nước Tài Nôi, 

huyện Ninh Sơn 
8 5 0 0 0 8 0 8 0 - 628.2 2.396 3.024 0 

2 

Mở rộng hệ thống tạo nguồn 

bền vững dọc kênh Bắc (An 

Hòa - Ba Tháp) 

6 2 0 0 0 0 0 6 0 4.218 - - 4.218 0 

3 

Dự án Bổ sung, mở rộng hệ 

thống cấp nước nguồn cho 

08 hệ thống công trình cấp 

nước sinh hoạt thuộc huyện 

Ninh Phước  

18 18 0 0 0 0 0 18 0 145 - 4.756 4.901 0 
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Phạm vi ảnh hưởng của các công trình nước đến ngày báo cáo 

STT Tên công trình 

Số hộ BAH vĩnh viễn Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn (m2) 

Tổng diện 

tích hiến 

đất  (m2) 

Số hộ BAH nặng 

Số hộ 

bị mất 

dưới 

30% 

đất SX 

Số hộ 

kinh 

doanh 

BAH 

Số hộ 

DTTS 

BAH 

Số hộ dễ 

bị tổn 

thương 

Tổng 

cộng 
Đất ở Đất lúa Đất rừng Đất khác Tổng cộng 

Tổng số 

Số hộ 

bị mất 

từ 30% 

đất sản 

xuất 

trở lên 

Số hộ 

phải tái 

định cư 

  Tổng 32 25 0 0 0 8 0 32 0 4.363 - 7.152 12.143 0 

 Ghi chú: BAH: Bị ảnh hưởng 
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Tình trạng chi trả bồi thường và GPMB 

STT Tên công trình 

Tổng tiền 

bồi thường 

và hỗ trợ 

Tổng tiền đã trả ('000 

VND) 
Tình trạng chi trả Tình trạng bàn giao đất 

Đã trả đến 

ngày báo 

cáo 

Tổng tiền 

còn phải trả 

Số hộ đã 

nhận tiền 

Số hộ 

chưa 

nhận 

tiền 

Số hộ đã 

giao đất 

Số hộ 

chưa giao 

đất 

Số hộ hiến 

đất 

1 
Hệ thống cấp nước Tà Nôi, huyện 

Ninh Sơn 
311.393.873 311.393.873 311.393.873 8 0 8 0 0 

2 

Mở rộng hệ thống tạo nguồn bền 

vững dọc kênh Bắc (An Hòa - Ba 

Tháp) 

422.457.439 422.457.439 422.457.439 3 3 3 0 0 

3 

Bổ sung, mở rộng hệ thống cấp 

nước nguồn cho 08 hệ thống công 

trình cấp nước sinh hoạt thuộc 

huyện Ninh Phước  

                

  Tổng 733.851.312 733.851.312 733.851.312 11 3 11 - - 

Ghi chú: Hiện tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ninh Sơn đang tiến hành kiểm kê tài sản các hộ dân bị thu hồi đối với công trình Bổ sung, 

mở rộng hệ thống cấp nước nguồn cho 08 hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt thuộc huyện Ninh Phước  

 

Bảng V-2: Dòng lao động 

Các tác động xã hội bất lợi do lao động của nhà thầu gây ra 

 

 



26 

 

 

Giám sát dòng lao động của các nhà thầu 

STT Tên công trình 

Số lượng công nhân của mỗi công trình Ghi chú 

< 50 công 

nhân 
=> 50-100 >100 

  

1 Hệ thống cấp nước Tà Nôi, huyện Ninh Sơn 30     Đã hoàn thành 

2 
Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn bền vững dọc kênh 

Bắc (An Hòa – Ba Tháp) 
40     

Đang triển khai thi 

công 

STT Các tác động xã hội Có Không 
Các biện pháp giải quyết Tình trạng 

giải quyết 

1 Xung đột về tôn giáo, văn hóa và dân tộc   Không   

2 
Tăng tội phạm và cách ứng xử bị cấm(trộm căp, đánh nhau, lạm dụng vật 

chất, mại dâm, buôn bán người) 
  Không   

3 
Tăng gánh nặng và cạnh tranh về cung cấp dịch vụ xã hội (ví dụ nước, 

điện, dich vụ y tế, giao thông, giáo dục...) 
  Không   

4 Tăng các bệnh truyền nhiễm và gánh nặng lên dịch vụ y tế của địa phương    Không   

5 
Bạo lực về giới (lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và trẻ em nữ, quan hệ 

bóc lột tình dục, quan hệ tình dục vị thành niên) 
  Không   

6 Lao động trẻ em và bỏ học để đi lao động   Không   

7 Tăng tắc nghẽn và tai nạn giao thông    Không   
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STT Tên công trình 

Số lượng công nhân của mỗi công trình Ghi chú 

< 50 công 

nhân 
=> 50-100 >100 

  

3 

Dự án Bổ sung, mở rộng hệ thống cấp nước nguồn cho 08 

hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt thuộc huyện Ninh 

Phước  

30     
Đang triển khai thi 

công 

 Ghi chú: Trong năm 2021 ngành giáo dục và y tế không có công trình đầu tư nên không có số liệu báo cáo 

Bảng V-3: Giới và Dân tộc thiểu số: 

# Kết quả mong đợi Chỉ số Ngành nước Ngành y tế Ngànhgiáo dục  
 

Tổng  

  

NÂNG CAO NĂNG 

LỰC 

          

1 Số người được đào tạo 52 15 78 145 

  Số người tham gia là nữ 19 7 52 78 

2 % người tham gia là nữ 37% 47% 67% 54% 

  Số người tham gia là DTTS 4 1 26 31 

3 % người tham gia là DTTS 8% 7% 33% 21% 

  
# phụ nữ là giảng viên, tuyên truyền 

viên 2  - 
- 

 

  Cấp nước tập trung   

Công trình cấp nước 

Tà Nôi, xã Ma Nới, 

huyện Ninh Sơn 

Công trìnhAn Hòa – 

Ba Tháp 

Bổ sung, mở rộng 

HTCN nguồn cho 

08 HTCN sinh hoạt 

thuộc huyện Ninh 

Phước 

Tổng 

1 Thông tin về công trình Số hộ đấu nối 188 2.800 6.500 10.982 
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  Cấp nước tập trung   

Công trình cấp nước 

Tà Nôi, xã Ma Nới, 

huyện Ninh Sơn 

Công trìnhAn Hòa – 

Ba Tháp 

Bổ sung, mở rộng 

HTCN nguồn cho 

08 HTCN sinh hoạt 

thuộc huyện Ninh 

Phước 

Tổng 

Số hộ có nữ làm chủ hộ 113 560 1.300 6.229 

Số hộ là DTTS 179 840 1.950 5.743 

2 

Tham vấn với cộng đồng về 

thiết kế, giá nước và đóng góp 

của hộ dân 

Số người tham gia 30 34 37 101 

Số người tham gia là nữ 24 12 12 48 

% người tham gia là nữ 83% 35% 32% 48% 

Số người tham gia là DTTS 28 7 9 44 

% người tham gia là DTTS 95% 20% 23% 44% 

3 

Tham vấn cộng đồng về vận 

hành bảo dưỡng công trình, và 

các tác động, đền bù nếu có 

Số người tham gia 0 0  0 

Số người tham gia là nữ 0 0  0 

% người tham gia là nữ 0 0  0 

Số người tham gia là DTTS 0 0  0 

% người tham gia là DTTS 0 0  0 

4 Trao quyền cho phụ nữ 

# Tổng số người trong tổ vận hành     

#  nữ tham gia vào tổ vận hành 0 0 0  
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  Cấp nước tập trung   

Công trình cấp nước 

Tà Nôi, xã Ma Nới, 

huyện Ninh Sơn 

Công trìnhAn Hòa – 

Ba Tháp 

Bổ sung, mở rộng 

HTCN nguồn cho 

08 HTCN sinh hoạt 

thuộc huyện Ninh 

Phước 

Tổng 

% nữ tham gia vào tổ vận hành 0 0 0  

% nữ DTTS tham gia vào tổ vận hành 0 0 0  

% nữ DTTS tham gia vào tổ vận hành 0 0 0  

 TỔNG CỘNG      

 

VI. MÔI TRƯỜNG 

(a) Số lượng cán bộ được bổ nhiệm của Ban Xây dựng năng lực và TH các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (Cơ quan điều phối Chương trình tại tỉnh) chịu 

trách nhiệm về các khía cạnh môi trường của chương trình: 01 

(b) Số lượng cán bộ được bổ nhiệm của TTKSBT chịu trách nhiệm về các khía cạnh môi trường của chương trình: 05 

(c) Báo cáo tiểu dự án (sử dụng bảng dưới đây) 

 

 

Từ  tới (giai đoạn báo 

cáo) 
Số tiểu dự án:02   

Từ tháng 01/2021 đến 

tháng 12/2021 

Nghiên cứu 

khả thi/thiết 

kế đã hoàn 

thành 

ĐTM/KHBVMT 

được chuẩn bị 

ĐTM/KHBVMT 

được phê duyệt 

Giấy phép 

khai thác 

nước 

Giấy phép 

xả nước 

 

Quy tắc thực 

hành về môi 

trường được 

đưa vào tài liệu 

đấu thầu 

Giám sát Môi 

trường đưa vào 

báo cáo tiến độ 
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Số lượng công trình cấp 

nước sử dụng nước mặt 
2 2 2 

Yêu cầu: 2 

Nộp: 0 

Yêu cầu: 0 

Nộp: 0 
Có Có 

Cấp: 0 Cấp:0  

Số lượng công trình cấp 

nước sử dụng nước ngầm 
-    - -    

Yêu cầu: 0 

Nộp: 0 

Yêu cầu: 0 

Nộp: 0                                      

-    

                                       

-    

Cấp: 0 Cấp: 0 

Số lượng công trình vệ 

sinh và cấp nước 

(trường/trạm) sử dụng 

nước mặt 

                                    

-    

                                    

-    

                            

-    

Yêu cầu: 0 

Nộp: 0 

Yêu cầu: 0 

Nộp: 0                                      

-    

                                       

-    

Cấp: 0 Cấp: 0 

Số lượng công trình vệ 

sinh và cấp nước 

(trường/trạm) sử dụng 

nước ngầm 

- 
                                    

-    

                            

-    

Yêu cầu: 0 

Nộp: 0  

Yêu cầu: 0 

Nộp: 0                                       

-    

                                       

-    

Cấp: 0 Cấp: 0 

Số lượng đào tạo về môi trường được tiến 

hành trong giai đoạn báo cáo 
0 

Thuyết minh về loại hình và phạm vi tác 

động môi trường đã được thảo luận trong 

ĐTM/KHBVMT 

Bảo vệ môi trường xung quanh bao gồm: các biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý chất thải và làm sạch hành 

lang, thực hiện các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường  

Nhận xét về việc đưa các biện pháp giảm nhẹ tác động vào thiết kế kỹ thuật, ví dụ 

như chọn địa điểm, xử lý bùn cầu, v.v) và hồ sơ mời thầu và hợp đồng. 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong thiết kế kỹ thuật và các hồ 

sơ mời thầu mang tính chất ràng buộc của các công trình xây dựng 

cho các nhà thầu để bảo vệ môi trường tốt hơn.  

Nhận xét về các khía cạnh môi trường trong quá trình xây dựng: tác động, các biện 

pháp giảm nhẹ tác động do Nhà thầu thực hiện 

Trong quá trình triển khai thi công các công trình có xuất hiện các vấn 

đề ảnh hưởng nhẹ đến môi trường xã hội như: Kiểm soát tiếng ồn và 

độ rung, an toàn cho người lao động và cộng đồng. Chủ đầu tư đã phối 
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hợp với các bên liên quan thực hiện giảm tiếng ồn tới mức chấp nhận 

được, gắn các thiết bị giảm âm, chặn tiếng, bố trí thêm các biển báo, 

rào chắn cảnh báo nguy hiểm/khu vực cấm xung quanh khu vực thi 

công để  cảnh báo cho cộng đồng biết các nguy hiểm tiềm ẩn nhằm 

tuân thủ các kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.  

Các nhận xét khác về thông điệp môi trường trong các chiến dịch truyền thông 

Thông điệp môi trường được thông tin đến chính quyền địa phương 

và người dân thông qua các hội thảo,tuy nhiên việc tuân thủ cần có 

thời gian tiếp nhận,kiểm tra và đánh giá.  

Lượng nước ngầm và nước mặt được khai thác trong Chương trình 29.810,5 m3/ngày đêm  

Số khiếu nại về môi trường nhận được, mô tả quy trình thủ tục giải quyết khiếu nại 

và hồ sơ xử lý khiếu nại về vấn đề môi trường. 
0  

Các nhận xét khác    

Trong năm 2021 có 02 công trình chưa có giấy phép khai thác nước 

mặt. Lí do: 

1. Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn bền vững dọc kênh 

Bắc, An Hòa – Ba Tháp (công suất 21.665 m3/ngày đêm): 

Công trình lấy nước từ đập dâng Lâm Cấm. Công trình được 

đơn vị vận hành Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn tỉnh kí hợp đồng mua bán nguồn nước với Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (là đơn vị khai thác 

nguồn nước mặt cấp cho các công trình cấp nước của Chương 

trình), hiện Công ty đang kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai 

thác nước mặt tại văn bản số 415/BC-KTCLTL ngày 

30/11/2021. 

2. Bổ sung, mở rộng hệ thống cấp nước nguồn cho 08 hệ thống 

công trình cấp nước sinh hoạt thuộc huyện Ninh Phước bao 

gồm hệ thống cấp nước Phước Sơn, Phước An, Liên Sơn - 

Bảo Vinh, Hoài Trung - Tà Dương - Thái Giao, Phước Hậu, 

Đá Trắng, Hữu Đức, Hậu Sanh (Công suất 8.145,5 m3/ngày 
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đêm): Công trình lấy nước từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thuộc 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Ghi chú: hiện nay các công trình đã hoàn thành và bàn giao Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đưa vào quản lý vận hành sử 

dụng./. 

 

VII. CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

a) Đánh giá tổng quan: 

- Số hợp đồng mới được trao: 22 

- Số hợp đồng đã hoàn thành: 16 

- Tỷ lệ tuân thủ theo PAP về mặt đấu thầu. số không tuân thủ, lý do: Tuân thủ 100% 

- Các khiếu kiện khiếu nại nếu có: Không 

- các vấn đề nổi cộm và đề xuất giải pháp khắc phục: Không 

 

b) Bảng thông tin tổng hợp      

        

STT 
Loại hợp đồng  

(gói thầu) 

HĐ theo kế hoạch được duyệt Số HĐ đã ký HĐ đang thực hiện HĐ đã hoàn thành 

Tuân thủ 

KHHĐ 

#2 về đấu 

thầu 

(Y/N) 

Số 

lượng 

HĐ 

Dự Toán tiền đấu 

thầu được phê 

duyệt cuối cùng 

Dự Toán tiền 

đấu thầu 

được phê 

duyệt cuối 

cùng (Tr. 

VNĐ) 

Qua đấu 

thầu rộng 

rãi 

Qua chỉ 

định 

thầu 

Số 

lượng 

HĐ 

Giá trị (VND) 
Số lượng 

HĐ 
Giá trị (VND) 

A Cấp nước 22 71.085.486.713 71.091 13 21 6 54.461.250.316 16 3.295.719.883 - 

1 

Công trình: Mở rộng hệ thống cấp 

nước tạo nguồn bền vững dọc 

kênh Bắc (An Hòa - Ba Tháp) 

13 68.060.086.952 68.066 13 12 5 52.694.570.316 8 2.041.875.368  
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 Gói thầu AH.20: Thi công xây 

lắp và thiết bị hạng mục nhà trạm 

bơm; bể chứa nước thô 2000M3; 

san nền, cổng tường rào; hệ thống 

điện 3 pha (đường dây trung áp và 

trạm hạ áp 250 KVA); mua sắm 

và lắp đặt thiết bị công trình  

1 13.767.191.188 13.767 1  1 13.685.811.976   Y 

  

 Gói thầu AH.21: Thi công xây 

lắp và thiết bị hạng mục Tuyến 

đường ống nước thô (Đầu tuyến 

K0 đến K2+248,6)  

1 13.631.328.470 13.631 1  1 11.948.122.198   Y 

  

 Gói thầu AH.22: Thi công xây 

lắp và thiết bị hạng mục Tuyến 

đường ống nước thô (Từ 

K2+248,6 đến K4+514,1)  

1 13.314.905.760 13.315 1  1 13.134.532.865   Y 

  

 Gói thầu AH.23: Thi công xây 

lắp và thiết bị hạng mục Tuyến 

đường ống nước thô (Từ 

K4+514,1 đến K6+691,9)  

1 12.746.096.907 12.746 1  1 12.684.660.238   Y 

  

 Gói thầu AH.24: Thi công xây 

lắp và thiết bị hạng mục Tuyến 

đường ống nước thô (Từ 

K6+691,9 đến cuối tuyến)  

1 12.489.519.280 12.490 1  1 1.241.443.031   Y 

  
 Gói thầu AH.16: Giám sát thi 

công xây lắp + thiết bị  
1 1.204.431.962 1.204 1    1 1.135.557.735 Y 

  
 Gói thầu số AH.17: Bảo hiểm 

công trình  
1 210.366.822 210  1   1 210.366.000 Y 

  

 Gói thầu AH.18: Thí nghiệm 

kiểm định chất lượng công trình 

của Chủ đầu tư  

1 415.492.870 415  1   1 415.266.000 Y 

  
 Gói thầu AH.10 Đo đạc bản đồ 

phục vụ công tác GPMB  
1 9.299.000 9  1   1 9.299.000 Y 
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Gói thầu AH.11 Điều tra, đo đạc 

thỏa thuận đấu nối cấp điện 
1 10.000.000 10  1   1 10.000.000 Y 

  
Gói thầu AH.12 Khảo sát, rà phá 

bom mìn vật nổ 
1 143.981.000 144  1   1 143.981.000 Y 

  
Gói thầu AH.14 Lập HSMT, đánh 

giá HSDT thi công XD và lắp đặt 
1 107.828.000 108  1   1 107.828.000 Y 

  

Gói thầu AH.15 Lập HSMT, đánh 

giá HSDT gói thầu giám sát thi 

công xây dựng  

1 9.577.633 10  1   1 9.577.633 Y 

3 

Công trình: Bổ sung, mở rộng hệ 

thống cấp nước nguồn cho 08 hệ 

thống công trình cấp nước sinh 

hoạt thuộc huyện Ninh Phước bao 

gồm hệ thống cấp nước Phước 

Sơn, Phước An, Liên Sơn - Bảo 

Vinh, Hoài Trung –Tà Dương - 

Thái Giao, Phước Hậu, Đá Trắng,  

Hữu Đức, Hậu Sanh 

8 1.258.719.761 1.259 - 8 - - 8 1.253.844.515 0 

  

 Gói thầu KN.01: Tư vấn Khảo sát 

địa hình, địa chất giai đoạn lập Báo 

cáo nghiên cứu khả thi  

1 302.230.000 302  1   1 302.230.000 Y 

  

 Gói thầu KN.02: Tư vấn Giám sát 

khảo sát địa hình, địa chất giai 

đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả 

thi  

1 12.306.000 12  1   1 12.306.000 Y 

  
 Gói thầu KN.03: Tư vấn lập Báo 

cáo nghiên cứu khả thi  
1 182.959.000 183  1   1 182.959.000 Y 

  
 Gói thầu KN.04: Tư ván thẩm tra 

Báo nghiên cứu khả thi  
1 28.945.340 29  1   1 28.945.000 Y 

  
 Gói thầu KN.05: Tư vấn Lập kế 

hoạch bảo vệ môi trường  
1 60.674.000 61  1   1 60.674.000 Y 

  
 Gói thầu KN.06: Lập thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán  
1 493.128.421 493  1   1 493.128.421 Y 
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 Gói thầu KN.07: Thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán  
1 82.477.000 82  1   1 82.477.000 Y 

  

 Gói thầu KN.09: Đo đạc bản đồ, 

cắm mốc ranh giới phục vụ công 

tác GPMB  

1 96.000.000 96  1   1 91.125.094 Y 

  

 Gói thầu KN.10: Thi công xây lắp 

tuyến đường ống cấp nước thô đấu 

nối vào hệ thống (từ K0 đến 

K7+092,3) và cung cấp, lắp đặt 

thiết bị cho hệ thống  

1 31.725.160.829 31.725 1  1 29.970.142.899   Y 

  
 Gói thầu KN.11: Giám sát thi 

công xây lắp và lắp đặt thiết bị  
1 612.815.600 613 1  1 508.636.947   Y 

  
 Gói thầu KN.12: Thẩm định giá 

thiết bị  
1 55.000.000 55  1 1  1 37.274.000 Y 

  

 Gói thầu KN.14: Lập HSMT và 

đánh giá HSDT gói thầu thi công 

xây lắp và lắp đặt thiết bị và gói 

thầu giám sát thi công xây lắp và 

lắp dặt thiết bị  

1 99.227.981 99  1 1  1 99.227.000 Y 

  

 Gói thầu KN.15: Thẩm định 

HSMT và kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu thi công xây lắp và 

lắp đặt thiết bị và gói thầu giám 

sát thi công xây lắp và lắp dặt 

thiết bị  

1 32.801.128 33  1 1  1 32.801.000 Y 

  

 Gói thầu KN.16: Kiểm tra vật 

liệu, kiểm định chất lượng công 

trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

1 200.154.385 200  1 1 200.049.000   Y 

  
 Gói thầu KN.17: Bảo hiểm công 

trình  
1 87.386.826 87  1 1 87.386.000   Y 

3 

Công trình: Đấu nối đường ống hệ 

thống cấp nước Phước Trung cấp 

cho thôn Suối Le, xã Phước 

2 1.766.680.000 1.767  1 1 1.766.680.000 - - 0 



36 

 

Kháng 

  

Gói thầu SL.14: Thi công xây 

dựng tuyến ống (phần khối lượng 

chưa thực hiện) 

1 1.766.680.000 1.767  1 1 1.766.680.000   Y 

B  Ngành Giáo dục và Đào tạo           

                        

C Ngành Y tế                     

                        

  Tổng cộng 22 71.085.486.713 71.091 13 21 6 54.461.250.316 16 3.295.719.883               -    
  Ghi chú: Trong năm 2021 ngành y tế và giáo dục không triển khai công tác lựa chọn nhà thầu 



DLI 2.2: THAM CHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC

Trường học

Tỉnh Huyện Xã Tên trường

Tổng số nhà (công 

trình) vệ sinh trong 

trường

Tổng số nhà (công 

trình) vệ sinh HVS 

trong trường

 Tổng số học sinh 

của trường 

Số học sinh/hố 

xí/buổi học

Số công 

trình VS 

xây mới

Số công 

trình VS cải 

tạo

Số phiếu kết 

quả xét nghiệm 

chất lượng nước

Kết quả xét nghiệm 

chất lượng nước 

(Đạt/Không đạt)

Ninh Thuận 17 17                    2.099 233 2 0 4

Thuận Nam 17 17 2.099                  233 2 0 4

1 Phước Dinh TH Từ Thiện, Xã Phước Dinh 4 4 253                     42 1 1 Đạt

2 Phước Dinh TH Sơn Hải, Xã Phước Dinh 6 6 939                     36 1 1 Đạt

3 Phước Dinh Trường mẫu giáo Phước Dinh 3 3 337                     84 1 Đạt

4 Phước Dinh Trường THCS Nguyễn Tiệm 4 4 570                     71 1 Đạt

Trạm Y tế

Tỉnh Huyện Xã Tên Trạm Y tế
Số công trình VS 

xây mới

Số công trình VS cải 

tạo

Số phiếu kết quả 

xét nghiệm chất 

lượng nước

Kết quả xét 

nghiệm chất 

lượng nước 

(Đạt/Không đạt)

Ninh Thuận Thuận Nam Phước Dinh Trạm y tế xã Phước Dinh 0 0 0 Đạt

Ghi chú: Năm 2021 vì tình hình dịch bệnh và nhân lực ngành tế tập trung cho chống dịch nên chưa thể lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước



Tỉnh Huyện Xã Tên Công trình Cấp nước

Số phiếu kết quả xét 

nghiệm chất lượng 

nước

Kết quả xét nghiệm 

chất lượng nước 

(Đạt/Không đạt)

Loại công trình (xây 

mới, phục hồi, cải tạo, 

mở rộng)

Nguồn nước 

(nước mặt, 

ngầm)

Công nghệ (tự 

chảy, lọc-tự 

chảy, lắng lọc-

bơm đẩy…)

Công suất 

thiết kế 

(m3/ngày 

đêm)

Công suất 

vận hành 

(m3/ngày 

đêm)

Số giờ cấp 

nước bình 

quân ngày

Ninh Thuận Bác Ái Phước Bình
Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt 

xã Phước Bình, huyện Bắc Ái

1021.69/TTQT-NVMT 

ngày 11/11/2021
Đạt

Cải tạo công trình ngừng 

hoạt động, nâng cấp và 

mở rộng

Nước mặt lọc-tự chảy 700              24/7

Ninh Thuận Thuận Bắc Lợi Hải
Sửa chữa, nâng cấp đường ống nước 

thô Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc

1021.67/TTQT-NVMT 

ngày 11/11/2021
Đạt

Công trình nâng cấp, cải 

tạo, tăng công suất vận 

hành

Nước mặt Tự chảy 1.823           24/7

Ninh Thuận
Bác Ái - Thuận 

Bắc

Phước Đại - Phước 

Thành

Đấu nối, mở rộng Hệ thống cấp nước 

Phước Đại – Phước Thành, huyện Bắc 

Ái

1021.70/TTQT-NVMT 

ngày 11/11/2021
Đạt

Công trình nâng cấp, cải 

tạo, tăng công suất vận 

hành

Nước mặt
lắng lọc-bơm 

đẩy
366              24/7

Ninh Thuận Ninh Hải Vĩnh Hải

Đấu nối đường ống HTCN Mỹ Tường 

cấp cho thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải. 

huyện Ninh Hải.

2021.62/TTQT-NVMT 

ngày 11/11/2021
Đạt

Công trình nâng cấp, cải 

tạo, tăng công suất vận 

hành

Nước mặt
lắng lọc-bơm 

đẩy
52,52           24/7

Ninh Thuận Ninh Phước Phước Hữu

Tu sửa, mở rộng hệ thống cấp nước 

Hữu Đức- Hậu Sanh Núi Tháp, huyện 

Ninh Phước

2021.66/TTQT-NVMT 

ngày 11/11/2021
Đạt

Cải tạo công trình ngừng 

hoạt động
Nước mặt

lắng lọc-bơm 

đẩy
888 24/7

Ninh Thuận Ninh Hải Xuân Hải

Tu sửa, nâng cấp hệ thống cấp nước 

Phước Nhơn - An Nhơn, huyện Ninh 

Hải

2021.71/TTQT-NVMT 

ngày 11/11/2021
Đạt

Cải tạo công trình ngừng 

hoạt động
Nước mặt

lắng lọc-bơm 

đẩy
3313 24/7

Ninh Thuận Ninh Sơn Ma Nới
Hệ thống cấp nước Ma Nới, huyện 

Ninh Sơn

2021.68/TTQT-NVMT 

ngày 11/11/2021
Đạt

Cải tạo công trình ngừng 

hoạt động
Nước mặt Tự chảy 378 24/7

CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC



STT Tỉnh Tên hệ thống cấp nước Huyện Xã Thôn Tên chủ hộ Dân tộc

Chủ hộ là 

nam hay nữ 

(Nam/Nữ)

Ngày đấu nối
Số sê ry đồng 

hồ nước

Mã khách 

hàng

Ngày đánh 

giá/báo cáo

Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bố Lang Nguyễn Thị Trâm Kinh Nữ 01/03/2021 16025143 BA41.0219

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bố Lang Lộ Thị Hiền Raglai Nữ 01/03/2021 16026403 BA41.0220

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bố Lang Bình Tô Hà Bông Raglai Nữ 01/03/2021 16017050 BA41.0221

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bố Lang Hải Thị Kim Liên Raglai Nữ 01/03/2021 16028960 BA41.0286

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bố Lang Ba On Hà̀̀̀  Phương Raglai Nữ 01/03/2021 16017583 BA41.0289

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bố Lang Bình Tô Hà Duyên Raglai Nữ 01/03/2021 16016265 BA41.0303

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bố Lang Bình Tô Ka Lan Raglai Nữ 01/03/2021 16025974 BA41.0320

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bố Lang Nguyễn Thị Hòe Kinh Nữ 01/03/2021 16017090 BA41.0321

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Nguyễn Thị Hoa Kinh Nữ 01/11/2020 1617208 BA41.0655

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Thị Bình Raglai Nữ 01/11/2020 201609803 BA41.0641

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Chamalé Thị Nhung Raglai Nữ 01/11/2020 201609780 BA41.0627

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Thị Thu Raglai Nữ 01/11/2020 201609536 BA41.0648

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Pupu Thị Gối Raglai Nữ 01/11/2020 201609015 BA41.0673

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Pupu Thị Hạnh Raglai Nữ 01/11/2020 201609015 BA41.0674

1 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Chamaléa Thị Lành Raglai Nữ 01/10/2020 16015830 BA41.0576

3 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Chamaléa Thị Lệ Raglai Nữ 01/10/2020 16015507 BA41.0577

9 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Thị Khính Raglai Nữ 01/11/2020 201609549 BA41.0644

10 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Thị Dai Raglai Nữ 01/11/2020 2016093878 BA41.0642

11 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Pinăng Thị Tư Raglai Nữ 01/11/2020 201609983 BA41.0670

15 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Pinăng Thị Liêng Raglai Nữ 01/11/2020 16026688 BA41.0669

20 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Pinăng Thị Mến Raglai Nữ 01/10/2020 16017544 BA41.0572

21 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr thị Thinh Raglai Nữ 01/02/2021 BA41.0715

22 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Nguyễn Thị Thúy Hằng (1) Kinh Nữ 01/10/2020 16028284 BA41.0581

31 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Bình Tô Hà Raglai Nữ 01/02/2021 16028789 BA41.0718

32 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Phạm Thị Đua Kinh Nữ 01/10/2020 16025586 BA41.0568

34 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Ka tơr Thị Khai Raglai Nữ 01/02/2021 BA41.0721

40 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Pinăng Thị Kinh Raglai Nữ 01/11/2020 16026207 BA41.0668

60 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Hà Thị Trà Giang Raglai Nữ 01/11/2020 2016093638 BA41.0630

74 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Thị Ba Raglai Nữ 01/10/2020 16029352 BA41.0592

82 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Thị Giáo Raglai Nữ 01/10/2020 16015602 BA41.0386

90 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Phạm Thị Thúy Hằng Kinh Nữ 01/10/2020 16016091 BA41.0358

92 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Trần Thị Nuôi Kinh Nữ 01/10/2020 16015518 BA41.0359

94 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Nguyễn Thị Trinh Kinh Nữ 01/10/2020 16015700 BA41.0398

106 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr  Thu Raglai Nữ 01/02/2021 BA41.0745

115 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Pupur Thị Linh Raglai Nữ 01/10/2020 16019777 BA41.0587

116 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Chamaléa thị Bình Raglai Nữ 01/02/2021 16018309 BA41.0750

118 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Nguyễn Thị Châu Kinh Nữ 01/10/2020 16016335 BA41.0585

127 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Thị Lánh Raglai Nữ 01/11/2020 2016093478 BA41.0645

129 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Pupur   Thị Gái Raglai Nữ 01/02/2021 BA41.0753

134 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Bình Tô Hà Thủy Raglai Nữ 01/11/2020 2016093643 BA41.0623

143 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Thị Đính Raglai Nữ 01/10/2020 16017680 BA41.0364

150 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Katơr Hái Raglai Nữ 01/02/2021 16016332 BA41.0396

151 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Gia É Nguyễn Thị Thúy Hằng (2) Kinh Nữ 01/10/2020 16011605 BA41.0570

154 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pi Năng Thị Bé Raglai Nữ 01/10/2020 16011748 BA41.0510

156 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pi Năng Thị Linh Raglai Nữ 01/10/2020 16010050 BA41.0512

158 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Nguyễn Thị Loan Kinh Nữ 01/10/2020 16026759 BA41.0514

162 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pi Năng Thị Chánh Raglai Nữ 01/10/2020 16026442 BA41.0518

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC MỚI



STT Tỉnh Tên hệ thống cấp nước Huyện Xã Thôn Tên chủ hộ Dân tộc

Chủ hộ là 

nam hay nữ 

(Nam/Nữ)

Ngày đấu nối
Số sê ry đồng 

hồ nước

Mã khách 

hàng

Ngày đánh 

giá/báo cáo

163 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Ka Tơr Thị Hinh Raglai Nữ 01/03/2021 16026341 BA41.0519

165 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Ka Tơr Thị Chín Raglai Nữ 01/03/2021 16025179 BA41.0521

175 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Katơr Thị Thủy Raglai Nữ 01/10/2020 16025867 BA41.0532

176 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Ka Tơr Thị Phượng Raglai Nữ 01/03/2021 16010462 BA41.0533

182 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pinăng Thị Đem Raglai Nữ 01/10/2020 16010139 BA41.0539

183 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pi Năng Thị Thêm Raglai Nữ 01/03/2021 16029071 BA41.0540

184 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pupur Thị Hính Raglai Nữ 01/03/2021 16015652 BA41.0541

188 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pi Năng Thị Đính Raglai Nữ 01/10/2020 16015806 BA41.0545

189 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pi Năng Thị Nganh Raglai Nữ 01/10/2020 16035373 BA41.0546

202 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Katơr Thị Hạnh Raglai Nữ 01/10/2020 16025756 BA41.0559

208 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pi Năng Thị Them Raglai Nữ 01/10/2020 16027601 BA41.0595

209 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pinăng Thị Điều Raglai Nữ 01/10/2020 BA41.0596

211 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Pupur Thị Ính Raglai Nữ 01/10/2020 BA41.0598

215 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Bùi Thị Lịch Kinh Nữ 01/11/2020 201909375 BA41.0609

218 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Lê Thị Thùy Trang Kinh Nữ 01/11/2020 2016094269 BA41.0612

224 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Trần Thị Như Hữu Kinh Nữ 01/11/2020 201609130 BA41.0618

226 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Hành Rạc 2 Nguyễn Thị Hiệp (A) Kinh Nữ 01/02/2021 16025425 BA41.0679

233 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bậc Rây 2 Katơr Thị Khánh Raglai Nữ 01/02/2021 BA41.0694

235 Ninh Thuận HTCN Sinh hoạt xã Phước Bình Bác Ái Phước Bình Bậc Rây 2 Nguyễn Thị Trinh Kinh Nữ 01/02/2021 BA41.0696

248 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Thuận Bắc Bắc Sơn Láng Me Trần Thị Đắc Nga Kinh Nữ 03/08/2020 04201591406 NH06.1626

251 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Sim Kinh Nữ 01/01/2009 04201511596 NH06.0292

256 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Thúy Huệ Kinh Nữ 01/01/2009 04201397532 NH06.0561

258 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lê Thị Thanh Tâm Kinh Nữ 01/01/2009 04201511139 NH06.0096

260 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lý Thị Lan Kinh Nữ 01/01/2009 04201511599 NH06.0172

262 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Dành Kinh Nữ 01/01/2009 04201396310 NH06.0316

265 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Mai Thị Hoa Kinh Nữ 01/01/2009 04201511753 NH06.0227

268 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Võ Thị Hường Kinh Nữ 03/12/2011 7336 NH06.1065

271 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Hạ Kinh Nữ 03/12/2011 750 NH06.1060

273 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Mai Thị Hoàng Kinh Nữ 23/12/2009 04201395728 NH06.0824

274 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Dương Thị Mai Kinh Nữ 19/11/2009 04201515097 NH06.0735

279 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Thanh Tài Kinh Nữ 11/05/2017 7078 NH06.1429

284 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Kim Anh Kinh Nữ 01/01/2009 04201428693 NH06.0311

287 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Đặng Thị Phượng Kinh Nữ 05/04/2012 04201394361 NH06.1086

293 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Tịnh Kinh Nữ 01/01/2009 04201397534 NH06.0120

297 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Như Trang Kinh Nữ 05/01/2010 04201395727 NH06.0885

298 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Đổ Thị Hòa Kinh Nữ 01/01/2009 04201409111 NH06.0314

301 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Tuyết Kinh Nữ 01/01/2009 04201619683 NH06.0194

304 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Thả Kinh Nữ 23/12/2009 04201373305 NH06.0825

307 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lê Thị Phương Kinh Nữ 12/11/2014 19118 NH06.1219

310 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Thu Kinh Nữ 03/12/2011 NH06.1061

312 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lê Thị Bích Ngà Kinh Nữ 12/06/2013 04201394986 NH06.1149

315 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Y Kinh Nữ 01/01/2009 04201428694 NH06.0336

328 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Huệ Kinh Nữ 01/01/2009 04201337089 NH06.0153

331 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Xuân Tiên Kinh Nữ 01/01/2009 04201427467 NH06.0150

339 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Phải Kinh Nữ 01/01/2009 04201511133 NH06.0278

340 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Chín Kinh Nữ 06/07/2010 17142 NH06.0961

345 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Thuấn Kinh Nữ 03/08/2012 NH06.1104

351 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Xuân Thu Kinh Nữ 19/11/2009 04201415206 NH06.0747
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354 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Thành Kinh Nữ 23/12/2009 04201373302 NH06.0830

360 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Chải Kinh Nữ 01/01/2009 04201510002 NH06.0185

362 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lâm Thị Cườm Kinh Nữ 10/04/2015 04201397804 NH06.1248

370 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Chi Kinh Nữ 01/01/2009 04201394843 NH06.0329

373 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Võ Thị Cải Kinh Nữ 19/11/2009 04201397183 NH06.0751

377 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Phượng Kinh Nữ 04/01/2010 04201397324 NH06.0871

380 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Xảy Kinh Nữ 08/04/2016 4878 NH06.1311

398 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Ánh Tuyết Kinh Nữ 01/01/2009 04201621943 NH06.0500

400 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Xồ Kinh Nữ 11/05/2017 7075 NH06.1432

403 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Mười Kinh Nữ 19/06/2017 5497 NH06.1438

411 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Hằng Kinh Nữ 25/06/2015 4885 NH06.1266

414 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Dời Kinh Nữ 10/09/2014 2097 NH06.1213

416 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Võ Thị Mẫn Kinh Nữ 01/01/2009 04201621941 NH06.0220

417 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Bùi Thị Dung Kinh Nữ 01/01/2009 04201509132 NH06.0219

418 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Nhỏ Kinh Nữ 10/09/2014 20909 NH06.1212

419 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Há Kinh Nữ 19/11/2009 04201513080 NH06.0753

420 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Cót Kinh Nữ 01/01/2009 04201394618 NH06.0340

422 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lê Thị Rơi Kinh Nữ 01/01/2009 04201395259 NH06.0341

425 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Miền Kinh Nữ 01/01/2009 04201515077 NH06.0253

434 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Thu Kinh Nữ 01/01/2009 04201398476 NH06.0128

439 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trương Thị Duối Kinh Nữ 01/01/2009 04201515076 NH06.0342

444 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Đựng Kinh Nữ 01/01/2009 04201397547 NH06.0501

447 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Mỹ Kinh Nữ 13/05/2013 NH06.1142

451 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Mai Kinh Nữ 13/05/2013 NH06.1143

454 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Bùi Thị Tư Kinh Nữ 19/11/2009 04201513778 NH06.0757

455 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Thúc Kinh Nữ 19/11/2009 04201397329 NH06.0759

457 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lê Thị Hòa Kinh Nữ 19/11/2009 04201398473 NH06.0758

461 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Kim Phượng Kinh Nữ 12/08/2013 04201398478 NH06.1159

465 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Chúc Kinh Nữ 01/01/2009 04201395354 NH06.0132

467 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Hàng Thị Anh Kinh Nữ 01/01/2009 04201337083 NH06.0251

468 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Mầu Kinh Nữ 19/11/2009 0420124829 NH06.0755

472 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Hoa Kinh Nữ 01/01/2009 04201621949 NH06.0135

476 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Kim Thể Kinh Nữ 01/01/2009 04201591976 NH06.0137

477 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Tăng Thị Tường Kinh Nữ 01/01/2009 04201396859 NH06.0337

481 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Dùng Kinh Nữ 01/01/2009 04201398471 NH06.0228

483 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Xê Kinh Nữ 01/01/2009 04201513777 NH06.0143

485 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Bùi Thị Lọ Kinh Nữ 01/01/2009 04201513780 NH06.0142

486 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Xuân Ngọc (Lầu) Kinh Nữ 06/07/2011 1170 NH06.1037

492 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Kim Anh Kinh Nữ 11/11/2019 04201506349 NH06.1575

497 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Bùi Thị Kim Ngân Kinh Nữ 13/02/2019 04201396584 NH06.1542

498 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm thị Lanh Kinh Nữ 13/09/2016 5190 NH06.1408

503 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Khánh Kinh Nữ 19/11/2009 04201619960 NH06.0807

505 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Gái Kinh Nữ 28/05/2015 8723 NH06.1255

506 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Thu Cúc Kinh Nữ 29/10/2015 0593 NH06.1286

509 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lê Thị Em Kinh Nữ 28/09/2015 0188 NH06.1279

511 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Kim Tuyết Kinh Nữ 19/11/2009 04201513977 NH06.0805

512 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Hồ Thị Phần Kinh Nữ 01/01/2009 04201394407 NH06.0695

513 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Năng Kinh Nữ 29/10/2015 5114 NH06.1285
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515 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Võ Thị Kim Hoa Kinh Nữ 01/01/2009 04201513979 NH06.0483

517 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Thanh Châu Kinh Nữ 08/05/2019 04201372136 NH06.1552

518 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trương Thị Hoa Kinh Nữ 19/11/2009 04201398670 NH06.0808

519 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Phạm Thị Kim Thúy Kinh Nữ 13/01/2010 04201427538 NH06.0909

520 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Đào thị Được Kinh Nữ 05/09/2016 6741 NH06.1400

522 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 PHẠM THỊ CHÚT (B) Kinh Nữ 15/04/2016 04201624343 NH06.1314

525 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị Lớp Kinh Nữ 04/10/2018 04201405543 NH06.1528

526 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Hồ Thị Ham Kinh Nữ 13/01/2010 0005 NH06.0913

527 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Nguyễn Thị hồng Hạnh Kinh Nữ 05/09/2016 5863 NH06.1401

532 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lê Thị Kim Loan Kinh Nữ 16/11/2015 1238 NH06.1291

534 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Lê Thị Khứ Kinh Nữ 08/10/2012 NH06.1120

536 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Đắc Châu Kinh Nữ 09/10/2018 04201395787 NH06.1529

540 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Hồng Nga Kinh Nữ 08/04/2020 04201595833 NH06.1599

548 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Kim Hiến Kinh Nữ 09/11/2020 04201624349 NH06.1638

562 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Mai Thị Đào Kinh Nữ 24/12/2020 04201625768 NH06.1640

563 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Dương Thị Thúy Liễu Kinh Nữ 14/04/2021 04201618529 NH06.1648

564 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 1 Trần Thị Nhàn Kinh Nữ 08/06/2021 04201620563 NH06.1659

569 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Tàu Kinh Nữ 01/01/2009 04201396938 NH06.0204

570 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Mây Kinh Nữ 21/06/2019 04201507022 NH06.1557

571 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Lúc Kinh Nữ 02/05/2018 04201336928 NH06.1486

572 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Hứa Thị Huề Kinh Nữ 19/08/2015 9424 NH06.1275

574 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Như Văn Kinh Nữ 09/07/2018 04201398394 NH06.1511

575 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kinh Nữ 01/01/2009 04201396931 NH06.0191

579 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lương Thị Gái Kinh Nữ 29/10/2015 7031 NH06.1287

581 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Hỏi Kinh Nữ 01/01/2009 04201618896 NH06.0169

583 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Hải Kinh Nữ 19/06/2015 8484 NH06.1264

586 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Trẻo Kinh Nữ 23/12/2009 04201395722 NH06.0847

588 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thanh Ngà Kinh Nữ 01/01/2009 04201619688 NH06.0121

589 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Thanh Tú Kinh Nữ 02/05/2018 04201336926 NH06.1485

593 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Hạnh Kinh Nữ 11/08/2016 8916 NH06.1385

598 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Tho Kinh Nữ 01/03/2016 5600 NH06.1304

611 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Kim Hoa Kinh Nữ 29/05/2018 04201225620 NH06.1502

613 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Xúc Kinh Nữ 01/01/2009 04201395352 NH06.0134

615 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Tỵ Kinh Nữ 29/07/2015 1747 NH06.1270

617 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Xinh Kinh Nữ 11/08/2016 5488 NH06.1384

621 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thu Tuyền Kinh Nữ 09/10/2020 04201620215 NH06.1634

626 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Tin Kinh Nữ 12/06/2013 NH06.1152

628 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Tăng Thị Tuyết Thanh Kinh Nữ 01/01/2009 04201513474 NH06.0299

630 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Chi Kinh Nữ 01/01/2009 04201513477 NH06.0405

632 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Lựa Kinh Nữ 08/06/2010 04201427894 NH06.0952

634 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thu Hương Kinh Nữ 01/01/2009 04201428166 NH06.0674

635 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Phóng Kinh Nữ 23/12/2009 04201511893 NH06.0838

652 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Sang Kinh Nữ 23/02/2016 4394 NH06.1302

653 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Kim Phương Kinh Nữ 30/01/2015 20636 NH06.1226

662 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Hoa Kinh Nữ 11/03/2019 04201395600 NH06.1547

668 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Hồng Phấn Kinh Nữ 15/03/2018 04201226971 NH06.1478

672 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Thu Thủy Kinh Nữ 01/01/2009 04201333017 NH06.0416

674 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Huỳnh Thị Hựu Kinh Nữ 01/01/2009 04201397540 NH06.0432
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676 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Em Kinh Nữ 05/08/2014 19476 NH06.1203

677 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Nở Kinh Nữ 01/01/2009 04201513472 NH06.0676

678 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Nhánh Kinh Nữ 10/03/2010 09930021014 NH06.0919

681 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Gái Kinh Nữ 01/01/2009 04201333018 NH06.0419

688 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Ngừa Kinh Nữ 01/01/2009 04201333014 NH06.0678

690 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Phương Kinh Nữ 01/01/2009 04201428162 NH06.0679

694 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Yến Kinh Nữ 01/01/2012 1792 NH06.1074

699 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Dư Kinh Nữ 09/09/2012 NH06.1115

700 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Thu Tâm Kinh Nữ 28/03/2015 1827 NH06.1236

706 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Sáu Kinh Nữ 01/01/2009 04201429155 NH06.0458

707 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Lạ Kinh Nữ 01/01/2009 04201429151 NH06.0664

709 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Ngọc Duyễn Kinh Nữ 06/05/2011 10122 NH06.1025

714 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Đào Kinh Nữ 01/01/2009 04201620916 NH06.0592

719 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Tuyết Hạnh Kinh Nữ 27/08/2018 04201409278 NH06.1524

724 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Năm Kinh Nữ 01/01/2009 04201332263 NH06.0424

726 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Tìm Kinh Nữ 01/01/2009 0420142636 NH06.0683

735 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Hồng Nhi Kinh Nữ 25/06/2018 04201394334 NH06.1504

736 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Kim Hoa Kinh Nữ 05/01/2010 04201336211 NH06.0891

737 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Dương Thị Dư Kinh Nữ 03/12/2011 138 NH06.1069

746 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thái Kinh Nữ 19/11/2009 04201314774 NH06.0791

751 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Anh Kinh Nữ 05/06/2012 NH06.1096

759 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Hoa (B) Kinh Nữ 08/06/2010 7208 NH06.0954

764 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thanh Hồng Kinh Nữ 05/08/2014 21023 NH06.1204

766 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Tiên Kinh Nữ 01/01/2009 04201397480 NH06.0436

767 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Phương Hòa Kinh Nữ 03/05/2018 04201336340 NH06.1493

769 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Ánh Hoa Kinh Nữ 01/01/2009 04201426413 NH06.0642

770 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Tiến Kinh Nữ 01/01/2009 73669 NH06.0526

771 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Hảo Kinh Nữ 06/07/2010 2626 NH06.0965

772 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Ngọc Yến Kinh Nữ 01/01/2009 04201619952 NH06.0409

781 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Hiền Kinh Nữ 01/01/2009 04201427086 NH06.0640

789 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Từng Kinh Nữ 23/12/2009 04201333091 NH06.0844

791 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Lành Kinh Nữ 04/08/2010 04201396186 NH06.0973

793 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thương Kinh Nữ 06/05/2010 2185 NH06.0938

798 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Sử Kinh Nữ 08/06/2010 04201394403 NH06.0955

802 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Lan (B) Kinh Nữ 01/01/2009 04201426415 NH06.0605

803 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Lệ Kinh Nữ 06/12/2018 02401396244 NH06.1539

810 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Múc Kinh Nữ 01/01/2009 04201622478 NH06.0453

812 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trương Thị Hương Kinh Nữ 01/01/2009 04201362241 NH06.0603

813 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trương Thị Kiểu Kinh Nữ 01/01/2009 04201513976 NH06.0604

815 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Bông Kinh Nữ 01/01/2009 04201426418 NH06.0599

820 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Tăng Thị Nữ Kinh Nữ 05/06/2012 NH06.1097

821 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trương Thị Đặng Kinh Nữ 04/01/2010 04201362248 NH06.0875

826 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Dương Thị Đô Kinh Nữ 05/04/2012 0944 NH06.1079

827 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Hết Kinh Nữ 11/04/2010 04201362249 NH06.0933

829 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Đẩu Kinh Nữ 04/01/2010 04201428975 NH06.0876

836 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Tròn Kinh Nữ 23/12/2009 04201511557 NH06.0845

840 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Phúc Kinh Nữ 23/12/2009 04201511895 NH06.0862

846 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 NGUYỄN THỊ NỌC Kinh Nữ 21/03/2016 04201417728 NH06.1309
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847 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Minh Kinh Nữ 23/12/2009 04201509078 NH06.0848

851 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Lui Kinh Nữ 09/09/2012 NH06.1109

852 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Mùa Kinh Nữ 09/09/2012 NH06.1108

853 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Kinh Nữ 01/01/2009 04201428974 NH06.0156

858 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Lẻo Kinh Nữ 01/01/2009 04201374027 NH06.0690

862 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Được Kinh Nữ 23/12/2009 04201374028 NH06.0849

866 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Nhịn Kinh Nữ 01/01/2009 04201506693 NH06.0554

867 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Thái Thị Lai Kinh Nữ 13/01/2010 2165 NH06.0906

869 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Lợi Kinh Nữ 01/01/2009 04201509079 NH06.0648

873 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Chút Kinh Nữ 05/04/2012 04201333096 NH06.1081

875 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Hiền (A) Kinh Nữ 29/10/2015 4870 NH06.1288

877 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Quen Kinh Nữ 01/01/2009 04201505928 NH06.0714

879 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Cọt Kinh Nữ 01/01/2009 04201619334 NH06.0470

889 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Mai Kinh Nữ 01/01/2009 04201511250 NH06.0471

891 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Mai Kinh Nữ 01/01/2009 04201511250 NH06.0651

894 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thúy Hồng Kinh Nữ 19/11/2009 04201333093 NH06.0742

898 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Ngọc Thương Kinh Nữ 12/08/2013 NH06.1160

899 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Cảnh Kinh Nữ 06/05/2010 04201429329 NH06.0945

905 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Tho Kinh Nữ 06/05/2010 04201429159 NH06.0944

906 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Lòng Kinh Nữ 06/05/2010 3358 NH06.0943

915 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Mai (B) Kinh Nữ 23/12/2009 04201374051 NH06.0850

926 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Ánh Phượng Kinh Nữ 09/09/2012 NH06.1118

928 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Xuân Nhiều Kinh Nữ 13/01/2010 042012366998 NH06.0917

929 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Đông Kinh Nữ 01/01/2009 04201429326 NH06.0647

936 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Kim Kiêng Kinh Nữ 01/01/2009 04201333092 NH06.0482

942 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Hấn Kinh Nữ 10/07/2014 NH06.1196

943 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Mai Thị Nhanh Kinh Nữ 06/09/2011 04201207074 NH06.1047

951 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Viết Kinh Nữ 13/01/2010 04201333097 NH06.0907

954 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Sánh Kinh Nữ 01/01/2009 04201513972 NH06.0711

955 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Đào Kinh Nữ 13/05/2013 NH06.1147

957 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Đỗ Thị Luôn Kinh Nữ 01/01/2009 04201622475 NH06.0548

959 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Nã Kinh Nữ 10/02/2010 04201427532 NH06.0910

966 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Định Kinh Nữ 01/01/2009 04201509080 NH06.0472

967 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Lợi Kinh Nữ 01/01/2009 0420169955 NH06.0473

969 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Sáng Kinh Nữ 23/12/2009 04201508888 NH06.0852

972 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Giàu Kinh Nữ 23/12/2009 04201511894 NH06.0851

977 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Đặng Thị Hạnh Kinh Nữ 01/01/2009 04201619956 NH06.0488

998 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Ngôn Kinh Nữ 02/04/2015 9038 NH06.1245

1.000 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Ngàn Kinh Nữ 01/01/2009 04201619331 NH06.0484

1.002 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trương Thị Đoạn Kinh Nữ 19/11/2009 04201375160 NH06.0817

1.004 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Tiết Xuân Kinh Nữ 09/09/2012 NH06.1119

1.005 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Ngọc Hà Kinh Nữ 23/12/2009 04201511891 NH06.0856

1.006 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Hoàng Nở Kinh Nữ 23/12/2009 04201511315 NH06.0857

1.013 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trương Thị Tư Kinh Nữ 11/02/2013 NH06.1139

1.018 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Đỗ Thị Tốt Kinh Nữ 01/01/2009 04201511312 NH06.0709

1.025 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Mười Kinh Nữ 04/01/2010 04201333015 NH06.0879

1.026 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Đà Kinh Nữ 01/01/2009 04201398667 NH06.0490

1.027 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Thường Kinh Nữ 01/01/2009 04201622472 NH06.0615
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1.028 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Bon Kinh Nữ 01/01/2009 04201374602 NH06.0659

1.030 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Cỏ Kinh Nữ 13/01/2010 85053 NH06.0911

1.034 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Lý Kinh Nữ 04/01/2010 04201375151 NH06.0880

1.036 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Nút Kinh Nữ 10/06/2014 NH06.1193

1.041 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Lắm Kinh Nữ 04/01/2010 7391 NH06.0884

1.046 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Thảo Kinh Nữ 23/12/2009 04201511313 NH06.0854

1.053 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Nã Kinh Nữ 01/01/2009 04201509057 NH06.0476

1.055 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thét Kinh Nữ 16/12/2012 NH06.1136

1.057 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Kia Kinh Nữ 06/06/2011 04201332266 NH06.1029

1.058 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Dương Thị Liên Kinh Nữ 01/01/2009 04201619335 NH06.0487

1.060 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Bùi Thị Chiều Kinh Nữ 08/06/2010 17203 NH06.0957

1.066 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Chúm Kinh Nữ 11/04/2010 04201622473 NH06.0935

1.072 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Phạm Thị Thắng Kinh Nữ 06/05/2011 04201336215 NH06.1027

1.083 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Lan Kinh Nữ 01/01/2009 72220 NH06.0461

1.088 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thơ Kinh Nữ 01/01/2009 04201429328 NH06.0462

1.091 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Đẹp Kinh Nữ 01/01/2009 04201619337 NH06.0468

1.092 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Liên Kinh Nữ 23/12/2009 04201362246 NH06.0860

1.096 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Võ Thị Thúy Hòa Kinh Nữ 04/05/2020 04201594589 NH06.1604

1.104 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê Thị Hương Mai Kinh Nữ 02/10/2019 04201372115 NH06.1571

1.107 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Nguyễn Thị Thanh Nga Kinh Nữ 27/05/2020 04201594961 NH06.1614

1.108 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Huỳnh Thị Hoa Kinh Nữ 08/06/2020 04201594455 NH06.1616

1.109 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Lê  Thị Hiền Kinh Nữ 16/10/2020 04201618718 NH06.1636

1.111 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 2 Trần Thị Hoa Kinh Nữ 29/04/2021 04201620555 NH06.1652

1.114 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Cạnh Kinh Nữ 03/09/2019 04201514795 NH06.1566

1.118 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Tô Thị Khoa Kinh Nữ 29/06/2020 04201591068 NH06.1621

1.119 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Minh Hiền Kinh Nữ 16/11/2020 04201370773 NH06.1639

1.120 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm thị Hòa Kinh Nữ 05/09/2016 5737 NH06.1404

1.124 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Léo Kinh Nữ 28/09/2015 9178 NH06.1281

1.126 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Sẹ Kinh Nữ 25/12/2019 04201506184 NH06.1584

1.127 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Ánh Kinh Nữ 25/12/2019 04201506182 NH06.1585

1.131 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Hồng Thúy (Phúc) Kinh Nữ 06/07/2011 04201396301 NH06.1035

1.132 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Giang Kinh Nữ 11/11/2019 04201511907 NH06.1578

1.137 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trương Thị Hiền Nhi Kinh Nữ 11/05/2017 7077 NH06.1427

1.144 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Dững Kinh Nữ 14/06/2019 04201515898 NH06.1556

1.153 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Dương Thị Minh Hòa Kinh Nữ 15/07/2016 3193 NH06.1340

1.159 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Kim Kiên Kinh Nữ 21/07/2016 9410 NH06.1359

1.162 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Hồng Kinh Nữ 04/08/2016 6607 NH06.1368

1.167 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Bông Kinh Nữ 21/07/2016 6729 NH06.1355

1.180 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyên Thị Lệ Nhi Kinh Nữ 08/08/2016 04201621453 NH06.1380

1.183 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Minh Hạnh Kinh Nữ 15/07/2016 5492 NH06.1345

1.188 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Út (B) Kinh Nữ 23/08/2016 6771 NH06.1395

1.194 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Mai Thị Hiệp Kinh Nữ 30/11/2017 04201205432 NH06.1466

1.204 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Hồ Thị Ham Kinh Nữ 04/08/2016 6815 NH06.1376

1.205 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thanh Xuân (B) Kinh Nữ 21/07/2016 1633 NH06.1360

1.208 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Phôi Kinh Nữ 12/08/2016 9776 NH06.1388

1.215 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Nở Kinh Nữ 29/05/2018 04201225612 NH06.1499

1.218 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Tô Thị Khoa Kinh Nữ 10/07/2014 NH06.1200

1.224 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Kim Lý Kinh Nữ 01/01/2009 04201395811 NH06.0001
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1.227 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Phương Liên Kinh Nữ 28/09/2015 0275 NH06.1280

1.244 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Hồng Nhung Kinh Nữ 28/05/2015 8893 NH06.1258

1.245 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Tấm Kinh Nữ 25/12/2014 20759 NH06.1225

1.246 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thành Kinh Nữ 23/08/2016 6516 NH06.1397

1.247 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Ngọc Kinh Nữ 03/09/2019 04201509885 NH06.1565

1.252 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Kim Quang Kinh Nữ 05/09/2016 6947 NH06.1402

1.253 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Thanh Hiếu Kinh Nữ 05/09/2016 5726 NH06.1403

1.260 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Đẹt Kinh Nữ 01/01/2009 04201395813 NH06.0665

1.266 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Phương Nhiều Kinh Nữ 06/07/2010 04201506344 NH06.0962

1.269 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Hồng Kinh Nữ 09/09/2012 4583 NH06.1114

1.274 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Hương Kinh Nữ 01/01/2009 04201625122 NH06.0537

1.289 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Lượm Kinh Nữ 01/01/2009 04201625125 NH06.0512

1.291 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Bùi Thị Hiền Kinh Nữ 12/11/2014 NH06.1223

1.292 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Dề Kinh Nữ 07/04/2014 NH06.1180

1.293 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Ngọc Hảo Kinh Nữ 01/01/2009 04201394486 NH06.0387

1.294 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Kim Khánh Kinh Nữ 05/08/2014 05485 NH06.1202

1.297 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Tư Kinh Nữ 10/06/2014 NH06.1186

1.298 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Hường Kinh Nữ 19/11/2009 04201425946 NH06.0773

1.300 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Xanh Kinh Nữ 01/01/2009 04201625124 NH06.0498

1.306 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Hồ Thị Thục Kinh Nữ 10/06/2014 NH06.1191

1.307 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Dương Thị Quang Kinh Nữ 10/06/2014 NH06.1192

1.308 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Gái (A) Kinh Nữ 01/01/2009 04201625130 NH06.0507

1.321 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Bèo Kinh Nữ 01/01/2009 04201427298 NH06.0271

1.322 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Xuân Thu Kinh Nữ 02/05/2018 04201335682 NH06.1487

1.323 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Minh Tuyền Kinh Nữ 06/05/2011 1819 NH06.1024

1.326 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Đặng Thị Thúy Hòa Kinh Nữ 30/11/2017 04201205433 NH06.1468

1.328 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phan Thị Tâm Kinh Nữ 16/12/2012 NH06.1135

1.331 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Nhộng Kinh Nữ 19/11/2009 04201427597 NH06.0774

1.335 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Giang Kinh Nữ 01/01/2009 04201620513 NH06.0669

1.338 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Bùi Thị Liễu Kinh Nữ 01/01/2009 04201394490 NH06.0368

1.339 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Miên Kinh Nữ 08/06/2010 04201394411 NH06.0949

1.348 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Bông Kinh Nữ 01/01/2009 04201395363 NH06.0369

1.352 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Hương (B) Kinh Nữ 11/04/2010 34030 NH06.0926

1.359 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thảo Kinh Nữ 01/01/2009 04201394420 NH06.0375

1.360 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phan Thị Hoa Kinh Nữ 01/01/2009 04201625126 NH06.0376

1.362 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Hương (B) Kinh Nữ 04/08/2011 11325 NH06.1045

1.364 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Ấn Hà Kinh Nữ 26/07/2017 04201208347 NH06.1447

1.366 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Xinh Kinh Nữ 01/01/2009 04201428890 NH06.0610

1.368 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Ngọc Kim Kinh Nữ 05/06/2012 NH06.1094

1.369 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thanh Xuân Kinh Nữ 01/01/2009 04201373090 NH06.0374

1.371 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Út Kinh Nữ 01/01/2009 04201626941 NH06.0380

1.377 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Đậu Kinh Nữ 01/01/2009 04201620179 NH06.0536

1.378 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Luôn Kinh Nữ 19/11/2009 04201428896 NH06.0778

1.380 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Bùi Thị Hoa (A) Kinh Nữ 19/11/2009 04201397979 NH06.0779

1.381 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Đức Kinh Nữ 01/01/2009 04201426402 NH06.0571

1.382 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Bích Hạnh Kinh Nữ 01/01/2009 04201409666 NH06.0572

1.383 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Hiệu Kinh Nữ 01/01/2009 04201620005 NH06.0381

1.385 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Chín (B) Kinh Nữ 01/01/2009 04201428880 NH06.0627
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1.386 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Xuân Mai Kinh Nữ 01/01/2009 331 NH06.0573

1.398 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Hương Kinh Nữ 01/01/2009 04201394416 NH06.0399

1.403 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Ngọc Kinh Nữ 01/01/2009 04201512103 NH06.0389

1.409 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Trọng Kinh Nữ 11/04/2010 7938 NH06.0928

1.415 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Gái Kinh Nữ 01/03/2016 7413 NH06.1306

1.419 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Xí Kinh Nữ 10/03/2010 04201425842 NH06.0918

1.421 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Đẹt Kinh Nữ 19/11/2009 04201394415 NH06.0781

1.423 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Mai Thị Thắm Kinh Nữ 01/01/2009 04201397977 NH06.0508

1.425 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Mai (B) Kinh Nữ 01/01/2009 0420137367 NH06.0509

1.426 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Vy Kinh Nữ 06/12/2018 04201415404 NH06.1538

1.430 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Thanh Thảo Kinh Nữ 10/06/2014 NH06.1190

1.436 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trương Thị Ánh Tuyết Kinh Nữ 01/01/2009 04201619563 NH06.0629

1.438 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Đặng Thị Hiếu Kinh Nữ 01/01/2009 04201414108 NH06.0560

1.441 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Hồng Thanh Kinh Nữ 01/01/2009 04201397186 NH06.0396

1.447 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Đồn Kinh Nữ 01/01/2009 04201509243 NH06.0403

1.451 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Mai Thị Cầm Kinh Nữ 27/08/2018 04201407568 NH06.1523

1.453 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Cao Thị Đựng Kinh Nữ 08/06/2010 04201514797 NH06.0956

1.457 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Đăng Kinh Nữ 05/01/2010 6348 NH06.0890

1.463 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thu Đào Kinh Nữ 28/09/2015 9772 NH06.1282

1.473 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Sẹ Kinh Nữ 01/01/2009 04201428874 NH06.0588

1.474 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị phủi Kinh Nữ 01/01/2009 04201625052 NH06.0589

1.482 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Nương Kinh Nữ 23/12/2009 04201395978 NH06.0843

1.485 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Được (B) Kinh Nữ 03/12/2011 11791 NH06.1068

1.501 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Xuân Châu Kinh Nữ 03/05/2018 04201336776 NH06.1492

1.502 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Tuyết (B) Kinh Nữ 19/11/2009 6534 NH06.0726

1.507 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Ngọc Hương Kinh Nữ 04/08/2010 04201409675 NH06.0970

1.508 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Mai Thị Thảo Kinh Nữ 16/04/2018 04201337043 NH06.1483

1.517 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Giang Kinh Nữ 05/06/2012 NH06.1098

1.518 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Tuyết (A) Kinh Nữ 12/12/2013 NH06.1170

1.543 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Đội Kinh Nữ 16/11/2009 04201514441 NH06.0718

1.544 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Ngô Thị Tuồn Kinh Nữ 19/11/2009 04201515737 NH06.0727

1.545 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Kim Thùy Kinh Nữ 16/11/2009 04201515740 NH06.0717

1.550 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Thìn Kinh Nữ 01/01/2009 04201514443 NH06.0307

1.553 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Ngọc Bích Kinh Nữ 04/01/2010 04201394989 NH06.0865

1.556 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Bùi Thị Như Trang Kinh Nữ 01/01/2009 04201394985 NH06.0070

1.558 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Thu Kinh Nữ 01/01/2009 04201395979 NH06.0068

1.562 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Gái Kinh Nữ 01/01/2009 04201372351 NH06.0072

1.571 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Thanh Nga Kinh Nữ 23/12/2009 09930019103 NH06.0829

1.585 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Ngọc Thủy Kinh Nữ 01/01/2009 04201618632 NH06.0026

1.587 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Vương Kinh Nữ 01/01/2009 04201426960 NH06.0028

1.590 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Bùi Thị Nhưỡng Kinh Nữ 01/01/2009 04201366873 NH06.0306

1.603 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Thắm Kinh Nữ 01/01/2009 09930019567 NH06.0019

1.609 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Thể Kinh Nữ 05/10/2010 042014272356 NH06.0981

1.615 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Thuận Kinh Nữ 01/01/2009 04201398067 NH06.0048

1.617 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn thị thanh Đẩu Kinh Nữ 13/09/2016 6100 NH06.1407

1.618 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Kinh Nữ 27/08/2018 04201409047 NH06.1522

1.626 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Mai Thị Phẻ Kinh Nữ 23/12/2009 09930019570 NH06.0826

1.628 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Dầu Kinh Nữ 04/01/2010 04201371083 NH06.0874
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1.629 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Dương Thị Hương Kinh Nữ 01/01/2009 04201375339 NH06.0222

1.633 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Hoan Kinh Nữ 19/11/2009 04201371089 NH06.0733

1.635 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Kim Thanh Kinh Nữ 19/11/2009 04201371071 NH06.0732

1.636 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Khánh Kinh Nữ 18/07/2018 04201407536 NH06.1513

1.639 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thu An Kinh Nữ 01/01/2009 04201515375 NH06.0061

1.646 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Kim Phượng Kinh Nữ 19/11/2009 04201366512 NH06.0734

1.655 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Kinh Nữ 01/01/2009 09930019102 NH06.0118

1.658 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Gặp Kinh Nữ 01/01/2009 04201362285 NH06.0046

1.662 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Quang Kinh Nữ 01/01/2009 04201396622 NH06.0050

1.667 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Ngọc Nở Kinh Nữ 05/04/2012 NH06.1084

1.668 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Lâm Kinh Nữ 07/03/2017 4603 NH06.1421

1.672 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Điệu Kinh Nữ 01/01/2009 04201363159 NH06.0263

1.676 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Phương Kinh Nữ 01/01/2009 04201396623 NH06.0074

1.686 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Du Kinh Nữ 01/01/2009 04201395977 NH06.0257

1.690 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thọ Kinh Nữ 01/01/2009 04201428793 NH06.0323

1.700 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thúy Hoa Kinh Nữ 19/11/2009 09930019562 NH06.0737

1.702 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Kinh Nữ 01/01/2009 04201428797 NH06.0267

1.706 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Huệ Kinh Nữ 01/01/2009 04201512781 NH06.0224

1.711 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Kim Hiến Kinh Nữ 05/04/2012 NH06.1083

1.718 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Mai Kinh Nữ 01/01/2009 04201394984 NH06.0089

1.720 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Thanh Thảo Kinh Nữ 01/01/2009 04201428687 NH06.0181

1.722 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Mai Thị Lược Kinh Nữ 01/01/2009 04201428681 NH06.0236

1.729 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Thùy Nhi Kinh Nữ 27/02/2018 04201332922 NH06.1476

1.730 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thu Sang Kinh Nữ 29/05/2018 04201333011 NH06.1498

1.731 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trần Thị Hính Kinh Nữ 01/01/2009 04201409671 NH06.0280

1.734 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Yên Kinh Nữ 01/01/2009 09930018731 NH06.0300

1.738 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Bé Kinh Nữ 09/09/2012 04201618635 NH06.1111

1.742 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Mai Thị Đào Kinh Nữ 10/08/2018 04201409091 NH06.1521

1.749 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Cái Kinh Nữ 01/01/2009 04201397834 NH06.0094

1.757 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Hiền Kinh Nữ 01/01/2009 04201428211 NH06.0189

1.758 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Bích Kinh Nữ 01/01/2009 042014268214 NH06.0098

1.765 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Chu Kinh Nữ 04/01/2010 3507 NH06.0868

1.772 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Mai Kinh Nữ 06/08/2018 04201409097 NH06.1517

1.775 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Tha Kinh Nữ 04/08/2010 04201427198 NH06.0969

1.784 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Lầm Kinh Nữ 12/11/2014 18094 NH06.1220

1.786 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Kiều Oanh Kinh Nữ 01/12/2010 04201427595 NH06.0993

1.787 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Thái Thị Được Em Kinh Nữ 01/01/2009 04201513759 NH06.0078

1.788 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Xuân Hương Kinh Nữ 01/01/2009 04201427591 NH06.0203

1.792 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Mai Thị Hà Kinh Nữ 23/06/2016 8372 NH06.1325

1.794 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Võ Thị Gái Kinh Nữ 19/11/2009 09930019109 NH06.0765

1.800 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Trảo Thị Kim Anh Kinh Nữ 11/11/2019 04201371792 NH06.1576

1.805 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Hồng Phượng Kinh Nữ 30/03/2020 04201594808 NH06.1598

1.806 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Viên Kinh Nữ 08/04/2020 04201595840 NH06.1601

1.807 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Nguyễn Thị Thu Nhàn Kinh Nữ 04/05/2020 042015959441 NH06.1605

1.808 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Bùi Thị Kim Anh Kinh Nữ 04/05/2020 04201594588 NH06.1606

1.811 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Xuân Kinh Nữ 07/05/2020 04201594967 NH06.1609

1.815 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Phạm Thị Hường Kinh Nữ 03/07/2020 04201594359 NH06.1622

1.818 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê  Thị Dễ Kinh Nữ 25/09/2020 04201621608 NH06.1632
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1.822 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Lê Thị Thanh Hường Kinh Nữ 15/03/2021 09930019876 NH06.1644

1.828 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Phương Hải Phương Cựu 3 Dương Thị Quyên Kinh Nữ 06/07/2021 04201621458 NH06.1666

1.832 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Nguyễn Thị Loan Kinh Nữ 03/01/2011 04201394470 NH06.0996

1.833 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Phạm Thị Đáy Kinh Nữ 03/01/2011 1176 NH06.0997

1.835 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Trần Thị Tân Kinh Nữ 03/01/2011 3708 NH06.0999

1.836 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Lê Thị Kim Loan Kinh Nữ 03/01/2011 8258 NH06.1000

1.839 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Võ Thị Thủy Kinh Nữ 03/01/2011 04201619686 NH06.1003

1.843 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Trần Thị Phước Kinh Nữ 03/01/2011 1009 NH06.1007

1.844 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Huỳnh Thị Phúc Kinh Nữ 03/01/2011 04201371789 NH06.1008

1.845 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Huỳnh Thị Thanh Thủy Kinh Nữ 14/02/2011 04201619357 NH06.1011

1.847 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Lê Thị Hà Kinh Nữ 14/02/2011 1082 NH06.1013

1.849 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Trần Thị Tân (Dị) Kinh Nữ 14/02/2011 2763 NH06.1015

1.851 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Trần Thị Tân (C) Kinh Nữ 03/03/2011 3477 NH06.1020

1.852 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Trần Thị Tân (B) Kinh Nữ 04/04/2011 04201236745 NH06.1021

1.854 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Trần Thị Loan Kinh Nữ 06/06/2011 3228 NH06.1028

1.857 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Nguyễn Thị Phi Hồng Kinh Nữ 04/08/2011 3262 NH06.1041

1.859 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Trần Thị Tân (A) Kinh Nữ 05/10/2011 03484 NH06.1049

1.860 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Nguyễn Thị Hồng Vân Kinh Nữ 03/12/2011 782 NH06.1070

1.863 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Trần Thị Thuận Kinh Nữ 07/03/2012 NH06.1075

1.870 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Võ Thị Dân Nhi Kinh Nữ 11/02/2013 NH06.1138

1.871 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Nguyễn Thị Xuân Thanh Kinh Nữ 13/05/2013 6023 NH06.1148

1.877 Ninh Thuận HTCN Phương Cựu Ninh Hải Tri Hải Tri Thủy Nguyễn Thị Như Hòa Kinh Nữ 13/12/2019 04201513644 NH06.1581

1.880 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Huỳnh Thị Chính Kinh Nữ 12/08/2013 04201397572 BA35.0020

1.882 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Pinăng Thị Vinh Raglai Nữ 30/11/2015 8897 BA35.0240

1.883 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Katơr Thị Them Raglai Nữ 30/11/2015 8150 BA35.0209

1.885 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Katơr Thị Nhanh Raglai Nữ 12/12/2013 BA35.0068

1.890 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Katơr Thị Phin Raglai Nữ 30/11/2015 8463 BA35.0281

1.893 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Kadá Thị Muôn Raglai Nữ 30/11/2015 04201397576 BA35.0288

1.894 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái CaDá Thị Hoánh Raglai Nữ 13/11/2013 BA35.0051

1.903 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Chamaléa Thị Kem Raglai Nữ 08/04/2016 04201397577 BA35.0318

1.906 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Katơr Thị Phem Raglai Nữ 13/11/2013 BA35.0052

1.907 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Nguyễn Thị Kim Nguyệt Kinh Nữ 06/08/2015 8930 BA35.0142

1.908 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Pupur Thị Nghi Raglai Nữ 13/11/2013 BA35.0050

1.909 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Pupur Thị Chem Raglai Nữ 30/11/2015 3568 BA35.0238

1.915 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Katơr Thị Phem (A) Raglai Nữ 28/09/2015 04201397578 BA35.0146

1.918 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Tô Thị Nguyệt Kinh Nữ 16/07/2015 4525 BA35.0141

1.920 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ha Lá Hạ 1 Kator Thị Tuyển Raglai Nữ 18/01/2017 04201235767 BA35.0563

1.924 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Ka tơr thị Phem (C) Raglai Nữ 29/05/2017 04201227346 BA35.0565

1.925 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Katơr Thị Hạnh Raglai Nữ 11/08/2014 BA35.0094

1.926 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Katơr Thị Nánh Raglai Nữ 08/04/2016 04201399002 BA35.0328

1.927 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Chamaléa Thị Nép Raglai Nữ 08/04/2016 6271 BA35.0313

1.940 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Chamaléa Thị Phôi Raglai Nữ 08/04/2016 4852 BA35.0316

1.941 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Chamaléa Thị Thuế Raglai Nữ 07/04/2014 BA35.0086

1.942 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Chamaléa Thị Liếm Raglai Nữ 30/11/2015 3074 BA35.0246

1.955 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Katơr  Thị Vinh Raglai Nữ 04/05/2020 04201594927 BA35.0614

1.956 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Pinăng Thị Gái Raglai Nữ 25/05/2020 04201594771 BA35.0615

1.958 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Pinăng Thị Ím Raglai Nữ 20/01/2021 04201591982 BA35.0637

1.961 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Bậc Rây 1 Pinăng Thị Kiem Raglai Nữ 13/04/2021 04201622053 BA35.0644
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1.962 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Chamaléa Thị Khấm Raglai Nữ 29/04/2021 04201621915 BA35.0648

1.964 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Lê Thị Đào Kinh Nữ 11/10/2013 BA35.0043

1.965 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Lê Thị Thanh Thúy Kinh Nữ 11/10/2013 BA35.0039

1.967 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamaléa Thị Hem Raglai Nữ 30/11/2015 6596 BA35.0284

1.972 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chammaléa Thị Thiêu Raglai Nữ 23/03/2016 1707 BA35.0298

1.991 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Lê Thị Thu Thanh Kinh Nữ 06/02/2018 04201336240 BA35.0574

2.008 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamaléa Thị Nghém Raglai Nữ 08/04/2016 04201407689 BA35.0357

2.010 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamaléa Thị Hốm Raglai Nữ 14/04/2016 4835 BA35.0482

2.012 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamaléa Thị Ánh Raglai Nữ 08/04/2016 4442 BA35.0356

2.016 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Katơr Thị Đến Raglai Nữ 08/04/2016 8869 BA35.0336

2.018 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamaléa Thị Thủy Raglai Nữ 06/12/2017 04201332701 BA35.0571

2.019 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamaléa Thị Nhiếm Raglai Nữ 08/04/2016 3577 BA35.0333

2.022 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamaléa Thị Bía Raglai Nữ 08/04/2016 4870 BA35.0380

2.065 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamalé Thị Phim Raglai Nữ 10/09/2014 BA35.0098

2.066 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Cao Thị Thơm Kinh Nữ 12/08/2013 04201407687 BA35.0017

2.069 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Pinăng Thị Nhương Raglai Nữ 08/05/2019 04201395389 BA35.0592

2.070 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Chamaléa Thị Nghẹp Raglai Nữ 13/05/2019 04201371868 BA35.0593

2.074 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Cao Thị Thơm  ( B ) Kinh Nữ 15/07/2020 04201595221 BA35.0624

2.077 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Phiêu ( A ) Raglai Nữ 03/02/2021 04201622051 BA35.0639

2.081 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Uống Raglai Nữ 30/11/2015 5580 BA35.0194

2.087 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Nhấm Raglai Nữ 13/09/2013 BA35.0022

2.093 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Pinăng Thị Bánh Raglai Nữ 19/04/2016 0740 BA35.0515

2.096 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Ngánh Raglai Nữ 08/04/2016 4455 BA35.0311

2.097 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Xém Raglai Nữ 12/06/2015 4966 BA35.0135

2.103 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Khuynh Raglai Nữ 19/04/2016 6992 BA35.0503

2.104 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Pupur Thị Thép Raglai Nữ 19/04/2016 4426 BA35.0498

2.105 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Lân Raglai Nữ 19/04/2016 4444 BA35.0501

2.106 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Kháng Raglai Nữ 19/04/2016 8669 BA35.0502

2.108 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Patâu axá Thị Liêm Raglai Nữ 20/10/2016 04201237148 BA35.0555

2.112 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Nhanh Raglai Nữ 19/04/2016 7662 BA35.0509

2.115 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Hoa Raglai Nữ 19/04/2016 4533 BA35.0505

2.124 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Pupur Thị Nhậu Raglai Nữ 19/04/2016 5540 BA35.0504

2.125 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Patâu axá Thị Huyền Raglai Nữ 02/11/2016 5631 BA35.0561

2.129 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Chấm Raglai Nữ 11/08/2014 BA35.0091

2.135 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Lê Thị Tuyết Kinh Nữ 12/08/2013 04201394241 BA35.0013

2.147 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Pinăng Thị Biết Raglai Nữ 13/10/2014 BA35.0102

2.149 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamlaéa Thị Thu Raglai Nữ 25/11/2015 8050 BA35.0153

2.161 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Mai Raglai Nữ 13/10/2014 BA35.0099

2.168 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Ở Raglai Nữ 30/11/2015 5423 BA35.0192

2.169 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai PINĂNG THỊ BỐN Raglai Nữ 15/05/2015 0974 BA35.0128

2.181 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Ngoán Raglai Nữ 13/11/2013 BA35.0062

2.182 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Nhĩnh Raglai Nữ 19/04/2016 0456 BA35.0511

2.184 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Katơr Thị Phá Raglai Nữ 25/04/2016 8032 BA35.0527

2.185 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Lượm Raglai Nữ 25/04/2016 0615 BA35.0528

2.186 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai CHAMALÉA THỊ LUYNH Raglai Nữ 28/03/2015 20757 BA35.0119

2.192 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Patâu Axá Thị Nô Raglai Nữ 28/04/2016 5756 BA35.0533

2.195 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Đinh Thị Hoa Raglai Nữ 05/02/2015 19001 BA35.0116

2.202 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Kator Thị Lập Raglai Nữ 17/01/2018 04201335922 BA35.0573
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2.205 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Hiêm Raglai Nữ 31/05/2016 4721 BA35.0545

2.206 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Pa Tâu Axá Thị Túc Raglai Nữ 30/11/2015 4836 BA35.0167

2.208 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Woánh Raglai Nữ 11/12/2014 BA35.0106

2.210 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Linh Raglai Nữ 27/10/2016 8233 BA35.0558

2.211 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai CHAMALÉA Thị Viên Raglai Nữ 04/02/2015 19105 BA35.0115

2.213 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai PI NĂNG THỊ NGHIÊM Raglai Nữ 12/06/2015 1629 BA35.0131

2.214 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Ganh Raglai Nữ 30/11/2015 5235 BA35.0165

2.215 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Phiêu Raglai Nữ 30/11/2015 9994 BA35.0158

2.217 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Nguyễn Thị Nhung Kinh Nữ 12/12/2013 BA35.0073

2.230 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Thiêu B Raglai Nữ 19/04/2016 6538 BA35.0524

2.231 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Thuynh Raglai Nữ 30/11/2015 7309 BA35.0166

2.242 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Katơr Thị Kinh Raglai Nữ 30/11/2015 8639 BA35.0203

2.243 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Katơr Thị Phanh Raglai Nữ 30/11/2015 8574 BA35.0294

2.251 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Pinăng Thị Huyền Raglai Nữ 11/10/2013 BA35.0031

2.254 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Pinăng Thị Thém Raglai Nữ 13/09/2013 BA35.0025

2.273 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Hiền Raglai Nữ 30/11/2015 8331 BA35.0164

2.275 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Lê Thị Thu Trang Kinh Nữ 06/02/2018 04201332339 BA35.0575

2.276 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Oanh Raglai Nữ 30/11/2015 2116 BA35.0163

2.279 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Dú Cao Thị Thơm (A) Kinh Nữ 09/08/2018 04201405975 BA35.0584

2.284 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Ca Dá Thị Nhíp Raglai Nữ 14/11/2019 04201427939 BA35.0602

2.285 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Sử Thị Kim Loan Raglai Nữ 14/11/2019 04201370543 BA35.0604

2.286 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở PaTâu aXá  Thị Dinh Raglai Nữ 23/03/2020 04201373494 BA35.0608

2.287 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Xím Raglai Nữ 21/04/2020 04201594925 BA35.0610

2.288 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Nhị Raglai Nữ 21/04/2020 04201594922 BA35.0612

2.289 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Trắng 2 Lê Thị Toàn Kinh Nữ 04/05/2020 04201593089 BA35.0613

2.290 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Ka Dá Thị Nhíp Raglai Nữ 25/05/2020 04201593085 BA35.0616

2.297 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Khấm Raglai Nữ 19/04/2021 09930020074 BA35.0646

2.298 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Nguyên Thị Lan Raglai Nữ 29/04/2021 04201619910 BA35.0647

2.299 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Trương Thị Hoa Kinh Nữ 29/04/2021 04201619735 BA35.0649

2.300 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Huỳnh Thị Sen Kinh Nữ 06/07/2021 04201618371 BA35.0654

2.301 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Nai Chamaléa Thị Ốp Raglai Nữ 31/07/2021 04201620719 BA35.0657

2.306 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Pinăng Thị Thiếm Raglai Nữ 30/11/2015 5341 BA35.0214

2.324 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Katơr Thị Phánh Raglai Nữ 30/11/2015 3220 BA35.0221

2.332 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Chamaléa Thị Vinh Raglai Nữ 30/11/2015 2228 BA35.0273

2.333 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ kadá Thị Ốn Raglai Nữ 14/09/2015 9458 BA35.0145

2.336 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Katơr Thị Trung Raglai Nữ 16/04/2018 04201208488 BA35.0577

2.337 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Cao Thị Hà Kinh Nữ 31/05/2015 1739 BA35.0130

2.344 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Katơr Thị Nem Raglai Nữ 08/04/2016 7898 BA35.0389

2.349 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Đặng Thị Kim Oanh Kinh Nữ 23/04/2015 4465 BA35.0127

2.370 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Chamaléa Thị Hải Raglai Nữ 11/04/2016 1706 BA35.0436

2.373 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Pinăng Thị Hớn Raglai Nữ 08/04/2016 4937 BA35.0393

2.383 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Pinăng Thị Thớ Raglai Nữ 11/04/2016 4357 BA35.0424

2.389 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Chamaléa Thị Thổi Raglai Nữ 23/03/2016 4402 BA35.0302

2.395 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Đặng Thị Mai Kinh Nữ 31/03/2016 8793 BA35.0306

2.396 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Núi Ray Đặng Thị Mai (A) Kinh Nữ 09/07/2018 04201365325 BA35.0583

2.401 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Pilao Thị Rín Raglai Nữ 08/04/2016 3968 BA35.0395

2.416 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Katơr Thị Nhung Raglai Nữ 28/04/2016 4806 BA35.0535

2.424 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Katơr Thị Hiếm Raglai Nữ 13/04/2016 2096 BA35.0455
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2.425 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Pilao Thị Ánh Raglai Nữ 08/08/2016 8166 BA35.0549

2.426 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Pinăng Thị Nga Raglai Nữ 28/04/2016 7809 BA35.0536

2.427 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Trần Thị Thùy Diễm Kinh Nữ 18/05/2016 7362 BA35.0542

2.431 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Nguyễn Thị Lan Kinh Nữ 31/03/2016 4952 BA35.0303

2.437 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Kadhá Thị Nghiếm Raglai Nữ 13/04/2016 1262 BA35.0464

2.442 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Pinăng Thị Thang Raglai Nữ 13/04/2016 5546 BA35.0471

2.450 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Chamaléa Thị Lém Raglai Nữ 13/04/2016 4836 BA35.0452

2.453 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Chamaléa Thị Lê Raglai Nữ 25/04/2016 7324 BA35.0529

2.460 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Phạm Thị Mãi Kinh Nữ 31/03/2016 9715 BA35.0304

2.461 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Nguyễn Thị Lan (A) Kinh Nữ 12/10/2018 04201406706 BA35.0586

2.465 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Đá Ba Cái Huỳnh Thị Chính (A) Kinh Nữ 31/03/2016 1286 BA35.0305

2.467 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Đặng Thị Mai (C) Kinh Nữ 15/08/2019 04201509833 BA35.0600

2.469 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Chamaléa Thị Khui Raglai Nữ 21/04/2020 04201372469 BA35.0611

2.471 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Lê Thị Năm Kinh Nữ 15/07/2020 04201595947 BA35.0628

2.473 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Chamaléa Thị Khoách Raglai Nữ 21/09/2020 04201591479 BA35.0630

2.474 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Đặng Thị Mai ( D ) Kinh Nữ 09/11/2020 04201620332 BA35.0634

2.476 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Chamaléa Thị Xím Raglai Nữ 22/03/2021 04201621954 BA35.0642

2.478 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Ma Rớ Kadhá Thị Khấm Raglai Nữ 31/07/2021 04201620717 BA35.0659

2.479 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Phạm Thị Thanh Kinh Nữ 12/02/2014 04201407686 BA35.0078

2.483 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Pupur Thị Bí Raglai Nữ 30/11/2015 5383 BA35.0178

2.486 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Bùi Thị Hồng Hoa Kinh Nữ 06/08/2015 6483 BA35.0143

2.487 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamléa Thị Thảo Raglai Nữ 13/11/2013 BA35.0064

2.488 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Lê Thị Tuyết (A) Kinh Nữ 12/08/2013 BA35.0002

2.490 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở PI Năng Thị Nhung Raglai Nữ 12/08/2013 04201407690 BA35.0004

2.492 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Pi Năng Thị Thoe Raglai Nữ 12/08/2013 BA35.0006

2.497 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Biểu Raglai Nữ 11/10/2016 6504 BA35.0554

2.503 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Biết Raglai Nữ 19/03/2018 04201334910 BA35.0576

2.504 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Patâu Axá Thị Khoanh Raglai Nữ 19/04/2016 1199 BA35.0526

2.506 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Katơr Thị Xiêm Raglai Nữ 23/03/2016 5124 BA35.0299

2.510 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Trương Thị Thanh Vân Kinh Nữ 02/03/2017 04201225001 BA35.0564

2.511 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Cadá Thị Sen Raglai Nữ 07/01/2019 04201397485 BA35.0588

2.515 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Bách Raglai Nữ 15/08/2019 04201506049 BA35.0599

2.517 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Pupu Thị Phánh Raglai Nữ 25/12/2019 04201427940 BA35.0605

2.519 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Katơr  Thị Lôi Raglai Nữ 08/06/2020 04201594772 BA35.0618

2.520 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Chamaléa Thị Loan Raglai Nữ 15/07/2020 04201595949 BA35.0627

2.523 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Nguyễn Thị Lan C Kinh Nữ 20/01/2021 04201591290 BA35.0636

2.525 Ninh Thuận HTCN Phước Thành Bác Ái Phước Thành Suối Lở Bùi Thị Hồng Hoa (A ) Kinh Nữ 06/07/2021 04201618379 BA35.0653

2.526 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Lâm Raglai Nữ 01/01/2009 873 NH05.0001

2.527 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Lem Raglai Nữ 01/01/2009 04201620818 NH05.0011

2.528 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Buông Raglai Nữ 01/01/2009 04201515601 NH05.0012

2.529 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Ước Raglai Nữ 01/01/2009 04201618205 NH05.0013

2.530 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Viên Raglai Nữ 01/01/2009 04201620816 NH05.0018

2.531 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị ót Raglai Nữ 01/01/2009 04201592388 NH05.0019

2.532 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Hè Raglai Nữ 01/01/2009 04201618204 NH05.0020

2.533 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Liêu Raglai Nữ 01/01/2009 04201592386 NH05.0021

2.534 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Nấu Thị Nhiêu Raglai Nữ 01/01/2009 04201238392 NH05.0022

2.537 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Tà La Thị Bửa Raglai Nữ 01/01/2009 04201618203 NH05.0029

2.539 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Tà La Thị Nghiệp Raglai Nữ 01/01/2009 04201622737 NH05.0031
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2.541 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Chao Raglai Nữ 01/01/2009 04201618210 NH05.0038

2.542 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Tìm Raglai Nữ 01/01/2009 04201622732 NH05.0042

2.544 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Thương Raglai Nữ 01/01/2009 04201618208 NH05.0047

2.546 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Mang Thị Lược Raglai Nữ 13/10/2014 NH05.0060

2.549 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Kháng Raglai Nữ 13/02/2017 35930 NH05.0064

2.550 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Tà La Thị Sự Raglai Nữ 13/02/2017 5525 NH05.0065

2.551 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Hưởng Raglai Nữ 13/02/2017 39771 NH05.0069

2.552 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Mát Raglai Nữ 13/02/2017 04201619883 NH05.0072

2.553 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Được Raglai Nữ 13/02/2017 37626 NH05.0073

2.554 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Hường Raglai Nữ 13/02/2017 35526 NH05.0074

2.555 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Tà La Thị Hiệp Raglai Nữ 13/02/2017 37624 NH05.0075

2.556 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Vui Raglai Nữ 13/02/2017 5927 NH05.0076

2.560 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Phương Raglai Nữ 13/02/2017 04201619882 NH05.0081

2.561 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Phi Raglai Nữ 13/02/2017 7623 NH05.0082

2.562 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Tà La Thị Thuận Raglai Nữ 13/02/2017 5925 NH05.0083

2.567 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Lẻ Raglai Nữ 14/03/2017 7628 NH05.0089

2.568 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Lâm Thị Hỏi Raglai Nữ 14/03/2017 5926 NH05.0091

2.569 Ninh Thuận HTCN Đá Hang Ninh Hải Vĩnh Hải Đá Hang Cao Thị Hồng Raglai Nữ 29/08/2017 04201622479 NH05.0094

2.571 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Mười Chăm Nữ 30/03/2011 NP21.1219

2.573 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thành Thị Khỏe Chăm Nữ 01/01/2009 04201621082 NP21.0357

2.576 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Mỹ Gien Chăm Nữ 13/08/2019 04201510113 NP21.2391

2.578 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Minh Tâm Chăm Nữ 21/10/2019 04201375334 NP21.2411

2.579 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Thanh Xuân Chăm Nữ 21/10/2019 04201375333 NP21.2433

2.583 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Cư Chăm Nữ 18/02/2020 04201372915 NP21.2464

2.585 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Mai Hương Chăm Nữ 27/07/2020 04201595816 NP21.2500

2.587 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sự Thị  Ấm Chăm Nữ 27/07/2020 04201595106 NP21.2509

2.588 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thập Thị Ngọc Diệu Chăm Nữ 03/03/2021 09930018019 NP21.2551

2.592 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Mỹ Dung Chăm Nữ 13/08/2019 04201510189 NP21.2399

2.593 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thị Lệ Ly Chăm Nữ 01/06/2020 04201591899 NP21.2487

2.594 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thị Ngọc Hiền Chăm Nữ 29/10/2020 04201619100 NP21.2530

2.595 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Thị Hồng Mai Kinh Nữ 01/01/2009 04201406159 NP21.1061

2.596 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Thị Điệp Kinh Nữ 01/01/2009 09930016608 NP21.0950

2.600 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Cao Thị Hoa Chăm Nữ 01/01/2009 09930020244 NP21.0945

2.602 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Ngọc Hà Kinh Nữ 30/11/2016 6900 NP21.2027

2.603 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Thị Như Hoàn Chăm Nữ 01/03/2017 6096 NP21.1024

2.604 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Quyên Kinh Nữ 01/01/2009 04201514436 NP21.0985

2.605 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Thị Kim Loan Chăm Nữ 30/11/2018 04201396153 NP21.2309

2.606 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Thị Kim Ngân Chăm Nữ 13/08/2019 04201507412 NP21.2406

2.610 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Thêm Kinh Nữ 17/12/2019 04201427317 NP21.2446

2.611 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Hằng Kinh Nữ 30/03/2020 04201593976 NP21.2475

2.614 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Sim Kinh Nữ 01/06/2020 04201592230 NP21.2486

2.615 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Gỉoi Kinh Nữ 27/07/2020 04201594094 NP21.2499

2.622 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Bé Kinh Nữ 27/01/2021 09930018406 NP21.2542

2.623 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Đông Kinh Nữ 27/01/2021 09930020929 NP21.2543

2.627 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Thị Ngọc Danh Kinh Nữ 23/07/2021 04201620438 NP21.2584

2.629 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Tuyết Trâm Kinh Nữ 24/08/2021 04201621970 NP21.2596

2.634 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Hồ Thị Ánh Nguyệt Chăm Nữ 21/10/2019 04201373201 NP21.2415

2.643 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phan Thị Nữ (A) Chăm Nữ 25/09/2018 04201405764 NP21.2273
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2.647 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trương Thị Hoa Chăm Nữ 01/01/2009 6466 NP21.1074

2.651 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Trinh Nữ Kinh Nữ 21/10/2019 04201511522 NP21.2418

2.658 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phan Thị Nữ (B) Chăm Nữ 22/05/2018 04201395766 NP21.2201

2.661 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phan Thị Mai Chăm Nữ 18/12/2019 04201429409 NP21.2454

2.663 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Hòa Kinh Nữ 19/12/2019 04201427314 NP21.2456

2.666 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Bùi Thị Thanh Thuý Kinh Nữ 24/08/2021 04201619994 NP21.2592

2.670 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Vân Chăm Nữ 17/12/2019 04201515361 NP21.2443

2.671 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Hè Chăm Nữ 01/06/2020 04201592853 NP21.2490

2.672 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Hồng Loan Chăm Nữ 01/06/2020 04201592026 NP21.2493

2.674 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lộ Thị Hoài Thuận Chăm Nữ 09/10/2020 04201620337 NP21.2527

2.676 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Mỹ Châu Chăm Nữ 22/12/2020 04201593518 NP21.2538

2.677 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Kiệm Kinh Nữ 11/01/2021 04201591099 NP21.2540

2.679 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thị Kim Tâm Chăm Nữ 12/04/2021 09930018186 NP21.2556

2.680 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Trúc Chăm Nữ 31/05/2021 04201622397 NP21.2577

2.681 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Kim Nguyệt Chăm Nữ 23/07/2021 04201618408 NP21.2581

2.682 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Thị Ngọc Ngà Chăm Nữ 23/07/2021 04201618059 NP21.2583

2.683 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lộ Thị Trung Vân Chăm Nữ 26/08/2021 04201618059 NP21.2597

2.689 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Hán Thị Xuân Tới Chăm Nữ 01/06/2020 04201592856 NP21.2491

2.690 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Lưu Thị Nhiên Kinh Nữ 17/09/2020 04201593023 NP21.2522

2.691 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Trượng Thị Nam Chăm Nữ 09/10/2020 04201618713 NP21.2526

2.693 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thị Kim Tuyến Chăm Nữ 03/03/2021 04201593360 NP21.2555

2.694 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Mã Thị Tám Chăm Nữ 12/04/2021 04201618665 NP21.2558

2.695 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Hán Thị Kim Ngà Chăm Nữ 29/04/2021 04201620478 NP21.2568

2.702 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Nhẹ Chăm Nữ 13/08/2019 04201507415 NP21.2409

2.706 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Kim Hướng Chăm Nữ 27/07/2020 04201592462 NP21.2501

2.707 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Ngọc Thạch Chăm Nữ 13/08/2019 04201510187 NP21.2403

2.708 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Thu Hồng Chăm Nữ 21/10/2019 04201375335 NP21.2417

2.710 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đồng Thị Kim Tà Chăm Nữ 13/08/2019 04201510599 NP21.2384

2.711 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Như Ngọc Chăm Nữ 13/08/2019 04201512527 NP21.2404

2.717 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Thuận Trâm Chăm Nữ 13/08/2019 04201512521 NP21.2407

2.718 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Mừng Chăm Nữ 30/03/2020 04201593708 NP21.2478

2.720 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Châu Thị Kim Cúc Chăm Nữ 13/08/2019 04201512432 NP21.2401

2.721 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Mai Thị Gái Chăm Nữ 30/03/2020 04201593979 NP21.2473

2.722 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Mỹ Trâm Chăm Nữ 13/06/2016 6936 NP21.1809

2.724 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Hồng Chăm Nữ 30/03/2020 04201593702 NP21.2479

2.726 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Mỹ Duyên Chăm Nữ 27/07/2020 04201595103 NP21.2502

2.729 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Kim Ánh Chăm Nữ 22/05/2018 04201337104 NP21.2209

2.730 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Thị Xuân Uỷ Chăm Nữ 13/08/2019 04201510592 NP21.2389

2.733 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Nữ Chăm Nữ 25/08/2017 6849 NP21.2139

2.735 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Tươi Chăm Nữ 26/07/2017 6251 NP21.2122

2.737 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đặng Thị Hiền Kinh Nữ 17/12/2019 04201514275 NP21.2447

2.740 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đinh Thị Mỹ Diệu Kinh Nữ 27/07/2020 04201594946 NP21.2513

2.744 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Khánh Ly Chăm Nữ 18/02/2020 04201366962 NP21.2465

2.745 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị  Mỹ Gien (A) Chăm Nữ 17/12/2019 04201373987 NP21.2450

2.747 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Cốc Chăm Nữ 12/08/2015 9352 NP21.1673

2.752 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Hàm Tuyết Chăm Nữ 27/07/2020 04201593352 NP21.2498

2.754 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thạch Thị Dưỡng Chăm Nữ 18/02/2020 04201512068 NP21.2461

2.760 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Quảng Thị Diệu Thu Chăm Nữ 18/02/2020 04201375266 NP21.2463
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2.764 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Bá Thị Minh Châu Chăm Nữ 17/09/2020 04201620973 NP21.2523

2.768 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Hiếu Chăm Nữ 30/11/2020 04201620728 NP21.2534

2.769 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bình Thị Chi Chăm Nữ 30/11/2020 04201618995 NP21.2536

2.776 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Thanh Mai Chăm Nữ 12/04/2021 04201619441 NP21.2562

2.778 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngư Thị Châu Chăm Nữ 12/04/2021 04201621963 NP21.2564

2.781 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Quí Chăm Nữ 18/05/2021 04201619444 NP21.2570

2.783 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đinh Thị Phước Kinh Nữ 23/07/2021 04201625749 NP21.2580

2.785 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Xuân Sáng Chăm Nữ 23/07/2021 04201618722 NP21.2588

2.788 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Khí Chăm Nữ 24/08/2021 04201618845 NP21.2594

2.789 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thị Sửa Chăm Nữ 10/01/2013 NP22.0434

2.806 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quãng Thị Thanh Thảo Chăm Nữ 30/03/2020 04201512870 NP22.0540

2.807 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Thầm Lén Chăm Nữ 30/03/2020 04201593978 NP22.0541

2.811 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Thị Kim Hạn Chăm Nữ 27/07/2020 04201594383 NP22.0547

2.818 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phạm Thị Bích Ngân Kinh Nữ 17/09/2020 04201593615 NP22.0554

2.821 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Thị Hưởng Chăm Nữ 17/09/2020 04201593359 NP22.0557

2.823 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bích Thị Xuân Hậu Chăm Nữ 30/11/2020 04201619098 NP22.0560

2.824 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Thị Mỹ Tím Chăm Nữ 30/11/2020 04201621871 NP22.0561

2.826 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thị Ngọc Triều Chăm Nữ 27/01/2021 09930018252 NP22.0563

2.828 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Phong Cảnh Chăm Nữ 12/04/2021 04201621594 NP22.0567

2.831 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Kẹo Chăm Nữ 18/05/2021 04201619572 NP22.0570

2.835 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Thị Kim Trâm Chăm Nữ 31/05/2021 04201620549 NP22.0574

2.842 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Thị Kim Sung Chăm Nữ 31/05/2021 04201621818 NP22.0581

2.848 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Thị Chả Chăm Nữ 24/08/2021 04201620434 NP22.0589

2.850 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Thị Kim Cúc Chăm Nữ 24/08/2021 04201619744 NP22.0591

2.854 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Thị Thanh Hà Chăm Nữ 01/01/2009 04201372585 NH02.0030

2.857 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Thị Lĩnh Chăm Nữ 26/10/2020 04201620334 NH02.1587

2.859 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Nhiều Chăm Nữ 08/04/2020 04201593579 NH02.1558

2.860 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Thị Thanh Hằng Chăm Nữ 06/11/2019 04201515334 NH02.1534

2.861 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Thị MALY SOPHI Chăm Nữ 31/08/2020 04201619766 NH02.1583

2.862 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Bích Chăm Nữ 01/01/2009 04201618270 NH02.0083

2.865 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Nguyệt Thu Chăm Nữ 22/04/2016 7327 NH02.1353

2.866 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Ha Ny Chăm Nữ 01/01/2009 04201619604 NH02.0131

2.867 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Hồng Trang Chăm Nữ 01/01/2009 04201429250 NH02.0132

2.869 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Chuyển Chăm Nữ 01/01/2009 04201429245 NH02.0151

2.871 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Chải Chăm Nữ 25/12/2014 1243 NH02.1273

2.872 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Bằng Chăm Nữ 05/01/2010 1476 NH02.0842

2.873 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Nữ Chăm Nữ 01/01/2009 Z350 NH02.0201

2.877 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Pa Ti Hah Chăm Nữ 26/11/2019 04201514410 NH02.1540

2.879 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưu Thị Thủy Kinh Nữ 01/01/2009 04201620846 NH02.0221

2.883 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Hồng Chăm Nữ 10/02/2020 04201373935 NH02.1548

2.884 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị kim Suyến Kinh Nữ 22/08/2019 04201513290 NH02.1524

2.887 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Kim Châu Chăm Nữ 22/01/2018 0163 NH02.0243

2.891 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Kim Phúc Chăm Nữ 01/01/2009 04201394887 NH02.0322

2.893 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Thuyền Chăm Nữ 21/09/2020 04201622909 NH02.1584

2.897 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Mỹ Hương Kinh Nữ 16/06/2020 04201595052 NH02.1570

2.905 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Nguyệt Thu (B) Chăm Nữ 20/08/2021 04201620262 NH02.1620

2.908 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Thanh Thuyền Chăm Nữ 01/01/2009 04201426640 NH02.0366

2.909 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Định Kinh Nữ 01/01/2009 04201628053 NH02.0484
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2.911 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Diên Chăm Nữ 01/01/2009 04201618562 NH02.0463

2.915 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Hữu Chăm Nữ 30/09/2019 04201511137 NH02.1526

2.917 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Kim Hưởng Kinh Nữ 30/09/2019 04201506388 NH02.1528

2.921 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Dung Chăm Nữ 07/05/2020 04201594968 NH02.1561

2.925 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Mỹ Hải Chăm Nữ 09/07/2020 04201593034 NH02.1575

2.929 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Xuân Hương Chăm Nữ 01/03/2021 04201625327 NH02.1598

2.938 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Xuyến Chăm Nữ 09/12/2011 788 NH02.1041

2.940 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Thị Mỹ Thanh Chăm Nữ 20/08/2019 04201514537 NH02.1521

2.947 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Siễng Chăm Nữ 26/11/2019 04201510545 NH02.1539

2.949 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thành Thị Ngọc Dầu Chăm Nữ 18/12/2019 04201429273 NH02.1542

2.953 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Châu Thị kim Nhung Chăm Nữ 18/03/2020 04201592406 NH02.1555

2.954 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tài Thị Dà Nun Chăm Nữ 19/03/2020 04201513902 NH02.1556

2.958 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kinh Nữ 01/06/2020 04201595179 NH02.1568

2.960 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Đậm Chăm Nữ 29/06/2020 04201592874 NH02.1572

2.963 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Kim Hoàng Kinh Nữ 31/07/2020 04201591866 NH02.1577

2.970 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thiên Thị SALIMA Chăm Nữ 19/03/2021 04201619412 NH02.1600

2.974 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Kim Sáng Kinh Nữ 17/06/2021 04201621358 NH02.1617

2.975 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Kim Diêm Kinh Nữ 17/06/2021 04201621360 NH02.1618

2.977 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Nho Chăm Nữ 23/08/2019 1512993 NH01.1409

2.982 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Kim Nhỏ Chăm Nữ 14/04/2020 04201372997 NH01.1451

2.983 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Thanh Thu Chăm Nữ 25/05/2020 04201595829 NH01.1458

2.985 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Thị Bách Hân Kimh Nữ 20/08/2020 04201592533 NH01.1466

3.000 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Rớt Chăm Nữ 25/05/2020 04201595137 NH01.1457

3.001 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Mai Thị Ửng Chăm Nữ 24/06/2020 04201595132 NH01.1460

3.004 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Bắc Hạnh Kinh Nữ 30/11/2020 04201620250 NH01.1475

3.010 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đoàn Thị Bích Kinh Nữ 19/12/2019 04201372948 NH01.1426

3.015 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Bốn Kinh Nữ 20/08/2020 04201593634 NH01.1461

3.016 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Sơn Kinh Nữ 20/08/2020 04201593637 NH01.1462

3.017 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Ngọc Hương Kinh Nữ 23/08/2019 1512994 NH01.1412

3.020 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Định Kinh Nữ 23/10/2020 04201620243 NH01.1468

3.028 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mai Thị Kim Dung Chăm Nữ 23/08/2019 1511292 NH01.1408

3.029 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Minh Hương Chăm Nữ 23/08/2019 1513000 NH01.1411

3.032 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Phương Dung Kinh Nữ 18/11/2019 04201371845 NH01.1415

3.034 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Cao Thị Tâm (B) Chăm Nữ 29/11/2019 04201371448 NH01.1422

3.035 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Giang Ánh Kinh Nữ 29/11/2019 04201371449 NH01.1423

3.036 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thanh Thuý Kinh Nữ 29/11/2019 04201371444 NH01.1424

3.039 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đỗ Thị Hồng Kinh Nữ 19/12/2019 04201512277 NH01.1431

3.046 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thành (B) Kinh Nữ 03/02/2020 04201374972 NH01.1438

3.047 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mai Thị Cẩm Tú Chăm Nữ 03/02/2020 04201514478 NH01.1439

3.050 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thư Kinh Nữ 14/04/2020 04201594890 NH01.1449

3.051 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Tuyết (B) Chăm Nữ 14/04/2020 04201373517 NH01.1450

3.052 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Thanh Thuý (B) Chăm Nữ 14/04/2020 04201591459 NH01.1452

3.056 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Thúy Dung Chăm Nữ 20/08/2020 04201591094 NH01.1464

3.058 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Mại (B) Kinh Nữ 23/10/2020 04201621363 NH01.1470

3.059 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đạo Thị Mộng Tuyến Chăm Nữ 28/12/2020 09930018981 NH01.1477

3.060 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hà Thị Thu Thảo Chăm Nữ 24/02/2021 09930016554 NH01.1483

3.063 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Ngọc Anh Chăm Nữ 02/05/2021 04201619404 NH01.1487

3.064 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Xuân Thảo Chăm Nữ 02/05/2021 04201621221 NH01.1488
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3.068 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đạo Thị Hồng Phương Chăm Nữ 28/06/2021 04201620666 NH01.1494

3.071 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hiền Mãi Kinh Nữ 23/07/2021 04201622392 NH01.1503

3.073 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Ớ Raglai Nữ 01/03/2016 14124541 NS33.0427

3.074 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Nguyễn Thị Hường Kinh Nữ 10/06/2014 NS33.0051

3.075 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Chèo Raglai Nữ 01/03/2016 15018085 NS33.0426

3.076 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Thị Thi Raglai Nữ 13/04/2015 14108828 NS33.0203

3.078 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Va Raglai Nữ 22/12/2015 14128171 NS33.0324

3.079 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Điều Raglai Nữ 27/03/2017 04201205587 NS33.0499

3.080 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Quyên Raglai Nữ 08/01/2019 04201396067 NS33.0538

3.081 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Bà Râu Thị Ngọc Raglai Nữ 08/01/2019 04201397918 NS33.0539

3.082 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Cô Pơ Ró Thị Hoa Raglai Nữ 08/01/2019 04201396063 NS33.0542

3.083 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Diệu Raglai Nữ 08/01/2019 04201394826 NS33.0544

3.084 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Deo Raglai Nữ 08/01/2019 04201394827 NS33.0552

3.085 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Diêng Raglai Nữ 08/01/2019 04201396070 NS33.0556

3.086 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Phinh Raglai Nữ 07/01/2020 04201371154 NS33.0596

3.087 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Za Pa Ó Thị Nhị Raglai Nữ 08/01/2020 04201510108 NS33.0606

3.088 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Lạc Raglai Nữ 08/01/2020 04201510104 NS33.0608

3.089 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Sơn Raglai Nữ 08/01/2020 04201510102 NS33.0609

3.090 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Ngương Raglai Nữ 08/01/2020 04201507130 NS33.0610

3.091 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Nhin Raglai Nữ 08/01/2020 04201514371 NS33.0611

3.092 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Bá Năng Thị Diễm Kinh Nữ 08/01/2020 04201507128 NS33.0615

3.093 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Biển Raglai Nữ 08/01/2020 04201510110 NS33.0620

3.094 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Sông Raglai Nữ 08/01/2020 04201510107 NS33.0621

3.095 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Mai Raglai Nữ 08/01/2020 04201510103 NS33.0622

3.096 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Rới Raglai Nữ 08/01/2020 04201507122 NS33.0623

3.097 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Đơ Raglai Nữ 08/01/2020 04201510106 NS33.0624

3.098 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Xuyên Raglai Nữ 10/01/2020 04201512567 NS33.0626

3.099 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Bến Raglai Nữ 10/01/2020 04201512561 NS33.0629

3.100 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Khoảng Raglai Nữ 10/01/2020 04201513405 NS33.0632

3.101 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Xuyên Raglai Nữ 10/01/2020 04201513403 NS33.0636

3.102 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Chá Raglai Nữ 10/01/2020 04201513402 NS33.0639

3.103 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Nhận Raglai Nữ 10/01/2020 04201509893 NS33.0642

3.104 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Hỏi Raglai Nữ 10/01/2020 04201512566 NS33.0643

3.105 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Yến Raglai Nữ 10/01/2020 04201513409 NS33.0645

3.107 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Duyên Raglai Nữ 10/01/2020 04201513407 NS33.0662

3.108 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Hộp Raglai Nữ 10/01/2020 04201512570 NS33.0666

3.109 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Tiên Raglai Nữ 04/02/2020 04201512196 NS33.0677

3.111 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Nương Raglai Nữ 15/05/2020 04201592340 NS33.0683

3.113 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Na Raglai Nữ 01/03/2016 15016683 NS33.0436

3.114 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Thí Raglai Nữ 02/02/2015 20023 NS33.0154

3.115 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Oanh Raglai Nữ 22/12/2015 14115261 NS33.0355

3.116 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Kha Raglai Nữ 15/01/2015 04201398638 NS33.0153

3.117 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Tin Raglai Nữ 10/07/2014 NS33.0086

3.118 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Đông Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0075

3.119 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Viên Nai Raglai Nữ 10/09/2014 04201407408 NS33.0140

3.120 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Ngoan Raglai Nữ 22/12/2015 15016654 NS33.0333

3.122 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Binh Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0079

3.125 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Catơr Thị Bông Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0076
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3.127 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Lệ Raglai Nữ 13/04/2015 010155 NS33.0179

3.128 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Hồng Raglai Nữ 01/03/2016 15019239 NS33.0405

3.129 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Chim Raglai Nữ 18/02/2016 15012326 NS33.0372

3.131 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Thủy Raglai Nữ 01/03/2016 14124566 NS33.0417

3.132 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị La Raglai Nữ 01/03/2016 15013934 NS33.0416

3.134 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Hưng Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0074

3.135 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Sông Raglai Nữ 19/06/2015 14108938 NS33.0260

3.136 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Duyên Raglai Nữ 14/12/2015 15018128 NS33.0320

3.137 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Truyền Raglai Nữ 22/12/2015 14125901 NS33.0341

3.138 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Phang Raglai Nữ 19/06/2015 14102419 NS33.0262

3.139 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Cúc Raglai Nữ 22/12/2015 14123105 NS33.0351

3.140 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Nhàng Raglai Nữ 10/07/2014 NS33.0083

3.141 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pôn Thị Hóa Raglai Nữ 01/03/2016 15010012 NS33.0422

3.142 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Ngọc Raglai Nữ 21/03/2016 15018575 NS33.0457

3.143 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Hara Quang Thị Minh Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0064

3.145 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Lúc Raglai Nữ 22/12/2015 14128968 NS33.0339

3.146 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Pưng Raglai Nữ 19/06/2015 14109300 NS33.0259

3.147 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Tuệ Raglai Nữ 01/03/2016 15017844 NS33.0425

3.148 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Chúc Raglai Nữ 22/12/2015 15012019 NS33.0336

3.149 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Thuyết Raglai Nữ 22/12/2015 14114502 NS33.0362

3.150 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Hiền Raglai Nữ 11/08/2014 NS33.0121

3.151 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Tiêu Raglai Nữ 09/01/2019 04201396031 NS33.0575

3.152 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Thế Raglai Nữ 09/01/2019 04201396035 NS33.0577

3.153 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Hẹp Raglai Nữ 09/01/2019 04201396038 NS33.0583

3.154 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Hạnh Raglai Nữ 09/01/2019 04201396037 NS33.0585

3.155 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Phin Raglai Nữ 08/01/2020 04201515019 NS33.0599

3.156 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Ban Raglai Nữ 08/01/2020 04201515017 NS33.0601

3.157 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Mận Raglai Nữ 08/01/2020 04201515012 NS33.0602

3.158 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Dêm Raglai Nữ 08/01/2020 04201511076 NS33.0603

3.159 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Chuyển Raglai Nữ 08/01/2020 04201515015 NS33.0605

3.160 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Phong Raglai Nữ 08/01/2020 04201515018 NS33.0607

3.161 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Liêm Raglai Nữ 08/01/2020 04201515014 NS33.0612

3.162 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Thạnh Raglai Nữ 08/01/2020 04201512730 NS33.0614

3.163 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Biển Raglai Nữ 08/01/2020 04201512722 NS33.0619

3.164 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Ngân Raglai Nữ 10/01/2020 04201512568 NS33.0634

3.165 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pôn Thị Đàn Raglai Nữ 10/01/2020 04201512562 NS33.0638

3.167 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Nhương Raglai Nữ 10/01/2020 04201374244 NS33.0657

3.168 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Pia Raglai Nữ 10/01/2020 04201374250 NS33.0660

3.169 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Hồ Thị Lành Raglai Nữ 16/04/2020 04201593599 NS33.0682

3.175 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Lế Raglai Nữ 13/04/2015 14109627 NS33.0210

3.176 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Sy Raglai Nữ 01/03/2016 15014987 NS33.0454

3.177 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị My Raglai Nữ 01/03/2016 14114867 NS33.0379

3.178 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Liêu Raglai Nữ 01/03/2016 15016734 NS33.0375

3.179 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Thí Raglai Nữ 14/12/2015 14115182 NS33.0314

3.180 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Nguyệt Raglai Nữ 14/12/2015 15016684 NS33.0311

3.181 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Thương Raglai Nữ 13/04/2015 19606 NS33.0172

3.182 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Bé Raglai Nữ 27/03/2017 04201225147 NS33.0488

3.183 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Binh Raglai Nữ 13/04/2015 14109229 NS33.0240
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3.185 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thúy Raglai Nữ 13/04/2015 14108431 NS33.0201

3.186 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Hồng Raglai Nữ 01/03/2016 14111384 NS33.0380

3.187 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Chiên Raglai Nữ 14/12/2015 14124752 NS33.0317

3.188 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Dít Raglai Nữ 27/03/2017 04201227411 NS33.0497

3.189 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Phanh Raglai Nữ 27/03/2017 04201227420 NS33.0507

3.190 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Niên Raglai Nữ 13/04/2015 19660 NS33.0175

3.191 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pa Lây Thị Nhương Raglai Nữ 27/03/2017 04201224637 NS33.0506

3.192 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Nhang Raglai Nữ 13/04/2015 14109000 NS33.0189

3.193 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Lan Raglai Nữ 14/12/2015 15011578 NS33.0319

3.194 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Dấu Raglai Nữ 13/04/2015 14109585 NS33.0212

3.195 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài KaTơr Thị Tô Rét Raglai Nữ 30/06/2016 14115000 NS33.0460

3.196 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Thía Thị Cúc Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0045

3.197 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Trần Thị Anh Raglai Nữ 10/07/2014 NS33.0103

3.198 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Cam Raglai Nữ 03/03/2015 18410 NS33.0163

3.199 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Thía Thị Diên Raglai Nữ 14/12/2015 14125576 NS33.0312

3.200 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Nga Raglai Nữ 13/04/2015 14101249 NS33.0232

3.201 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Thời Raglai Nữ 13/04/2015 14108726 NS33.0243

3.202 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Chà Raglai Nữ 13/04/2015 14109418 NS33.0214

3.203 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Ngá Raglai Nữ 13/04/2015 14101691 NS33.0185

3.204 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Nở Raglai Nữ 14/12/2015 04201409372 NS33.0316

3.206 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Lũy Raglai Nữ 01/03/2016 04201514060 NS33.0391

3.207 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Chiêm Raglai Nữ 01/03/2016 14111454 NS33.0377

3.208 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Phơi Raglai Nữ 28/03/2017 04201205225 NS33.0510

3.209 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thìn Raglai Nữ 13/04/2015 04201514052 NS33.0211

3.210 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Mưng Raglai Nữ 27/03/2017 04201227419 NS33.0508

3.211 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Reo Raglai Nữ 13/04/2015 04201395597 NS33.0215

3.213 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Rá Thị Lao Raglai Nữ 13/04/2015 14109139 NS33.0204

3.214 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Rá Thị Lâm Raglai Nữ 13/04/2015 14100186 NS33.0181

3.215 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Canh Raglai Nữ 13/04/2015 14101889 NS33.0225

3.216 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Rá Thị Gíam Raglai Nữ 27/03/2017 04201227571 NS33.0483

3.217 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Gái Raglai Nữ 01/03/2016 14114395 NS33.0390

3.218 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Hơi Raglai Nữ 25/04/2017 04201205227 NS33.0520

3.219 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Đê Raglai Nữ 30/03/2017 04201225306 NS33.0518

3.220 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Kia Raglai Nữ 27/03/2017 04201225308 NS33.0487

3.221 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Nguyễn Thị Cải Kinh Nữ 18/02/2016 15012808 NS33.0369

3.222 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Tính Raglai Nữ 01/03/2016 14123919 NS33.0385

3.223 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Bơ Raglai Nữ 08/01/2019 04201394147 NS33.0543

3.224 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Vây Raglai Nữ 08/01/2019 04201394587 NS33.0545

3.226 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Xuyên Raglai Nữ 08/01/2019 04201394581 NS33.0547

3.227 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Cheo Raglai Nữ 08/01/2019 04201394586 NS33.0548

3.228 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Che Raglai Nữ 08/01/2019 04201398736 NS33.0557

3.230 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Kiên Raglai Nữ 08/01/2019 04201398740 NS33.0562

3.231 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Chóa Raglai Nữ 08/01/2019 04201394148 NS33.0563

3.232 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thời Raglai Nữ 08/01/2019 04201394141 NS33.0564

3.233 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Thiêu Raglai Nữ 08/01/2019 04201394149 NS33.0565

3.234 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Mấu Thị Đông Raglai Nữ 08/01/2019 04201394150 NS33.0569

3.235 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Di Raglai Nữ 08/01/2019 04201396293 NS33.0572

3.236 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Khoanh Raglai Nữ 08/01/2019 04201394142 NS33.0573
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3.237 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Phanh Raglai Nữ 21/03/2019 04201399053 NS33.0590

3.239 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Mỏng Raglai Nữ 08/01/2020 04201508406 NS33.0597

3.240 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Na Raglai Nữ 08/01/2020 04201509891 NS33.0598

3.241 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Kích Raglai Nữ 08/01/2020 04201509894 NS33.0600

3.242 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Ca Raglai Nữ 08/01/2020 04201509896 NS33.0604

3.243 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thiêu Raglai Nữ 08/01/2020 04201509900 NS33.0613

3.244 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Diệp Raglai Nữ 08/01/2020 04201509892 NS33.0616

3.245 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Nhị Raglai Nữ 08/01/2020 04201509895 NS33.0617

3.246 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Hiệp Raglai Nữ 08/01/2020 04201508401 NS33.0618

3.247 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Giao Raglai Nữ 08/01/2020 04201509899 NS33.0625

3.248 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Nghênh Raglai Nữ 10/01/2020 04201513406 NS33.0628

3.249 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Sao Raglai Nữ 10/01/2020 04201512564 NS33.0633

3.251 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Rá Thị Loan Raglai Nữ 10/01/2020 04201511075 NS33.0654

3.252 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Khuy Raglai Nữ 10/01/2020 04201513401 NS33.0655

3.253 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Xương Raglai Nữ 10/01/2020 04201373264 NS33.0661

3.255 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Thanh Raglai Nữ 10/01/2020 04201508430 NS33.0664

3.257 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Huệ Raglai Nữ 10/01/2020 04201508429 NS33.0670

3.258 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Lanh Raglai Nữ 10/01/2020 04201508427 NS33.0671

3.259 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Tén Raglai Nữ 10/01/2020 04201508423 NS33.0672

3.260 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Hành Raglai Nữ 10/01/2020 04201373268 NS33.0673

3.261 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Hương Raglai Nữ 10/01/2020 04201508424 NS33.0675

3.262 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Pa Rá Raglai Nữ 10/01/2020 04201373269 NS33.0676

3.263 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Thanh Raglai Nữ 04/02/2020 04201413654 NS33.0678

3.265 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Thị Kim Dung Raglai Nữ 22/08/2017 04201237776 NS33.0526

3.267 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Dai Raglai Nữ 01/03/2016 14112358 NS33.0419

3.268 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Xum Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0022

3.270 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Thị Huyền Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0021

3.271 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Hố Raglai Nữ 14/12/2015 14125489 NS33.0283

3.273 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Liên Raglai Nữ 11/08/2014 NS33.0117

3.276 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Gíam Raglai Nữ 14/12/2015 14122556 NS33.0279

3.277 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Hiệp Raglai Nữ 01/03/2016 04201039532 NS33.0413

3.278 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Sơm Raglai Nữ 14/12/2015 14123246 NS33.0295

3.281 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Cà Mau Thị Hang Raglai Nữ 14/12/2015 14125637 NS33.0289

3.282 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Hà Raglai Nữ 14/12/2015 14124381 NS33.0302

3.283 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Hai Raglai Nữ 01/03/2016 15016309 NS33.0388

3.284 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Nhai Raglai Nữ 01/03/2016 15016819 NS33.0437

3.285 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Cà Mau Thị Pen Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0017

3.287 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Thu Raglai Nữ 03/03/2015 18604 NS33.0164

3.289 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Xiêng Raglai Nữ 11/08/2014 NS33.0109

3.290 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Liêm Raglai Nữ 10/06/2014 04201595755 NS33.0039

3.291 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Tiếp Raglai Nữ 14/12/2015 13018403 NS33.0274

3.292 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Lá Raglai Nữ 10/07/2014 NS33.0091

3.293 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Thị Ba Raglai Nữ 11/08/2014 NS33.0107

3.294 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Thị Hà Raglai Nữ 14/12/2015 15016283 NS33.0300

3.297 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Nguyễn Thị Bình Kinh Nữ 10/06/2014 NS33.0016

3.299 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trịnh Thị Nở Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0009

3.300 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Bùi Thị Hồng Kinh Nữ 10/06/2014 04201334325 NS33.0013

3.301 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Vari Nhông Thị Nhân Raglai Nữ 11/08/2014 04201595753 NS33.0111



STT Tỉnh Tên hệ thống cấp nước Huyện Xã Thôn Tên chủ hộ Dân tộc

Chủ hộ là 

nam hay nữ 

(Nam/Nữ)

Ngày đấu nối
Số sê ry đồng 

hồ nước

Mã khách 

hàng

Ngày đánh 

giá/báo cáo

3.305 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Canh Raglai Nữ 10/09/2014 NS33.0136

3.306 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Châu Raglai Nữ 14/12/2015 14106205 NS33.0284

3.307 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Tuyển Raglai Nữ 10/07/2014 NS33.0093

3.309 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Phen Raglai Nữ 11/08/2014 04201394236 NS33.0110

3.311 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Chém Raglai Nữ 12/08/2015 14108227 NS33.0267

3.312 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Đá Mài Thị Duyên Raglai Nữ 14/12/2015 15017108 NS33.0277

3.314 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Ơ Raglai Nữ 13/04/2015 14101041 NS33.0246

3.316 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Hao Raglai Nữ 14/12/2015 14111433 NS33.0299

3.318 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Luyên Raglai Nữ 01/03/2016 15011455 NS33.0435

3.319 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Chi Raglai Nữ 14/12/2015 14125097 NS33.0280

3.320 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Yên Raglai Nữ 13/04/2015 14100261 NS33.0206

3.321 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Bôn Thị Yến Raglai Nữ 13/04/2015 14106628 NS33.0241

3.322 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Thượng Raglai Nữ 01/03/2016 14107982 NS33.0411

3.323 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Thi Raglai Nữ 11/08/2014 NS33.0116

3.325 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú PaXây Thị Hồng Raglai Nữ 14/12/2015 14114622 NS33.0297

3.326 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Vari Nhong Thị Bá Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0023

3.327 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú VaRi Nhông Thị Bông Raglai Nữ 14/12/2015 15016088 NS33.0298

3.328 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Va Ri Nhông Thị Loan Raglai Nữ 13/04/2015 011048 NS33.0200

3.329 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ma Nhông Thị Pếch Raglai Nữ 10/07/2014 NS33.0090

3.330 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Ngoanh Raglai Nữ 28/03/2017 04201205228 NS33.0516

3.331 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Hiền Raglai Nữ 14/12/2015 14125134 NS33.0296

3.332 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Beo Raglai Nữ 14/12/2015 14036177 NS33.0301

3.334 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Nhặt Raglai Nữ 11/08/2014 NS33.0113

3.335 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Len Raglai Nữ 13/04/2015 14100350 NS33.0202

3.336 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Vai Raglai Nữ 10/06/2014 NS33.0020

3.338 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xay Thị Bô Raglai Nữ 14/12/2015 15015930 NS33.0305

3.339 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Kia Raglai Nữ 14/12/2015 14124476 NS33.0282

3.341 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Ánh Raglai Nữ 24/06/2019 04201507030 NS33.0593

3.342 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Bùi Thị Thủy Kinh Nữ 09/07/2019 04201512749 NS33.0594

3.343 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Cà Mau Thị Chiếc Raglai Nữ 08/10/2019 04201506538 NS33.0595

3.345 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú KaTơr Thị Nông Raglai Nữ 10/01/2020 04201515404 NS33.0630

3.346 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Đền Raglai Nữ 10/01/2020 04201515407 NS33.0631

3.347 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Hiếm Raglai Nữ 10/01/2020 04201515409 NS33.0637

3.348 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Xen Raglai Nữ 10/01/2020 04201374241 NS33.0641

3.349 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Khen Raglai Nữ 10/01/2020 04201515405 NS33.0644

3.350 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị My Raglai Nữ 10/01/2020 04201512563 NS33.0646

3.351 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú kaTơr Thị Mỹ Raglai Nữ 10/01/2020 04201515401 NS33.0647

3.352 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Tết Raglai Nữ 10/01/2020 04201515403 NS33.0648

3.353 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Íp Raglai Nữ 10/01/2020 04201515408 NS33.0649

3.354 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Luyễn Raglai Nữ 10/01/2020 04201514272 NS33.0650

3.355 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Đá Mài Thị Tý Raglai Nữ 10/01/2020 04201374243 NS33.0652

3.356 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Xiên Raglai Nữ 10/01/2020 04201370756 NS33.0656

3.357 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Hoa Raglai Nữ 10/01/2020 04201370755 NS33.0658

3.358 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Viên Raglai Nữ 10/01/2020 04201374245 NS33.0659

3.359 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Phơi Raglai Nữ 10/01/2020 04201370758 NS33.0665

3.360 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Sí Raglai Nữ 10/01/2020 04201374247 NS33.0667

3.361 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Thao Raglai Nữ 10/01/2020 04201515402 NS33.0669

3.362 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Kiều Raglai Nữ 10/01/2020 04201514341 NS33.0674



Danh sách đầy đủ các thôn/bản trong xã VSTX (có xác nhận của UBND xã) Danh sách đầy đủ các hộ gia đình của các xã VSTX (có xác nhận của UBND xã)

STT Tỉnh Huyện Xã Tên Thôn/Bản STT Tỉnh Huyện Xã Thôn/Bản Tên chủ hộ Giới tính Dân tộc

1 1

2 2

3 3

Ghi chú: Trong năm 2021 tỉnh Ninh Thuận không đăng ký xã vệ sinh toàn xã



STT Tên công trình cấp nước
Ngày CTCN bắt 

đầu hoạt động

Ngày khảo sát, 

đánh giá CTCN

Ngày xét 

nghiệm 

nước

Số Phiếu xét 

nghiệm 

nước

Hàm lượng 

Asen (mg/l)

Đạt tiêu chuẩn 

chất lượng 

nước? (C/K)

Mô hình quản lý 
1

Số đấu nối theo 

kế hoạch 
2

Số đấu nối đã 

phát hành hóa 

đơn 
3

Chi phí VH-BD 

(VND) 
4

Doanh thu từ 

nước  (VND) 
5

Chênh lệch 

giữa thu và chi 

(VND) 
6

Tên Tài liệu, sổ sách 

thu chi

Nước thất 

thoát  (%) 
7 

Hệ thống bền 

vững (C/K)

Số giờ cấp 

nước mỗi 

ngày 
8

Tổng số hộ đã 

đấu nối 
9

Tổng số người 

được dùng 

nước từ hệ 

thống

Sản lượng 

nước trung 

bình ngày  

(m3) 
10

Số lit nước 

/người/ngày của 

hệ thống 
11

1

Tu sửa, mở rộng hệ thống cấp nước Hữu 

Đức- Hậu Sanh Núi Tháp, huyện Ninh 

Phước

1/1/2009 11/11/2021
2021.66/TT

QT-NVMT 
0,0005 C OP 2082 3099 177.894.054    177.894.054    0 Phần mềm kế toán 16% C 24/7 3099 13635,6 787,5 62

2
Tu sửa, nâng cấp hệ thống cấp nước 

Phước Nhơn - An Nhơn, huyện Ninh Hải
1/1/2009 11/11/2021

2021.71/TT

QT-NVMT 
0,0005 C OP 2370 2771 162.826.917    162.826.917    0 Phần mềm kế toán 16% C 24/7 2771 12192,4 673,5 59

3
Hệ thống cấp nước Ma Nới, huyện Ninh 

Sơn
4/7/2014 11/11/2021

2021.68/TT

QT-NVMT 
0,0005 C OP 591 676 31.324.637       31.324.637      0 Phần mềm kế toán 18% C 24/7 676 2974,4 182,5 66

Ghi chú: Công tác báo cáo tài chính tạm thời báo cáo 3 tháng cuối 9, 10 và 11/2021.

Danh sách công trình cấp nước bền vững tỉnh Ninh Thuận 2021



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

1 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Ngọc Yến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620972 NP21.0258 C

2 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Mười 30/03/2011 Có C Đạt C NP21.1219 C

3 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Thị Liền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620971 NP21.0253 C

4 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Nên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619046 NP21.0399 C

5 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Xuân Ẩn 29/10/2009 Có C Đạt C 04201405761 NP21.1086 C

6 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Báo Mỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394324 NP21.0234 C

7 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Quang Hoàng 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1154 C

8 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Tấn Khiện 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1153 C

9 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thuỳ Dung 11/06/2010 Có C Đạt C NP21.1151 C

10 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trương Vui 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513493 NP21.0225 C

11 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Ly 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428428 NP21.0421 C

12 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Văn Dứt 11/04/2010 Có C Đạt C NP21.1132 C

13 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Sanh Thềm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397929 NP21.0363 C

14 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Phụng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428582 NP21.0403 C

15 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Rõ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512008 NP21.0165 C

16 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Tạ Thị Kim Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428422 NP21.0413 C

17 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Song Mâu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620977 NP21.0345 C

18 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Văn Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512023 NP21.0090 C

19 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Văn Phương Nhật 02/03/2012 Có C Đạt C NP21.1299 C

20 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Hùng Lương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619043 NP21.0160 C

21 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đại Trịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426831 NP21.0406 C

22 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Dinh 28/01/2011 Có C Đạt C NP21.1197 C

23 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Bại 29/10/2009 Có C Đạt C 04201428425 NP21.1087 C

24 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Huy Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618912 NP21.0405 C

25 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Thị Thuyết 04/10/2011 Có C Đạt C 04201397930 NP21.1269 C

26 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Trào 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595517 NP21.0250 C

27 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620980 NP21.0351 C

28 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạt Thuyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595798 NP21.0121 C

29 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619041 NP21.0392 C

30 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Mãi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595796 NP21.0014 C

31 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Mọi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595800 NP21.0120 C

32 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Bé 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512757 NP21.0119 C

33 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Tuyển 30/11/2010 Có C Đạt C NP21.1188 C

34 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đặng Thị Kim Hương 03/08/2010 Có C Đạt C 04201408562 NP21.1160 C

35 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Phiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595791 NP21.0369 C

36 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Kiều Văn Tươi 06/05/2010 Có C Đạt C NP21.1133 C

37 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Lực 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621163 NP21.0111 C

38 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạt Ngưng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591527 NP21.0323 C

39 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Văn Liêm 01/01/2009 Có C Đạt C 3836 NP21.0270 C

40 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Thị Kim Nhã 29/10/2009 Có C Đạt C 04201409182 NP21.1088 C

41 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Lánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620946 NP21.0400 C

42 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Thị Ngón 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428583 NP21.0424 C

43 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Hồi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512847 NP21.0265 C

44 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Lượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619044 NP21.0211 C

45 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Văn Lin 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593971 NP21.0391 C

46 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Năng Xuân Nhảy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201365294 NP21.0353 C

47 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Đại Dốc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618166 NP21.0242 C

48 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Hẳng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619049 NP21.0243 C

49 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Mỹ Ngọc Sinh 23/12/2009 Có C Đạt C 04201425241 NP21.1105 C

50 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thành Chung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201236105 NP21.0235 C

51 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đặng Thị Bông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619047 NP21.0122 C

52 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Kim Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619225 NP21.0044 C

53 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Châu Hồng Ảnh 04/10/2011 Có C Đạt C NP21.1266 C

54 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Tính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201508183 NP21.0230 C

55 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Định 05/12/2011 Có C Đạt C 04201362624 NP21.0003 C

56 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thị Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620976 NP21.0409 C

57 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Liền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591529 NP21.0008 C
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58 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạo Văn Hến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426835 NP21.0352 C

59 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Bát 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618818 NP21.0027 C

60 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trương Nữ Thị Triều 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619045 NP21.0257 C

61 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Chạy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619048 NP21.0274 C

62 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Kim Phi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405768 NP21.0362 C

63 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Thị Thức 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408398 NP21.0414 C

64 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vũ Bá Vương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618920 NP21.0245 C

65 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Thám 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506158 NP21.0314 C

66 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Hơi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618914 NP21.0066 C

67 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trưởng Văn Hiển 01/01/2009 Có C Đạt C 2130 NP21.0020 C

68 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thơ 08/08/2012 Có C Đạt C NP21.1326 C

69 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Cưỡng 05/12/2011 Có C Đạt C 1393 NP21.0009 C

70 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Ba 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622864 NP21.0350 C

71 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thị Trong 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1315 C

72 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Du 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620950 NP21.0010 C

73 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Hoàng Diệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595792 NP21.0019 C

74 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Trịnh Nhiên 14/02/2011 Có C Đạt C NP21.1190 C

75 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Thị Thoại 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619229 NP21.0040 C

76 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Ngọc Lễ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618911 NP21.0001 C

77 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sử Ngọc Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621090 NP21.0117 C

78 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Cửa 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1531 C

79 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Mãi 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1343 C

80 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Cơ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019708 NP21.0167 C

81 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Dơi 01/01/2009 Có C Đạt C 8586 NP21.0398 C

82 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Kim Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618913 NP21.0397 C

83 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thuốc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511849 NP21.0118 C

84 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Bo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407641 NP21.0168 C

85 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hải Thị Như Quỳnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201235629 NP21.0390 C

86 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Đình Hảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618915 NP21.0268 C

87 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Kim Phượng 03/04/2017 Có C Đạt C 04201512758 NP21.0172 C

88 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Tuyến 05/12/2015 Có C Đạt C 420 NP21.0192 C

89 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Đất 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593744 NP21.0373 C

90 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thị Bôn 12/03/2013 Có C Đạt C 04201334327 NP21.1419 C

91 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Bằng Cẩn 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1156 C

92 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lộ Cổ 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1157 C

93 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Từ Công Lâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513789 NP21.0123 C

94 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Sổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593975 NP21.0141 C

95 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Bạch Ngọc 02/03/2012 Có C Đạt C 04201513787 NP21.1298 C

96 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trưởng Văn Tốn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621088 NP21.0266 C

97 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thị Đỡ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373184 NP21.0169 C

98 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Lệ Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621089 NP21.0296 C

99 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Mỹ Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513784 NP21.0081 C

100 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Báo Thị Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595513 NP21.0065 C

101 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Danh Thị Tình 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595519 NP21.0013 C

102 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Sửa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622863 NP21.0015 C

103 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Nhôm 17/03/2013 Có C Đạt C 04201618917 NP21.1467 C

104 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Kim Khánh 05/04/2017 Có C Đạt C 556 NP21.0207 C

105 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Khẳn 04/04/2017 Có C Đạt C 1184 NP21.0140 C

106 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Kim Phúc 05/12/2011 Có C Đạt C NP21.1116 C

107 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Việt Quân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619228 NP21.0099 C

108 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397932 NP21.0219 C

109 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Phơi 04/10/2011 Có C Đạt C NP21.1268 C

110 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Thị Tể 01/01/2009 Có C Đạt C 04201236903 NP21.0083 C

111 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trưởng Thị Tửu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512838 NP21.0036 C

112 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đổi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618030 NP21.0038 C

113 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Thị Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513500 NP21.0075 C

114 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Thu Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622862 NP21.0106 C

115 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lư Hoa 05/12/2015 Có C Đạt C 2842 NP21.0072 C
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116 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Khải 05/10/2010 Có C Đạt C NP21.1181 C

117 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thị Háp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515434 NP21.0137 C

118 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Năng Xuân Mầu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618918 NP21.0011 C

119 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Lắc 04/10/2011 Có C Đạt C NP21.1267 C

120 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Cầm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511789 NP21.0239 C

121 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Đình Thánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512752 NP21.0233 C

122 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Thị Xen 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428585 NP21.0418 C

123 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Thị Bê 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512831 NP21.0048 C

124 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Văn Toàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618538 NP21.0024 C

125 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đại Nhe 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513054 NP21.0138 C

126 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Lọ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201336943 NP21.0252 C

127 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lộ Bền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619221 NP21.0087 C

128 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Chiền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201236942 NP21.0086 C

129 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Văn Sổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515433 NP21.0173 C

130 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Văn Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619227 NP21.0174 C

131 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Nghiêu 02/02/2012 Có C Đạt C 04201397693 NP21.1295 C

132 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Thơ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618536 NP21.0139 C

133 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Thị Mỹ Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506156 NP21.0046 C

134 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Thị Đòi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622861 NP21.0047 C

135 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Sĩ Dưỡng 14/04/2017 Có C Đạt C 0512 NP21.0096 C

136 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509847 NP21.0297 C

137 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Nhẹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621532 NP21.0322 C

138 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Chánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618025 NP21.0103 C

139 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạt Thị Mỹ Dung 14/04/2017 Có C Đạt C 363 NP21.0199 C

140 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đại Thi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515437 NP21.0017 C

141 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Xuân Hảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407650 NP21.0248 C

142 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Thanh Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506153 NP21.0051 C

143 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Sanh Bài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513494 NP21.0116 C

144 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Văn Tống 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428584 NP21.0236 C

145 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hải Ngào 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620829 NP21.0166 C

146 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Tiếp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620826 NP21.0201 C

147 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Lái 01/01/2009 Có C Đạt C 04201370631 NP21.0293 C

148 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thi Dậu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513492 NP21.0084 C

149 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Dụ 30/03/2011 Có C Đạt C NP21.1220 C

150 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Tấn Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620822 NP21.0182 C

151 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trưởng Nữ Thùy Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594229 NP21.0023 C

152 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Thu Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620824 NP21.0058 C

153 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Đào 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591521 NP21.0063 C

154 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Lượm 08/08/2012 Có C Đạt C NP21.1323 C

155 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Vàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333518 NP21.0300 C

156 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Thị Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620821 NP21.0277 C

157 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thành Thị Dài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513496 NP21.0354 C

158 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Hoàng Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201508992 NP21.0299 C

159 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đại Duy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620825 NP21.0298 C

160 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Văn Tót 28/01/2011 Có C Đạt C NP21.1195 C

161 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lộ Thị Làm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428424 NP21.0288 C

162 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Hèo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620830 NP21.0359 C

163 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thị Cước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512845 NP21.0287 C

164 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Km Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511923 NP21.0062 C

165 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428427 NP21.0428 C

166 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Dĩa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428430 NP21.0427 C

167 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Số 01/01/2009 Có C Đạt C 3715 NP21.0308 C

168 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Hồng Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619050 NP21.0278 C

169 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Diệp Thị Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428429 NP21.0290 C

170 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Công Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201425833 NP21.0425 C

171 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428421 NP21.0426 C

172 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Ngọc Tân 02/12/2013 Có C Đạt C 04201512010 NP21.1543 C

173 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Võ Văn Lưới 02/12/2013 Có C Đạt C NP21.1542 C
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174 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trịnh Thị Thu 02/12/2013 Có C Đạt C NP21.1545 C

175 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Bé Loan 02/12/2013 Có C Đạt C NP21.1544 C

176 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Bạch Kim 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1560 C

177 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Minh Viết 28/01/2011 Có C Đạt C 04201375338 NP21.1200 C

178 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Kỳ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595516 NP21.0078 C

179 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Đổi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619223 NP21.0059 C

180 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sử Thị Hội 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620828 NP21.0401 C

181 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thị Xít 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618242 NP21.0037 C

182 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Lang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619222 NP21.0079 C

183 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Anh Chị 02/04/2017 Có C Đạt C 4510 NP21.0060 C

184 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Thị Chế Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509024 NP21.0043 C

185 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Thị Kim Tuyến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618534 NP21.0025 C

186 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Cho 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620827 NP21.0178 C

187 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thành Phu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621081 NP21.0249 C

188 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Tí 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513498 NP21.0085 C

189 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Văn Đến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513495 NP21.0016 C

190 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Khắc Thảnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513491 NP21.0125 C

191 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Bờ 05/12/2011 Có C Đạt C 1857 NP21.0124 C

192 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thị Bến 05/12/2011 Có C Đạt C 3297 NP21.0244 C

193 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thị Phi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591530 NP21.0088 C

194 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Thị Biểu 08/08/2012 Có C Đạt C NP21.1325 C

195 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Kim Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621086 NP21.0378 C

196 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Văn Tổn 02/02/2012 Có C Đạt C NP21.1293 C

197 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Duy Hùng 03/12/2011 Có C Đạt C NP21.1280 C

198 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Dự 30/03/2011 Có C Đạt C NP21.1221 C

199 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trương Thị Kim Linh 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1155 C

200 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Thị Mỹ Vi 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1159 C

201 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618819 NP21.0346 C

202 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thành Thị Khỏe 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621082 NP21.0357 C

203 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Tấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619042 NP21.0385 C

204 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thị Lá 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512848 NP21.0348 C

205 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Trì 29/10/2009 Có C Đạt C 04201426019 NP21.1083 C

206 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Chuồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511846 NP21.0320 C

207 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Quốc Thuận 01/01/2009 Có C Đạt C 5326 NP21.0110 C

208 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức La Thị Ngọc Thuyền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618241 NP21.0355 C

209 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Đèo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201335303 NP21.0347 C

210 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Giống 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618027 NP21.0366 C

211 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Văn Việt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201328885 NP21.0410 C

212 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594228 NP21.0286 C

213 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Tít 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506154 NP21.0145 C

214 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Sanh Thuận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515432 NP21.0144 C

215 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Toan 06/04/2017 Có C Đạt C 9948 NP21.0213 C

216 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Cắt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621085 NP21.0095 C

217 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thị U 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506159 NP21.0107 C

218 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngân Thị Lịch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618243 NP21.0170 C

219 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Thị Phứng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512844 NP21.0193 C

220 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngư Trào 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618245 NP21.0202 C

221 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Sáng 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1486 C

222 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Văn Phong 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591522 NP21.0126 C

223 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Sĩ Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618028 NP21.0319 C

224 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Lời 04/04/2017 Có C Đạt C 1733 NP21.0127 C

225 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hàm Nữ Hoàng Da 11/04/2013 Có C Đạt C NP21.1480 C

226 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Văn Cẩu 22/05/2013 Có C Đạt C 6415 NP21.1484 C

227 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Đức 22/05/2013 Có C Đạt C 04201618244 NP21.1482 C

228 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Văn Toàn 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1481 C

229 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Khoán 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1483 C

230 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Văn Giỏi 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1485 C

231 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thị Điệp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513053 NP21.0383 C
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232 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Ngắn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224188 NP21.0382 C

233 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Văn Hướng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620823 NP21.0386 C

234 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Thời 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513891 NP21.0324 C

235 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Thôi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618247 NP21.0183 C

236 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Báo Thị Cầm 05/12/2011 Có C Đạt C 1264 NP21.0004 C

237 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Gả 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618820 NP21.0208 C

238 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiết Ngọc Binh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628213 NP21.0176 C

239 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Ngọn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595795 NP21.0151 C

240 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Ngọc Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622866 NP21.0190 C

241 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621087 NP21.0191 C

242 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lộ Minh Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208526 NP21.0149 C

243 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Ngọc Trâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512843 NP21.0227 C

244 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Giảng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618811 NP21.0228 C

245 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hàn Tuyên Quang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621084 NP21.0005 C

246 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Văn Chát 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625514 NP21.0364 C

247 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Giỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628704 NP21.0077 C

248 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thành Hiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201507416 NP21.0146 C

249 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn My 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628709 NP21.0148 C

250 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Nương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591528 NP21.0147 C

251 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lượng Thị Dần 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628710 NP21.0291 C

252 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Cường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627154 NP21.0094 C

253 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thanh Liêm 02/12/2013 Có C Đạt C NP21.1546 C

254 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sử Ngọc Dương 01/01/2009 Có C Đạt C 6945 NP21.0115 C

255 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Tó 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018448 NP21.0188 C

256 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Chập 01/01/2009 Có C Đạt C 04201507766 NP21.0076 C

257 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thành Phú Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018449 NP21.0114 C

258 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạt Năng Ngập 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018447 NP21.0035 C

259 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Anh Vũ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018446 NP21.0030 C

260 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Huỳnh Thị Nhung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018450 NP21.0039 C

261 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Đùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511925 NP21.0071 C

262 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Ninh Lập 04/10/2011 Có C Đạt C NP21.1264 C

263 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thị Triêu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018442 NP21.0327 C

264 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Châu Thị Vẹn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512840 NP21.0361 C

265 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Văn Ngọc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018441 NP21.0098 C

266 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Ngọc Lễ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018444 NP21.0113 C

267 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Kiều Phiên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512026 NP21.0135 C

268 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Sanh Khui 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225138 NP21.0136 C

269 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Mai Văn Bội 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020922 NP21.0402 C

270 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Nắng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018443 NP21.0326 C

271 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Mỹ Thừa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018445 NP21.0042 C

272 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Văn Vang 12/07/2013 Có C Đạt C NP21.1508 C

273 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Ngọc Thùy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017849 NP21.0143 C

274 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Văn Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017847 NP21.0091 C

275 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Tường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591526 NP21.0092 C

276 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trịnh Văn Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511928 NP21.0032 C

277 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Khéo 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021040 NP21.0210 C

278 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Tuất 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017841 NP21.0222 C

279 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Thị Sin 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512836 NP21.0057 C

280 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Văn Phát 06/04/2017 Có C Đạt C 2457 NP21.0049 C

281 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Võ Văn Lưới 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511922 NP21.0050 C

282 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Thị Tâm 03/04/2017 Có C Đạt C 5936 NP21.0368 C

283 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Diệp Thị Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017842 NP21.0343 C

284 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Diệp Đức Tài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512849 NP21.0073 C

285 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Phu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512850 NP21.0069 C

286 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Thế Kim 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627159 NP21.0112 C

287 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Thị Lùn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017845 NP21.0321 C

288 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Tài Văn Con 01/01/2009 Có C Đạt C 04201237952 NP21.0379 C

289 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Văn Sôn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426017 NP21.0416 C
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290 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Xuân Vương 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1382 C

291 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Thị Lệ Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514237 NP21.0417 C

292 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Hồng Phiến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017843 NP21.0029 C

293 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Lâu 01/01/2009 Có C Đạt C 9512 NP21.0053 C

294 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627158 NP21.0033 C

295 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Mạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426013 NP21.0195 C

296 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Diệp Văn Cu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511926 NP21.0360 C

297 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Út 11/06/2010 Có C Đạt C NP21.1150 C

298 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Thế Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017848 NP21.0205 C

299 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Ngọc Lễ 01/01/2009 Có C Đạt C 404 NP21.0237 C

300 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511921 NP21.0304 C

301 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Thị Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017846 NP21.0104 C

302 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Thơm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627151 NP21.0031 C

303 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Chà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595512 NP21.0034 C

304 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đặng Kim Mỹ A 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397925 NP21.0002 C

305 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Tô Khánh Vang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511924 NP21.0026 C

306 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Theo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512846 NP21.0093 C

307 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Văn Thị Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511845 NP21.0217 C

308 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Lâu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017850 NP21.0028 C

309 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Văn Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017844 NP21.0371 C

310 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Xuân Hòa 02/04/2017 Có C Đạt C 04201618060 NP21.0212 C

311 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Tô Văn Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019917 NP21.0181 C

312 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Hường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428581 NP21.0284 C

313 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Diễn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019916 NP21.0206 C

314 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hàn Quốc Đại 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019911 NP21.0105 C

315 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Thị Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426015 NP21.0018 C

316 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Thị Dính 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1158 C

317 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đặng Nhung 03/04/2017 Có C Đạt C NP21.0283 C

318 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Sâm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019918 NP21.0184 C

319 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Văn Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626758 NP21.0177 C

320 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Luyện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426832 NP21.0189 C

321 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Thị Kim Dung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428589 NP21.0423 C

322 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thành Duyệt 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019920 NP21.0171 C

323 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Định 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019919 NP21.0157 C

324 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Võ Văn Dần 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625810 NP21.0318 C

325 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Từ Nở 01/01/2009 Có C Đạt C 2639 NP21.0133 C

326 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Sáng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407643 NP21.0305 C

327 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Kim Mỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 5700 NP21.0054 C

328 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thành Lãm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019915 NP21.0056 C

329 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thọ Trường Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428587 NP21.0186 C

330 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Nước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512841 NP21.0155 C

331 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Tấn Nghiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019912 NP21.0156 C

332 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nai Thành Hổ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019914 NP21.0338 C

333 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Ngọc Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201671247 NP21.0295 C

334 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Tấn Hội 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019913 NP21.0334 C

335 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Nê 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020560 NP21.0333 C

336 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Báo Văn Nhu 06/06/2012 Có C Đạt C NP21.1317 C

337 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Khẳn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020556 NP21.0389 C

338 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đại Khoan 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1418 C

339 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Sáng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020552 NP21.0330 C

340 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020551 NP21.0294 C

341 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Vũ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020557 NP21.0388 C

342 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạo Văn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020559 NP21.0332 C

343 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Hữu Lang 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1487 C

344 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Văn Hiển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201335302 NP21.0331 C

345 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lô Thị Cần 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020554 NP21.0339 C

346 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Nũng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020555 NP21.0337 C

347 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị My 05/12/2015 Có C Đạt C 8302 NP21.0336 C
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348 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Nhỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021038 NP21.0335 C

349 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Thị Bụi 01/01/2009 Có C Đạt C 09910021037 NP21.0198 C

350 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Bồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627155 NP21.0134 C

351 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Đoàn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020558 NP21.0340 C

352 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Di 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020553 NP21.0055 C

353 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Bình 14/04/2017 Có C Đạt C 0639 NP21.0153 C

354 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Muốn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513892 NP21.0132 C

355 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Lương 04/04/2017 Có C Đạt C 1602 NP21.0152 C

356 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thị Bi 29/10/2009 Có C Đạt C 04201425983 NP21.1085 C

357 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Lưu Uyển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513900 NP21.0131 C

358 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hàm Sân 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021033 NP21.0175 C

359 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Mến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426018 NP21.0067 C

360 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Hộ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021036 NP21.0130 C

361 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Văn Thư 05/12/2015 Có C Đạt C 04201625741 NP21.0381 C

362 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Vẹn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513725 NP21.0276 C

363 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thị Núi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021039 NP21.0012 C

364 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trương Thị Dũng 04/10/2011 Có C Đạt C 04201236910 NP21.1265 C

365 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Tru 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595794 NP21.0377 C

366 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thị Vương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021034 NP21.0154 C

367 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Bồi 01/01/2009 Có C Đạt C 1910 NP21.0041 C

368 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thị Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618719 NP21.0108 C

369 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạt Cối 01/01/2009 Có C Đạt C 04201672218 NP21.0341 C

370 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thanh Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591523 NP21.0129 C

371 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Đạn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021031 NP21.0204 C

372 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Kênh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618945 NP21.0052 C

373 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bình Thị Huỳnh 04/04/2017 Có C Đạt C NP21.1316 C

374 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hàm Nui 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627160 NP21.0269 C

375 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513894 NP21.0216 C

376 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Ngọc Duẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627152 NP21.0344 C

377 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Văn Thứ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021032 NP21.0261 C

378 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Sinh Quyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625962 NP21.0262 C

379 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Ngọc Nga 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407645 NP21.0220 C

380 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930021035 NP21.0247 C

381 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Hiền Lương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626757 NP21.0260 C

382 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trưởng Thị Hắn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407642 NP21.0263 C

383 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Dậy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513896 NP21.0150 C

384 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Nhận 28/01/2011 Có C Đạt C NP21.1196 C

385 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Bích Thỏa 08/08/2012 Có C Đạt C NP21.1324 C

386 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Chung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595793 NP21.0021 C

387 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Nga 03/04/2017 Có C Đạt C 04201373190 NP21.0022 C

388 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Tấn Nhượng 05/12/2011 Có C Đạt C 04201372694 NP21.0328 C

389 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đại Đoàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628706 NP21.0384 C

390 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Quốc Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628703 NP21.0380 C

391 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514361 NP21.0128 C

392 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Chiêu 28/01/2011 Có C Đạt C 04201406044 NP21.1198 C

393 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Quang Thư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428890 NP21.0109 C

394 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Thị Giếng 07/04/2017 Có C Đạt C 1386 NP21.0064 C

395 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Thái Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513898 NP21.0080 C

396 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Hòa Thi 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1570 C

397 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Mỹ La 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1592 C

398 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Diệp 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1594 C

399 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Ngọc Tiền 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1596 C

400 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sữ Thị Buôn 10/07/2014 Có C Đạt C NP21.1614 C

401 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Nhường 12/11/2014 Có C Đạt C NP21.1626 C

402 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Thị Trinh 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1629 C

403 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Ngọc Huynh 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1630 C

404 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Đồng 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1631 C

405 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thị Lớn 27/05/2015 Có C Đạt C 1596 NP21.1643 C
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406 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Trình 27/05/2015 Có C Đạt C 0039 NP21.1644 C

407 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Thị Thắm 27/05/2015 Có C Đạt C 0144 NP21.1645 C

408 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Việt 29/05/2015 Có C Đạt C 5021 NP21.1648 C

409 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Cắt 29/05/2015 Có C Đạt C 1020 NP21.1649 C

410 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Ánh 31/05/2015 Có C Đạt C 9620 NP21.1653 C

411 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Châu Văn Thành 31/05/2015 Có C Đạt C 9486 NP21.1655 C

412 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Võ Thị Thu Nga 16/09/2015 Có C Đạt C 2278 NP21.1697 C

413 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thanh Hùng 12/10/2015 Có C Đạt C 9969 NP21.1710 C

414 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Viển 12/10/2015 Có C Đạt C 5021 NP21.1711 C

415 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Thị Đạch 10/12/2015 Có C Đạt C 7262 NP21.1749 C

416 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Núi Ray Nguyễn Thị Tám 18/01/2016 Có C Đạt C 4397 NP21.1757 C

417 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Anh Vương 13/01/2016 Có C Đạt C 5176 NP21.1751 C

418 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Thuận Ngọc Anh 21/03/2016 Có C Đạt C 8743 NP21.1786 C

419 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Sanh Nhớ 27/06/2016 Có C Đạt C 8857 NP21.1818 C

420 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Lượt 27/06/2016 Có C Đạt C 0638 NP21.1820 C

421 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Nhã 22/07/2016 Có C Đạt C 7174 NP21.1824 C

422 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Duy Lĩnh 22/07/2016 Có C Đạt C 6185 NP21.1825 C

423 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trượng Thị Vườn 22/07/2016 Có C Đạt C 5235 NP21.1826 C

424 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Tấn Huy Hoàng 28/01/2011 Có C Đạt C NP21.1199 C

425 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Đen 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1571 C

426 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Lá 28/01/2016 Có C Đạt C 3846 NP21.1759 C

427 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Như Hòa 07/10/2016 Có C Đạt C 7791 NP21.1998 C

428 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Vạn Thị Trúc 16/01/2017 Có C Đạt C 8889 NP21.2081 C

429 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Trung 16/06/2017 Có C Đạt C 4606 NP21.2110 C

430 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Chẻ 26/07/2017 Có C Đạt C 4702 NP21.2119 C

431 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Ngọc Yến A 16/11/2017 Có C Đạt C 5662 NP21.2150 C

432 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Vụ 01/12/2017 Có C Đạt C 04201366924 NP21.2155 C

433 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Khánh Hòa 01/12/2017 Có C Đạt C 04201365322 NP21.2156 C

434 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Huấn 22/05/2018 Có C Đạt C 04201333976 NP21.2233 C

435 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đại Sĩ 18/07/2018 Có C Đạt C 04201334189 NP21.2253 C

436 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Thị Hạnh 30/11/2018 Có C Đạt C 04201406354 NP21.2303 C

437 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Văn Hùng 30/11/2018 Có C Đạt C 04201406286 NP21.2317 C

438 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngân Ny 06/05/2010 Có C Đạt C 1203 NP21.1135 C

439 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Nguyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628705 NP21.0142 C

440 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hứa Văn Đường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405829 NP21.0246 C

441 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trương Thị Diệu Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627157 NP21.0329 C

442 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Tẻo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427447 NP21.0408 C

443 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628708 NP21.0306 C

444 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thịnh Phúc 02/02/2012 Có C Đạt C 04201405642 NP21.1294 C

445 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Thị Diệu Huyền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627157 NP21.0289 C

446 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Chanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628707 NP21.0393 C

447 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Mộc 01/01/2009 Có C Đạt C 0506 NP21.0159 C

448 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trương Văn Sái 17/01/2018 Có C Đạt C 04201332768 NP21.2185 C

449 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Tướng 18/07/2018 Có C Đạt C 04201396190 NP21.2262 C

450 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Út Lan 23/04/2019 Có C Đạt C 04201371406 NP21.2348 C

451 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Quýt 23/04/2019 Có C Đạt C 04201397057 NP21.2353 C

452 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Ngọc Lăng 25/06/2019 Có C Đạt C 04201371666 NP21.2360 C

453 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Kim Mai 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510598 NP21.2388 C

454 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Mỹ Gien 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510113 NP21.2391 C

455 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Võ Thanh Bình 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510474 NP21.2396 C

456 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Minh Tâm 21/10/2019 Có C Đạt C 04201375334 NP21.2411 C

457 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Văn Tý 21/10/2019 Có C Đạt C 04201506152 NP21.2423 C

458 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Thanh Xuân 21/10/2019 Có C Đạt C 04201375333 NP21.2433 C

459 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Văn Trạch 17/12/2019 Có C Đạt C 04201514239 NP21.2445 C

460 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Minh Pai 17/12/2019 Có C Đạt C 04201374478 NP21.2448 C

461 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lộ Minh Trung 18/02/2020 Có C Đạt C 04201372178 NP21.2460 C

462 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Từ Công Trương 18/02/2020 Có C Đạt C 04201370679 NP21.2462 C

463 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Cư 18/02/2020 Có C Đạt C 04201372915 NP21.2464 C
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464 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Thị Hương 01/06/2020 Có C Đạt C 04201595819 NP21.2488 C

465 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Văn Trắng 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595101 NP21.2497 C

466 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Mai Hương 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595816 NP21.2500 C

467 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Đại Phát 27/07/2020 Có C Đạt C 04201593670 NP21.2503 C

468 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sự Thị  Ấm 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595106 NP21.2509 C

469 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Phóng 29/10/2020 Có C Đạt C 04201619094 NP21.2531 C

470 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thập Thị Ngọc Diệu 03/03/2021 Có C Đạt C 09930018019 NP21.2551 C

471 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Tấn Phát 03/03/2021 Có C Đạt C 04201620476 NP21.2553 C

472 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thành Đông 30/03/2011 Có C Đạt C 099300182270 NP21.1218 C

473 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Cái 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018266 NP21.0396 C

474 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Xin 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018261 NP21.0275 C

475 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Dông 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018262 NP21.0315 C

476 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thành Hữu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018263 NP21.0325 C

477 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Trợ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427909 NP21.0411 C

478 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Đình Vạn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018265 NP21.0267 C

479 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018264 NP21.0404 C

480 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Văn Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018267 NP21.0218 C

481 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Việt Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512269 NP21.0215 C

482 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trương Thị Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510168 NP21.0301 C

483 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phạm Chương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018268 NP21.0232 C

484 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phạm Văn Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018269 NP21.0231 C

485 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Đình Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512264 NP21.0240 C

486 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Ngọc Bê 04/10/2011 Có C Đạt C NP21.1263 C

487 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Văn Đây 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594225 NP21.0254 C

488 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Mẹo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594227 NP21.0395 C

489 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Văn Quang 17/12/2019 Có C Đạt C 04201427315 NP21.2441 C

490 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Qưới 13/06/2016 Có C Đạt C 7782 NP21.1807 C

491 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phạm Thị Mận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201425214 NP21.0419 C

492 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Thị Hiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016183 NP21.0302 C

493 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Lu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016181 NP21.0194 C

494 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Hải 29/10/2009 Có C Đạt C 09930017269 NP21.1089 C

495 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Hữu Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201425217 NP21.0316 C

496 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Bính 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1381 C

497 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Kiều Thị Loan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512270 NP21.0317 C

498 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Thị Trúc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016184 NP21.0394 C

499 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Huỳnh Hồng Cái 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1628 C

500 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016190 NP21.0197 C

501 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Văn Vy 12/07/2013 Có C Đạt C NP21.1511 C

502 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phùng Thị Lộc 13/09/2013 Có C Đạt C NP21.1532 C

503 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bùi Thị Bè 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594004 NP21.0375 C

504 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Huỳnh Thị Phái 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512266 NP21.0303 C

505 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Thị Ngọc Ánh 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1593 C

506 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phùng Thị Hố 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592593 NP21.0342 C

507 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phùng Thị Chửng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592454 NP21.0372 C

508 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trịnh Thế Thông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429719 NP21.0200 C

509 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trầu Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408288 NP21.0187 C

510 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Mỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019823 NP21.0185 C

511 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bùi Minh Nghiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512263 NP21.0158 C

512 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Hoàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512262 NP21.0251 C

513 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Khắc Hải 21/03/2019 Có C Đạt C 04201395591 NP21.2333 C

514 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lâm Văn Sang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408289 NP21.0089 C

515 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hải Đà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511790 NP21.0415 C

516 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Thị Lớn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594003 NP21.0307 C

517 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Kim Thoa 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1466 C

518 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Ngọc Long 12/07/2013 Có C Đạt C NP21.1509 C

519 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiết Văn Tắcxis 18/02/2020 Có C Đạt C 04201373497 NP21.2467 C

520 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Diệp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016182 NP21.0180 C

521 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Mộng Triều 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019825 NP21.0007 C
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522 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Dương Mổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594048 NP21.0006 C

523 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427903 NP21.0259 C

524 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Tiết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408286 NP21.0164 C

525 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Xuân Trạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594007 NP21.0264 C

526 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Bán 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513204 NP21.0070 C

527 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017267 NP21.0102 C

528 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592028 NP21.0310 C

529 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Diệu Khanh 29/10/2009 Có C Đạt C 04201427908 NP21.1090 C

530 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thuận Văn Bích 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593973 NP21.0367 C

531 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Báo Thị Cố 02/03/2012 Có C Đạt C NP21.1297 C

532 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Thạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017266 NP21.0241 C

533 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Văn Điền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593021 NP21.0161 C

534 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức La Thị Thanh Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405848 NP21.0162 C

535 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427902 NP21.0358 C

536 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Từ Công Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511847 NP21.0407 C

537 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Phát 01/01/2009 Có C Đạt C 04201508181 NP21.0229 C

538 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Mỹ Biện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513788 NP21.0420 C

539 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thị Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017263 NP21.0271 C

540 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Thu Sương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017265 NP21.0256 C

541 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Kim Định 06/07/2011 Có C Đạt C 04201512754 NP21.1238 C

542 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Phóng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017264 NP21.0223 C

543 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Cửa 01/01/2009 Có C Đạt C 4191 NP21.0356 C

544 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Cẩm Nang 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017262 NP21.0280 C

545 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Lắm 28/12/2009 Có C Đạt C 04201427901 NP21.1106 C

546 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trương Thị Lý 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405849 NP21.0281 C

547 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Khởi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406938 NP21.0272 C

548 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Đống 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594042 NP21.0224 C

549 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Thành Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201425211 NP21.0255 C

550 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Ngụy Thị Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017261 NP21.0214 C

551 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Kim Thoang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374471 NP21.0226 C

552 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạt Thị Dơ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017270 NP21.0376 C

553 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hải Thị Hồ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429171 NP21.0279 C

554 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Bản 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513207 NP21.0285 C

555 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sử Thị Cương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019826 NP21.0309 C

556 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Phi 30/03/2011 Có C Đạt C 04201621970 NP21.1222 C

557 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Châu Văn Tho 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016185 NP21.0045 C

558 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Ngọc Như Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019824 NP21.0209 C

559 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Thị Triệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428843 NP21.0313 C

560 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Văn Luyến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374923 NP21.0370 C

561 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Trúc Khanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510163 NP21.0387 C

562 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Giới 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408392 NP21.0221 C

563 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Năng Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593901 NP21.0074 C

564 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thạch Ngọc Liêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405845 NP21.0097 C

565 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594043 NP21.0061 C

566 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Hảo 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016188 NP21.0179 C

567 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Mẫu 01/01/2009 Có C Đạt C 042015133203 NP21.0163 C

568 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Sỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427906 NP21.0282 C

569 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sử Thị Mẫu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019827 NP21.0374 C

570 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thị Hồ Điệp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016187 NP21.0082 C

571 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Thanh Đông 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016186 NP21.0100 C

572 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Huyền 29/10/2009 Có C Đạt C 04201427906 NP21.1084 C

573 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Hoành Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405843 NP21.0101 C

574 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Thu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017268 NP21.0196 C

575 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Thanh Tinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510162 NP21.0311 C

576 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nai Thị Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016189 NP21.0312 C

577 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Khánh Ly 30/03/2011 Có C Đạt C NP21.1223 C

578 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bình Thị Minh Tuyên 30/03/2011 Có C Đạt C NP21.1191 C

579 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Thị Tuyết 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1342 C
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580 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Nhỡ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429401 NP21.0422 C

581 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đặng Ngọc Hoàng 30/03/2011 Có C Đạt C NP21.1224 C

582 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Chí 30/03/2011 Có C Đạt C 04201513783 NP21.1192 C

583 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Sĩ Nguyên 30/03/2011 Có C Đạt C 0420122494 NP21.1194 C

584 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Ngọc Huệ 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1341 C

585 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Tài 30/03/2011 Có C Đạt C 04201619440 NP21.1193 C

586 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Bồi 30/11/2010 Có C Đạt C 04201511841 NP21.1187 C

587 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Nho 01/01/2009 Có C Đạt C 88 NP21.0238 C

588 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bá Trịnh Thị Nhã 23/05/2016 Có C Đạt C 2098 NP21.1802 C

589 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Phóng 23/05/2016 Có C Đạt C 5903 NP21.1803 C

590 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Núi Ray Bá Thanh Xuân 23/05/2016 Có C Đạt C 2507 NP21.1804 C

591 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Thu Hòa 13/06/2016 Có C Đạt C 7985 NP21.1811 C

592 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Núi Ray Thiên Sanh Ngọc 22/06/2016 Có C Đạt C 5572 NP21.1817 C

593 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Đại Huỳnh 12/01/2017 Có C Đạt C 5762 NP21.2079 C

594 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Khoán 09/03/2017 Có C Đạt C 7812 NP21.2088 C

595 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Minh Viết 19/06/2017 Có C Đạt C 7442 NP21.2114 C

596 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Châu Thị Ca 18/01/2018 Có C Đạt C 04201332704 NP21.2198 C

597 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Quảng Môn 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1595 C

598 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thành Việt Thắng 12/08/2015 Có C Đạt C 9503 NP21.1675 C

599 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Thị Mỹ Dung 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510189 NP21.2399 C

600 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Minh Phương 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335287 NP21.2213 C

601 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thị Lệ Ly 01/06/2020 Có C Đạt C 04201591899 NP21.2487 C

602 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nại Thị Ngọc Hiền 29/10/2020 Có C Đạt C 04201619100 NP21.2530 C

603 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trịnh Thiếu Dũng 31/03/2011 Có C Đạt C 2434 NP21.1228 C

604 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Thanh Kiên 31/03/2011 Có C Đạt C 2803 NP21.1230 C

605 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Thị Hồng Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406159 NP21.1061 C

606 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thanh Thủy 01/11/2016 Có C Đạt C 04201406158 NP21.2009 C

607 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Tài 01/11/2016 Có C Đạt C 5620 NP21.2011 C

608 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Tấn Đấu 12/01/2017 Có C Đạt C 3275 NP21.2078 C

609 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Thuận 03/01/2017 Có C Đạt C 4690 NP21.2045 C

610 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đỗ Thành Sơn 06/07/2011 Có C Đạt C NP21.1244 C

611 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đỗ Thành Tâm 08/08/2011 Có C Đạt C 04201509841 NP21.1258 C

612 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đỗ Thanh Tuấn 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1304 C

613 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đỗ Văn Cước 31/03/2011 Có C Đạt C NP21.1234 C

614 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Trương Thiện Tài 14/10/2015 Có C Đạt C 3883 NP21.1721 C

615 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Dũng 31/03/2011 Có C Đạt C 04201510375 NP21.1233 C

616 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Trần Trung Định 13/09/2016 Có C Đạt C 7215 NP21.1897 C

617 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Trần Trung Thái 13/09/2016 Có C Đạt C 5481 NP21.1898 C

618 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Nhị Hà 01/03/2017 Có C Đạt C 0202 NP21.1241 C

619 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Bá Hoài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406156 NP21.0993 C

620 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Liên 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1378 C

621 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Mến 03/12/2011 Có C Đạt C NP21.1283 C

622 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Đinh Huy 31/03/2011 Có C Đạt C 04201409548 NP21.1227 C

623 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Đình Qúi 25/08/2015 Có C Đạt C 1458 NP21.1692 C

624 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Văn Sinh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020207 NP21.0982 C

625 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Công Nam 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016607 NP21.0981 C

626 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Yến 01/03/2017 Có C Đạt C 04201509503 NP21.0989 C

627 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Văn Tùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406155 NP21.1027 C

628 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ôn Vĩ Đạo 13/09/2016 Có C Đạt C 6956 NP21.1920 C

629 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đoàn Thị Lạc 14/02/2011 Có C Đạt C 2641 NP21.1202 C

630 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Kim Dung 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1554 C

631 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Văn Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020206 NP21.1060 C

632 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Bá Duy 31/08/2016 Có C Đạt C 7089 NP21.1829 C

633 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Xuân Hải 08/08/2011 Có C Đạt C 04201510379 NP21.1259 C

634 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Văn Lặp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020209 NP21.1072 C

635 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Xuân Tài 08/06/2015 Có C Đạt C 04201592026 NP21.1663 C

636 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506205 NP21.1059 C

637 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Nhẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016602 NP21.1058 C
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638 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Châu 20/10/2015 Có C Đạt C 3101 NP21.1724 C

639 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Quốc Huy A 31/03/2011 Có C Đạt C 04201236947 NP21.1225 C

640 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Quốc Hùng B 31/03/2011 Có C Đạt C 6917 NP21.1226 C

641 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Hương 30/11/2016 Có C Đạt C 6895 NP21.2022 C

642 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Thị Ngọc Thắm 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1522 C

643 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ong Thị Xuân Hưởng 06/07/2011 Có C Đạt C 04201515023 NP21.1247 C

644 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ông Phú Lợi 13/09/2016 Có C Đạt C 2133 NP21.1921 C

645 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Đức Hưng 13/09/2016 Có C Đạt C 0630 NP21.1924 C

646 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201375331 NP21.0979 C

647 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Thanh Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201371283 NP21.0980 C

648 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Hồng Phúc 12/10/2015 Có C Đạt C 10369 NP21.1718 C

649 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Sức 31/08/2016 Có C Đạt C 9219 NP21.1832 C

650 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Ngọc Nhung (A) 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020204 NP21.0948 C

651 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Trường Vinh 23/09/2016 Có C Đạt C 5247 NP21.1947 C

652 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Ngọc Minh 23/09/2016 Có C Đạt C 042012270310 NP21.1966 C

653 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Thị Điệp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016608 NP21.0950 C

654 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Kim Thoại 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020208 NP21.0968 C

655 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Chín 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020203 NP21.0969 C

656 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Lẽo 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1310 C

657 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Kiều Hà Hòa 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1311 C

658 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Ngọc Bé 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1309 C

659 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lâm Văn Minh 12/06/2014 Có C Đạt C 04201409365 NP21.1607 C

660 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Hồng Thuỷ 02/02/2012 Có C Đạt C 04201510377 NP21.1287 C

661 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Vương Thái Ninh 08/06/2015 Có C Đạt C 8780 NP21.1660 C

662 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Khưu Thị Mỹ Dung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019459 NP21.0951 C

663 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Khưu Thị Qúy Hợi 05/08/2015 Có C Đạt C 1035 NP21.1670 C

664 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Thị Bích Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020210 NP21.0999 C

665 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Ngọc Vân 03/01/2017 Có C Đạt C 3273 NP21.2047 C

666 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Nữ 03/08/2010 Có C Đạt C 610 NP21.1167 C

667 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Càng 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1551 C

668 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Trung Quý 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016606 NP21.1028 C

669 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Văn Dũng 14/02/2011 Có C Đạt C 04201237147 NP21.1211 C

670 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Ngọc Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016610 NP21.0978 C

671 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Ba 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429403 NP21.0977 C

672 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Thu Hà 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1380 C

673 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Xuân Phương 31/12/2016 Có C Đạt C 4327 NP21.2041 C

674 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Thị Tâm 03/01/2017 Có C Đạt C 3271 NP21.2048 C

675 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Văn Hân 21/10/2016 Có C Đạt C 5841 NP21.2001 C

676 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Mai 30/11/2016 Có C Đạt C 6462 NP21.2032 C

677 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Hùng 06/07/2011 Có C Đạt C 04201510380 NP21.1248 C

678 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Bùi Xuân Chung 23/09/2016 Có C Đạt C 5145 NP21.1964 C

679 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Long 28/12/2009 Có C Đạt C 04201627667 NP21.1108 C

680 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Đăng Chí Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409549 NP21.0953 C

681 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Đặng Mạc Tây Cơ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512362 NP21.1082 C

682 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Đặng Ý 27/03/2017 Có C Đạt C 8685 NP21.2094 C

683 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Phùng Em 23/09/2016 Có C Đạt C 6071 NP21.1970 C

684 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Tấn Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016605 NP21.1080 C

685 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Viết Quang 14/02/2011 Có C Đạt C 2319 NP21.1208 C

686 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Bùi Thị Hiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020205 NP21.0970 C

687 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Văn Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020202 NP21.1056 C

688 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Văn Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020201 NP21.1057 C

689 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Hồng Chinh 01/01/2009 Có C Đạt C 7147 NP21.1016 C

690 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Xuân Lâu 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1305 C

691 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Hữu Thịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016604 NP21.1029 C

692 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Công Tâm 08/08/2011 Có C Đạt C NP21.1257 C

693 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Bá Nhờ 13/09/2016 Có C Đạt C 6497 NP21.1908 C

694 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Bá Minh 13/09/2016 Có C Đạt C 04201512589 NP21.1906 C

695 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Bá Ánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513914 NP21.0971 C
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696 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Mai 01/11/2016 Có C Đạt C 8219 NP21.2010 C

697 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016603 NP21.1043 C

698 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Thanh 31/08/2016 Có C Đạt C 9041 NP21.1828 C

699 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Thành Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409799 NP21.1014 C

700 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406157 NP21.1015 C

701 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Thị Minh Huyền 03/01/2017 Có C Đạt C 4292 NP21.2043 C

702 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thế Quang 30/09/2016 Có C Đạt C 5357 NP21.1993 C

703 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Dư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409800 NP21.0994 C

704 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Phương Liên 06/07/2011 Có C Đạt C 2265 NP21.1242 C

705 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Ngọc Yến 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1334 C

706 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Phi Công 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1603 C

707 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Thị Sao 07/10/2016 Có C Đạt C 7312 NP21.1997 C

708 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Tài 25/08/2015 Có C Đạt C 1226 NP21.1688 C

709 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Văn Mùi 01/09/2015 Có C Đạt C 8907 NP21.1694 C

710 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Quí 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1421 C

711 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hà Văn Rù 31/03/2011 Có C Đạt C 1810 NP21.1231 C

712 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đoàn Văn Hải 31/03/2011 Có C Đạt C 7754 NP21.1232 C

713 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Gần 07/12/2015 Có C Đạt C 5249 NP21.1729 C

714 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Trung Tự 25/08/2015 Có C Đạt C 0842 NP21.1685 C

715 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Hậu 23/09/2016 Có C Đạt C 7912 NP21.1946 C

716 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hà Công Như 31/03/2011 Có C Đạt C 2676 NP21.1229 C

717 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Vĩ 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1379 C

718 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Thị Trung Hoa 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1552 C

719 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Nhân 22/05/2013 Có C Đạt C 5869 NP21.1495 C

720 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Văn Trung 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1518 C

721 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Văn Kính 06/07/2011 Có C Đạt C 04201236198 NP21.1240 C

722 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Văn Thông 08/08/2011 Có C Đạt C NP21.1255 C

723 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Văn Thuận 03/12/2011 Có C Đạt C 04201409366 NP21.1282 C

724 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Trường Vinh 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1477 C

725 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lương Văn Điệm 23/09/2016 Có C Đạt C 04201409367 NP21.1944 C

726 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lương Văn Đạt 23/09/2016 Có C Đạt C 3862 NP21.1926 C

727 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Thị Hồng Nga 23/09/2016 Có C Đạt C 8344 NP21.1929 C

728 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Quốc Tuấn 23/09/2016 Có C Đạt C 5233 NP21.1936 C

729 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Dũng 23/09/2016 Có C Đạt C 6084 NP21.1940 C

730 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Cao Thanh Tú 23/09/2016 Có C Đạt C 6974 NP21.1963 C

731 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hà Công Tâm 01/03/2017 Có C Đạt C 04201409368 NP21.1020 C

732 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Ba 25/08/2015 Có C Đạt C 8685 NP21.1691 C

733 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hà Công Đấu 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1519 C

734 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Sanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627662 NP21.1032 C

735 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Giếng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016609 NP21.0992 C

736 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Thị Khổng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016601 NP21.0956 C

737 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Nam 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019458 NP21.1030 C

738 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Quang Chi 01/03/2017 Có C Đạt C 04201409369 NP21.1000 C

739 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lương Văn Soát 05/09/2016 Có C Đạt C 9915 NP21.1878 C

740 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Thao 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019453 NP21.0954 C

741 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Dũng 03/08/2010 Có C Đạt C 04201621907 NP21.1165 C

742 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512707 NP21.1008 C

743 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Tùng Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627665 NP21.1031 C

744 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thương 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1568 C

745 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Tám 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019452 NP21.1026 C

746 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Sáu 06/07/2011 Có C Đạt C 04201506203 NP21.1243 C

747 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Năm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512701 NP21.1007 C

748 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Hiếu (A) 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019455 NP21.1033 C

749 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Đức Tấn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019281 NP21.1035 C

750 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Tùng Chinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512720 NP21.1001 C

751 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Mậu 01/09/2016 Có C Đạt C 7816 NP21.1865 C

752 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Cảnh 30/11/2016 Có C Đạt C 9903 NP21.2025 C

753 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Bông 01/09/2016 Có C Đạt C 04201515028 NP21.1838 C



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

754 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Thuận 04/11/2010 Có C Đạt C NP21.1182 C

755 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Văn Đồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410431 NP21.0974 C

756 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Văn Mạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409245 NP21.1002 C

757 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Ngọc Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627664 NP21.1055 C

758 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Diệp 01/09/2016 Có C Đạt C 7319 NP21.1836 C

759 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Lang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512368 NP21.1018 C

760 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Ót 01/01/2009 Có C Đạt C 09330020246 NP21.0967 C

761 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thanh Hoàng 08/08/2012 Có C Đạt C 04201409544 NP21.1328 C

762 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Khưu Thị Ánh Nguyệt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511414 NP21.0966 C

763 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thành Nam 01/09/2016 Có C Đạt C 9277 NP21.1845 C

764 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thành Dũ 01/09/2016 Có C Đạt C 9350 NP21.1848 C

765 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Kim Nam 01/09/2016 Có C Đạt C 5172 NP21.1853 C

766 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Phúc 29/10/2009 Có C Đạt C 09930019457 NP21.1098 C

767 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Mực 01/01/2009 Có C Đạt C 5737 NP21.0944 C

768 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Huệ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019287 NP21.1045 C

769 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Mười 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019286 NP21.0943 C

770 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Tèo 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019284 NP21.1003 C

771 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Duy Nam 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019285 NP21.1075 C

772 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Trọng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429405 NP21.1009 C

773 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Hải 05/09/2016 Có C Đạt C 6269 NP21.1880 C

774 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thanh Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020241 NP21.0946 C

775 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Thị Nở 19/10/2015 Có C Đạt C NP21.1723 C

776 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Cao Thị Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020244 NP21.0945 C

777 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Luyện Thị Mễ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429410 NP21.0984 C

778 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Thị Thu Hương 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1521 C

779 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Xí 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020249 NP21.1019 C

780 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Ngọc Bảy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019451 NP21.1034 C

781 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Thanh 14/02/2011 Có C Đạt C 1414 NP21.1209 C

782 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Thanh Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019460 NP21.0976 C

783 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Thị Nhung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020250 NP21.0975 C

784 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Lượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514439 NP21.1021 C

785 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Thị Tốt 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1494 C

786 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Văn Hùng 02/02/2012 Có C Đạt C 04201515022 NP21.1289 C

787 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đổ Thanh Tùng 31/12/2016 Có C Đạt C 3280 NP21.2036 C

788 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Huyền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514437 NP21.0952 C

789 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Sanh 31/05/2015 Có C Đạt C 8081 NP21.1656 C

790 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Quá 01/03/2017 Có C Đạt C 567 NP21.1022 C

791 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Thị Lượm 12/10/2015 Có C Đạt C 2938 NP21.1719 C

792 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trịnh Ngọc Thạch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515030 NP21.0961 C

793 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Văn Dược 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020247 NP21.1054 C

794 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Bá Thành 23/09/2016 Có C Đạt C 5212 NP21.1931 C

795 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Hà 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1478 C

796 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514440 NP21.1053 C

797 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Bãi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512370 NP21.0962 C

798 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Trường Vương 30/11/2016 Có C Đạt C 6891 NP21.2034 C

799 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lý Thị Đỉnh 06/06/2012 Có C Đạt C NP21.1318 C

800 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Hải (Bù) 26/09/2016 Có C Đạt C 7058 NP21.1989 C

801 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Lý 26/09/2016 Có C Đạt C 5870 NP21.1977 C

802 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn In 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627041 NP21.0964 C

803 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Thanh Thảo 02/02/2012 Có C Đạt C 04201409898 NP21.1288 C

804 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thanh Ba 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407057 NP21.1063 C

805 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Quý 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019282 NP21.1051 C

806 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Thắng 05/07/2016 Có C Đạt C 5744 NP21.1823 C

807 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Quanh 13/09/2016 Có C Đạt C 5101 NP21.1911 C

808 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Hoa 26/09/2016 Có C Đạt C 5694 NP21.1990 C

809 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Dương Thị Sanh 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1308 C

810 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Nỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020245 NP21.0965 C

811 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Thái 31/12/2016 Có C Đạt C 4683 NP21.2042 C
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812 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Ngọc Hậu 04/01/2017 Có C Đạt C 4683 NP21.2050 C

813 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Hữu Tựu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407053 NP21.0963 C

814 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Xuân 13/09/2016 Có C Đạt C 5691 NP21.1894 C

815 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Châu 13/09/2016 Có C Đạt C 8221 NP21.1902 C

816 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Mận 27/03/2017 Có C Đạt C 6715 NP21.2093 C

817 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Thị Hoa 03/08/2010 Có C Đạt C 145 NP21.1166 C

818 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Văn Ngọc Trịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020248 NP21.1050 C

819 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Rí 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1377 C

820 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Rí 03/08/2010 Có C Đạt C 192 NP21.1168 C

821 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Ngọc 22/12/2009 Có C Đạt C 09930019288 NP21.1104 C

822 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Phan Nguyên Linh 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1555 C

823 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Thái Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408425 NP21.0988 C

824 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Hoa 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1172 C

825 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Vương 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1391 C

826 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Đe 02/11/2011 Có C Đạt C NP21.1275 C

827 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Lặc 01/09/2016 Có C Đạt C 8509 NP21.1864 C

828 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Cang 13/09/2016 Có C Đạt C 9626 NP21.1917 C

829 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Thành 01/09/2016 Có C Đạt C 6751 NP21.1861 C

830 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Văn Trung 08/06/2015 Có C Đạt C 6880 NP21.1662 C

831 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phùng Mạnh 08/06/2015 Có C Đạt C 9562 NP21.1659 C

832 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Quốc Bảo 31/12/2016 Có C Đạt C 3667 NP21.2035 C

833 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Duy Tân 13/09/2016 Có C Đạt C 7500 NP21.1891 C

834 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Thị Hà 26/09/2016 Có C Đạt C 6222 NP21.1986 C

835 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Nghị 26/09/2016 Có C Đạt C 6176 NP21.1978 C

836 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Ngọc Hà 30/11/2016 Có C Đạt C 6900 NP21.2027 C

837 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Ngọc Hùng 13/09/2016 Có C Đạt C 04201514440 NP21.1916 C

838 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Đễ 23/09/2016 Có C Đạt C 9276 NP21.1951 C

839 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Lộc 23/09/2016 Có C Đạt C 9213 NP21.1949 C

840 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Quang Hải 23/09/2016 Có C Đạt C 6607 NP21.1954 C

841 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đỗ Xuân Phương 03/01/2017 Có C Đạt C 3274 NP21.2046 C

842 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Anh 08/06/2015 Có C Đạt C 8347 NP21.1658 C

843 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Phán 08/06/2015 Có C Đạt C 04201511417 NP21.1661 C

844 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Ngọc Mai 23/09/2016 Có C Đạt C 5459 NP21.1965 C

845 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Thị Chảnh 10/12/2015 Có C Đạt C 5625 NP21.1747 C

846 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Tự 23/09/2016 Có C Đạt C 9235 NP21.1928 C

847 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thanh Bạch 01/03/2017 Có C Đạt C 259 NP21.0983 C

848 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Nghiểu 23/09/2016 Có C Đạt C 9451 NP21.1972 C

849 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Hồng 23/09/2016 Có C Đạt C 04201409546 NP21.1971 C

850 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trượng Văn Vinh 08/08/2011 Có C Đạt C NP21.1256 C

851 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Duy Bá 05/09/2016 Có C Đạt C 5384 NP21.1872 C

852 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đỗ Văn Bẻo 01/02/2016 Có C Đạt C 8428 NP21.1774 C

853 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Ngôi 01/02/2016 Có C Đạt C 5993 NP21.1773 C

854 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Văn Muộn 01/02/2016 Có C Đạt C 04201407051 NP21.1772 C

855 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Duy Phương 05/09/2016 Có C Đạt C 5323 NP21.1875 C

856 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Duy Thành 05/09/2016 Có C Đạt C 6247 NP21.1885 C

857 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tăng Thanh Mỹ 31/12/2016 Có C Đạt C 4323 NP21.2037 C

858 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Dốc 05/09/2016 Có C Đạt C 8139 NP21.1866 C

859 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Thị Phụng 05/09/2016 Có C Đạt C 8882 NP21.1882 C

860 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Thị Phước 05/09/2016 Có C Đạt C 5887 NP21.1884 C

861 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Đình Thạnh 05/09/2016 Có C Đạt C 9047 NP21.1868 C

862 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Đình Phúc 05/09/2016 Có C Đạt C 8533 NP21.1869 C

863 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lương Thanh Khiết 05/09/2016 Có C Đạt C 5970 NP21.1870 C

864 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ông Phú Thọ 23/09/2016 Có C Đạt C 6258 NP21.1932 C

865 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Hậu 01/02/2016 Có C Đạt C 8520 NP21.1778 C

866 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Xấu 13/09/2016 Có C Đạt C 04201409622 NP21.1912 C

867 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ông Phú Chung 01/09/2016 Có C Đạt C 5776 NP21.1858 C

868 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Bùi Ngọc Thi 05/09/2016 Có C Đạt C 6533 NP21.1890 C

869 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Hồng Tiến 21/10/2016 Có C Đạt C 5914 NP21.2007 C
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870 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Út 05/09/2016 Có C Đạt C 6376 NP21.1888 C

871 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Minh 20/05/2016 Có C Đạt C 4407 NP21.1800 C

872 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Nỡ 05/09/2016 Có C Đạt C 5419 NP21.1871 C

873 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Khắc Chung 11/04/2016 Có C Đạt C 4451 NP21.1794 C

874 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Thạnh 05/09/2016 Có C Đạt C 6179 NP21.1883 C

875 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Kiệt 05/09/2016 Có C Đạt C 5890 NP21.1881 C

876 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Ngọc Sang 05/09/2016 Có C Đạt C 6019 NP21.1874 C

877 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Thoát 23/09/2016 Có C Đạt C 8629 NP21.1948 C

878 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Kim Anh 11/04/2016 Có C Đạt C 878 NP21.1791 C

879 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Thủy 23/09/2016 Có C Đạt C 6441 NP21.1956 C

880 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Kiều Hải 05/09/2016 Có C Đạt C 2490 NP21.1877 C

881 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Ngọc Vượng 21/10/2016 Có C Đạt C 2490 NP21.2003 C

882 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Thái Viên 05/09/2016 Có C Đạt C 3294 NP21.1876 C

883 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Thưa 11/04/2016 Có C Đạt C 4673 NP21.1792 C

884 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Thị Kiều 13/09/2016 Có C Đạt C 5684 NP21.1910 C

885 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Thị Lệ 21/10/2016 Có C Đạt C 6486 NP21.2004 C

886 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Trường 13/09/2016 Có C Đạt C 5675 NP21.1905 C

887 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Trọng Dữ 05/09/2016 Có C Đạt C 6760 NP21.1879 C

888 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Bông 30/11/2016 Có C Đạt C 7145 NP21.2023 C

889 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Trung Sinh 30/11/2016 Có C Đạt C 9904 NP21.2029 C

890 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Văn Lộc 21/10/2016 Có C Đạt C 7398 NP21.2002 C

891 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Văn Bình 13/09/2016 Có C Đạt C 5435 NP21.1909 C

892 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Thị Đặng 13/09/2016 Có C Đạt C 4218 NP21.1892 C

893 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Văn Năm 05/09/2016 Có C Đạt C 5980 NP21.1887 C

894 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Thịnh 11/04/2016 Có C Đạt C 4376 NP21.1790 C

895 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lâm Văn Quang 05/09/2016 Có C Đạt C 6733 NP21.1867 C

896 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Dũng 26/09/2016 Có C Đạt C 7340 NP21.1984 C

897 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Thuận 05/09/2016 Có C Đạt C 2526 NP21.1889 C

898 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Hữu Thoại 11/04/2016 Có C Đạt C 5164 NP21.1793 C

899 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Đức 31/12/2016 Có C Đạt C 3272 NP21.2040 C

900 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Anh 13/09/2016 Có C Đạt C 6005 NP21.1904 C

901 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đỗ Văn Thắng 13/09/2016 Có C Đạt C 0317 NP21.1922 C

902 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lương Thị Ánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409550 NP21.1049 C

903 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Đức Dũng 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1569 C

904 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Xuân Tư 26/09/2016 Có C Đạt C 2484 NP21.1980 C

905 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Chín 23/09/2016 Có C Đạt C 04201514434 NP21.1960 C

906 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Chín 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514435 NP21.0986 C

907 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Phước 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1420 C

908 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Kim Đích 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019290 NP21.1025 C

909 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Sáu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019283 NP21.0947 C

910 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Bá Trúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409547 NP21.0942 C

911 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Bá Hiệp 30/11/2016 Có C Đạt C 9905 NP21.2020 C

912 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Thữu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019289 NP21.1048 C

913 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Văn Trê 13/09/2016 Có C Đạt C 7153 NP21.1919 C

914 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Ninh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627668 NP21.0987 C

915 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thiện Hữu 13/09/2016 Có C Đạt C 6887 NP21.1895 C

916 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Hữu Nông 13/09/2016 Có C Đạt C 5189 NP21.1918 C

917 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Lan 26/09/2016 Có C Đạt C 5681 NP21.1985 C

918 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thiên Phú 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1604 C

919 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Tám 10/07/2014 Có C Đạt C 04201514438 NP21.1619 C

920 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trượng Thị Nuôi 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1333 C

921 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Đông 19/10/2015 Có C Đạt C NP21.1722 C

922 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Bảy 01/09/2016 Có C Đạt C 7714 NP21.1860 C

923 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn La 01/09/2016 Có C Đạt C 8895 NP21.1862 C

924 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Tư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409800 NP21.1065 C

925 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Trương Thiện Phát 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1566 C

926 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Kim Thi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627049 NP21.1006 C

927 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Như Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513915 NP21.1017 C
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928 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Thị Thới A 02/02/2012 Có C Đạt C NP21.1286 C

929 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Hùng 01/09/2016 Có C Đạt C 5135 NP21.1859 C

930 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Hậu 01/09/2016 Có C Đạt C 9438 NP21.1863 C

931 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thành Trương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506204 NP21.0955 C

932 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201671464 NP21.1052 C

933 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Kim Khánh 21/10/2016 Có C Đạt C 6340 NP21.2008 C

934 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512365 NP21.1036 C

935 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Nhị Tư 04/11/2010 Có C Đạt C NP21.1183 C

936 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Diệp Trúc Khương 20/10/2015 Có C Đạt C 2244 NP21.1725 C

937 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Hiếu (B) 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020243 NP21.1037 C

938 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Châu Thị Cúc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020242 NP21.1038 C

939 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lý Thị Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409896 NP21.1039 C

940 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thanh Tùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410433 NP21.1042 C

941 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Cung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410434 NP21.1041 C

942 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Ngọc Ngân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627666 NP21.1040 C

943 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Ngọc Điểm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019454 NP21.1012 C

944 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627047 NP21.1047 C

945 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Hận 01/03/2017 Có C Đạt C 1007 NP21.1203 C

946 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Thạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627669 NP21.1044 C

947 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Nhị 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019456 NP21.1013 C

948 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Văn Non 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511413 NP21.0995 C

949 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Văn Ngà 29/10/2009 Có C Đạt C 04201406422 NP21.1096 C

950 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Bá Giao 30/11/2016 Có C Đạt C 6894 NP21.2017 C

951 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lương Thái Thu 30/11/2016 Có C Đạt C 6892 NP21.2026 C

952 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Hữu Tú 06/07/2011 Có C Đạt C NP21.1246 C

953 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Ngọc Nhung (B) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620585 NP21.0949 C

954 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409899 NP21.0960 C

955 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Thị Như Hoàn 01/03/2017 Có C Đạt C 6096 NP21.1024 C

956 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Lý 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620586 NP21.0996 C

957 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Nhành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506209 NP21.0997 C

958 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512369 NP21.0991 C

959 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Ngọc 01/09/2016 Có C Đạt C 7269 NP21.1840 C

960 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Tùng Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620584 NP21.0990 C

961 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Tánh 01/09/2016 Có C Đạt C 7363 NP21.1850 C

962 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Thiết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620588 NP21.1046 C

963 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trượng Văn Tuấn 14/02/2011 Có C Đạt C NP21.1201 C

964 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Long 01/09/2016 Có C Đạt C 9380 NP21.1843 C

965 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Văn Chũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410438 NP21.0972 C

966 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Văn Đến 01/09/2016 Có C Đạt C 9380 NP21.1837 C

967 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thành Chinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619036 NP21.0973 C

968 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Văn Bảy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429407 NP21.0998 C

969 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Lùn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409542 NP21.1011 C

970 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Kim Phu 01/01/2009 Có C Đạt C 9057 NP21.0941 C

971 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Sang 23/09/2016 Có C Đạt C 9037 NP21.1942 C

972 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Minh Thúy 31/03/2011 Có C Đạt C 3165 NP21.1236 C

973 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Ngại Ngùng 25/08/2015 Có C Đạt C 1084 NP21.1683 C

974 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thanh Sơn 13/09/2016 Có C Đạt C 5978 NP21.1901 C

975 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Phụng 13/09/2016 Có C Đạt C 9037 NP21.1923 C

976 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Thị Lẫm 01/09/2016 Có C Đạt C 9449 NP21.1842 C

977 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Quyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514436 NP21.0985 C

978 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Tho 01/01/2009 Có C Đạt C 04201365050 NP21.1062 C

979 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Nghĩa 13/09/2016 Có C Đạt C 2598 NP21.1896 C

980 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Thuận 23/09/2016 Có C Đạt C 0034 NP21.1937 C

981 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Thị Hay 25/08/2015 Có C Đạt C 1535 NP21.1682 C

982 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Thanh Thúy 03/12/2011 Có C Đạt C NP21.1281 C

983 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Lai 06/08/2015 Có C Đạt C 0163 NP21.1671 C

984 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trịnh Văn Thao 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620589 NP21.1010 C

985 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Hải (Lam) 30/11/2016 Có C Đạt C 9902 NP21.2033 C
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986 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Kim Lương 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1392 C

987 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Hòa 16/09/2015 Có C Đạt C 5819 NP21.1696 C

988 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Cao Quốc Việt 25/08/2015 Có C Đạt C 1519 NP21.1687 C

989 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Cao Văn Hiếu 13/09/2016 Có C Đạt C 0242 NP21.1900 C

990 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Bùi Thị Kim Quy 01/09/2016 Có C Đạt C 7587 NP21.1855 C

991 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Anh Quốc 05/09/2016 Có C Đạt C 7207 NP21.1873 C

992 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Chí Trung 01/09/2016 Có C Đạt C 5129 NP21.1844 C

993 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409624 NP21.1004 C

994 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Ngô Thị Hảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512367 NP21.1005 C

995 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Thị Ngọc Châu 04/08/2015 Có C Đạt C 7810 NP21.1669 C

996 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Văn Đê 23/09/2016 Có C Đạt C 6500 NP21.1927 C

997 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Diệp Thanh Hùng 31/08/2016 Có C Đạt C 8176 NP21.1833 C

998 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Trọng Hiếu 28/01/2016 Có C Đạt C 6940 NP21.1769 C

999 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Mạnh 23/09/2016 Có C Đạt C 5566 NP21.1950 C

1.000 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Chí Linh 23/09/2016 Có C Đạt C 7304 NP21.1945 C

1.001 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Như Đại 23/09/2016 Có C Đạt C 7038 NP21.1957 C

1.002 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Dẹt 13/09/2016 Có C Đạt C 5894 NP21.1899 C

1.003 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Thị Nhi 23/09/2016 Có C Đạt C 7047 NP21.1943 C

1.004 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Thành Sen 13/09/2016 Có C Đạt C 5158 NP21.1914 C

1.005 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Quốc Đỉnh 22/06/2016 Có C Đạt C 8667 NP21.1816 C

1.006 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thành Thương 21/10/2016 Có C Đạt C 5217 NP21.2005 C

1.007 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Vinh 31/12/2016 Có C Đạt C 3276 NP21.2039 C

1.008 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đặng Văn Dũng 11/05/2016 Có C Đạt C 8094 NP21.1798 C

1.009 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Thọ 30/09/2016 Có C Đạt C 5661 NP21.1995 C

1.010 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Luyện Thị Mễ 23/09/2016 Có C Đạt C 6923 NP21.1935 C

1.011 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Nam 30/11/2016 Có C Đạt C 6465 NP21.2028 C

1.012 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Công 30/11/2016 Có C Đạt C 6898 NP21.2030 C

1.013 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thành Lai 23/09/2016 Có C Đạt C 5119 NP21.1933 C

1.014 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Minh Duy 04/01/2017 Có C Đạt C 6893 NP21.2051 C

1.015 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Toàn 04/01/2017 Có C Đạt C 6898 NP21.2052 C

1.016 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Lệ 23/09/2016 Có C Đạt C 6697 NP21.1939 C

1.017 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Thị Tuyết Hạnh 23/09/2016 Có C Đạt C 8652 NP21.1938 C

1.018 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Phúc 07/11/2016 Có C Đạt C 4268 NP21.2014 C

1.019 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Phú Út 31/08/2016 Có C Đạt C 5795 NP21.1830 C

1.020 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Trường Quân 21/10/2016 Có C Đạt C 5423 NP21.2006 C

1.021 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Tùng 05/09/2016 Có C Đạt C 5914 NP21.1886 C

1.022 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thành Tiến 30/11/2016 Có C Đạt C 9901 NP21.2024 C

1.023 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thành Trung 14/09/2016 Có C Đạt C 5793 NP21.1925 C

1.024 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Trương Thiện Phong 30/11/2016 Có C Đạt C 9910 NP21.2021 C

1.025 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Phúc 13/09/2016 Có C Đạt C 5314 NP21.1915 C

1.026 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Phúc 11/04/2016 Có C Đạt C 726 NP21.1787 C

1.027 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Quãng Chương 11/04/2016 Có C Đạt C 5288 NP21.1789 C

1.028 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đào Dặn 01/09/2016 Có C Đạt C 8745 NP21.1847 C

1.029 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Hậu 28/01/2016 Có C Đạt C 8287 NP21.1761 C

1.030 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Văn Đấu 23/09/2016 Có C Đạt C 7547 NP21.1959 C

1.031 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Quang Hòa 31/08/2016 Có C Đạt C 6449 NP21.1831 C

1.032 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thành Hậu 26/09/2016 Có C Đạt C 04201515021 NP21.1982 C

1.033 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thanh Lẽ 26/09/2016 Có C Đạt C 6852 NP21.1979 C

1.034 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Nữ 26/09/2016 Có C Đạt C 5687 NP21.1981 C

1.035 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Tá 23/09/2016 Có C Đạt C 8169 NP21.1952 C

1.036 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Ngọc 28/01/2016 Có C Đạt C 9918 NP21.1768 C

1.037 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Trung Hiếu 30/11/2016 Có C Đạt C 7146 NP21.2016 C

1.038 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Giặc 01/09/2016 Có C Đạt C 9750 NP21.1849 C

1.039 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Gái 13/09/2016 Có C Đạt C 8219 NP21.1913 C

1.040 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Dương Khởi 21/03/2016 Có C Đạt C 3397 NP21.1780 C

1.041 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Hùng 23/09/2016 Có C Đạt C 5176 NP21.1953 C

1.042 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Ngọc Ánh 01/09/2016 Có C Đạt C 6076 NP21.1841 C

1.043 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Anh Việt 13/09/2016 Có C Đạt C 6076 NP21.1907 C
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1.044 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Ngọc Khải 21/03/2016 Có C Đạt C 4576 NP21.1782 C

1.045 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thành Liêm 23/09/2016 Có C Đạt C 5241 NP21.1955 C

1.046 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Như Thạnh 11/05/2016 Có C Đạt C 9873 NP21.1797 C

1.047 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đặng Văn Nhân 11/05/2016 Có C Đạt C 8441 NP21.1795 C

1.048 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Phan Phong 23/09/2016 Có C Đạt C 04201506202 NP21.1962 C

1.049 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Quốc Khiêm 23/09/2016 Có C Đạt C 9455 NP21.1961 C

1.050 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Lan 21/03/2016 Có C Đạt C 9002 NP21.1781 C

1.051 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Ngọc 30/11/2016 Có C Đạt C 6896 NP21.2018 C

1.052 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Trung 01/09/2016 Có C Đạt C 8422 NP21.1846 C

1.053 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Lưu 20/05/2016 Có C Đạt C 4763 NP21.1801 C

1.054 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hà Công Rỡ 26/09/2016 Có C Đạt C 6702 NP21.1991 C

1.055 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Tân 05/07/2016 Có C Đạt C 7086 NP21.1822 C

1.056 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Hoàng 26/09/2016 Có C Đạt C 6643 NP21.1983 C

1.057 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Bình 01/09/2016 Có C Đạt C 6756 NP21.1834 C

1.058 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Văn Thành 26/09/2016 Có C Đạt C 9795 NP21.1975 C

1.059 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Kim Liên 02/11/2016 Có C Đạt C 6719 NP21.2013 C

1.060 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Khoa 01/11/2016 Có C Đạt C 6719 NP21.2012 C

1.061 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Rí 23/09/2016 Có C Đạt C 6379 NP21.1934 C

1.062 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Diệp Quốc Hải 26/09/2016 Có C Đạt C 6183 NP21.1976 C

1.063 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Thái Bình 31/12/2016 Có C Đạt C 3278 NP21.2038 C

1.064 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Ba 01/09/2016 Có C Đạt C 5374 NP21.1835 C

1.065 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Bôn 21/03/2016 Có C Đạt C 0102 NP21.1784 C

1.066 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hà Công Hải 23/09/2016 Có C Đạt C 8653 NP21.1974 C

1.067 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Bá Trường 11/05/2016 Có C Đạt C 3550 NP21.1796 C

1.068 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hà Công Sơn 01/02/2016 Có C Đạt C 6177 NP21.1775 C

1.069 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Huy Tuấn 01/09/2016 Có C Đạt C 6094 NP21.1851 C

1.070 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tô Khánh Dũng 01/09/2016 Có C Đạt C 2118 NP21.1852 C

1.071 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Hồng 30/09/2016 Có C Đạt C 5841 NP21.1992 C

1.072 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Đặng Công 01/09/2016 Có C Đạt C 7010 NP21.1856 C

1.073 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Phải 23/09/2016 Có C Đạt C 1735 NP21.1973 C

1.074 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Văn Bảy 01/09/2016 Có C Đạt C 0865 NP21.1857 C

1.075 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trương Thị Mỹ 01/09/2016 Có C Đạt C 6671 NP21.1839 C

1.076 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Thu Lan 07/10/2016 Có C Đạt C 6580 NP21.1999 C

1.077 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Hải (Mạnh) 23/09/2016 Có C Đạt C 6231 NP21.1968 C

1.078 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Thị Lẻ 01/09/2016 Có C Đạt C 1786 NP21.1854 C

1.079 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Quân 26/09/2016 Có C Đạt C 8725 NP21.1988 C

1.080 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Mạnh 26/09/2016 Có C Đạt C 8243 NP21.1987 C

1.081 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phùng Văn Nam 23/09/2016 Có C Đạt C 2080 NP21.1941 C

1.082 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Mao 23/09/2016 Có C Đạt C 1539 NP21.1967 C

1.083 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Liên 23/09/2016 Có C Đạt C 6791 NP21.1969 C

1.084 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Văn Sinh 30/11/2016 Có C Đạt C 9906 NP21.2031 C

1.085 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Phương 23/09/2016 Có C Đạt C 7141 NP21.1930 C

1.086 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Trung 01/02/2016 Có C Đạt C 5554 NP22.0477 C

1.087 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Thị Được 28/01/2016 Có C Đạt C 6649 NP21.1765 C

1.088 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Mai 28/01/2016 Có C Đạt C 8313 NP21.1771 C

1.089 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Phước Chỉnh 21/03/2016 Có C Đạt C 1422 NP21.1785 C

1.090 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Tâm 30/09/2016 Có C Đạt C 6625 NP21.1994 C

1.091 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Như Linh 15/06/2016 Có C Đạt C 5863 NP21.1812 C

1.092 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Lùn 31/08/2016 Có C Đạt C 0692 NP21.1827 C

1.093 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Tâm 01/02/2016 Có C Đạt C 1361 NP21.1776 C

1.094 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Trinh 28/01/2016 Có C Đạt C 04201620548 NP21.1763 C

1.095 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Nga 28/01/2016 Có C Đạt C 4770 NP21.1770 C

1.096 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Kim Loan 28/01/2016 Có C Đạt C 2027 NP21.1767 C

1.097 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Thừa 28/01/2016 Có C Đạt C 6360 NP21.1766 C

1.098 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Ngọc Thảo 13/01/2016 Có C Đạt C 0193 NP21.1756 C

1.099 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Ngọc Quy 28/01/2016 Có C Đạt C 7419 NP21.1762 C

1.100 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Tảo 30/09/2016 Có C Đạt C 5775 NP21.1996 C

1.101 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thanh Tư 13/09/2016 Có C Đạt C 04201619987 NP21.1893 C
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1.102 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Kim Loan 30/11/2016 Có C Đạt C 9909 NP21.2019 C

1.103 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đỗ Văn Tuấn 23/09/2016 Có C Đạt C 5429 NP21.1958 C

1.104 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Phi Quốc 04/01/2017 Có C Đạt C 04201513533 NP21.2053 C

1.105 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Bùi Văn Sĩ 01/02/2016 Có C Đạt C 04201513534 NP21.1777 C

1.106 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Ngọc Thanh 13/09/2016 Có C Đạt C 5217 NP21.1903 C

1.107 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đào Hay 29/05/2017 Có C Đạt C 9015 NP21.2105 C

1.108 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Hữu Thạch 19/06/2017 Có C Đạt C 9515 NP21.2111 C

1.109 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Thị Quân 01/12/2017 Có C Đạt C 04201366925 NP21.2160 C

1.110 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Bằng 17/01/2018 Có C Đạt C 04201332770 NP21.2184 C

1.111 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thị Thu 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335285 NP21.2214 C

1.112 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Hoàng Quyên 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335057 NP21.2216 C

1.113 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Tùng Âu 09/07/2018 Có C Đạt C 04201364974 NP21.2246 C

1.114 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Thị Tuyết Hồng 09/07/2018 Có C Đạt C 04201362308 NP21.2247 C

1.115 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Ngọc Hương 07/08/2018 Có C Đạt C 04201396387 NP21.2272 C

1.116 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Ngọc Kín 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405763 NP21.2288 C

1.117 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Thị Kim Loan 30/11/2018 Có C Đạt C 04201396153 NP21.2309 C

1.118 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phạm Thị Ngại 30/11/2018 Có C Đạt C 04201396422 NP21.2310 C

1.119 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Mỹ Dung 22/04/2019 Có C Đạt C 04201375223 NP21.2341 C

1.120 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Hưng Tôn 23/04/2019 Có C Đạt C 04201371410 NP21.2349 C

1.121 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Hạnh 25/06/2019 Có C Đạt C 04201373374 NP21.2378 C

1.122 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Vương Thái Bình 25/06/2019 Có C Đạt C 04201373380 NP21.2380 C

1.123 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hồ Thị Kim Ngân 13/08/2019 Có C Đạt C 04201507412 NP21.2406 C

1.124 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Dũng 21/10/2019 Có C Đạt C 04201511526 NP21.2414 C

1.125 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tăng Văn Thà 21/10/2019 Có C Đạt C 04201513528 NP21.2426 C

1.126 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Ngọc Linh 21/10/2019 Có C Đạt C 04201509071 NP21.2432 C

1.127 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Tăng Thanh Tân 21/10/2019 Có C Đạt C 04201395270 NP21.2438 C

1.128 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Thêm 17/12/2019 Có C Đạt C 04201427317 NP21.2446 C

1.129 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Hằng 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593976 NP21.2475 C

1.130 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Trí 29/04/2020 Có C Đạt C 04201592027 NP21.2483 C

1.131 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Thái Hậu 29/04/2020 Có C Đạt C 04201593468 NP21.2485 C

1.132 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Sim 01/06/2020 Có C Đạt C 04201592230 NP21.2486 C

1.133 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Tùng Sơn 01/06/2020 Có C Đạt C 04201592855 NP21.2494 C

1.134 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thanh Bạch 01/06/2020 Có C Đạt C 04201592857 NP21.2495 C

1.135 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Gỉoi 27/07/2020 Có C Đạt C 04201594094 NP21.2499 C

1.136 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Phước Thông 27/07/2020 Có C Đạt C 04201594941 NP21.2504 C

1.137 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Lê Xuân Tính 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595238 NP21.2506 C

1.138 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Bá Triều 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595263 NP21.2510 C

1.139 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Ngọc Duy 17/09/2020 Có C Đạt C 04201618587 NP21.2515 C

1.140 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Võ Lê Thùy Loan 17/09/2020 Có C Đạt C 04201618586 NP21.2516 C

1.141 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Thạch 17/09/2020 Có C Đạt C 04201594629 NP21.2520 C

1.142 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Hoa 27/01/2021 Có C Đạt C 09930018259 NP21.2541 C

1.143 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Bé 27/01/2021 Có C Đạt C 09930018406 NP21.2542 C

1.144 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Thị Đông 27/01/2021 Có C Đạt C 09930020929 NP21.2543 C

1.145 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Phan Văn Vũ 27/01/2021 Có C Đạt C 04201618798 NP21.2544 C

1.146 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Lê Văn Công 18/05/2021 Có C Đạt C 04201621811 NP21.2571 C

1.147 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Kiên 18/05/2021 Có C Đạt C 04201621820 NP21.2572 C

1.148 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Trần Thanh Liêm 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405770 NP21.2280 C

1.149 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Đặng Thị Ngọc Danh 23/07/2021 Có C Đạt C 04201620438 NP21.2584 C

1.150 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Huỳnh Văn Lộc 23/07/2021 Có C Đạt C 04201619992 NP21.2586 C

1.151 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Văn Cảnh 24/08/2021 Có C Đạt C 04201621970 NP21.2590 C

1.152 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Nguyễn Thị Tuyết Trâm 24/08/2021 Có C Đạt C 04201621970 NP21.2596 C

1.153 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nại Thị Mơn 03/04/2017 Có C Đạt C 4666 NP21.2095 C

1.154 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Hồng Do 10/07/2014 Có C Đạt C 04201509508 NP21.1620 C

1.155 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Kiều Văn Đay 30/11/2018 Có C Đạt C 04201409101 NP21.2307 C

1.156 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Đăng Khoa 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405762 NP21.2289 C

1.157 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Ngọc Minh 29/10/2009 Có C Đạt C 04201620581 NP21.1097 C

1.158 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đoàn Thanh Long 13/08/2019 Có C Đạt C 04201512353 NP21.2400 C

1.159 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Hoàng Lưu Tường Vân 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1376 C
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1.160 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn An 22/05/2018 Có C Đạt C 04201334190 NP21.2230 C

1.161 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trương Thị Trang 22/05/2018 Có C Đạt C 04201334183 NP21.2231 C

1.162 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Kiều Thanh Liêm 18/05/2021 Có C Đạt C 04201621598 NP21.2569 C

1.163 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đỗ Văn Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409541 NP21.1067 C

1.164 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Tỵ 18/02/2020 Có C Đạt C 04201370673 NP21.2468 C

1.165 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Xuân Thanh 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333145 NP21.2241 C

1.166 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Hồ Quốc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619038 NP21.1077 C

1.167 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Cành 27/06/2016 Có C Đạt C 8983 NP21.1819 C

1.168 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Văn Mon 14/02/2011 Có C Đạt C NP21.1207 C

1.169 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Diệp Minh Hương 15/12/2015 Có C Đạt C 7236 NP21.1750 C

1.170 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Ngô Thị Hà 28/03/2015 Có C Đạt C 04201408875 NP21.1638 C

1.171 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Huỳnh 27/09/2018 Có C Đạt C 04201402309 NP21.2296 C

1.172 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Anh Tuấn 06/07/2011 Có C Đạt C 04201406533 NP21.1245 C

1.173 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Chí Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620582 NP21.1081 C

1.174 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đào Xuân Liêm 31/05/2021 Có C Đạt C 04201622394 NP21.2578 C

1.175 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Sọ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509509 NP21.1079 C

1.176 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Tấn Tài 12/10/2015 Có C Đạt C 9158 NP21.1712 C

1.177 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Hồ Thị Ánh Nguyệt 21/10/2019 Có C Đạt C 04201373201 NP21.2415 C

1.178 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Thị Bé Mi 16/07/2015 Có C Đạt C 9212 NP21.1668 C

1.179 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phạm Thị Thu 31/05/2015 Có C Đạt C 9642 NP21.1654 C

1.180 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Thị Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 2008 NP21.1076 C

1.181 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Văn Vui 17/09/2020 Có C Đạt C 04201593612 NP21.2519 C

1.182 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Ngọc Thảo 14/02/2011 Có C Đạt C NP21.1206 C

1.183 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Ngọc Thảo (B) 27/01/2021 Có C Đạt C 09930018258 NP21.2545 C

1.184 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Đức Huy 03/08/2010 Có C Đạt C 5867 NP21.1171 C

1.185 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Vạn 27/06/2016 Có C Đạt C 5738 NP21.1821 C

1.186 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đặng Suất 03/08/2010 Có C Đạt C NP21.1170 C

1.187 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Nhi 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1601 C

1.188 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đường Thị Đào 14/02/2011 Có C Đạt C 2898 NP21.1204 C

1.189 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Công Thuận 14/02/2011 Có C Đạt C NP21.1205 C

1.190 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Kim Thanh 01/03/2017 Có C Đạt C 04201515029 NP21.0957 C

1.191 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Ngọc Thanh Quý 21/03/2016 Có C Đạt C 04201407211 NP21.1783 C

1.192 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phan Khắc Năng 20/10/2015 Có C Đạt C 6647 NP21.1726 C

1.193 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đỗ Thị Chi Lan 03/08/2010 Có C Đạt C 116 NP21.1169 C

1.194 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Thị Mười 20/10/2015 Có C Đạt C 5606 NP21.1728 C

1.195 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Ngọc 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1602 C

1.196 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phùng Văn Hòa 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1520 C

1.197 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Hồ Sĩ Trung 20/10/2015 Có C Đạt C 5976 NP21.1727 C

1.198 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Xuân 21/10/2019 Có C Đạt C 04201511523 NP21.2420 C

1.199 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Sáu 21/10/2019 Có C Đạt C 04201373204 NP21.2412 C

1.200 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Quốc Trịnh 21/10/2019 Có C Đạt C 04201511524 NP21.2419 C

1.201 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Văn Xịn 21/10/2019 Có C Đạt C 04201373205 NP21.2413 C

1.202 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Văn Sang 21/10/2019 Có C Đạt C 04201373209 NP21.2421 C

1.203 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Thị Kiên 18/07/2018 Có C Đạt C 04201396381 NP21.2255 C

1.204 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đặng Ngọc Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619039 NP21.1078 C

1.205 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Văn Học 17/12/2019 Có C Đạt C 04201373981 NP21.2452 C

1.206 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Diệp Vương Trân 12/07/2013 Có C Đạt C NP21.1516 C

1.207 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Ngòi 02/11/2011 Có C Đạt C 04201510591 NP21.1273 C

1.208 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Hữu Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621402 NP21.0959 C

1.209 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Xin 11/06/2010 Có C Đạt C NP21.1152 C

1.210 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phan Thị Nữ (A) 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405764 NP21.2273 C

1.211 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Văn Tài 09/10/2020 Có C Đạt C 04201622912 NP21.2529 C

1.212 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Lụa 22/05/2018 Có C Đạt C 04201226910 NP21.2202 C

1.213 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Trang 02/02/2012 Có C Đạt C NP21.1290 C

1.214 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Hiền 07/08/2018 Có C Đạt C 04201397996 NP21.2271 C

1.215 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đinh Thị Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515027 NP21.1068 C

1.216 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Hồ Văn Lên 10/12/2015 Có C Đạt C 4103 NP21.1748 C

1.217 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phạm Tố Hoa 31/05/2021 Có C Đạt C 04201620546 NP21.2575 C
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1.218 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đinh Thị Liên 22/04/2019 Có C Đạt C 04201372691 NP21.2343 C

1.219 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Thị Đây 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1553 C

1.220 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Phúc 01/12/2017 Có C Đạt C 04201365324 NP21.2161 C

1.221 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Chính 18/01/2018 Có C Đạt C 04201224230 NP21.2190 C

1.222 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Phan Nhật Nam 09/10/2020 Có C Đạt C 04201618716 NP21.2528 C

1.223 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Gíap 18/01/2018 Có C Đạt C 04201224678 NP21.2192 C

1.224 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Thị Tuyết Hồng 18/01/2018 Có C Đạt C 04201224674 NP21.2193 C

1.225 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Văn Lập 18/01/2018 Có C Đạt C 04201237955 NP21.2196 C

1.226 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trương Thị Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 6466 NP21.1074 C

1.227 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Công Vọng 27/01/2021 Có C Đạt C 09930018402 NP21.2548 C

1.228 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Dương Văn Sơn 18/01/2016 Có C Đạt C 5525 NP21.1758 C

1.229 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Đăng Chí Lục 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509507 NP21.1069 C

1.230 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đào Thanh Sơn 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1307 C

1.231 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Thìn 23/01/2018 Có C Đạt C 04201334012 NP21.2199 C

1.232 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Minh 05/12/2011 Có C Đạt C NP21.1237 C

1.233 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Hải 10/04/2015 Có C Đạt C 1759 NP21.1641 C

1.234 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Diệp Thị Hòa 18/01/2018 Có C Đạt C 04201397245 NP21.2188 C

1.235 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Nhân 12/10/2015 Có C Đạt C 10882 NP21.1713 C

1.236 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đào Ngọc Tuấn 03/01/2019 Có C Đạt C 04201406286 NP21.2321 C

1.237 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Đỗ Văn Nhân 09/07/2018 Có C Đạt C 04201362309 NP21.2245 C

1.238 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Hồ Thị Ánh Tuyết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407216 NP21.1070 C

1.239 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Quách 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513539 NP21.1066 C

1.240 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Tấn Minh 12/10/2015 Có C Đạt C 1647 NP21.1714 C

1.241 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Văn Dậy 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510114 NP21.2385 C

1.242 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Thị Loan 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333520 NP21.2237 C

1.243 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Thị Trung 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333519 NP21.2235 C

1.244 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Văn Nhật 22/05/2018 Có C Đạt C 04201334182 NP21.2229 C

1.245 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Văn Đình 22/05/2018 Có C Đạt C 04201225144 NP21.2228 C

1.246 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Nhung 12/10/2015 Có C Đạt C 9185 NP21.1716 C

1.247 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Võ Lâm Thị Kim Long 12/10/2015 Có C Đạt C 1579 NP21.1717 C

1.248 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Gíơi 23/05/2018 Có C Đạt C 24201333513 NP21.2236 C

1.249 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Ngọc Châu 21/10/2019 Có C Đạt C 04201510182 NP21.2434 C

1.250 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Tấn Văn 12/10/2015 Có C Đạt C 9425 NP21.1715 C

1.251 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Công Tâm 14/02/2011 Có C Đạt C 04201509510 NP21.1210 C

1.252 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Thương 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405766 NP21.2286 C

1.253 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Thị Lực 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620466 NP21.1071 C

1.254 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Trinh Nữ 21/10/2019 Có C Đạt C 04201511522 NP21.2418 C

1.255 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Văn Thái 27/01/2021 Có C Đạt C 04201624860 NP21.2546 C

1.256 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Như Xuân Việt 31/03/2011 Có C Đạt C 3146 NP21.1235 C

1.257 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Võ Lâm Thông 06/07/2011 Có C Đạt C NP21.1249 C

1.258 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Tấn Nên 17/03/2013 Có C Đạt C 04201407217 NP21.1476 C

1.259 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Tống Bảo Rinh 18/02/2020 Có C Đạt C 04201371292 NP21.2459 C

1.260 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Thanh Sang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620463 NP21.0958 C

1.261 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Văn Dũng 21/10/2016 Có C Đạt C 5971 NP21.2000 C

1.262 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Lý 28/12/2009 Có C Đạt C 04201620468 NP21.1109 C

1.263 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Tân Phúc 08/08/2012 Có C Đạt C NP21.1327 C

1.264 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Quốc Tiến 13/01/2016 Có C Đạt C 4322 NP21.1752 C

1.265 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Quốc Tùng 13/01/2016 Có C Đạt C 4789 NP21.1754 C

1.266 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Thị Thơm 13/01/2016 Có C Đạt C 4536 NP21.1753 C

1.267 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thành Nhân 17/04/2017 Có C Đạt C 8529 NP21.2098 C

1.268 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Văn Vinh 20/03/2017 Có C Đạt C 5412 NP21.2090 C

1.269 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phạm Nhỉnh 12/06/2014 Có C Đạt C 04201407214 NP21.1609 C

1.270 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Thị Phu 01/12/2017 Có C Đạt C 04201224731 NP21.2158 C

1.271 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Bình 12/06/2014 Có C Đạt C 04201408878 NP21.1606 C

1.272 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Lộc 01/12/2017 Có C Đạt C 04201224738 NP21.2157 C

1.273 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Tô Khánh Trung 12/06/2014 Có C Đạt C 04201408877 NP21.1608 C

1.274 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Vân Tân 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595105 NP21.2505 C

1.275 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Đình Xưa 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405769 NP21.2281 C
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1.276 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phan Đăng Thành 27/09/2018 Có C Đạt C 04201405804 NP21.2294 C

1.277 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Thanh Quang 12/04/2021 Có C Đạt C 04201618971 NP21.2567 C

1.278 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Dương Xanh 27/09/2018 Có C Đạt C 04201410322 NP21.2293 C

1.279 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Dương Anh 27/09/2018 Có C Đạt C 04201400328 NP21.2295 C

1.280 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Dương Văn Hùng 18/05/2021 Có C Đạt C 04201618974 NP21.2573 C

1.281 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Ngọ 30/11/2018 Có C Đạt C 04201409105 NP21.2319 C

1.282 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thanh Hiền 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405970 NP21.2292 C

1.283 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phan Thị Nữ (B) 22/05/2018 Có C Đạt C 04201395766 NP21.2201 C

1.284 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Võ Văn Thành 27/01/2021 Có C Đạt C 09930019701 NP21.2547 C

1.285 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phạm Hương 30/11/2018 Có C Đạt C 04201406112 NP21.2315 C

1.286 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Tiếng 01/06/2020 Có C Đạt C 04201592859 NP21.2492 C

1.287 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lâm Phước Hải 12/06/2014 Có C Đạt C 04201408876 NP21.1605 C

1.288 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Lê Thị Ngân Hà 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1636 C

1.289 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Vũ Thanh Hải 08/08/2011 Có C Đạt C 04201227048 NP21.1262 C

1.290 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Vũ Tân 08/08/2011 Có C Đạt C 8951 NP21.1261 C

1.291 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Vũ Thủy Tiên 01/03/2017 Có C Đạt C 04201512704 NP21.1479 C

1.292 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Công Hoàng 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333150 NP21.2242 C

1.293 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Bùi Thanh Nhiên 18/07/2018 Có C Đạt C 04201395306 NP21.2258 C

1.294 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Hồ Thị Huệ 01/03/2017 Có C Đạt C NP21.1306 C

1.295 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phan Thị Mai 18/12/2019 Có C Đạt C 04201429409 NP21.2454 C

1.296 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trương Thanh Vũ 12/04/2021 Có C Đạt C 09930019872 NP21.2557 C

1.297 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Huỳnh Trần Ngọc Thư 31/05/2015 Có C Đạt C 8203 NP21.1657 C

1.298 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thanh Quý 12/11/2014 Có C Đạt C NP21.1627 C

1.299 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thanh Toàn 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1302 C

1.300 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thanh Phú 08/08/2011 Có C Đạt C NP21.1260 C

1.301 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thành Vinh 07/04/2014 Có C Đạt C 04201364980 NP21.1567 C

1.302 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Hòa 19/12/2019 Có C Đạt C 04201427314 NP21.2456 C

1.303 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Trần Minh Hiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513919 NP21.1064 C

1.304 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Thị Mỹ Dung 20/05/2016 Có C Đạt C 7182 NP21.1799 C

1.305 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Phạm Ngọc Hiếu 12/04/2021 Có C Đạt C 04201618663 NP21.2560 C

1.306 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Nguyễn Văn Tân 23/07/2021 Có C Đạt C 04201619998 NP21.2585 C

1.307 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Bùi Thị Thanh Thuý 24/08/2021 Có C Đạt C 04201619994 NP21.2592 C

1.308 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Mông Đức Tống Văn Lời 24/08/2021 Có C Đạt C 04201619741 NP21.2593 C

1.309 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Sắn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407076 NP21.0596 C

1.310 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Hiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407080 NP21.0631 C

1.311 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Phát 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618224 NP21.0593 C

1.312 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thanh Quân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513202 NP21.0632 C

1.313 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513066 NP21.0633 C

1.314 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Ngọc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621277 NP21.0782 C

1.315 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Kín 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619112 NP21.0577 C

1.316 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Thị Lành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515209 NP21.0813 C

1.317 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Miên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619116 NP21.0710 C

1.318 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Ngọc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618229 NP21.0600 C

1.319 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Nhắn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407073 NP21.0678 C

1.320 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Phóng 01/01/2009 Có C Đạt C 5332 NP21.0559 C

1.321 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Văn Chúng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621568 NP21.0744 C

1.322 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thuận Văn Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619118 NP21.0561 C

1.323 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Hữu Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513844 NP21.0714 C

1.324 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Đào 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514287 NP21.0771 C

1.325 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619115 NP21.0704 C

1.326 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Đại Quang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514493 NP21.0630 C

1.327 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Hồng Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513383 NP21.0802 C

1.328 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nguyễn Ngọc Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 9763 NP21.0720 C

1.329 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Thị Niện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515202 NP21.0612 C

1.330 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Thuyền (A) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515359 NP21.0649 C

1.331 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Lai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408411 NP21.0576 C

1.332 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Nhũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593616 NP21.0598 C

1.333 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Cây Thị Chung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621561 NP21.0609 C
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1.334 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Diều 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621272 NP21.0731 C

1.335 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Tin 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429712 NP21.0725 C

1.336 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Quát 22/12/2009 Có C Đạt C 04201621274 NP21.1103 C

1.337 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Truợng Thị Chiền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514286 NP21.0562 C

1.338 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513381 NP21.0602 C

1.339 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thành Hòa 03/08/2010 Có C Đạt C 14366 NP21.1173 C

1.340 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thơ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619113 NP21.0721 C

1.341 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Siêu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621280 NP21.0805 C

1.342 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bình Thị Khổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621563 NP21.0749 C

1.343 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619005 NP21.0733 C

1.344 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Mây 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514034 NP21.0732 C

1.345 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Khỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 9761 NP21.0734 C

1.346 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Từ Thị Sinh 06/07/2011 Có C Đạt C 04201334675 NP21.1251 C

1.347 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Lưởi 10/03/2010 Có C Đạt C 651 NP21.1125 C

1.348 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Cao 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621279 NP21.0563 C

1.349 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Chạy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621562 NP21.0764 C

1.350 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Trạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514038 NP21.0594 C

1.351 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Văn Huyện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621567 NP21.0614 C

1.352 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hải Ngọc Thống 27/04/2017 Có C Đạt C 5362 NP21.2100 C

1.353 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Kim Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509066 NP21.0866 C

1.354 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Thòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512755 NP21.0909 C

1.355 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Trịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 1610 NP21.0606 C

1.356 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Đại Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333517 NP21.0850 C

1.357 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Ngoại 01/01/2009 Có C Đạt C 2386 NP21.0564 C

1.358 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Chẳng 08/01/2010 Có C Đạt C 04201515666 NP21.1115 C

1.359 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thuận Khương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621570 NP21.0565 C

1.360 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Chai 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1300 C

1.361 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Dương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509506 NP21.0566 C

1.362 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Nhật Vấn 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1393 C

1.363 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Mạ Thành Nhạc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620465 NP21.0701 C

1.364 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Mạ Văn Sĩ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620464 NP21.0700 C

1.365 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Ngọc Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429712 NP21.0628 C

1.366 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thông Thị Dương 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1500 C

1.367 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Mượng 10/12/2015 Có C Đạt C 5440 NP21.1739 C

1.368 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Nhu 29/10/2009 Có C Đạt C 04201429696 NP21.1093 C

1.369 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Tảo 01/01/2009 Có C Đạt C 422 NP21.0784 C

1.370 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Trường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408237 NP21.0893 C

1.371 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Cần 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408232 NP21.0786 C

1.372 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620462 NP21.0867 C

1.373 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thành Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514652 NP21.0636 C

1.374 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Phòng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620375 NP21.0708 C

1.375 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Thị Mú 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514655 NP21.0796 C

1.376 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Hóa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620461 NP21.0904 C

1.377 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Sử Văn Sầu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620469 NP21.0637 C

1.378 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hàn Văn Đạm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622911 NP21.0914 C

1.379 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Trâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622919 NP21.0818 C

1.380 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Ngân Lý 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429720 NP21.0791 C

1.381 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622913 NP21.0761 C

1.382 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Văn Đúng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396385 NP21.0767 C

1.383 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Mã Thành Trung 11/01/2010 Có C Đạt C 2909 NP21.1121 C

1.384 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Sản 28/11/2017 Có C Đạt C 04201364272 NP21.2178 C

1.385 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Dũng Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201332798 NP21.0908 C

1.386 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Thị The 10/03/2010 Có C Đạt C 643 NP21.1130 C

1.387 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Ngọc Vân 10/03/2010 Có C Đạt C 04201513209 NP21.1126 C

1.388 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Hoang 28/11/2017 Có C Đạt C 04201206901 NP21.2182 C

1.389 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Bắn 12/11/2013 Có C Đạt C NP21.1540 C

1.390 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Tân 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1556 C

1.391 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Lâu 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1471 C
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1.392 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Trúc 12/01/2017 Có C Đạt C 5733 NP21.2080 C

1.393 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Xuân Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619276 NP21.0927 C

1.394 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Tạ Ri 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620187 NP21.0923 C

1.395 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Lên 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1429 C

1.396 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Thầm 18/11/2009 Có C Đạt C 04201408236 NP21.1101 C

1.397 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Mai Hà Thị Huyền Nga 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224677 NP21.0905 C

1.398 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Đúng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333980 NP21.0684 C

1.399 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Lệ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622914 NP21.0922 C

1.400 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Ngọc Liễu Dung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333149 NP21.0921 C

1.401 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Thị Trợ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408520 NP21.0924 C

1.402 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Sĩ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509502 NP21.0870 C

1.403 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Huynh 22/05/2013 Có C Đạt C 04201512753 NP21.1507 C

1.404 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạo Thị Nhị 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514225 NP21.0716 C

1.405 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Sinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622915 NP21.0820 C

1.406 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bích Ngọc Thánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514229 NP21.0727 C

1.407 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trưởng Văn Ly 01/01/2009 Có C Đạt C 04200133974 NP21.0814 C

1.408 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Đại Thân 01/01/2009 Có C Đạt C 506 NP21.0774 C

1.409 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Thuyền (B) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333144 NP21.0746 C

1.410 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thìn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622918 NP21.0567 C

1.411 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Phu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372692 NP21.0854 C

1.412 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hải Nghịch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511843 NP21.0703 C

1.413 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đồng Văn Trúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511850 NP21.0875 C

1.414 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512877 NP21.0901 C

1.415 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Bẩm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409788 NP21.0862 C

1.416 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trưởng Thị Giếng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409239 NP21.0812 C

1.417 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Thị Kim Bạch 08/08/2012 Có C Đạt C NP21.1330 C

1.418 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Hy (A) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408240 NP21.0737 C

1.419 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Uy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515669 NP21.0648 C

1.420 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Rãnh 28/11/2017 Có C Đạt C 04201206908 NP21.2174 C

1.421 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thuận Banh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208665 NP21.0826 C

1.422 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thuận Thị Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 269 NP21.0765 C

1.423 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Cờ 03/08/2010 Có C Đạt C 14115 NP21.1175 C

1.424 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Đình 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514281 NP21.0624 C

1.425 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hứa Minh Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208654 NP21.0836 C

1.426 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Lý 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409186 NP21.0644 C

1.427 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Lệ Đào 11/01/2010 Có C Đạt C 2650 NP21.1119 C

1.428 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Tạ An 22/05/2018 Có C Đạt C 04201333873 NP21.2220 C

1.429 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Việt Mỹ 06/05/2010 Có C Đạt C NP21.1137 C

1.430 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Ngọc Hoa 11/01/2010 Có C Đạt C 27079 NP21.1120 C

1.431 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 5686 NP21.0878 C

1.432 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Giáng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397692 NP21.0913 C

1.433 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Lịch 11/01/2010 Có C Đạt C 6516 NP21.1118 C

1.434 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Tráng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622920 NP21.0748 C

1.435 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Từ Công Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201332800 NP21.0760 C

1.436 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Đôn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622917 NP21.0766 C

1.437 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Hải 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1562 C

1.438 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Báo Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621556 NP21.0740 C

1.439 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Cửa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515208 NP21.0638 C

1.440 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Dương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622750 NP21.0937 C

1.441 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hải Văn Lấm 06/05/2010 Có C Đạt C 5413 NP21.1136 C

1.442 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Mẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622916 NP21.0640 C

1.443 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Ngọc Điểm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618926 NP21.0811 C

1.444 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hàn Quốc Trịnh 03/08/2010 Có C Đạt C 749 NP21.1180 C

1.445 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Xảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618923 NP21.0779 C

1.446 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Lụng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618925 NP21.0888 C

1.447 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Ngọc Chăm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618929 NP21.0889 C

1.448 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thị Rừng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618921 NP21.0777 C

1.449 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lương Đồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201507417 NP21.0778 C



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

1.450 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Từ Thị Công Trí 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509501 NP21.0876 C

1.451 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Phi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618928 NP21.0898 C

1.452 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Trinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622291 NP21.0851 C

1.453 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Tiết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618922 NP21.0860 C

1.454 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Sỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626129 NP21.0830 C

1.455 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Vạn Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334673 NP21.0916 C

1.456 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thị Lẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201237511 NP21.0910 C

1.457 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thị Lân 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1504 C

1.458 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thị Nhiệp 23/04/2019 Có C Đạt C 04201394317 NP21.2354 C

1.459 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618326 NP21.0793 C

1.460 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Đùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333980 NP21.0907 C

1.461 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409787 NP21.0647 C

1.462 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Nghị 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593746 NP21.0597 C

1.463 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618328 NP21.0911 C

1.464 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409187 NP21.0695 C

1.465 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Ly 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506292 NP21.0694 C

1.466 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Đức 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506293 NP21.0616 C

1.467 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201235778 NP21.0646 C

1.468 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Mạ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333148 NP21.0605 C

1.469 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201239768 NP21.0699 C

1.470 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Quý Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627437 NP21.0861 C

1.471 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Thị La 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515785 NP21.0691 C

1.472 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Bền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515664 NP21.0599 C

1.473 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Xã 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506291 NP21.0645 C

1.474 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Sáng 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1529 C

1.475 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Té 01/01/2009 Có C Đạt C 04201335108 NP21.0915 C

1.476 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Mạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409569 NP21.0797 C

1.477 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Nghiêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515849 NP21.0573 C

1.478 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Hòa Hiệp 18/01/2018 Có C Đạt C 04201365295 NP21.2189 C

1.479 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Thị Lang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625830 NP21.0660 C

1.480 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Thị Mỹ Trúc 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1474 C

1.481 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thuận Tai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513525 NP21.0582 C

1.482 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Xuân Móc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618930 NP21.0863 C

1.483 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Hoàng Huynh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626121 NP21.0717 C

1.484 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hàm Niên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624223 NP21.0570 C

1.485 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Tín 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622296 NP21.0808 C

1.486 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Dương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626130 NP21.0809 C

1.487 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Tường Vi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592599 NP21.0838 C

1.488 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Tính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625827 NP21.0930 C

1.489 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Tòng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372696 NP21.0662 C

1.490 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Kim Đăng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201365300 NP21.0839 C

1.491 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Mai Hà Sương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208642 NP21.0661 C

1.492 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Hữu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626123 NP21.0810 C

1.493 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Trồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593919 NP21.0643 C

1.494 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Giếng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625825 NP21.0722 C

1.495 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Cận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625829 NP21.0711 C

1.496 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Nu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625822 NP21.0689 C

1.497 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hàm Thị Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515784 NP21.0627 C

1.498 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Dựng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208648 NP21.0641 C

1.499 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thị Mỹ Uyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618322 NP21.0639 C

1.500 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Chừng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622294 NP21.0781 C

1.501 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Chỉnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622292 NP21.0574 C

1.502 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạo Ngọc Danh 11/06/2010 Có C Đạt C 15910 NP21.1146 C

1.503 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514040 NP21.0590 C

1.504 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Thị Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201239234 NP21.0685 C

1.505 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Ninh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201235328 NP21.0592 C

1.506 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Sĩ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618324 NP21.0613 C

1.507 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nguyễn Hữu Lương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515662 NP21.0801 C
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1.508 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208646 NP21.0575 C

1.509 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Non 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618323 NP21.0723 C

1.510 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372677 NP21.0831 C

1.511 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 3648 NP21.0571 C

1.512 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Xem 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622297 NP21.0903 C

1.513 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Hùng Tinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407071 NP21.0642 C

1.514 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Tịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625823 NP21.0724 C

1.515 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Văn Đành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625821 NP21.0668 C

1.516 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Cận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619986 NP21.0667 C

1.517 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621829 NP21.0666 C

1.518 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Cuộc 28/12/2009 Có C Đạt C 09930019705 NP21.1107 C

1.519 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Khê Tiên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512872 NP21.0853 C

1.520 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Thắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398000 NP21.0572 C

1.521 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Dương Phú 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618327 NP21.0658 C

1.522 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Trưởng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625824 NP21.0659 C

1.523 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Nghe 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515782 NP21.0663 C

1.524 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thành Kim Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593914 NP21.0803 C

1.525 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Kim Thoa 28/11/2017 Có C Đạt C 04201513206 NP21.2170 C

1.526 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Luyện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625828 NP21.0569 C

1.527 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Kỷ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512880 NP21.0629 C

1.528 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Lên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622298 NP21.0738 C

1.529 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Ngũ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515670 NP21.0682 C

1.530 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Em 01/01/2009 Có C Đạt C 04201370637 NP21.0706 C

1.531 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Ngợ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394199 NP21.0669 C

1.532 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hải Ngọc Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627438 NP21.0739 C

1.533 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Lạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622300 NP21.0670 C

1.534 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Canh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208673 NP21.0807 C

1.535 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Thị Mỹ Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409188 NP21.0857 C

1.536 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Công Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625826 NP21.0832 C

1.537 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bình Minh Út 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225135 NP21.0589 C

1.538 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Thị Sa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372697 NP21.0745 C

1.539 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thị Nạo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512875 NP21.0672 C

1.540 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Văn Khôi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429176 NP21.0833 C

1.541 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Nam 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515787 NP21.0671 C

1.542 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Dừa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619783 NP21.0718 C

1.543 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Mai Thị Hộp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619782 NP21.0886 C

1.544 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Hùng 10/03/2010 Có C Đạt C 04201334680 NP21.1123 C

1.545 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Cảnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621825 NP21.0681 C

1.546 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Văn Lễ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621822 NP21.0800 C

1.547 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201671649 NP21.0750 C

1.548 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Đại Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333977 NP21.0683 C

1.549 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nguyễn Văn Chiến 09/09/2012 Có C Đạt C 04201236412 NP21.1344 C

1.550 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Lực 28/09/2015 Có C Đạt C 0855 NP21.1698 C

1.551 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Ngụy Thị Thiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621823 NP21.0804 C

1.552 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Kim Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621828 NP21.0579 C

1.553 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Bạch Kim 01/01/2012 Có C Đạt C NP21.1284 C

1.554 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Khoán 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208945 NP21.0918 C

1.555 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334608 NP21.0887 C

1.556 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Thấm 08/01/2010 Có C Đạt C 1304 NP21.1112 C

1.557 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Thụy Quang Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622295 NP21.0835 C

1.558 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Ngọc Lai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334676 NP21.0580 C

1.559 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Minh Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406358 NP21.0769 C

1.560 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trưởng Văn Thắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512873 NP21.0819 C

1.561 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Tuyết Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333509 NP21.0588 C

1.562 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Khải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208394 NP21.0707 C

1.563 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Trâm 06/06/2012 Có C Đạt C 04201515360 NP21.1319 C

1.564 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Cỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512874 NP21.0657 C

1.565 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thành Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619348 NP21.0843 C
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1.566 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626708 NP21.0664 C

1.567 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Hiển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201237960 NP21.0665 C

1.568 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Hai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409190 NP21.0892 C

1.569 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nguyễn Cư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410321 NP21.0656 C

1.570 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Văn Luận 06/06/2012 Có C Đạt C 04201336537 NP21.1320 C

1.571 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Gởi 08/01/2010 Có C Đạt C 04201205338 NP21.1114 C

1.572 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Tâm 08/08/2011 Có C Đạt C 04201408415 NP21.1254 C

1.573 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiện Sanh Nhơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619785 NP21.0885 C

1.574 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bình Minh Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333518 NP21.0652 C

1.575 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Dỗ 02/03/2012 Có C Đạt C NP21.1296 C

1.576 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bình Trịnh Hưng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625728 NP21.0794 C

1.577 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Thị Mắn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626124 NP21.0939 C

1.578 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Văn Đúng 01/01/2017 Có C Đạt C 1819 NP21.2069 C

1.579 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Tấn Điệp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408238 NP21.0880 C

1.580 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thị Mỹ Duyên 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1565 C

1.581 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Hữu Giáp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625727 NP21.0692 C

1.582 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thành Bàng 29/10/2009 Có C Đạt C 04201515661 NP21.1094 C

1.583 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đúng Ngọc Liên 01/01/2017 Có C Đạt C 9873 NP21.2068 C

1.584 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Bình Yên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201335895 NP21.0591 C

1.585 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nguyễn Thị Thu Vân 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1469 C

1.586 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373580 NP21.0651 C

1.587 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Chỉnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515356 NP21.0719 C

1.588 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619342 NP21.0608 C

1.589 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Tích Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626128 NP21.0817 C

1.590 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thị Lân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373579 NP21.0650 C

1.591 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Ngọc Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334181 NP21.0712 C

1.592 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Dĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626710 NP21.0882 C

1.593 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396925 NP21.0846 C

1.594 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Loan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625730 NP21.0881 C

1.595 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Min 11/06/2010 Có C Đạt C 04201334672 NP21.1149 C

1.596 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thanh Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619344 NP21.0825 C

1.597 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Đông 22/04/2019 Có C Đạt C 04201375221 NP21.2342 C

1.598 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Tân Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407078 NP21.0872 C

1.599 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Danh Cội 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409565 NP21.0873 C

1.600 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Hoàng 18/11/2009 Có C Đạt C 04201619350 NP21.1102 C

1.601 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Trương 11/06/2010 Có C Đạt C 10659 NP21.1148 C

1.602 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Hạt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626707 NP21.0806 C

1.603 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Báo Thị Cội 11/06/2010 Có C Đạt C 10775 NP21.1147 C

1.604 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Trúc Nhị 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1345 C

1.605 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nài Thành Hạnh 10/03/2010 Có C Đạt C NP21.1127 C

1.606 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Ká 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625723 NP21.0859 C

1.607 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Nam Anh Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619341 NP21.0912 C

1.608 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Đa Lộc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625726 NP21.0568 C

1.609 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Việt Chương 29/10/2009 Có C Đạt C 04201408518 NP21.1092 C

1.610 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Văn Thiện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374010 NP21.0874 C

1.611 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Tạ Thị Chung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620177 NP21.0848 C

1.612 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hàn Thị Mâu 02/12/2013 Có C Đạt C NP21.1541 C

1.613 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Được 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625721 NP21.0858 C

1.614 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Phân 29/10/2009 Có C Đạt C 04201626709 NP21.1095 C

1.615 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Văn Vận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201507726 NP21.0897 C

1.616 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Văn Lắng 30/03/2011 Có C Đạt C NP21.1216 C

1.617 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trưởng Văn Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620512 NP21.0824 C

1.618 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Kèn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513527 NP21.0877 C

1.619 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Danh Thị Thu Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409568 NP21.0934 C

1.620 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Minh Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619347 NP21.0933 C

1.621 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Văn Láng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621830 NP21.0932 C

1.622 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Thị Kim Loan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410330 NP21.0935 C

1.623 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Binh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208650 NP21.0895 C
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1.624 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Kim Vàng 10/03/2010 Có C Đạt C 11135 NP21.1129 C

1.625 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Dàng 10/03/2010 Có C Đạt C 12965 NP21.1131 C

1.626 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Từ Công Kiều Mộng Hà 18/11/2009 Có C Đạt C 04201619349 NP21.1100 C

1.627 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Sinh Liêm 10/03/2010 Có C Đạt C NP21.1122 C

1.628 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Xô 30/03/2011 Có C Đạt C 1007 NP21.1212 C

1.629 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thuận Văn Bản 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1613 C

1.630 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Lặng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619346 NP21.0837 C

1.631 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619784 NP21.0917 C

1.632 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Tạ Thị Chính 30/03/2011 Có C Đạt C 3037 NP21.1213 C

1.633 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Khuỷnh 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1430 C

1.634 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Văn Khỏi 12/03/2013 Có C Đạt C 04201515351 NP21.1432 C

1.635 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Toán 23/04/2019 Có C Đạt C 04201373555 NP21.2351 C

1.636 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Ngọc Luận 25/06/2019 Có C Đạt C 04201371669 NP21.2361 C

1.637 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Quang Tâm 30/03/2011 Có C Đạt C NP21.1215 C

1.638 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Tạ Thị Trang 28/11/2017 Có C Đạt C 04201334671 NP21.2171 C

1.639 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Thời 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621821 NP21.0929 C

1.640 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Đáng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620176 NP21.0799 C

1.641 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Ngọc Thương 18/09/2017 Có C Đạt C 5772 NP21.2142 C

1.642 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Vang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620178 NP21.0829 C

1.643 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Năng Tấn Phi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201239763 NP21.0847 C

1.644 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Đính 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018577 NP21.0883 C

1.645 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Nén 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018578 NP21.0902 C

1.646 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Duy 01/01/2017 Có C Đạt C 6322 NP21.2073 C

1.647 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018574 NP21.0884 C

1.648 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Kê 01/01/2017 Có C Đạt C 7814 NP21.2083 C

1.649 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Lặng (B) 28/11/2017 Có C Đạt C 04201365023 NP21.2173 C

1.650 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Khẩn 11/06/2010 Có C Đạt C 04201333142 NP21.1143 C

1.651 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Tạ Thị Đính 30/03/2011 Có C Đạt C 04201333979 NP21.1214 C

1.652 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Khoản 30/03/2011 Có C Đạt C 04201509846 NP21.1217 C

1.653 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Cáo 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1557 C

1.654 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Ngọc Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514031 NP21.0928 C

1.655 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Hiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409563 NP21.0926 C

1.656 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Hoàng Luyến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018573 NP21.0899 C

1.657 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Đắc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333147 NP21.0900 C

1.658 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Xuân Đa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020185 NP21.0931 C

1.659 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bình Nguyên Lộc 06/07/2011 Có C Đạt C NP21.1250 C

1.660 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Danh Quí Đôn 02/11/2011 Có C Đạt C 022 NP21.1276 C

1.661 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020190 NP21.0856 C

1.662 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Tỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020189 NP21.0822 C

1.663 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Lệ 11/06/2010 Có C Đạt C 04201409189 NP21.1140 C

1.664 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Ánh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020187 NP21.0821 C

1.665 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Thị Chống 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515846 NP21.0823 C

1.666 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Thị Trụ 10/03/2010 Có C Đạt C 11012 NP21.1128 C

1.667 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Thị Thuyền 03/08/2010 Có C Đạt C 04201515358 NP21.1177 C

1.668 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Diện 03/08/2010 Có C Đạt C 04201208644 NP21.1178 C

1.669 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Hạnh 08/08/2011 Có C Đạt C 0807 NP21.1253 C

1.670 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Thị Lạnh 01/01/2017 Có C Đạt C 7883 NP21.2076 C

1.671 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Như Nơi 08/08/2012 Có C Đạt C NP21.1329 C

1.672 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Danh Lĩnh 06/07/2011 Có C Đạt C 3907 NP21.1252 C

1.673 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Hoành Nhân 29/05/2017 Có C Đạt C 9464 NP21.2103 C

1.674 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nguyễn Văn Dưỡng 08/08/2012 Có C Đạt C NP21.1331 C

1.675 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Nữ Thùy Dung 21/10/2019 Có C Đạt C 04201511842 NP21.2436 C

1.676 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Hạnh 18/09/2013 Có C Đạt C 04201409566 NP21.1530 C

1.677 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Minh Tình 03/08/2010 Có C Đạt C 210 NP21.1179 C

1.678 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Cư 21/03/2019 Có C Đạt C 04201397708 NP21.2329 C

1.679 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Đinh 10/12/2015 Có C Đạt C 3152 NP21.1740 C

1.680 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Ngọc Trung 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1437 C

1.681 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bình Đình Viên 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1473 C
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1.682 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Thị Run Na 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1398 C

1.683 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Duy Phê 10/01/2013 Có C Đạt C 04201513201 NP21.1401 C

1.684 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Khải 11/12/2014 Có C Đạt C 04201333505 NP21.1637 C

1.685 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Mãi 10/01/2013 Có C Đạt C 04201509076 NP21.1412 C

1.686 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Huỳnh Thị Mỹ Nhiêu 01/01/2012 Có C Đạt C 04201362848 NP21.1285 C

1.687 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Đớn 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1439 C

1.688 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Nạo 03/08/2010 Có C Đạt C 10191 NP21.1176 C

1.689 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Duyên 28/11/2017 Có C Đạt C 04201366922 NP21.2175 C

1.690 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Trình 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1414 C

1.691 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thành Phú Điều 28/11/2017 Có C Đạt C 04201372698 NP21.2164 C

1.692 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Hạn 11/06/2010 Có C Đạt C 7321 NP21.1139 C

1.693 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Huấn 28/11/2017 Có C Đạt C 4503 NP21.2167 C

1.694 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Lanh 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1498 C

1.695 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thu Nghiêm 11/06/2010 Có C Đạt C 5431 NP21.1138 C

1.696 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thập Thị Mỹ Dư 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1497 C

1.697 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Bạch Tuyết 02/11/2011 Có C Đạt C 04201509025 NP21.1277 C

1.698 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thuận Đắng 23/04/2019 Có C Đạt C 04201372699 NP21.2347 C

1.699 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Quang 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018576 NP21.0828 C

1.700 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Thỏa 05/05/2012 Có C Đạt C 04201335304 NP21.1301 C

1.701 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Gõ 25/03/2019 Có C Đạt C 04201397927 NP21.2336 C

1.702 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạo Thị Phượng 28/11/2017 Có C Đạt C 7838 NP21.2172 C

1.703 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Văn Hiệu 12/06/2014 Có C Đạt C 04201408519 NP21.1610 C

1.704 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Kim Ngà 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333875 NP21.2240 C

1.705 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Liếm 10/12/2015 Có C Đạt C 04201409562 NP21.1735 C

1.706 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Văn Tuấn 11/06/2010 Có C Đạt C 04201334677 NP21.1141 C

1.707 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Mèo 10/12/2015 Có C Đạt C 04201618717 NP21.1736 C

1.708 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Nhật Ký 06/02/2017 Có C Đạt C 7193 NP21.2084 C

1.709 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Da 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1440 C

1.710 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Lao 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1499 C

1.711 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Thị Lê 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1436 C

1.712 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Lắc 12/03/2013 Có C Đạt C 04201408512 NP21.1431 C

1.713 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Hoa Đẹp 01/01/2017 Có C Đạt C 04201398846 NP21.2075 C

1.714 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Chạm 01/01/2017 Có C Đạt C 5379 NP21.2074 C

1.715 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Văn Xa 17/03/2013 Có C Đạt C 04201409784 NP21.1475 C

1.716 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Báo Thị Phải 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1408 C

1.717 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Ngọc Liêm 08/07/2019 Có C Đạt C 04201373555 NP21.2383 C

1.718 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Diện 01/01/2017 Có C Đạt C 6462 NP21.2067 C

1.719 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Thị Nhờ 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1528 C

1.720 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Thị Kim Vy 20/03/2017 Có C Đạt C 5415 NP21.2091 C

1.721 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Văn Vũ 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1503 C

1.722 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Sử Văn Giáo 17/03/2013 Có C Đạt C 04201335106 NP21.1468 C

1.723 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thị Kim Lánh 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1434 C

1.724 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạo Hoàng Thị Thái Như 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1496 C

1.725 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Mỹ Dung 26/07/2017 Có C Đạt C 4707 NP21.2121 C

1.726 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Huỳnh Thị Mỹ Nữ 10/01/2013 Có C Đạt C 0420139325 NP21.1411 C

1.727 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đặng Thị Mỹ Hà 12/11/2013 Có C Đạt C NP21.1538 C

1.728 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Huỳnh Thị Ngọc Trầm 25/06/2019 Có C Đạt C 04201370392 NP21.2356 C

1.729 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Thị Nhậu 17/03/2013 Có C Đạt C 04201409185 NP21.1472 C

1.730 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Toàn 10/12/2015 Có C Đạt C 6173 NP21.1738 C

1.731 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Thư 16/06/2017 Có C Đạt C 5427 NP21.2109 C

1.732 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Mây 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1407 C

1.733 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Kim Chung 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1564 C

1.734 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Nguyên 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1400 C

1.735 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Chế 02/11/2011 Có C Đạt C 04201621967 NP21.1279 C

1.736 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Bánh 12/03/2013 Có C Đạt C 04201515663 NP21.1435 C

1.737 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Hữu Danh 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1438 C

1.738 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Thị Thúy 10/12/2015 Có C Đạt C 4977 NP21.1737 C

1.739 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hàn Thị Mãi 02/11/2011 Có C Đạt C 8477 NP21.1278 C
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1.740 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Minh Cận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511513 NP21.0655 C

1.741 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Trở 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020188 NP21.0702 C

1.742 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Ngụy Duy Vũ 22/05/2018 Có C Đạt C 24201336941 NP21.2217 C

1.743 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Hy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410326 NP21.0827 C

1.744 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Đình Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511519 NP21.0768 C

1.745 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Sinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511516 NP21.0698 C

1.746 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Tạ Bích 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020186 NP21.0653 C

1.747 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Thăng Long 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019702 NP21.0581 C

1.748 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Tấn Hiển 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020181 NP21.0852 C

1.749 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592452 NP21.0654 C

1.750 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Quốc Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020184 NP21.0845 C

1.751 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Quốc Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020182 NP21.0844 C

1.752 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Thị Thiên Trúc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020183 NP21.0871 C

1.753 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Hương 28/11/2017 Có C Đạt C 04201509848 NP21.2168 C

1.754 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Hòa Thủy 01/12/2017 Có C Đạt C 04201365297 NP21.2163 C

1.755 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thành Mong 06/06/2012 Có C Đạt C 04201398844 NP21.1321 C

1.756 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Huỳnh Ngọc Hành 06/06/2012 Có C Đạt C 04201333506 NP21.1322 C

1.757 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thị Kim Hoa 01/01/2017 Có C Đạt C 3290 NP21.2070 C

1.758 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 1266 NP21.0693 C

1.759 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Kim Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 2317 NP21.0610 C

1.760 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Kim Phi 03/08/2010 Có C Đạt C 142997 NP21.1174 C

1.761 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Ngọc Lâm 01/01/2009 Có C Đạt C 387 NP21.0736 C

1.762 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Vân 17/12/2019 Có C Đạt C 04201515361 NP21.2443 C

1.763 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Hè 01/06/2020 Có C Đạt C 04201592853 NP21.2490 C

1.764 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Hồng Loan 01/06/2020 Có C Đạt C 04201592026 NP21.2493 C

1.765 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thuận Ngọc Yến 27/07/2020 Có C Đạt C 04201594092 NP21.2508 C

1.766 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lộ Thị Hoài Thuận 09/10/2020 Có C Đạt C 04201620337 NP21.2527 C

1.767 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hàm Quang Tình 30/11/2020 Có C Đạt C 04201618711 NP21.2533 C

1.768 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Mỹ Châu 22/12/2020 Có C Đạt C 04201593518 NP21.2538 C

1.769 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Kiệm 11/01/2021 Có C Đạt C 04201591099 NP21.2540 C

1.770 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Tới 03/03/2021 Có C Đạt C 09930018011 NP21.2552 C

1.771 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thị Kim Tâm 12/04/2021 Có C Đạt C 09930018186 NP21.2556 C

1.772 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Trúc 31/05/2021 Có C Đạt C 04201622397 NP21.2577 C

1.773 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Kim Nguyệt 23/07/2021 Có C Đạt C 04201618408 NP21.2581 C

1.774 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Thị Ngọc Ngà 23/07/2021 Có C Đạt C 04201618059 NP21.2583 C

1.775 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lộ Thị Trung Vân 26/08/2021 Có C Đạt C 04201618059 NP21.2597 C

1.776 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lộ Minh Trúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225140 NP21.0626 C

1.777 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Tài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618696 NP21.0896 C

1.778 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Kim Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225139 NP21.0925 C

1.779 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Diễm An 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397896 NP21.0620 C

1.780 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Nghiêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513529 NP21.0584 C

1.781 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Đưa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428586 NP21.0842 C

1.782 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Bo 08/01/2010 Có C Đạt C NP21.1113 C

1.783 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Thị Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506151 NP21.0690 C

1.784 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Sách 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513068 NP21.0674 C

1.785 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Ngổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618694 NP21.0688 C

1.786 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Nữ Kim Doanh 01/01/2009 Có C Đạt C 480 NP21.0743 C

1.787 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Thị Thanh Thái 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515413 NP21.0841 C

1.788 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Mú 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621193 NP21.0677 C

1.789 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Bang 28/11/2017 Có C Đạt C 04201236885 NP21.2179 C

1.790 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Chấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201205801 NP21.0726 C

1.791 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Thị Cọng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513843 NP21.0891 C

1.792 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 0420137149 NP21.0615 C

1.793 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Đắp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511808 NP21.0755 C

1.794 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Cai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514035 NP21.0742 C

1.795 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Thao 01/01/2009 Có C Đạt C 04201333502 NP21.0920 C

1.796 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408419 NP21.0697 C

1.797 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Kim Tôn 10/03/2010 Có C Đạt C 04201407072 NP21.1124 C
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1.798 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Mang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334678 NP21.0585 C

1.799 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Phúc Thịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618699 NP21.0869 C

1.800 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Giảng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618695 NP21.0834 C

1.801 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Hồ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514036 NP21.0601 C

1.802 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Dương 01/01/2009 Có C Đạt C 9769 NP21.0556 C

1.803 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618692 NP21.0864 C

1.804 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thơ 01/01/2009 Có C Đạt C 4015 NP21.0940 C

1.805 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Mỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515205 NP21.0936 C

1.806 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Truyền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618697 NP21.0849 C

1.807 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên ¶Nh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515414 NP21.0783 C

1.808 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức La Điểm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511525 NP21.0583 C

1.809 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Quân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514492 NP21.0673 C

1.810 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Văn Lượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515668 NP21.0617 C

1.811 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Na 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625809 NP21.0603 C

1.812 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Chờ 01/01/2009 Có C Đạt C 5778 NP21.0840 C

1.813 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Đường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514769 NP21.0686 C

1.814 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Thuần 01/01/2009 Có C Đạt C 2824 NP21.0618 C

1.815 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Lệ Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372695 NP21.0919 C

1.816 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Đạt Du 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513385 NP21.0747 C

1.817 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thuận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618693 NP21.0773 C

1.818 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Viện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621564 NP21.0763 C

1.819 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nguyễn Thị Đầy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515357 NP21.0762 C

1.820 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Năng Xuân Kết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201371284 NP21.0894 C

1.821 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Phê 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514033 NP21.0705 C

1.822 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Sử Ngọc Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515203 NP21.0578 C

1.823 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618226 NP21.0611 C

1.824 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Thị Sầm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408420 NP21.0558 C

1.825 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Ni 01/01/2009 Có C Đạt C 3622 NP21.0557 C

1.826 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Đực 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618931 NP21.0815 C

1.827 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Lường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618936 NP21.0770 C

1.828 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Xếp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618691 NP21.0623 C

1.829 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Biến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618700 NP21.0715 C

1.830 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lâm Văn Thuận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618698 NP21.0772 C

1.831 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Lưu Như Ý 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619276 NP21.0560 C

1.832 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Chánh 01/01/2009 Có C Đạt C 4067 NP21.0855 C

1.833 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Duy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515201 NP21.0634 C

1.834 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thị Kim Hoa B 28/11/2017 Có C Đạt C 04201514904 NP21.2180 C

1.835 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Dữ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513390 NP21.0687 C

1.836 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Đàm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620183 NP21.0679 C

1.837 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Hồng Hoa 01/01/2017 Có C Đạt C 4341 NP21.2072 C

1.838 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Đường 21/10/2019 Có C Đạt C 04201515805 NP21.2428 C

1.839 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Ngọc Uy 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510120 NP21.2386 C

1.840 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Nữ Thùy Dương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225149 NP21.0622 C

1.841 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hợp Tác Xã Hữu Đức 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1612 C

1.842 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Tính 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018575 NP21.0775 C

1.843 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Quang Vương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409181 NP21.0619 C

1.844 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hải Bửng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018009 NP21.0906 C

1.845 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Kim Chi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512759 NP21.0676 C

1.846 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thị Kích 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619985 NP21.0868 C

1.847 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hải Thị Toàn 11/01/2010 Có C Đạt C NP21.1117 C

1.848 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Thanh Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019709 NP21.0604 C

1.849 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thuận Vườn 01/01/2009 Có C Đạt C 0420594221 NP21.0675 C

1.850 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Ngọc Danh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018002 NP21.0713 C

1.851 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Thu Sương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625761 NP21.0607 C

1.852 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018001 NP21.0776 C

1.853 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Minh Nhạc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018579 NP21.0621 C

1.854 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Văn Linh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018580 NP21.0890 C

1.855 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phạm Văn Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018572 NP21.0741 C
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1.856 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Số 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225150 NP21.0635 C

1.857 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Biến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595773 NP21.0696 C

1.858 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Bị 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595799 NP21.0680 C

1.859 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thạch Thị Kẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622293 NP21.0798 C

1.860 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Trạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620180 NP21.0865 C

1.861 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bình Minh Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018571 NP21.0709 C

1.862 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Dưng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406647 NP21.0625 C

1.863 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Từ Công Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515233 NP21.0587 C

1.864 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Ba 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018005 NP21.0586 C

1.865 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Thị Toán 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1561 C

1.866 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Cường 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1395 C

1.867 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Thị Tấm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018010 NP21.0785 C

1.868 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Kiều Văn Tươi 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1394 C

1.869 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Thị Chia 07/04/2014 Có C Đạt C 04201592221 NP21.1563 C

1.870 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Thư 12/11/2013 Có C Đạt C 04201428889 NP21.1539 C

1.871 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Thị Õch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225145 NP21.0728 C

1.872 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Báo Văn Kề 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018003 NP21.0780 C

1.873 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Huệ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625770 NP21.0729 C

1.874 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Phê 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624225 NP21.0879 C

1.875 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018006 NP21.0938 C

1.876 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Ngàn 04/11/2010 Có C Đạt C 20250 NP21.1185 C

1.877 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591524 NP21.0795 C

1.878 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Sử Ngọc Phượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620171 NP21.0792 C

1.879 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Chăm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018004 NP21.0752 C

1.880 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Mạ Ngọc Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020924 NP21.0756 C

1.881 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Lễ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018007 NP21.0759 C

1.882 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426014 NP21.0751 C

1.883 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Sử Thị Kim Thủy 11/06/2010 Có C Đạt C NP21.1144 C

1.884 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Thị Quyếch 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020923 NP21.0730 C

1.885 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Văn Phở 11/06/2010 Có C Đạt C NP21.1145 C

1.886 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Giác 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020930 NP21.0757 C

1.887 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Thừa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019707 NP21.0758 C

1.888 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Quang 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019704 NP21.0753 C

1.889 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Đúng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018008 NP21.0790 C

1.890 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Còn 11/06/2010 Có C Đạt C 04201406049 NP21.1142 C

1.891 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Từ Trung Triết 21/06/2016 Có C Đạt C NP21.1813 C

1.892 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Lài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512590 NP21.0754 C

1.893 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Giải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622299 NP21.0789 C

1.894 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Bông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406047 NP21.0788 C

1.895 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Trào 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1506 C

1.896 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Dũng 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1433 C

1.897 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Tấn Vinh 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1402 C

1.898 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Dụ 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1404 C

1.899 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Thị Tri 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1445 C

1.900 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Do 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620173 NP21.0787 C

1.901 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Vạn Ngọc Suối 28/11/2017 Có C Đạt C 4108 NP21.2169 C

1.902 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Thị Kim Mai 18/09/2017 Có C Đạt C 4463 NP21.2140 C

1.903 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Thị Diểm 10/07/2014 Có C Đạt C NP21.1622 C

1.904 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Kim Cương 10/07/2014 Có C Đạt C NP21.1621 C

1.905 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Đoạn 28/11/2017 Có C Đạt C 04201206905 NP21.2176 C

1.906 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Thị Kim Trúc 10/07/2014 Có C Đạt C NP21.1623 C

1.907 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Năng Hinh 04/11/2010 Có C Đạt C 70632 NP21.1184 C

1.908 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Hương 10/01/2013 Có C Đạt C 04201511844 NP21.1403 C

1.909 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đõng Thị Lục 10/12/2015 Có C Đạt C NP21.1734 C

1.910 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Lịch (B) 28/11/2017 Có C Đạt C 04201397994 NP21.2166 C

1.911 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Qúy Hiền 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1611 C

1.912 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Nhất 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1413 C

1.913 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Tân 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1444 C
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1.914 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đạt Thị Điều 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1399 C

1.915 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Trưng Tâm 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1501 C

1.916 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Văn Cây 09/03/2017 Có C Đạt C 7813 NP21.2089 C

1.917 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Yu Mô Lộc 22/05/2013 Có C Đạt C 04201593353 NP21.1505 C

1.918 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Trốn 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1397 C

1.919 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Thị Thương 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1406 C

1.920 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lai Xuân Tình 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1405 C

1.921 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Đại Tuyết Quyết 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1416 C

1.922 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Nhị Hữu 16/11/2017 Có C Đạt C 8257 NP21.2151 C

1.923 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Phóng 01/01/2017 Có C Đạt C 5804 NP21.2071 C

1.924 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thành Thị Dục 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1415 C

1.925 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Đi 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1446 C

1.926 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Thị Thừa 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1396 C

1.927 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Văn Sóng 12/11/2014 Có C Đạt C NP21.1625 C

1.928 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Sanh Hậu 28/11/2017 Có C Đạt C 04201206903 NP21.2177 C

1.929 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Dừa 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1417 C

1.930 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Lưu Văn Trúc 10/12/2015 Có C Đạt C 5908 NP21.1741 C

1.931 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Dương Thị Mốt 01/01/2017 Có C Đạt C 5703 NP21.2077 C

1.932 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Bích Chi 10/01/2013 Có C Đạt C 04201335290 NP21.1410 C

1.933 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trương Thị Lê Ái 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1409 C

1.934 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Văn Điểm 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1502 C

1.935 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Thiên Hữu Tân 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1443 C

1.936 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Báo Thị Tho 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1441 C

1.937 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Thị Thả 12/03/2013 Có C Đạt C 04201407648 NP21.1442 C

1.938 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Thị Nhu 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1369 C

1.939 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Hồng Lợi 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1368 C

1.940 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hứa Văn Tăng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515435 NP21.0816 C

1.941 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Quan Bảo 22/05/2018 Có C Đạt C 04201225146 NP21.2224 C

1.942 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Châu Minh Gỉang 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394196 NP21.2260 C

1.943 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Hờn 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394200 NP21.2264 C

1.944 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Nại Văn Psa 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394197 NP21.2267 C

1.945 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Văn Nam 07/08/2018 Có C Đạt C 04201394328 NP21.2268 C

1.946 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Quảng Thị Dàn 07/08/2018 Có C Đạt C 04201394327 NP21.2269 C

1.947 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Trượng Văn Quân 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405645 NP21.2283 C

1.948 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đổng Thôi 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405646 NP21.2285 C

1.949 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Bá Thị Thanh Thúy 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405767 NP21.2287 C

1.950 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Năng Xuân Dâu 22/05/2018 Có C Đạt C 04201227029 NP21.2203 C

1.951 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Hồng Vân 12/03/2014 Có C Đạt C 04201397995 NP21.1558 C

1.952 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Hán Văn Tuyển 25/03/2019 Có C Đạt C 04201397935 NP21.2340 C

1.953 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Hán Văn Sang 23/04/2019 Có C Đạt C 04201394320 NP21.2352 C

1.954 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Thiên Quốc Ngô 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372952 NP21.2372 C

1.955 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Lưu Tích Lộc 08/07/2019 Có C Đạt C 04201372952 NP21.2381 C

1.956 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Nại Văn Dục 13/08/2019 Có C Đạt C 04201512523 NP21.2397 C

1.957 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Hàm Sân 16/08/2019 Có C Đạt C 04201372956 NP21.2410 C

1.958 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Hán Thị Khẩn 21/10/2019 Có C Đạt C 04201512703 NP21.2424 C

1.959 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Thạch Ngọc Hỏa 21/10/2019 Có C Đạt C 04201512525 NP21.2435 C

1.960 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Hán Thị Trêm 25/03/2019 Có C Đạt C 04201398344 NP21.2334 C

1.961 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Trượng Văn Điệp 18/12/2019 Có C Đạt C 04201514702 NP21.2453 C

1.962 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Lâm Bình Quốc 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593980 NP21.2480 C

1.963 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Hán Thị Xuân Tới 01/06/2020 Có C Đạt C 04201592856 NP21.2491 C

1.964 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Lưu Thị Nhiên 17/09/2020 Có C Đạt C 04201593023 NP21.2522 C

1.965 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Trượng Thị Nam 09/10/2020 Có C Đạt C 04201618713 NP21.2526 C

1.966 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Nguyễn Thị Trang 30/11/2020 Có C Đạt C 04201620331 NP21.2535 C

1.967 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Nguyễn Hải Giang 27/01/2021 Có C Đạt C 04201628528 NP21.2550 C

1.968 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Phú Thị Kim Tuyến 03/03/2021 Có C Đạt C 04201593360 NP21.2555 C

1.969 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Mã Thị Tám 12/04/2021 Có C Đạt C 04201618665 NP21.2558 C

1.970 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Hán Thị Kim Ngà 29/04/2021 Có C Đạt C 04201620478 NP21.2568 C

1.971 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Trượng Nữ Ngọc Quỳnh 31/05/2021 Có C Đạt C 04201622400 NP21.2576 C
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1.972 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Đàng Thị Kim Cương 23/07/2021 Có C Đạt C 04201619212 NP21.2587 C

1.973 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Việt Tân 02/11/2011 Có C Đạt C 04201410181 NP21.1274 C

1.974 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Trung Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515226 NP21.0436 C

1.975 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018674 NP21.0541 C

1.976 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Danh Thành Nhơn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018671 NP21.0453 C

1.977 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018332 NP21.0505 C

1.978 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trưởng Thị Mỹ Dung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018673 NP21.0437 C

1.979 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Hoàng Vũ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408397 NP21.0533 C

1.980 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Minh Mẫn 29/10/2009 Có C Đạt C 09930018675 NP21.1091 C

1.981 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Nhật Ly 01/12/2017 Có C Đạt C 04201365294 NP21.2153 C

1.982 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưa Tích Năng 22/05/2018 Có C Đạt C 04201336146 NP21.2205 C

1.983 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Mai Lin 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428281 NP21.0438 C

1.984 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Lan Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019822 NP21.0444 C

1.985 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Tĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408395 NP21.0517 C

1.986 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức Đàng Thị Thu Hương 12/08/2015 Có C Đạt C 9405 NP21.1674 C

1.987 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Giọt 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1572 C

1.988 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thạch Thị Ngọc Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018335 NP21.0450 C

1.989 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018672 NP21.0452 C

1.990 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Tĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374925 NP21.0526 C

1.991 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Thị Huê 01/01/2009 Có C Đạt C 04201204942 NP21.0504 C

1.992 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Ngọc Tài 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018679 NP21.0462 C

1.993 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Quang Vĩ 29/04/2020 Có C Đạt C 04201593469 NP21.2482 C

1.994 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Cộng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018680 NP21.0510 C

1.995 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Quang Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018676 NP21.0530 C

1.996 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Dương Phú 03/12/2018 Có C Đạt C 04201395758 NP21.2320 C

1.997 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334186 NP21.0502 C

1.998 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Ơn 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1523 C

1.999 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thọ Thùy Thu Hưởng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018677 NP21.0499 C

2.000 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Mẽ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408282 NP21.0468 C

2.001 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phạm Văn Đức 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1423 C

2.002 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Mỹ Ánh Dương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018334 NP21.0500 C

2.003 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Huỳnh Đang Vỹ 16/07/2015 Có C Đạt C 04201618797 NP21.1665 C

2.004 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bình Duy Vĩ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018678 NP21.0498 C

2.005 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Văn Thuận 03/08/2010 Có C Đạt C 04201405842 NP21.1162 C

2.006 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Thành Duyệt 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1314 C

2.007 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Trung Trực 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373465 NP21.0511 C

2.008 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018333 NP21.0512 C

2.009 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Sanh Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018337 NP21.0520 C

2.010 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Tạ Văn Thuận 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1632 C

2.011 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593909 NP21.0496 C

2.012 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Đại For 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019821 NP21.0550 C

2.013 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Văn Khải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594045 NP21.0495 C

2.014 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Khanh 30/11/2010 Có C Đạt C NP21.1189 C

2.015 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Mai Xuân Tùng Kiệt 29/04/2020 Có C Đạt C 04201593707 NP21.2484 C

2.016 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngụy Trọn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018339 NP21.0494 C

2.017 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Đại Mưa 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372494 NP21.2363 C

2.018 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Hoàng Duyên 28/12/2009 Có C Đạt C 04201429406 NP21.1110 C

2.019 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Kim Định 02/08/2017 Có C Đạt C 8233 NP21.2126 C

2.020 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lô Minh Dư 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018338 NP21.0465 C

2.021 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Mộng Tuyền 01/01/2009 Có C Đạt C 5498 NP21.0493 C

2.022 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Thị Duy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018336 NP21.0463 C

2.023 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bình Thuý Khanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506160 NP21.0532 C

2.024 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Sanh Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510169 NP21.0491 C

2.025 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thành Ngọc Liêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201508182 NP21.0492 C

2.026 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Minh Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592024 NP21.0544 C

2.027 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Bích 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019829 NP21.0518 C

2.028 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Chung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016064 NP21.0548 C

2.029 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Văn Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426020 NP21.0540 C
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2.030 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Sẽ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016061 NP21.0545 C

2.031 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Văn Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016065 NP21.0536 C

2.032 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Văn Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016063 NP21.0523 C

2.033 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018340 NP21.0455 C

2.034 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Văn Tốt 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018331 NP21.0490 C

2.035 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Mai Văn Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408287 NP21.0489 C

2.036 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Dế 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016221 NP21.0466 C

2.037 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hải Thị Tình 10/12/2015 Có C Đạt C 7310 NP21.1743 C

2.038 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Mỹ Lan 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1457 C

2.039 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Thành Đức 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1389 C

2.040 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Hải Mỹ Cẩm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408182 NP21.0454 C

2.041 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Quang Hải 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1448 C

2.042 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thụy Phúc Thịnh 07/08/2017 Có C Đạt C 8308 NP21.2128 C

2.043 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Trai 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1488 C

2.044 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Ngọc Tỏ 18/02/2020 Có C Đạt C 04201370676 NP21.2472 C

2.045 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Tấn Thi 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1370 C

2.046 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Mai Ngọc Nhi 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1459 C

2.047 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Gái 25/07/2017 Có C Đạt C 8346 NP21.2115 C

2.048 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Văn Bài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510170 NP21.0432 C

2.049 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Phương Mai 14/04/2017 Có C Đạt C 04201204908 NP21.0528 C

2.050 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bình Thị Lưu Thúy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016062 NP21.0531 C

2.051 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Anh Vĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 2553 NP21.0537 C

2.052 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Văn Xã 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408184 NP21.0439 C

2.053 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Nữ Ngọc Linh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592029 NP21.0524 C

2.054 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Thoa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016226 NP21.0535 C

2.055 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Văn An 25/08/2015 Có C Đạt C 04201506157 NP21.1686 C

2.056 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Ấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408394 NP21.0449 C

2.057 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngụy Đỡ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405850 NP21.0434 C

2.058 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Dương Thu Hiền 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1573 C

2.059 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thành Lai 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016070 NP21.0445 C

2.060 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Kim Đang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510165 NP21.0467 C

2.061 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Sĩ Khiêm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016069 NP21.0451 C

2.062 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Thị Thạch Soạn 13/06/2016 Có C Đạt C 6307 NP21.1810 C

2.063 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Sức 01/01/2009 Có C Đạt C 04201204901 NP21.0542 C

2.064 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hải Thị Nhịn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016066 NP21.0539 C

2.065 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Khuyến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405641 NP21.0509 C

2.066 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512261 NP21.0516 C

2.067 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Văn Vôn 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372491 NP21.2374 C

2.068 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Minh Khiêm 03/04/2017 Có C Đạt C 5368 NP21.2096 C

2.069 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hâm Quang Thưc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016067 NP21.0525 C

2.070 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Từ Văn Xướng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016227 NP21.0435 C

2.071 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thế Thái 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016225 NP21.0429 C

2.072 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Hoàng Lâm 10/07/2014 Có C Đạt C NP21.1617 C

2.073 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Mạnh Tuân 18/01/2018 Có C Đạt C 04201332708 NP21.2195 C

2.074 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Thị Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016224 NP21.0519 C

2.075 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Châu Văn Ly 08/08/2012 Có C Đạt C 5565 NP21.1332 C

2.076 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Mỹ Hảo 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1579 C

2.077 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Tạ Ngọc Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593904 NP21.0503 C

2.078 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Thị Chi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426097 NP21.0555 C

2.079 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Thắng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019828 NP21.0506 C

2.080 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Cải 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016223 NP21.0464 C

2.081 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Vĩnh Trúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595108 NP21.0447 C

2.082 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thuận Văn Dũng 06/05/2010 Có C Đạt C NP21.1134 C

2.083 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Tấn Diên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016222 NP21.0507 C

2.084 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Ái Quỳnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016229 NP21.0529 C

2.085 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Đức Việt 01/03/2017 Có C Đạt C 6595 NP21.0456 C

2.086 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Ngọc Dáng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512265 NP21.0430 C

2.087 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Anh Diêm 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394191 NP21.2266 C
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2.088 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Đại Phú 21/03/2019 Có C Đạt C 04201397706 NP21.2330 C

2.089 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Đại Hải 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1550 C

2.090 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Hoàng Nhuận 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1386 C

2.091 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Hồng Hoa 18/01/2018 Có C Đạt C 04201224671 NP21.2191 C

2.092 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lâm Quang Thoại 12/07/2013 Có C Đạt C NP21.1512 C

2.093 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Thị Dáng 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1367 C

2.094 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Kim Quy 04/01/2017 Có C Đạt C 8883 NP21.2049 C

2.095 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Cười 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1586 C

2.096 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Văn Vi Bạch E 30/11/2018 Có C Đạt C 04201396423 NP21.2311 C

2.097 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Thành Lũy 01/01/2017 Có C Đạt C 5316 NP21.2061 C

2.098 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Đại Tân 18/01/2018 Có C Đạt C 04201224679 NP21.2194 C

2.099 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Thị Bải 22/05/2018 Có C Đạt C 04201333872 NP21.2219 C

2.100 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạt Hiến 10/12/2015 Có C Đạt C 2523 NP21.1746 C

2.101 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Nhẹ 13/08/2019 Có C Đạt C 04201507415 NP21.2409 C

2.102 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Vạn Thị Lái 10/12/2015 Có C Đạt C 3598 NP21.1745 C

2.103 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Văn Ty 25/08/2015 Có C Đạt C 1138 NP21.1690 C

2.104 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Bạch Tuyết 30/11/2018 Có C Đạt C 04201405657 NP21.2300 C

2.105 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Sử Hoàng Đa 17/12/2019 Có C Đạt C 04201374473 NP21.2442 C

2.106 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hải Thị Thiên 25/09/2018 Có C Đạt C 04201406287 NP21.2276 C

2.107 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Quang Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594005 NP21.0527 C

2.108 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lưu Văn Nghiệp 12/10/2015 Có C Đạt C 9642 NP21.1709 C

2.109 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Hoài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373185 NP21.0448 C

2.110 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Duy 17/01/2018 Có C Đạt C 04201332762 NP21.2183 C

2.111 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hàm Văn Thông 01/12/2017 Có C Đạt C 04201363168 NP21.2159 C

2.112 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Mú 17/03/2013 Có C Đạt C 04201510083 NP21.1451 C

2.113 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Liến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016230 NP21.0508 C

2.114 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Quang Luyến 22/05/2018 Có C Đạt C 04201405644 NP21.2218 C

2.115 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Ni 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1577 C

2.116 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Sầm Thách 25/06/2019 Có C Đạt C 04201370393 NP21.2359 C

2.117 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Văn Phóng 12/11/2013 Có C Đạt C NP21.1537 C

2.118 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Dỗ 01/01/2009 Có C Đạt C 4346 NP21.0273 C

2.119 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Thị Toàn 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1527 C

2.120 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Kim Mai 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1349 C

2.121 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Ngọc Hân 22/05/2018 Có C Đạt C 04201225142 NP21.2204 C

2.122 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Gianh Ngọc 29/05/2017 Có C Đạt C 9017 NP21.2104 C

2.123 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Ngọc Luyến 12/07/2013 Có C Đạt C NP21.1514 C

2.124 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Nhậu 28/11/2017 Có C Đạt C 2014 NP21.2165 C

2.125 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Triều 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1340 C

2.126 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Quốc Vương 07/08/2018 Có C Đạt C 04201394193 NP21.2270 C

2.127 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Anh 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1354 C

2.128 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Đóng 10/12/2015 Có C Đạt C 1716 NP21.1730 C

2.129 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Kim An 08/11/2012 Có C Đạt C 04201410185 NP21.1352 C

2.130 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu La Chữ Hán Tấn Hà 28/01/2016 Có C Đạt C 5176 NP21.1764 C

2.131 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Thanh Phương 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1357 C

2.132 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Thị Thái An 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1356 C

2.133 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Tấm 12/03/2013 Có C Đạt C 04201594096 NP21.1424 C

2.134 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Thị Tẻ 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1461 C

2.135 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Thị Lư 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1355 C

2.136 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Lam 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1346 C

2.137 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Thị Mỹ Hương 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1353 C

2.138 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Danh Thủy 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1384 C

2.139 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Chi 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1338 C

2.140 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Thị Duyên 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1363 C

2.141 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Sanh Bờ 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1425 C

2.142 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Châu Tấn Thông 01/01/2017 Có C Đạt C 9440 NP21.2065 C

2.143 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Văn Chẳng 08/11/2012 Có C Đạt C 04201410183 NP21.1348 C

2.144 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Văn Mười 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510186 NP21.2395 C

2.145 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngụy Thành An 07/04/2014 Có C Đạt C 04201410184 NP21.1588 C
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2.146 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Cua 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1373 C

2.147 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Lợi 18/04/2017 Có C Đạt C 8521 NP21.2099 C

2.148 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Tiến 22/05/2018 Có C Đạt C 04201334187 NP21.2232 C

2.149 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Từ Ngọc Hưng 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1375 C

2.150 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Dĩ 08/11/2012 Có C Đạt C 04201334188 NP21.1364 C

2.151 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Viện 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1347 C

2.152 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Sơn 10/07/2014 Có C Đạt C NP21.1615 C

2.153 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Ngọc Vấn 25/07/2017 Có C Đạt C 9939 NP21.2117 C

2.154 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Ngọc Cậy 01/01/2017 Có C Đạt C 6016 NP21.2066 C

2.155 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hàm Thiên Thanh Tuệ 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595817 NP21.2512 C

2.156 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Kim Hướng 27/07/2020 Có C Đạt C 04201592462 NP21.2501 C

2.157 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Kim Chỉ 22/05/2018 Có C Đạt C 04201225143 NP21.2226 C

2.158 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Mỹ Dãnh 23/04/2019 Có C Đạt C 04201394311 NP21.2355 C

2.159 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Sen 22/04/2019 Có C Đạt C 04201373375 NP21.2344 C

2.160 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Quyết Lam 25/09/2018 Có C Đạt C 04201410329 NP21.2278 C

2.161 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Ngọc Thạch 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510187 NP21.2403 C

2.162 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Chu Toàn 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1359 C

2.163 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Thị My La 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333879 NP21.2239 C

2.164 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Thoát 28/11/2017 Có C Đạt C 04201398287 NP21.2181 C

2.165 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Lưu Như Nguyệt 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1337 C

2.166 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Lưu Như Ý 09/09/2012 Có C Đạt C 04201406575 NP21.1336 C

2.167 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Tri 17/03/2013 Có C Đạt C 04201408393 NP21.1463 C

2.168 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Hoang 01/01/2017 Có C Đạt C 6818 NP21.2059 C

2.169 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Thu Hồng 21/10/2019 Có C Đạt C 04201375335 NP21.2417 C

2.170 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Phiên 17/01/2018 Có C Đạt C 04201332761 NP22.0500 C

2.171 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Trở 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394198 NP21.2263 C

2.172 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Thùy 18/02/2020 Có C Đạt C 04201514848 NP21.2470 C

2.173 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Xuân Hữu 26/07/2017 Có C Đạt C 8387 NP21.2124 C

2.174 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đồng Thị Kim Tà 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510599 NP21.2384 C

2.175 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Trương Trắc 30/11/2018 Có C Đạt C 04201406359 NP21.2304 C

2.176 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Quang Sẵn 29/05/2017 Có C Đạt C 9019 NP21.2106 C

2.177 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Thị Thư 30/11/2018 Có C Đạt C 04201409626 NP21.2313 C

2.178 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Kiều Thanh Long 21/08/2017 Có C Đạt C 6505 NP21.2132 C

2.179 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Ngọc Phương 16/11/2017 Có C Đạt C 4329 NP21.2152 C

2.180 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Dự 21/08/2017 Có C Đạt C 7254 NP21.2134 C

2.181 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Như Ngọc 13/08/2019 Có C Đạt C 04201512527 NP21.2404 C

2.182 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Thanh Trúc 21/03/2019 Có C Đạt C 04201397707 NP21.2332 C

2.183 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Ngọc Phan 18/12/2019 Có C Đạt C 04201373990 NP21.2455 C

2.184 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lâm Gia Thế 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372492 NP21.2364 C

2.185 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Mỹ Sung 25/08/2017 Có C Đạt C 7429 NP21.2137 C

2.186 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Dĩ 25/08/2017 Có C Đạt C 8090 NP21.2138 C

2.187 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Ngọc Tái 22/05/2018 Có C Đạt C 04201224187 NP21.2225 C

2.188 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Văn Trí 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1584 C

2.189 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Duy Tân 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1372 C

2.190 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Đình 01/01/2017 Có C Đạt C 7059 NP21.2064 C

2.191 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Chế Huy 17/12/2019 Có C Đạt C 04201514386 NP21.2451 C

2.192 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Văn Hóa 07/08/2017 Có C Đạt C 7449 NP21.2127 C

2.193 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngụy Ngọc Danh 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1590 C

2.194 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Tại 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335325 NP21.2215 C

2.195 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Vần 08/02/2017 Có C Đạt C 6883 NP21.2086 C

2.196 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Ngọc Tuyến 07/04/2014 Có C Đạt C 04201410325 NP21.1591 C

2.197 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Ánh Thùy 12/03/2014 Có C Đạt C 04201410189 NP21.1548 C

2.198 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Mỹ Sương 01/01/2017 Có C Đạt C 5714 NP21.2060 C

2.199 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Hữu Lang 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405648 NP21.2284 C

2.200 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Huy Phượng 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1460 C

2.201 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Đức Quốc 16/06/2017 Có C Đạt C 5049 NP21.2108 C

2.202 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Văn Trúc 21/10/2019 Có C Đạt C 04201513522 NP21.2425 C

2.203 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Từ Công Viên 21/10/2019 Có C Đạt C 04201513524 NP21.2427 C
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2.204 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Đoa 13/08/2019 Có C Đạt C 04201512524 NP21.2405 C

2.205 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Hùng Liên 13/08/2019 Có C Đạt C 04201507419 NP21.2398 C

2.206 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Đại Thích 01/12/2017 Có C Đạt C 04201408400 NP21.2162 C

2.207 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Kim Đang 01/06/2020 Có C Đạt C 04201595814 NP21.2489 C

2.208 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Hiêu 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1350 C

2.209 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Văn Minh 23/05/2018 Có C Đạt C 04201373986 NP21.2238 C

2.210 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Vũ 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372208 NP21.2358 C

2.211 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Hữu Nghĩa 17/03/2013 Có C Đạt C 04201410324 NP21.1470 C

2.212 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Cương 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405649 NP21.2290 C

2.213 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đặng Hắc Đế 16/06/2017 Có C Đạt C 5339 NP21.2107 C

2.214 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Văn Tâm 30/11/2018 Có C Đạt C 04201405660 NP21.2305 C

2.215 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Tám 25/03/2019 Có C Đạt C 04201397921 NP21.2335 C

2.216 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Phúc Gia 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1580 C

2.217 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Quan Thủ 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372960 NP21.2368 C

2.218 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Thuận Trâm 13/08/2019 Có C Đạt C 04201512521 NP21.2407 C

2.219 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Minh 23/04/2019 Có C Đạt C 04201371404 NP21.2350 C

2.220 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Mừng 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593708 NP21.2478 C

2.221 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lâm Thị Biến 30/11/2018 Có C Đạt C 04201406353 NP21.2302 C

2.222 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thuận Văn Hoàng 04/05/2017 Có C Đạt C 7839 NP21.2101 C

2.223 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Tình 04/05/2017 Có C Đạt C 7838 NP21.2102 C

2.224 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lộ Thị Thái 14/01/2019 Có C Đạt C 04201397934 NP21.2323 C

2.225 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lộ Thị Hòa 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1599 C

2.226 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thập Thị Mỹ Duyên 25/06/2019 Có C Đạt C 04201397060 NP21.2376 C

2.227 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Luân 30/11/2018 Có C Đạt C 04201405840 NP21.2297 C

2.228 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Khánh Ly 30/11/2018 Có C Đạt C 04201405837 NP21.2298 C

2.229 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Hồng Loan 30/11/2018 Có C Đạt C 04201396136 NP21.2299 C

2.230 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Hoàng Giao 21/10/2019 Có C Đạt C 04201513530 NP21.2422 C

2.231 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Hoàng Kha 30/11/2018 Có C Đạt C 04201406394 NP21.2308 C

2.232 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Châu Thị Kim Cúc 13/08/2019 Có C Đạt C 04201512432 NP21.2401 C

2.233 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Số 14/01/2019 Có C Đạt C 04201396836 NP21.2324 C

2.234 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Láng 23/04/2019 Có C Đạt C 04201373379 NP21.2346 C

2.235 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Tô Thị Mây 25/03/2019 Có C Đạt C 04201398347 NP21.2337 C

2.236 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Anh 08/07/2019 Có C Đạt C 04201372206 NP21.2382 C

2.237 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Mai Thị Gái 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593979 NP21.2473 C

2.238 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Minh Tân 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372206 NP21.2369 C

2.239 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Văn Chính 28/09/2015 Có C Đạt C 4619 NP21.1699 C

2.240 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngô Thị Phần 01/01/2009 Có C Đạt C 324 NP21.0735 C

2.241 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức La Thoải Hải Xuân An 09/07/2018 Có C Đạt C 04201364973 NP21.2244 C

2.242 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Thị Hòa 03/08/2010 Có C Đạt C 0609 NP21.1161 C

2.243 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Thanh Trình 08/02/2017 Có C Đạt C 7561 NP21.2085 C

2.244 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Quảng Xuân Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405847 NP21.0441 C

2.245 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Quang Vui 01/01/2009 Có C Đạt C 3563 NP21.0484 C

2.246 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Xuân Thành 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1490 C

2.247 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bùi Thị Thu Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 6959 NP21.0521 C

2.248 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Thị Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 4409 NP21.0485 C

2.249 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phạm Thị Đào 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594041 NP21.0486 C

2.250 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạo Văn Nước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513785 NP21.0522 C

2.251 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Thìn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594010 NP21.0487 C

2.252 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thái 01/01/2009 Có C Đạt C 3591 NP21.0431 C

2.253 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Mỹ Trâm 13/06/2016 Có C Đạt C 6936 NP21.1809 C

2.254 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Hương Trà 02/11/2011 Có C Đạt C NP21.1270 C

2.255 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Thị Thu Hường 02/11/2011 Có C Đạt C NP21.1272 C

2.256 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Thành Vinh Hy 22/05/2013 Có C Đạt C 04201675870 NP21.1489 C

2.257 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Võ Thạch 16/07/2015 Có C Đạt C 9747 NP21.1664 C

2.258 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Minh Huy 21/10/2019 Có C Đạt C 04201372114 NP21.2416 C

2.259 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Cao Hòa 28/12/2009 Có C Đạt C 8942 NP21.1111 C

2.260 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Mẫu Doan 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1549 C

2.261 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Hồng 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593702 NP21.2479 C
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2.262 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Hải My 27/07/2020 Có C Đạt C 04201594542 NP21.2507 C

2.263 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Mỹ Duyên 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595103 NP21.2502 C

2.264 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Đức Tánh 06/07/2011 Có C Đạt C NP21.1239 C

2.265 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Trường An 02/11/2011 Có C Đạt C NP21.1271 C

2.266 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hàn Thị Diệu 10/07/2014 Có C Đạt C 04201513208 NP21.1616 C

2.267 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Ngọc Phương 29/05/2015 Có C Đạt C 6428 NP21.1652 C

2.268 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Tý 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1455 C

2.269 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lâm Nữ Hoàng 03/08/2010 Có C Đạt C 195 NP21.1163 C

2.270 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Đại Phóng 12/11/2013 Có C Đạt C NP21.1535 C

2.271 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Hữu Hoài Ngọc 21/10/2019 Có C Đạt C 04201375340 NP21.2430 C

2.272 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Kim Ánh 22/05/2018 Có C Đạt C 04201337104 NP21.2209 C

2.273 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Văn Lĩnh 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372210 NP21.2373 C

2.274 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đồng Thị Lải 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372495 NP21.2365 C

2.275 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Hòa 22/05/2018 Có C Đạt C 04201224189 NP21.2227 C

2.276 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Thị Lợi 29/05/2015 Có C Đạt C 0035 NP21.1647 C

2.277 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Hữu Hanh 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1361 C

2.278 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Văn Chính 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1366 C

2.279 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Anh Hà 19/06/2017 Có C Đạt C 6956 NP21.2113 C

2.280 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Thị Xuân Uỷ 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510592 NP21.2389 C

2.281 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Kiệt 12/10/2015 Có C Đạt C 2013 NP21.1705 C

2.282 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hải Văn Hòa 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335653 NP21.2206 C

2.283 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Châu Văn Quang 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372959 NP21.2379 C

2.284 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Diệp Anh Ninh 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1524 C

2.285 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Văn Lưu 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1360 C

2.286 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Hạn 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1491 C

2.287 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phùng Văn Xí 09/12/2012 Có C Đạt C NP21.1374 C

2.288 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Loan 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1383 C

2.289 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Văn Mến 09/12/2012 Có C Đạt C 04201335894 NP21.1371 C

2.290 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hứa Văn Láng 09/09/2012 Có C Đạt C NP21.1335 C

2.291 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Cương 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1462 C

2.292 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Thị Nhiễm 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1351 C

2.293 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Phóng 12/11/2013 Có C Đạt C NP21.1536 C

2.294 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Phượng 22/06/2016 Có C Đạt C 3285 NP21.1814 C

2.295 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Ân 09/03/2017 Có C Đạt C 7816 NP21.2087 C

2.296 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sứ Thị Kim Thoảng 10/12/2015 Có C Đạt C 2631 NP21.1731 C

2.297 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Quang Aí 22/06/2016 Có C Đạt C 6684 NP21.1815 C

2.298 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Kin 25/06/2019 Có C Đạt C 04201371665 NP21.2362 C

2.299 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Văn Luốc 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1426 C

2.300 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Hoàng Oanh 14/04/2017 Có C Đạt C 04201205460 NP21.1458 C

2.301 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Khánh 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372955 NP21.2371 C

2.302 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Giỏi 01/03/2017 Có C Đạt C 04201513781 NP21.0497 C

2.303 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Văn Long 03/04/2017 Có C Đạt C 4670 NP21.2097 C

2.304 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Chế Vương 12/11/2013 Có C Đạt C NP21.1533 C

2.305 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Bình Điệp 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1598 C

2.306 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phan Văn Minh 25/08/2015 Có C Đạt C 1926 NP21.1678 C

2.307 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Quang Tuệ 21/08/2017 Có C Đạt C 9004 NP21.2135 C

2.308 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Nho 17/01/2018 Có C Đạt C 04201335099 NP21.2186 C

2.309 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Huỳnh Thi Xuân Việt 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335937 NP21.2223 C

2.310 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Quang Hưng 17/12/2019 Có C Đạt C 04201514274 NP21.2449 C

2.311 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổngthị Xuân Nhi 18/02/2020 Có C Đạt C 04201370671 NP21.2471 C

2.312 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Từ Hữu Hóa 07/08/2017 Có C Đạt C 8237 NP21.2130 C

2.313 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Nữ 25/08/2017 Có C Đạt C 6849 NP21.2139 C

2.314 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Úc 30/11/2018 Có C Đạt C 04201396157 NP21.2312 C

2.315 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Bông 25/07/2017 Có C Đạt C 8137 NP21.2116 C

2.316 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Văn Trẻ 09/07/2018 Có C Đạt C 04201364972 NP21.2248 C

2.317 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Tươi 26/07/2017 Có C Đạt C 6251 NP21.2122 C

2.318 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Thị Mỹ Trụ 26/07/2017 Có C Đạt C 8389 NP21.2120 C

2.319 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Hoàng Thi 22/05/2018 Có C Đạt C 04201333783 NP21.2212 C
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2.320 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Đình Lai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374474 NP21.0554 C

2.321 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Đình Luân 01/01/2009 Có C Đạt C 2018 NP21.0546 C

2.322 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 5456 NP21.0443 C

2.323 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Đại Nghiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592030 NP21.0479 C

2.324 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngô Minh Hạ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201508008 NP21.0442 C

2.325 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Tấn Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 6808 NP21.0483 C

2.326 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Hoài Sanh 01/01/2009 Có C Đạt C 4073 NP21.0482 C

2.327 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Thị Mỹ Dung 01/01/2009 Có C Đạt C 3379 NP21.0481 C

2.328 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Võ Thị Hằng 01/01/2009 Có C Đạt C 6537 NP21.0480 C

2.329 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594050 NP21.0459 C

2.330 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trảo Thị Lạc 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394368 NP21.2254 C

2.331 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Hữu Nghĩa 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394362 NP21.2256 C

2.332 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 6457 NP21.0460 C

2.333 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 5190 NP21.0538 C

2.334 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Hữu Học 01/01/2009 Có C Đạt C 5828 NP21.0552 C

2.335 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Văn Huê 01/01/2009 Có C Đạt C 3697 NP21.0478 C

2.336 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phan Văn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 5389 NP21.0488 C

2.337 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phan Chiến 01/01/2009 Có C Đạt C 5299 NP21.0446 C

2.338 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Ba 01/01/2009 Có C Đạt C 5902 NP21.0475 C

2.339 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Xuân 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1313 C

2.340 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Thị Diệu Thừa 01/01/2009 Có C Đạt C 3822 NP21.0547 C

2.341 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Văn Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410182 NP21.0476 C

2.342 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Hữu Công 01/01/2009 Có C Đạt C 3293 NP21.0440 C

2.343 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Tăng 01/01/2009 Có C Đạt C 4912 NP21.0433 C

2.344 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Văn Lò 01/01/2009 Có C Đạt C 5072 NP21.0458 C

2.345 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Liệu 01/01/2009 Có C Đạt C 3492 NP21.0474 C

2.346 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Thị Diệu Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 4969 NP21.0457 C

2.347 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Đại Nghĩa 21/03/2019 Có C Đạt C 04201397709 NP21.2328 C

2.348 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Hữu Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406934 NP21.0549 C

2.349 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đào Thị Gái 14/01/2019 Có C Đạt C 04201396830 NP21.2326 C

2.350 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Đình Khuyến 02/02/2012 Có C Đạt C NP21.1291 C

2.351 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Thị Thanh Ngân 25/03/2019 Có C Đạt C 04201397926 NP21.2338 C

2.352 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Văn Khanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593908 NP21.0477 C

2.353 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Huỳnh Thị Lệ Hoa 26/07/2017 Có C Đạt C 8138 NP21.2118 C

2.354 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Trọng Tài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374922 NP21.0551 C

2.355 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thanh Liêm 01/01/2009 Có C Đạt C 6478 NP21.0473 C

2.356 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đinh Văn Cường 01/01/2009 Có C Đạt C 2665 NP21.0469 C

2.357 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Hiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 2556 NP21.0471 C

2.358 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Quý 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593972 NP21.0470 C

2.359 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thành Trực 10/04/2015 Có C Đạt C 9033 NP21.1642 C

2.360 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Đức Bốn 01/01/2009 Có C Đạt C 6171 NP21.0472 C

2.361 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Hoài 05/05/2012 Có C Đạt C NP21.1312 C

2.362 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đặng Thị Hiền 17/12/2019 Có C Đạt C 04201514275 NP21.2447 C

2.363 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thanh Phương 01/03/2017 Có C Đạt C 2270 NP21.1744 C

2.364 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Quang 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510594 NP21.2390 C

2.365 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Đình Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429699 NP21.0553 C

2.366 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bùi Duy Dần 01/01/2009 Có C Đạt C 2551 NP21.0461 C

2.367 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Biểu 10/01/2013 Có C Đạt C 09930016228 NP21.1385 C

2.368 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Công Quyền 12/07/2013 Có C Đạt C NP21.1515 C

2.369 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đặng Thị Hoa 12/11/2013 Có C Đạt C NP21.1534 C

2.370 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hồ Hoàng Sơn 13/08/2019 Có C Đạt C 04201514810 NP21.2408 C

2.371 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Tô Thị Ngà 07/11/2016 Có C Đạt C 4266 NP21.2015 C

2.372 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Quang 12/10/2015 Có C Đạt C 18084 NP21.1704 C

2.373 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Nguyễn Thị Lan 12/10/2015 Có C Đạt C 0911 NP21.1703 C

2.374 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trần Đức Linh 12/10/2015 Có C Đạt C 18113 NP21.1702 C

2.375 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đinh Thị Mỹ Diệu 27/07/2020 Có C Đạt C 04201594946 NP21.2513 C

2.376 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Như 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1390 C

2.377 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Chính 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1574 C
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2.378 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Lê Thị Nhung 10/12/2015 Có C Đạt C 04201409398 NP21.1742 C

2.379 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Thị Thanh Nhung 01/03/2017 Có C Đạt C NP21.1449 C

2.380 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Thanh Hưng 08/11/2012 Có C Đạt C 04201515230 NP21.1365 C

2.381 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Bùi Thị Thành 12/10/2015 Có C Đạt C 09316 NP21.1708 C

2.382 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Văn Lý 15/11/2017 Có C Đạt C 5336 NP21.2148 C

2.383 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Tấn Thóc 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372493 NP21.2377 C

2.384 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lâm Đùng 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372496 NP21.2375 C

2.385 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Huỳnh Ngọc Hương 29/05/2015 Có C Đạt C 1410 NP21.1651 C

2.386 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Thị Aí 16/07/2015 Có C Đạt C 9977 NP21.1666 C

2.387 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Văn Tem 25/08/2015 Có C Đạt C 8725 NP21.1689 C

2.388 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Chỉ 01/01/2017 Có C Đạt C 8480 NP21.2058 C

2.389 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thị Dung 01/01/2017 Có C Đạt C 4478 NP21.2063 C

2.390 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thạch Ngọc Thái 12/03/2014 Có C Đạt C 04201224943 NP21.1559 C

2.391 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Văn Khẩu 18/07/2018 Có C Đạt C 04201367032 NP21.2251 C

2.392 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Văn Phần 18/02/2020 Có C Đạt C 04201374306 NP21.2466 C

2.393 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thạch Ngọc Kiệt 30/03/2020 Có C Đạt C 04201428854 NP21.2476 C

2.394 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lâm Thị Trang 21/08/2017 Có C Đạt C 7733 NP21.2133 C

2.395 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lâm Văn Ca 25/08/2015 Có C Đạt C 8208 NP21.1679 C

2.396 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Về 30/11/2018 Có C Đạt C 04201409621 NP21.2318 C

2.397 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Trình 18/01/2018 Có C Đạt C 04201336533 NP21.2197 C

2.398 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Thiên Thành Duy 21/10/2019 Có C Đạt C 04201372112 NP21.2431 C

2.399 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Xuân Diệu 01/01/2017 Có C Đạt C 4801 NP21.2062 C

2.400 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Ngọc Vịnh 12/11/2014 Có C Đạt C NP21.1624 C

2.401 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Văn Tuân 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335322 NP21.2210 C

2.402 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Núi Ray Mai Hồng Linh 13/06/2016 Có C Đạt C 1569 NP21.1808 C

2.403 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượngthị Mỹ Liên 25/06/2019 Có C Đạt C 04201371664 NP21.2357 C

2.404 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Gởi 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394195 NP21.2265 C

2.405 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Minh Khoa 22/05/2018 Có C Đạt C 04201333784 NP21.2211 C

2.406 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Yiếm 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333876 NP21.2234 C

2.407 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Khánh Ly 18/02/2020 Có C Đạt C 04201366962 NP21.2465 C

2.408 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Kim Hoàng 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405650 NP21.2277 C

2.409 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Ngọc Huân 23/04/2019 Có C Đạt C 04201371401 NP21.2345 C

2.410 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Khoán 02/08/2017 Có C Đạt C 9468 NP22.0491 C

2.411 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Thị Qui 26/07/2017 Có C Đạt C 5535 NP21.2123 C

2.412 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Đường 01/01/2017 Có C Đạt C 6464 NP21.2055 C

2.413 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Ngọc Viên 01/01/2009 Có C Đạt C 5901 NP21.0292 C

2.414 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị  Mỹ Gien (A) 17/12/2019 Có C Đạt C 04201373987 NP21.2450 C

2.415 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Hoàng 30/11/2018 Có C Đạt C 09930018403 NP21.2301 C

2.416 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Núi Ray Quảng Thị Bo 13/06/2016 Có C Đạt C 04201622550 NP21.1805 C

2.417 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Thị Di 14/01/2019 Có C Đạt C 04201397931 NP21.2325 C

2.418 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Ky 16/07/2015 Có C Đạt C 8733 NP21.1667 C

2.419 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Văn Dư 01/03/2017 Có C Đạt C 04201337108 NP21.1676 C

2.420 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Thanh 10/07/2014 Có C Đạt C NP21.1618 C

2.421 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Đỡ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408399 NP21.0349 C

2.422 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hải Văn Quỳnh 09/09/2012 Có C Đạt C 04201670153 NP21.1339 C

2.423 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Công Tâm 27/07/2020 Có C Đạt C 04201594098 NP21.2511 C

2.424 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thị Bé 15/11/2017 Có C Đạt C 3331 NP21.2149 C

2.425 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Châu Nhị Quyển 12/07/2013 Có C Đạt C NP21.1513 C

2.426 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Ngọc Quát 21/08/2017 Có C Đạt C 2847 NP21.2131 C

2.427 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thập Thị Mỹ Duyên 25/08/2015 Có C Đạt C 2741 NP21.1680 C

2.428 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Thoại 01/01/2017 Có C Đạt C 4601 NP21.2056 C

2.429 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Thúy 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1578 C

2.430 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Phú Văn Phê 12/10/2015 Có C Đạt C 1116 NP21.1700 C

2.431 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Dụ 01/01/2017 Có C Đạt C 5464 NP21.2057 C

2.432 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Đại 25/08/2015 Có C Đạt C 8589 NP21.1681 C

2.433 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đạt Quan Huy 12/10/2015 Có C Đạt C 1895 NP21.1701 C

2.434 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Kim Dung 17/01/2018 Có C Đạt C 04201335095 NP21.2187 C

2.435 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Ngọc Thuận 25/03/2019 Có C Đạt C 04201398346 NP22.0520 C
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2.436 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Ngọc Liên 25/08/2015 Có C Đạt C 1237 NP21.1693 C

2.437 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Phơi 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593979 NP21.2474 C

2.438 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Đường 25/03/2019 Có C Đạt C 04201398341 NP21.2339 C

2.439 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Cốc 12/08/2015 Có C Đạt C 9352 NP21.1673 C

2.440 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Minh Tâm 29/05/2015 Có C Đạt C 9188 NP21.1646 C

2.441 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Đại Ly 30/11/2018 Có C Đạt C 04201406358 NP21.2306 C

2.442 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Lan 08/11/2012 Có C Đạt C 04201512760 NP21.1362 C

2.443 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Văn Lin 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1492 C

2.444 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Lưu Hoài Diệu 01/01/2009 Có C Đạt C 24201332381 NP21.0515 C

2.445 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Chiêm Giang 25/08/2015 Có C Đạt C 7974 NP21.1677 C

2.446 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Ngọc Phân 25/08/2015 Có C Đạt C 9174 NP21.1684 C

2.447 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Quang Dưng 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1589 C

2.448 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Sanh Ban 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405846 NP21.0543 C

2.449 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Văn Dĩ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201594001 NP21.0534 C

2.450 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Quý Lâm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019830 NP21.0514 C

2.451 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Thị Mắn 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1597 C

2.452 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Thưng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406574 NP21.0513 C

2.453 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thức 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1388 C

2.454 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Sa 02/02/2012 Có C Đạt C NP21.1292 C

2.455 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Báo Thị Thêm 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1464 C

2.456 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Báo Thị Tâm 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1633 C

2.457 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Văn Khỏe 18/07/2018 Có C Đạt C 04201333190 NP21.2261 C

2.458 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Sử Thị Kim Hà 14/04/2017 Có C Đạt C 9804 NP21.1732 C

2.459 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Quốc Tuấn 21/08/2017 Có C Đạt C 7421 NP21.2136 C

2.460 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Minh Vấn 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1428 C

2.461 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Hóa 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1447 C

2.462 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Kim Tuyến 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1427 C

2.463 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Vĩnh Trúc 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1454 C

2.464 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Đan Anh Vũ 08/11/2012 Có C Đạt C NP21.1358 C

2.465 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thuận Văn Tỷ 10/04/2015 Có C Đạt C 9969 NP21.1639 C

2.466 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Văn Duyên 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1465 C

2.467 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Ngọc Tuyện 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1452 C

2.468 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Thị Hiên 10/01/2013 Có C Đạt C NP21.1387 C

2.469 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Trượng Văn Khánh 12/10/2015 Có C Đạt C 10463 NP21.1706 C

2.470 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thuận Thị Kim Dung 12/03/2013 Có C Đạt C NP21.1422 C

2.471 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Nhung 01/12/2017 Có C Đạt C 04201366926 NP21.2154 C

2.472 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Tấn Sĩ 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394363 NP21.2257 C

2.473 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Quốc Đạt 03/01/2017 Có C Đạt C 9949 NP21.2044 C

2.474 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Từ Công Trí 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405650 NP21.2282 C

2.475 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Trẻ 22/05/2018 Có C Đạt C 04201333871 NP21.2221 C

2.476 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Mai 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1453 C

2.477 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Từ Công Lý 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335657 NP21.2207 C

2.478 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Văn Viễn 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372957 NP21.2370 C

2.479 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Thành 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593370 NP21.2481 C

2.480 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Ngọc Hoàn 17/12/2019 Có C Đạt C 04201375337 NP21.2444 C

2.481 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Văn Hữu Tài 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1585 C

2.482 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Tạ Thị Hiệp 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1581 C

2.483 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Trân 12/03/2014 Có C Đạt C NP21.1547 C

2.484 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Sĩ Phúc 18/09/2013 Có C Đạt C NP21.1526 C

2.485 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lượng Văn Duy 12/08/2015 Có C Đạt C 8578 NP21.1672 C

2.486 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Bé Thảo (B) 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1583 C

2.487 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Bé Thảo (A) 07/04/2014 Có C Đạt C 04201408189 NP21.1582 C

2.488 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Lâm Kim 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1576 C

2.489 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Thị Hòa 09/07/2018 Có C Đạt C 04201364975 NP21.2250 C

2.490 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Vũ Trụ 21/10/2019 Có C Đạt C 04201513526 NP21.2429 C

2.491 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Nữ Huyền Trang 13/08/2019 Có C Đạt C 04201507418 NP21.2394 C

2.492 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Thị Kim Liêng 25/09/2018 Có C Đạt C 04201406151 NP21.2274 C

2.493 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Văn Bông 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335656 NP21.2208 C
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2.494 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Nơi 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1587 C

2.495 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hải Ngọc Lý 10/04/2015 Có C Đạt C 8790 NP21.1640 C

2.496 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Anh Thái 21/03/2019 Có C Đạt C 04201397701 NP21.2331 C

2.497 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hải Văn Đính 29/05/2015 Có C Đạt C 04201410190 NP21.1650 C

2.498 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Văn Thành 21/10/2019 Có C Đạt C 04201510087 NP21.2439 C

2.499 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Hàm Tuyết 27/07/2020 Có C Đạt C 04201593352 NP21.2498 C

2.500 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đàng Minh Húy 10/12/2015 Có C Đạt C 5339 NP21.1733 C

2.501 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Ngọc Thoại 25/09/2018 Có C Đạt C 04201406114 NP21.2275 C

2.502 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Tâm 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394194 NP21.2259 C

2.503 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Tiến Điện 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510188 NP21.2393 C

2.504 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Văn Lạch 01/12/2017 Có C Đạt C 04201365024 NP22.0498 C

2.505 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thạch Thị Dưỡng 18/02/2020 Có C Đạt C 04201512068 NP21.2461 C

2.506 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thạch Thị Trúc 07/08/2017 Có C Đạt C 4744 NP21.2129 C

2.507 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Sử Minh Hòa 17/12/2019 Có C Đạt C 04201373208 NP21.2440 C

2.508 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Tới 27/07/2020 Có C Đạt C 04201593355 NP21.2514 C

2.509 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Sanh Triển 22/05/2018 Có C Đạt C 04201335935 NP21.2222 C

2.510 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lâm Bình Sơn 21/10/2019 Có C Đạt C 04201511848 NP21.2437 C

2.511 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngụy Tấn Lắm 07/04/2014 Có C Đạt C NP21.1575 C

2.512 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Hán Minh Nhiều 28/01/2016 Có C Đạt C 6120 NP21.1760 C

2.513 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Minh Triết 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372958 NP21.2367 C

2.514 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Thị Diệu Huyền 01/09/2015 Có C Đạt C 8806 NP21.1695 C

2.515 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Lưu Nghiệm 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405643 NP21.2291 C

2.516 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Bề 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1634 C

2.517 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Văn Trí 17/03/2013 Có C Đạt C 04201410188 NP21.1456 C

2.518 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Mỹ Hiền 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394364 NP21.2252 C

2.519 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Thị Mỹ Uyên 19/06/2017 Có C Đạt C 9514 NP21.2112 C

2.520 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Dơ 11/12/2014 Có C Đạt C NP21.1635 C

2.521 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thuận Văn Lộc 09/07/2018 Có C Đạt C 04201364978 NP21.2249 C

2.522 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đổng Bát 20/03/2017 Có C Đạt C 5420 NP21.2092 C

2.523 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Mân 04/11/2010 Có C Đạt C NP21.1186 C

2.524 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Thủy 30/11/2018 Có C Đạt C 04201409623 NP21.2316 C

2.525 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Hái 13/01/2016 Có C Đạt C 4485 NP21.1755 C

2.526 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hải Thị Nhàng 25/09/2018 Có C Đạt C 04201405647 NP21.2279 C

2.527 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Tài Thị Định 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016068 NP21.0501 C

2.528 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trần Văn Môn 22/05/2013 Có C Đạt C NP21.1493 C

2.529 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Thanh Mai 03/08/2010 Có C Đạt C 243 NP21.1164 C

2.530 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị Hồng 12/06/2014 Có C Đạt C NP21.1600 C

2.531 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Kim Hòa 18/09/2013 Có C Đạt C 04201508995 NP21.1525 C

2.532 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thạch Ngọc Tâm 17/03/2013 Có C Đạt C NP21.1450 C

2.533 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lê Đại Thịnh 01/02/2016 Có C Đạt C 5084 NP21.1779 C

2.534 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Năng Thành 11/04/2016 Có C Đạt C 372 NP21.1788 C

2.535 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Núi Ray Báo Thị Cội 13/06/2016 Có C Đạt C 2161 NP21.1806 C

2.536 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Xếp 26/07/2017 Có C Đạt C 8385 NP21.2125 C

2.537 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Đại Mít 18/09/2017 Có C Đạt C 4464 NP21.2141 C

2.538 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hải Thị Hoàng Anh 22/05/2018 Có C Đạt C 04201224947 NP21.2200 C

2.539 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Diệu Linh 30/11/2018 Có C Đạt C 04201409630 NP21.2314 C

2.540 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Ngọc Bảo 21/03/2019 Có C Đạt C 04201395594 NP21.2327 C

2.541 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Thị My La 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372201 NP21.2366 C

2.542 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thành Phố 13/08/2019 Có C Đạt C 04201512528 NP21.2387 C

2.543 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bá Trịnh Phong 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510181 NP21.2392 C

2.544 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Thuận 01/12/2017 Có C Đạt C 04201366921 NP22.0497 C

2.545 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thị Hà 18/02/2020 Có C Đạt C 04201370678 NP21.2469 C

2.546 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Dương Thị Lớn 18/02/2020 Có C Đạt C 04201374521 NP21.2458 C

2.547 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Quảng Thị Diệu Thu 18/02/2020 Có C Đạt C 04201375266 NP21.2463 C

2.548 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hữu Đức Đinh Quang Hiệp 12/10/2015 Có C Đạt C 1950 NP21.1707 C

2.549 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Kim Nhung 01/01/2017 Có C Đạt C 6271 NP21.2082 C

2.550 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nại Lưu Răm Chơ 17/09/2020 Có C Đạt C 04201620974 NP21.2517 C

2.551 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Văn Nghiêm 17/09/2020 Có C Đạt C 04201618583 NP21.2518 C
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2.552 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Thiên Sanh Đông 17/09/2020 Có C Đạt C 04201591098 NP21.2521 C

2.553 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Tân Đức B Bá Thị Minh Châu 17/09/2020 Có C Đạt C 04201620973 NP21.2523 C

2.554 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trương Phú Khương 17/09/2020 Có C Đạt C 04201591093 NP21.2524 C

2.555 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngân Văn Luận 09/10/2020 Có C Đạt C 04201620042 NP21.2525 C

2.556 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Vạn Ngọc Huấn 30/11/2020 Có C Đạt C 04201622306 NP21.2532 C

2.557 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Hiếu 30/11/2020 Có C Đạt C 04201620728 NP21.2534 C

2.558 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Bình Thị Chi 30/11/2020 Có C Đạt C 04201618995 NP21.2536 C

2.559 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lộ Minh Thống 22/12/2020 Có C Đạt C 04201673354 NP21.2537 C

2.560 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Dũng 22/12/2020 Có C Đạt C 04201675147 NP21.2539 C

2.561 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Báo Út Tài 27/01/2021 Có C Đạt C 09930018013 NP21.2549 C

2.562 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Tình 03/03/2021 Có C Đạt C 09930018014 NP21.2554 C

2.563 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Lưu Dạ Quang 12/04/2021 Có C Đạt C 04201619419 NP21.2559 C

2.564 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Anh Luật 12/04/2021 Có C Đạt C 04201621968 NP21.2561 C

2.565 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Trượng Thị Thanh Mai 12/04/2021 Có C Đạt C 04201619441 NP21.2562 C

2.566 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Võ Thường Minh 12/04/2021 Có C Đạt C 04201619420 NP21.2563 C

2.567 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Ngư Thị Châu 12/04/2021 Có C Đạt C 04201621963 NP21.2564 C

2.568 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Võ Thường Tuấn 12/04/2021 Có C Đạt C 04201618670 NP21.2565 C

2.569 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Phú Sự Ngọc Nhân 12/04/2021 Có C Đạt C 04201619413 NP21.2566 C

2.570 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Quí 18/05/2021 Có C Đạt C 04201619444 NP21.2570 C

2.571 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguỵ Ngọc Toại 31/05/2021 Có C Đạt C 04201620544 NP21.2574 C

2.572 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Hán Thị Mỹ Dãnh 23/07/2021 Có C Đạt C 04201622646 NP21.2579 C

2.573 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đinh Thị Phước 23/07/2021 Có C Đạt C 04201625749 NP21.2580 C

2.574 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đạt Nữ Hoàng Xiêm 23/07/2021 Có C Đạt C 04201622349 NP21.2582 C

2.575 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đàng Thị Xuân Sáng 23/07/2021 Có C Đạt C 04201618722 NP21.2588 C

2.576 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Quảng Kiều Cộng 23/07/2021 Có C Đạt C 04201620439 NP21.2589 C

2.577 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Nguyễn Văn Chung 24/08/2021 Có C Đạt C 04201618404 NP21.2591 C

2.578 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Đổng Thị Khí 24/08/2021 Có C Đạt C 04201618845 NP21.2594 C

2.579 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Thành Đức Lưu Thị Khanh 24/08/2021 Có C Đạt C 04201619742 NP21.2595 C

2.580 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Huỳnh Diện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398570 NP22.0112 C

2.581 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đạt Luận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621413 NP22.0269 C

2.582 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Gỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622491 NP22.0019 C

2.583 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Tam 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618256 NP22.0119 C

2.584 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Khê Nại Thị Chúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224950 NP22.0084 C

2.585 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Liễn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394204 NP22.0039 C

2.586 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Văn Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620843 NP22.0061 C

2.587 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Thành Tiển 10/01/2013 Có C Đạt C NP22.0431 C

2.588 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sanh Vỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397806 NP22.0164 C

2.589 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Dưỡng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398569 NP22.0173 C

2.590 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Lục 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373188 NP22.0170 C

2.591 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Phẩm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398568 NP22.0149 C

2.592 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Htxdvnn Hậu Sanh 09/07/2012 Có C Đạt C NP22.0426 C

2.593 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Thượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201235325 NP22.0178 C

2.594 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Đờn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398563 NP22.0095 C

2.595 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Văn Thạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618257 NP22.0076 C

2.596 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Mỹ Phần 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397802 NP22.0332 C

2.597 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Ba Ga 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224963 NP22.0212 C

2.598 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Thanh Thúy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621419 NP22.0074 C

2.599 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Nhu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201238660 NP22.0050 C

2.600 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Ngụy Thành Hiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618252 NP22.0231 C

2.601 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thị Trụ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373182 NP22.0319 C

2.602 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Đính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398565 NP22.0329 C

2.603 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thành Thị Đầm 12/07/2013 Có C Đạt C NP22.0440 C

2.604 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Vệ 01/01/2009 Có C Đạt C 7672 NP22.0256 C

2.605 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Cáo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618258 NP22.0204 C

2.606 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Văn Triệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622494 NP22.0278 C

2.607 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bình Văn Điếm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622500 NP22.0113 C

2.608 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Bình Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428845 NP22.0125 C

2.609 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Trưởng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621414 NP22.0066 C
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2.610 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618260 NP22.0199 C

2.611 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Hảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618259 NP22.0141 C

2.612 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Bình Luận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394595 NP22.0142 C

2.613 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Chửng 12/12/2013 Có C Đạt C NP22.0444 C

2.614 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Trề 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618253 NP22.0109 C

2.615 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Cộng 30/03/2011 Có C Đạt C NP22.0403 C

2.616 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thị Nhảy 06/06/2012 Có C Đạt C NP22.0425 C

2.617 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Tứ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506942 NP22.0102 C

2.618 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Bình Lặng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618905 NP22.0103 C

2.619 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Văn Đức 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618297 NP22.0104 C

2.620 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bạch Nghị 01/01/2009 Có C Đạt C 04201237194 NP22.0316 C

2.621 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Lợi (B) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398561 NP22.0155 C

2.622 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thị Sửa 10/01/2013 Có C Đạt C NP22.0434 C

2.623 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Thị Tủ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618902 NP22.0156 C

2.624 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Bình Tiệm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201235327 NP22.0240 C

2.625 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thoại Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618910 NP22.0108 C

2.626 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nãi Thị Ba 01/01/2009 Có C Đạt C 04201235326 NP22.0234 C

2.627 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Cư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618909 NP22.0176 C

2.628 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397122 NP22.0274 C

2.629 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Khoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398562 NP22.0248 C

2.630 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Dinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201363158 NP22.0107 C

2.631 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Đa Lộc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397124 NP22.0230 C

2.632 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 1945 NP22.0114 C

2.633 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sanh Thống 01/01/2009 Có C Đạt C 2208 NP22.0115 C

2.634 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Thị Đành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622751 NP22.0147 C

2.635 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Xuân Tiểu 03/08/2010 Có C Đạt C NP22.0391 C

2.636 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Toàn 01/01/2009 Có C Đạt C 0987 NP22.0175 C

2.637 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thoại Chung 01/01/2009 Có C Đạt C 0934 NP22.0151 C

2.638 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Thị Dư 01/01/2009 Có C Đạt C 1554 NP22.0145 C

2.639 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sanh Liêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620186 NP22.0243 C

2.640 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Tài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373174 NP22.0244 C

2.641 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiết Ngữ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334328 NP22.0148 C

2.642 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Lập 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622759 NP22.0121 C

2.643 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Ảnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622754 NP22.0117 C

2.644 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Khâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618046 NP22.0165 C

2.645 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Thị Danh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618331 NP22.0111 C

2.646 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Hội 01/01/2009 Có C Đạt C 0119 NP22.0163 C

2.647 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thị Tơ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618333 NP22.0264 C

2.648 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Nhờ 03/08/2010 Có C Đạt C NP22.0398 C

2.649 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 0321 NP22.0138 C

2.650 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thị Lầm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510125 NP22.0177 C

2.651 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thi Hưởng 01/01/2009 Có C Đạt C 3312 NP22.0029 C

2.652 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Hoàng Chương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622492 NP22.0013 C

2.653 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Văn Bê 01/01/2009 Có C Đạt C 5334 NP22.0168 C

2.654 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Binh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620190 NP22.0241 C

2.655 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Hùng Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515582 NP22.0004 C

2.656 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lộ Phú Kính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618712 NP22.0251 C

2.657 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Siêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618903 NP22.0169 C

2.658 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Xuân Phụng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506946 NP22.0252 C

2.659 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Anh Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 432 NP22.0220 C

2.660 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Thị Mao 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224941 NP22.0294 C

2.661 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Đạm 01/01/2009 Có C Đạt C 0930 NP22.0122 C

2.662 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Hỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 2335 NP22.0129 C

2.663 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Ngân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620188 NP22.0094 C

2.664 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thành Hữu 20/08/2015 Có C Đạt C 1885 NP22.0460 C

2.665 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622493 NP22.0042 C

2.666 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Cứng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622495 NP22.0091 C

2.667 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thị Ve 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620181 NP22.0226 C
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2.668 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiết Bắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622499 NP22.0174 C

2.669 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Tích Cương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622497 NP22.0233 C

2.670 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Đơn 01/01/2009 Có C Đạt C 5550 NP22.0096 C

2.671 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Mã Thành Mạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620182 NP22.0097 C

2.672 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sạch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622498 NP22.0144 C

2.673 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thị Tách 01/01/2009 Có C Đạt C 04201226909 NP22.0146 C

2.674 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Điệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619001 NP22.0263 C

2.675 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đạt Danh Đoàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618907 NP22.0171 C

2.676 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Văn Đậy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620185 NP22.0092 C

2.677 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Từ Thị Bùi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620189 NP22.0093 C

2.678 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Ngụy Lăng 05/12/2011 Có C Đạt C 04201334375 NP22.0167 C

2.679 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Rẫy 05/12/2011 Có C Đạt C 04201394595 NP22.0161 C

2.680 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Dân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618690 NP22.0162 C

2.681 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Bin 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620184 NP22.0249 C

2.682 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Quang Hy 01/01/2009 Có C Đạt C 7860 NP22.0304 C

2.683 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Hưởng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592021 NP22.0301 C

2.684 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Hoàng Hải 12/12/2013 Có C Đạt C NP22.0448 C

2.685 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Ngọc Ái 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627156 NP22.0166 C

2.686 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Thị Ly 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625718 NP22.0106 C

2.687 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016848 NP22.0035 C

2.688 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Phiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428842 NP22.0143 C

2.689 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Hủi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625715 NP22.0027 C

2.690 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Kim Tuyến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624221 NP22.0068 C

2.691 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Thị Đêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201362179 NP22.0247 C

2.692 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Lương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624228 NP22.0043 C

2.693 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506945 NP22.0086 C

2.694 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Phương Yến 12/06/2014 Có C Đạt C 04201618901 NP22.0456 C

2.695 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Lăng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506947 NP22.0296 C

2.696 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Tấn Dương Quỳnh 05/12/2011 Có C Đạt C 04201509072 NP22.0229 C

2.697 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thanh Hóa 10/01/2013 Có C Đạt C NP22.0435 C

2.698 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Văn Thống 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625405 NP22.0295 C

2.699 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Chắt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627153 NP22.0179 C

2.700 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Tam 01/01/2009 Có C Đạt C 04201238654 NP22.0059 C

2.701 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Thị Hồng Phượng 07/04/2014 Có C Đạt C NP22.0453 C

2.702 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Tấn Thẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 0276 NP22.0062 C

2.703 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Mã Thành Luân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625713 NP22.0127 C

2.704 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Văn Chuẩn 05/12/2011 Có C Đạt C 2445 NP22.0201 C

2.705 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bích Thị Bán 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621596 NP22.0116 C

2.706 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Ngọc Lê 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625720 NP22.0037 C

2.707 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thị Thuận 08/10/2012 Có C Đạt C NP22.0427 C

2.708 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Mơ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201525406 NP22.0045 C

2.709 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Tính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201525408 NP22.0139 C

2.710 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sanh Ngủ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334371 NP22.0257 C

2.711 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Lã 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625401 NP22.0211 C

2.712 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Huỳnh Ngọc Trạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625404 NP22.0208 C

2.713 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Tèo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625407 NP22.0072 C

2.714 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Khương Tùng 05/12/2011 Có C Đạt C 0721 NP22.0203 C

2.715 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đạt Trui 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625402 NP22.0242 C

2.716 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thị Ngọc Ánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621853 NP22.0303 C

2.717 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thành Tặng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624226 NP22.0057 C

2.718 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Tấn Nhẹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201332387 NP22.0224 C

2.719 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624230 NP22.0041 C

2.720 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Vĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373189 NP22.0081 C

2.721 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Ngọc Thuận 12/07/2013 Có C Đạt C NP22.0442 C

2.722 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thiền 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019706 NP22.0219 C

2.723 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Thị Hận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506950 NP22.0022 C

2.724 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Thị Hòi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208914 NP22.0025 C

2.725 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thắng 30/03/2011 Có C Đạt C NP22.0406 C
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2.726 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Kẽm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625403 NP22.0087 C

2.727 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Ngọc Sướng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625410 NP22.0298 C

2.728 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiết Trân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625409 NP22.0197 C

2.729 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Văn Bính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619531 NP22.0007 C

2.730 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Hầm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619533 NP22.0236 C

2.731 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Bưởi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619532 NP22.0010 C

2.732 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Văn Bảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619537 NP22.0008 C

2.733 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Văn Trọng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619540 NP22.0237 C

2.734 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Đức 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619539 NP22.0130 C

2.735 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bình Văn Hổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619535 NP22.0210 C

2.736 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lộ Phú Lượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619534 NP22.0090 C

2.737 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Siêng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619536 NP22.0120 C

2.738 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thị Khỏe 01/01/2009 Có C Đạt C 04201332373 NP22.0207 C

2.739 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Luyến 31/03/2011 Có C Đạt C 04201515581 NP22.0410 C

2.740 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Văn Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018904 NP22.0157 C

2.741 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Quân 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018901 NP22.0223 C

2.742 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Văn Việt 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018905 NP22.0124 C

2.743 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Văn Trở 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373444 NP22.0089 C

2.744 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Bạch Tuyết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618908 NP22.0071 C

2.745 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Niềm Vui 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018908 NP22.0137 C

2.746 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thản 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018909 NP22.0187 C

2.747 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Tỷ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018623 NP22.0215 C

2.748 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Ngon 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018622 NP22.0218 C

2.749 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Lẻo 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018624 NP22.0036 C

2.750 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Bình Tạng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018626 NP22.0205 C

2.751 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Thị Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020369 NP22.0232 C

2.752 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Thị Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020361 NP22.0206 C

2.753 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Thị Kim Yến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018621 NP22.0030 C

2.754 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Thị Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509077 NP22.0228 C

2.755 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thị Hương 12/06/2014 Có C Đạt C 04201512588 NP22.0455 C

2.756 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trần Thị Nghiên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020363 NP22.0047 C

2.757 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Như 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018903 NP22.0135 C

2.758 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Thị Sóng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018902 NP22.0184 C

2.759 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Mười 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020364 NP22.0255 C

2.760 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thanh Bình 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020367 NP22.0279 C

2.761 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Văn Tuyển 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020370 NP22.0069 C

2.762 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thị Tròn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020368 NP22.0227 C

2.763 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Điện 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020365 NP22.0182 C

2.764 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hàm Tư 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018910 NP22.0181 C

2.765 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018907 NP22.0180 C

2.766 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Thị Ngà 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018906 NP22.0275 C

2.767 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Minh Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 09330020362 NP22.0185 C

2.768 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thành Ấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506941 NP22.0002 C

2.769 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Ngọc Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225132 NP22.0082 C

2.770 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Nghị 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020366 NP22.0048 C

2.771 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Chẳng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016842 NP22.0217 C

2.772 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Danh 01/01/2009 Có C Đạt C 0993001684 NP22.0085 C

2.773 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Thị Chình 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018628 NP22.0100 C

2.774 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Thị Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018629 NP22.0159 C

2.775 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Mạng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018627 NP22.0126 C

2.776 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Tý 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018625 NP22.0073 C

2.777 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Thượng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018630 NP22.0063 C

2.778 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Tạo 31/03/2011 Có C Đạt C 04201511803 NP22.0408 C

2.779 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Xích Văn Mẩn 11/12/2014 Có C Đạt C NP22.0459 C

2.780 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Thị Thu Duyên 18/11/2009 Có C Đạt C 04201429404 NP22.0336 C

2.781 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thị Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016849 NP22.0024 C

2.782 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thập Thanh Duổn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016850 NP22.0017 C

2.783 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Tại 20/08/2015 Có C Đạt C 0658 NP22.0462 C
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2.784 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Cu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016847 NP22.0140 C

2.785 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hàm Vương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016843 NP22.0214 C

2.786 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Ngọc Hội 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374810 NP22.0195 C

2.787 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Mai Ngọc Tuy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016846 NP22.0067 C

2.788 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Chau Thị Chửng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016844 NP22.0196 C

2.789 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Quý 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016845 NP22.0052 C

2.790 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Vắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428847 NP22.0077 C

2.791 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Văn Trị 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625038 NP22.0065 C

2.792 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Dầu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626268 NP22.0194 C

2.793 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Hồng Kem 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625032 NP22.0031 C

2.794 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Viện 01/01/2009 Có C Đạt C 0025 NP22.0079 C

2.795 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Năng Cuốn 01/01/2009 Có C Đạt C 0547 NP22.0015 C

2.796 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Hân 01/01/2009 Có C Đạt C 12237 NP22.0021 C

2.797 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đặng Văn Hiếu 05/12/2011 Có C Đạt C 00941 NP22.0023 C

2.798 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Càng 01/01/2009 Có C Đạt C 7538 NP22.0011 C

2.799 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Mão 01/01/2009 Có C Đạt C 0424 NP22.0044 C

2.800 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Láo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625039 NP22.0160 C

2.801 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Văn Thủ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625035 NP22.0154 C

2.802 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Tôn 01/01/2009 Có C Đạt C 2325 NP22.0131 C

2.803 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Ẩn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625031 NP22.0001 C

2.804 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Loan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625033 NP22.0040 C

2.805 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Ngụy Cứng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625036 NP22.0136 C

2.806 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Ngọc Tỉnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625034 NP22.0058 C

2.807 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Bài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224944 NP22.0005 C

2.808 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Trung Tín 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509073 NP22.0239 C

2.809 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Ngọc Gấm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626522 NP22.0222 C

2.810 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Chiêu Huấn 01/01/2009 Có C Đạt C 8881 NP22.0190 C

2.811 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Lễ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625037 NP22.0038 C

2.812 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Từ Công Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627366 NP22.0290 C

2.813 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Ngọc Kiểm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592022 NP22.0235 C

2.814 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Củ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627367 NP22.0289 C

2.815 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Nước 03/08/2010 Có C Đạt C NP22.0392 C

2.816 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Đỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627365 NP22.0288 C

2.817 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Tạo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625865 NP22.0280 C

2.818 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Đành 01/01/2009 Có C Đạt C 0188 NP22.0172 C

2.819 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Huê 28/12/2009 Có C Đạt C NP22.0338 C

2.820 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Từ Ân Huệ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627362 NP22.0323 C

2.821 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Nhàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627363 NP22.0324 C

2.822 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627370 NP22.0299 C

2.823 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Ngọc Đắng 08/11/2012 Có C Đạt C NP22.0430 C

2.824 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Đỡ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224946 NP22.0389 C

2.825 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Thị Ánh 29/10/2009 Có C Đạt C 04201428844 NP22.0333 C

2.826 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Tạ Thị Phượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627369 NP22.0322 C

2.827 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Thị Đơ 30/03/2011 Có C Đạt C NP22.0404 C

2.828 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Ngói 03/08/2010 Có C Đạt C NP22.0390 C

2.829 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thị Hoa Biểu 22/12/2009 Có C Đạt C 04201428849 NP22.0337 C

2.830 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thành Niệm 01/01/2009 Có C Đạt C 3643 NP22.0315 C

2.831 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Hoài Bảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620449 NP22.0312 C

2.832 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Văn Thiểu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625868 NP22.0314 C

2.833 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Ngọc Oanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627368 NP22.0313 C

2.834 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Kim Chi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506948 NP22.0331 C

2.835 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Nhuẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515588 NP22.0310 C

2.836 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Văn Bối 03/08/2010 Có C Đạt C 04201506949 NP22.0399 C

2.837 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Từ Mộ 01/01/2009 Có C Đạt C 1340 NP22.0273 C

2.838 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Bông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373186 NP22.0183 C

2.839 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 7264 NP22.0300 C

2.840 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Tỉnh 01/01/2009 Có C Đạt C 3853 NP22.0311 C

2.841 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Bình Lãi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515589 NP22.0268 C
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2.842 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thị Thơ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628841 NP22.0099 C

2.843 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Hộp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628844 NP22.0293 C

2.844 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Thị Mũi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628847 NP22.0152 C

2.845 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Chông 01/01/2009 Có C Đạt C 926133 NP22.0012 C

2.846 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Ngọc Tam 20/08/2015 Có C Đạt C 1362 NP22.0464 C

2.847 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Từ Công Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627724 NP22.0309 C

2.848 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628848 NP22.0028 C

2.849 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Huỳnh Thị An 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628849 NP22.0186 C

2.850 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Anh Đăng 29/10/2009 Có C Đạt C 04201428848 NP22.0335 C

2.851 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bích Bảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627727 NP22.0009 C

2.852 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lê Thành Danh 05/12/2011 Có C Đạt C 3627 NP22.0253 C

2.853 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Giảng 11/12/2014 Có C Đạt C NP22.0458 C

2.854 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Từ Hoàng Tùng 10/01/2013 Có C Đạt C NP22.0438 C

2.855 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Trường 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019703 NP22.0330 C

2.856 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Ngọc Tuyết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628842 NP22.0198 C

2.857 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Biên 01/01/2009 Có C Đạt C 11481 NP22.0006 C

2.858 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Thu Ha 06/06/2012 Có C Đạt C NP22.0422 C

2.859 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Nghệ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628846 NP22.0049 C

2.860 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Ngọc Diễm 01/01/2009 Có C Đạt C 7558 NP22.0267 C

2.861 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Dền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224948 NP22.0266 C

2.862 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sanh Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 3353 NP22.0271 C

2.863 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Năng Trắng 01/01/2009 Có C Đạt C 3315 NP22.0064 C

2.864 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Văn Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 7531 NP22.0320 C

2.865 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Năng Chánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628845 NP22.0276 C

2.866 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Thị Nhung 03/08/2010 Có C Đạt C 04201509842 NP22.0394 C

2.867 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Mã Thành Niên 12/07/2013 Có C Đạt C NP22.0443 C

2.868 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Từ Kim Sa 31/10/2012 Có C Đạt C 7195 NP22.0436 C

2.869 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Thị Mì 03/08/2010 Có C Đạt C NP22.0397 C

2.870 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Tạ Thị Nhị 03/08/2010 Có C Đạt C NP22.0395 C

2.871 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Ngọc Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 539 NP22.0277 C

2.872 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Thị Gấm 03/08/2010 Có C Đạt C NP22.0396 C

2.873 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Đúc 03/08/2010 Có C Đạt C 5416 NP22.0393 C

2.874 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sanh Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 6633 NP22.0307 C

2.875 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Tấn 01/01/2009 Có C Đạt C 5337 NP22.0238 C

2.876 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Chế Lâm Viên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628522 NP22.0225 C

2.877 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Xuân Viết 01/01/2009 Có C Đạt C 0514 NP22.0080 C

2.878 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Quý Diễn Viên Toàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624857 NP22.0054 C

2.879 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Văn Sửu 01/01/2009 Có C Đạt C 2413 NP22.0123 C

2.880 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thị Mài 01/01/2009 Có C Đạt C 1125 NP22.0283 C

2.881 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Nhớ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628521 NP22.0287 C

2.882 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Quang Tuyến 12/12/2013 Có C Đạt C NP22.0446 C

2.883 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thanh Lũy 31/03/2011 Có C Đạt C NP22.0411 C

2.884 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Thị Lệ Thủy 20/08/2015 Có C Đạt C 04201515587 NP22.0463 C

2.885 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Văn Hiệp 08/11/2012 Có C Đạt C 09930019710 NP22.0429 C

2.886 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Ân 01/01/2009 Có C Đạt C 0795 NP22.0003 C

2.887 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624851 NP22.0020 C

2.888 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thị Thanh Thi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624858 NP22.0088 C

2.889 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Cậy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509379 NP22.0246 C

2.890 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Tây 01/01/2009 Có C Đạt C 9279 NP22.0327 C

2.891 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Ngọc Mân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624854 NP22.0046 C

2.892 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 4050 NP22.0305 C

2.893 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thanh Tập 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628527 NP22.0306 C

2.894 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Xuân Vinh 07/04/2014 Có C Đạt C NP22.0452 C

2.895 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Trúc Phương 07/04/2014 Có C Đạt C 04201396152 NP22.0451 C

2.896 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Quang Dương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624853 NP22.0158 C

2.897 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Thị Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374807 NP22.0326 C

2.898 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Ngụy Thành Chúng 01/01/2009 Có C Đạt C 36323 NP22.0325 C

2.899 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bình Thị Trà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509366 NP22.0328 C
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2.900 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Ngọc Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626529 NP22.0284 C

2.901 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Sỹ Liệp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626525 NP22.0105 C

2.902 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Dẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626530 NP22.0260 C

2.903 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Điền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626526 NP22.0259 C

2.904 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Văn Đặt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510155 NP22.0209 C

2.905 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Ngô Thị Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396159 NP22.0055 C

2.906 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626521 NP22.0202 C

2.907 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiết Văn Luyện 16/09/2015 Có C Đạt C 8949 NP22.0466 C

2.908 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Thị Hại 05/12/2011 Có C Đạt C 04201362702 NP22.0265 C

2.909 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hải Ngọc Lương 12/07/2013 Có C Đạt C NP22.0441 C

2.910 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Luyện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626528 NP22.0270 C

2.911 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đạt Hữu Giang 12/06/2014 Có C Đạt C 04201373959 NP22.0454 C

2.912 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Toản 01/01/2009 Có C Đạt C 1406 NP22.0101 C

2.913 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Mỹ Thái 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626523 NP22.0250 C

2.914 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Quân 24/08/2015 Có C Đạt C 0610 NP22.0465 C

2.915 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Tấm 10/01/2013 Có C Đạt C NP22.0432 C

2.916 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Vằng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626527 NP22.0078 C

2.917 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Sanh Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 7982 NP22.0286 C

2.918 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Quang Hà 20/08/2015 Có C Đạt C 1664 NP22.0461 C

2.919 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Đại Khải Mân 28/09/2015 Có C Đạt C 7083 NP22.0469 C

2.920 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thành Phú Chung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626524 NP22.0014 C

2.921 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Hoàng Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 1549 NP22.0213 C

2.922 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Thuận 01/01/2009 Có C Đạt C 2286 NP22.0075 C

2.923 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Lưu Như Ý 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373176 NP22.0083 C

2.924 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 2992 NP22.0153 C

2.925 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Văn Tiếp 31/03/2011 Có C Đạt C NP22.0412 C

2.926 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Thành Anh Hào 28/09/2015 Có C Đạt C 2507 NP22.0471 C

2.927 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lê Ngọc Thanh 05/12/2011 Có C Đạt C 04201238890 NP22.0098 C

2.928 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Văn Hon 02/11/2011 Có C Đạt C NP22.0418 C

2.929 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Huân 01/01/2009 Có C Đạt C 11928 NP22.0026 C

2.930 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 4221 NP22.0016 C

2.931 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Nhuận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428841 NP22.0118 C

2.932 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Đại Din 01/01/2009 Có C Đạt C 3311 NP22.0018 C

2.933 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Văn Thanh 05/12/2011 Có C Đạt C 3675 NP22.0060 C

2.934 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Nguyên 30/03/2011 Có C Đạt C NP22.0405 C

2.935 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lộ Phú Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 0465 NP22.0128 C

2.936 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Văn Vĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 2674 NP22.0281 C

2.937 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Kim Oanh 01/01/2009 Có C Đạt C 3239 NP22.0292 C

2.938 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Thị Hồng Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 0171 NP22.0034 C

2.939 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Thị Nho 02/11/2011 Có C Đạt C 04201334591 NP22.0417 C

2.940 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Hữu Nghĩa 03/08/2010 Có C Đạt C NP22.0400 C

2.941 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Tấn Hè 12/12/2013 Có C Đạt C NP22.0450 C

2.942 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thị Phan 01/01/2009 Có C Đạt C 6824 NP22.0297 C

2.943 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Tài 31/03/2011 Có C Đạt C 04201332371 NP22.0409 C

2.944 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thành Treo 05/11/2011 Có C Đạt C 04201397935 NP22.0134 C

2.945 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thanh Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 56 NP22.0308 C

2.946 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Luyện 01/01/2009 Có C Đạt C 4126 NP22.0291 C

2.947 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Năng Hảo 01/01/2009 Có C Đạt C 1777 NP22.0272 C

2.948 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Thị Hắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515583 NP22.0262 C

2.949 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Thị Khoan (Tiễn) 01/01/2009 Có C Đạt C 6227 NP22.0033 C

2.950 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Ngọc Vĩnh Zích 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428850 NP22.0150 C

2.951 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thành Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 6411 NP22.0056 C

2.952 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Mã Thành Uy 01/01/2009 Có C Đạt C 0145 NP22.0189 C

2.953 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Nhuận 01/01/2009 Có C Đạt C 3313 NP22.0051 C

2.954 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 596 NP22.0221 C

2.955 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Hướng 01/01/2009 Có C Đạt C 3033 NP22.0193 C

2.956 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Năng Dũng 06/07/2011 Có C Đạt C NP22.0413 C

2.957 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Kim Vinh 05/10/2010 Có C Đạt C NP22.0402 C
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2.958 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Thị Mú 05/12/2011 Có C Đạt C NP22.0334 C

2.959 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Mỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620436 NP22.0302 C

2.960 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Thị Ái Vân 12/12/2013 Có C Đạt C NP22.0445 C

2.961 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Luu Thị Đức 28/09/2015 Có C Đạt C 1533 NP22.0468 C

2.962 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Thị Dáng 01/01/2009 Có C Đạt C 1273 NP22.0132 C

2.963 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thành Dinh 30/03/2011 Có C Đạt C NP22.0407 C

2.964 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Quang Tuyển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593709 NP22.0070 C

2.965 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Mã Thị Thanh Khuyến 01/01/2009 Có C Đạt C 0449 NP22.0191 C

2.966 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Phở 01/01/2009 Có C Đạt C 3013 NP22.0192 C

2.967 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn An 05/12/2011 Có C Đạt C 04201515590 NP22.0401 C

2.968 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Ngọc Quốc 01/01/2009 Có C Đạt C 1428 NP22.0188 C

2.969 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hám Thị Kháng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372315 NP22.0032 C

2.970 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Duyệt Tránh 06/06/2012 Có C Đạt C 8887 NP22.0424 C

2.971 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Ngọc Toàn 01/01/2009 Có C Đạt C 5164 NP22.0285 C

2.972 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Thị Kim Lên 01/01/2009 Có C Đạt C 341 NP22.0318 C

2.973 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Thanh Yên 01/01/2009 Có C Đạt C 8698 NP22.0245 C

2.974 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Văn Khôi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201507395 NP22.0110 C

2.975 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Năng Út 06/06/2012 Có C Đạt C NP22.0423 C

2.976 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Trí 01/01/2009 Có C Đạt C 04201508993 NP22.0321 C

2.977 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Thu Hương 12/12/2013 Có C Đạt C NP22.0447 C

2.978 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Đại Vững 10/01/2013 Có C Đạt C NP22.0433 C

2.979 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Mâu 28/09/2015 Có C Đạt C 99883 NP22.0467 C

2.980 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Xuân Linh 03/12/2011 Có C Đạt C 04201373181 NP22.0420 C

2.981 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Thị Tthúy 06/07/2011 Có C Đạt C 04201375189 NP22.0414 C

2.982 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thành Huynh 08/11/2012 Có C Đạt C NP22.0428 C

2.983 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Thiều 05/12/2015 Có C Đạt C 2943 NP22.0282 C

2.984 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Ấm 05/11/2011 Có C Đạt C 04201396425 NP22.0133 C

2.985 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Vĩ 12/06/2014 Có C Đạt C NP22.0457 C

2.986 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Ny 05/12/2011 Có C Đạt C 7780 NP22.0258 C

2.987 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Nữ Kim Triệu 28/09/2015 Có C Đạt C 2036 NP22.0472 C

2.988 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thắm 28/09/2015 Có C Đạt C 8980 NP22.0470 C

2.989 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Ngụy Thị Kim Chi 01/01/2009 Có C Đạt C 4840 NP22.0200 C

2.990 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nguyễn Thị Lượng 02/11/2011 Có C Đạt C NP22.0419 C

2.991 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Mỹ Vọng 06/07/2011 Có C Đạt C NP22.0415 C

2.992 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Trạng 02/02/2012 Có C Đạt C 04201508999 NP22.0421 C

2.993 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Hồng Hoa 10/01/2013 Có C Đạt C NP22.0437 C

2.994 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Thị Nghiệm 12/07/2013 Có C Đạt C 04201375187 NP22.0439 C

2.995 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Báo Rô Ti Ra 12/12/2013 Có C Đạt C 5418 NP22.0449 C

2.996 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Huỳnh Ngọc Trân 01/01/2009 Có C Đạt C 4495 NP22.0317 C

2.997 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Thị Mỹ Chợ 22/11/2015 Có C Đạt C 5719 NP22.0473 C

2.998 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thập Anh Thoải 07/12/2015 Có C Đạt C 1275 NP22.0474 C

2.999 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thị Nho 21/03/2016 Có C Đạt C 04201618905 NP22.0478 C

3.000 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thị Mỹ Châu 11/04/2016 Có C Đạt C 4836 NP22.0479 C

3.001 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Nhân 11/04/2016 Có C Đạt C 4309 NP22.0480 C

3.002 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Tranh 20/05/2016 Có C Đạt C 4606 NP22.0481 C

3.003 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Công 23/05/2016 Có C Đạt C 6105 NP22.0482 C

3.004 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Ngọc Mân 13/06/2016 Có C Đạt C 6432 NP22.0483 C

3.005 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thị Kim Dương 05/07/2016 Có C Đạt C 5173 NP22.0484 C

3.006 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Y Phen 09/03/2017 Có C Đạt C 04201398566 NP22.0485 C

3.007 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thị Lãm 20/03/2017 Có C Đạt C 04201618975 NP22.0486 C

3.008 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiết Xong 29/05/2017 Có C Đạt C 9020 NP22.0487 C

3.009 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bình Văn Hướng 29/05/2017 Có C Đạt C 9013 NP22.0488 C

3.010 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Ngọc Duyệt 29/06/2017 Có C Đạt C 8200 NP22.0490 C

3.011 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thị Tư 02/08/2017 Có C Đạt C 5495 NP22.0492 C

3.012 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Ngọc Mạnh Cương 21/08/2017 Có C Đạt C 2846 NP22.0493 C

3.013 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đạt Năng Toại 21/08/2017 Có C Đạt C 6398 NP22.0494 C

3.014 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Lưu Anh Duy 25/08/2017 Có C Đạt C 9446 NP22.0495 C

3.015 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Hoàng Thịnh 25/08/2017 Có C Đạt C 8952 NP22.0496 C
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3.016 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Quang Diễm 17/01/2018 Có C Đạt C 24201332766 NP22.0499 C

3.017 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Ngọc Tuyên 18/01/2018 Có C Đạt C 04201337246 NP22.0501 C

3.018 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Xuân Tạo 23/01/2018 Có C Đạt C 04201337248 NP22.0502 C

3.019 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Ngư Thị Quyến 22/05/2018 Có C Đạt C 04201227028 NP22.0503 C

3.020 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Ngọc Tiên 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333880 NP22.0504 C

3.021 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Nở 23/05/2018 Có C Đạt C 04201333874 NP22.0505 C

3.022 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Ngọc Vĩnh Zích 09/07/2018 Có C Đạt C 04201362310 NP22.0506 C

3.023 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thị Kim Tuệ 09/07/2018 Có C Đạt C 04201362307 NP22.0507 C

3.024 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Văn Tâm 18/07/2018 Có C Đạt C 04201334457 NP22.0508 C

3.025 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thị Miễn 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394367 NP22.0510 C

3.026 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Văn Đà 18/07/2018 Có C Đạt C 04201394365 NP22.0511 C

3.027 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Nại Thành Vương 18/07/2018 Có C Đạt C 04201396388 NP22.0512 C

3.028 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Thị Thu Nhi 18/07/2018 Có C Đạt C 04201396382 NP22.0513 C

3.029 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Quang Tín 18/07/2018 Có C Đạt C 04201396389 NP22.0514 C

3.030 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Khê Minh Được 07/08/2018 Có C Đạt C 04201394366 NP22.0515 C

3.031 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiết Ngọc Đa 07/08/2018 Có C Đạt C 04201396383 NP22.0516 C

3.032 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Hội (B) 30/11/2018 Có C Đạt C 04201396132 NP22.0517 C

3.033 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Thị Trán 30/11/2018 Có C Đạt C 04201396154 NP22.0518 C

3.034 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trương Nữ Hồng Phương 30/11/2018 Có C Đạt C 04201409104 NP22.0519 C

3.035 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Nhật Thị Tùy Bút 22/04/2019 Có C Đạt C 04201371403 NP22.0521 C

3.036 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Thị Kim Huyền 22/04/2019 Có C Đạt C 04201373373 NP22.0522 C

3.037 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiết Ngọc Đa 22/04/2019 Có C Đạt C 04201373091 NP22.0523 C

3.038 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Thành Cưa 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372587 NP22.0524 C

3.039 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Nhân 25/06/2019 Có C Đạt C 04201372588 NP22.0525 C

3.040 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Biến 25/06/2019 Có C Đạt C 04201371668 NP22.0526 C

3.041 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Thị Cúc 25/06/2019 Có C Đạt C 04201370399 NP22.0527 C

3.042 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Hậu 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510594 NP22.0528 C

3.043 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thoại Thiện 13/08/2019 Có C Đạt C 04201510114 NP22.0529 C

3.044 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Quốc Toản 13/08/2019 Có C Đạt C 04201512529 NP22.0530 C

3.045 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Ngọc Thuyền 21/10/2019 Có C Đạt C 04201513210 NP22.0532 C

3.046 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Ngọc Linh 17/12/2019 Có C Đạt C 04201515364 NP22.0533 C

3.047 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Lưu Lững 18/02/2020 Có C Đạt C 04201370926 NP22.0534 C

3.048 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Di Linh 18/02/2020 Có C Đạt C 04201372244 NP22.0535 C

3.049 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vũ Văn Giang 18/02/2020 Có C Đạt C 04201373985 NP22.0536 C

3.050 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thái Quang 19/02/2020 Có C Đạt C 04201591525 NP22.0537 C

3.051 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Mã Thành Suy 19/02/2020 Có C Đạt C 04201374497 NP22.0538 C

3.052 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Ngọc Thưởng 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593974 NP22.0539 C

3.053 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quãng Thị Thanh Thảo 30/03/2020 Có C Đạt C 04201512870 NP22.0540 C

3.054 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Thị Thầm Lén 30/03/2020 Có C Đạt C 04201593978 NP22.0541 C

3.055 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Ngọc Phát 29/04/2020 Có C Đạt C 04201593977 NP22.0542 C

3.056 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh La Văn Trung 01/06/2020 Có C Đạt C 04201595291 NP22.0543 C

3.057 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Tấn Phúc 01/06/2020 Có C Đạt C 04201595820 NP22.0544 C

3.058 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Thị Huê 27/07/2020 Có C Đạt C 04201595815 NP22.0546 C

3.059 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Thị Kim Hạn 27/07/2020 Có C Đạt C 04201594383 NP22.0547 C

3.060 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Thành Long 27/07/2020 Có C Đạt C 04201593353 NP22.0548 C

3.061 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Văn Hồ 30/07/2020 Có C Đạt C 04201594949 NP22.0549 C

3.062 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Dương Khải Hoàng 30/07/2020 Có C Đạt C 04201594944 NP22.0550 C

3.063 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Hòa 30/07/2020 Có C Đạt C 04201595264 NP22.0551 C

3.064 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Thành 17/09/2020 Có C Đạt C 04201620978 NP22.0552 C

3.065 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đổng Văn Rin 17/09/2020 Có C Đạt C 04201593614 NP22.0553 C

3.066 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phạm Thị Bích Ngân 17/09/2020 Có C Đạt C 04201593615 NP22.0554 C

3.067 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Quang Vương 17/09/2020 Có C Đạt C 04201593611 NP22.0555 C

3.068 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Văn Nhãn 17/09/2020 Có C Đạt C 04201620975 NP22.0556 C

3.069 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Kiều Thị Hưởng 17/09/2020 Có C Đạt C 04201593359 NP22.0557 C

3.070 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Đã 09/10/2020 Có C Đạt C 04201619091 NP22.0559 C

3.071 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bích Thị Xuân Hậu 30/11/2020 Có C Đạt C 04201619098 NP22.0560 C

3.072 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Thị Mỹ Tím 30/11/2020 Có C Đạt C 04201621871 NP22.0561 C

3.073 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Lý 11/01/2021 Có C Đạt C 04201619091 NP22.0562 C
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3.074 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thiên Thị Ngọc Triều 27/01/2021 Có C Đạt C 09930018252 NP22.0563 C

3.075 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thành Nhân 03/03/2021 Có C Đạt C 04201625742 NP22.0566 C

3.076 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Phong Cảnh 12/04/2021 Có C Đạt C 04201621594 NP22.0567 C

3.077 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Lưu Nữ Ngọc Dáng 12/04/2021 Có C Đạt C 04201618978 NP22.0568 C

3.078 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bùi Thanh Nam 12/04/2021 Có C Đạt C 04201621966 NP22.0569 C

3.079 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đàng Thị Kẹo 18/05/2021 Có C Đạt C 04201619572 NP22.0570 C

3.080 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Minh Tùng 18/05/2021 Có C Đạt C 04201620358 NP22.0571 C

3.081 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Vạn Thanh Chánh 18/05/2021 Có C Đạt C 04201618980 NP22.0572 C

3.082 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Kiên 18/05/2021 Có C Đạt C 04201618979 NP22.0573 C

3.083 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thạch Thị Kim Trâm 31/05/2021 Có C Đạt C 04201620549 NP22.0574 C

3.084 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Đại Châu 31/05/2021 Có C Đạt C 04201622396 NP22.0575 C

3.085 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Thành Lân 31/05/2021 Có C Đạt C 04201622031 NP22.0576 C

3.086 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Văn Quyến 31/05/2021 Có C Đạt C 04201622038 NP22.0577 C

3.087 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Mai Tiếp Thu 31/05/2021 Có C Đạt C 04201622396 NP22.0578 C

3.088 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Bá Công Thành 31/05/2021 Có C Đạt C 04201619807 NP22.0579 C

3.089 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Sử Ngọc Sĩ 31/05/2021 Có C Đạt C 04201619805 NP22.0580 C

3.090 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Thị Kim Sung 31/05/2021 Có C Đạt C 04201621818 NP22.0581 C

3.091 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Văn Thạnh 31/05/2021 Có C Đạt C 04201619810 NP22.0582 C

3.092 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Hán Quang Toản 23/07/2021 Có C Đạt C 04201622342 NP22.0583 C

3.093 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Quảng Thanh Toản 23/07/2021 Có C Đạt C 04201621813 NP22.0584 C

3.094 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Phú Lưu Hoàng Uy 23/07/2021 Có C Đạt C 04201618405 NP22.0585 C

3.095 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Hữu Phước 23/07/2021 Có C Đạt C 04201622350 NP22.0586 C

3.096 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Châu Thị Chả 24/08/2021 Có C Đạt C 04201620434 NP22.0589 C

3.097 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Đạt Minh Vững 24/08/2021 Có C Đạt C 04201618315 NP22.0590 C

3.098 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Thuận Thị Kim Cúc 24/08/2021 Có C Đạt C 04201619744 NP22.0591 C

3.099 Ninh Thuận HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Ninh Phước Phước Hữu Hậu Sanh Trượng Ngọc Phơi 24/08/2021 Có C Đạt C 04201625750 NP22.0592 C

3.100 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Mỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409594 NH02.0001 C

3.101 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Thúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394906 NH02.0002 C

3.102 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Quang Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394909 NH02.0003 C

3.103 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đỗ Văn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619606 NH02.0004 C

3.104 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Ngọc Phụng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428700 NH02.0005 C

3.105 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394886 NH02.0006 C

3.106 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Hủ 01/01/2009 Có C Đạt C A026 NH02.0007 C

3.107 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Đối 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395948 NH02.0008 C

3.108 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Bê 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395947 NH02.0009 C

3.109 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Béo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621481 NH02.0010 C

3.110 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Giai Văn Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592178 NH02.0013 C

3.111 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Quay 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394908 NH02.0306 C

3.112 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Khá 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628124 NH02.0011 C

3.113 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Sanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618895 NH02.0012 C

3.114 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618899 NH02.0014 C

3.115 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đào Thị Kim Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406727 NH02.0015 C

3.116 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đào Phước Duy Quang 11/08/2020 Có C Đạt C 04201591869 NH02.1578 C

3.117 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Thị Trung Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618892 NH02.0016 C

3.118 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Thanh Diệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621488 NH02.0018 C

3.119 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Dựng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394888 NH02.0019 C

3.120 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài No Dzú 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621490 NH02.0020 C

3.121 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Dĩ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620269 NH02.0021 C

3.122 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Hưng 08/11/2011 Có C Đạt C NH02.1025 C

3.123 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thanh Thi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592177 NH02.0022 C

3.124 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Thanh Đầy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408409 NH02.0023 C

3.125 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427702 NH02.0024 C

3.126 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Khẩn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621485 NH02.0025 C

3.127 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Phú Tùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394901 NH02.0026 C

3.128 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Sỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618894 NH02.0027 C

3.129 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Luôn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592172 NH02.0028 C

3.130 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Rài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428651 NH02.0253 C

3.131 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Vĩnh Thuận 14/03/2011 Có C Đạt C 04201426995 NH02.0930 C
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3.132 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Công Trường 11/11/2010 Có C Đạt C 04201595854 NH02.0911 C

3.133 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Thị Thanh Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372585 NH02.0030 C

3.134 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Kim Huệ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618898 NH02.0029 C

3.135 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Coydum 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621487 NH02.0031 C

3.136 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Nga 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394903 NH02.0032 C

3.137 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Giỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510244 NH02.0033 C

3.138 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201224302 NH02.0308 C

3.139 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Anh Tuấn 08/08/2016 Có C Đạt C 5481 NH02.1377 C

3.140 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành A Ly 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394902 NH02.0036 C

3.141 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Thuyền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592174 NH02.0037 C

3.142 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Công Thị Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396520 NH02.0038 C

3.143 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394883 NH02.0039 C

3.144 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Trung Hải 08/08/2012 Có C Đạt C NH02.1087 C

3.145 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Ngôn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592179 NH02.0040 C

3.146 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Dĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394889 NH02.0041 C

3.147 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394882 NH02.0043 C

3.148 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Ngọc Đông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618881 NH02.0044 C

3.149 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Ngọc Liêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621484 NH02.0046 C

3.150 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Tơ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394885 NH02.0045 C

3.151 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592180 NH02.0047 C

3.152 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Thị Lĩnh 26/10/2020 Có C Đạt C 04201620334 NH02.1587 C

3.153 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Đại Trường Thọ 14/02/2015 Có C Đạt C 09293 NH02.1285 C

3.154 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Điều 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618889 NH02.0048 C

3.155 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396490 NH02.0332 C

3.156 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Chế Trãi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595972 NH02.0310 C

3.157 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Tròn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394481 NH02.0049 C

3.158 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Vi Sô 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394884 NH02.0050 C

3.159 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Nớ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395529 NH02.0051 C

3.160 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Báo Quốc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394282 NH02.0052 C

3.161 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Văn Hàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618904 NH02.0053 C

3.162 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Thở 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621134 NH02.0054 C

3.163 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Thị Lệ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394288 NH02.0055 C

3.164 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Kỉnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595980 NH02.0056 C

3.165 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Văn Ngà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428692 NH02.0329 C

3.166 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Chí Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621133 NH02.0057 C

3.167 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đào Ngọc Tập 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409554 NH02.0058 C

3.168 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Hiển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621137 NH02.0059 C

3.169 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394281 NH02.0061 C

3.170 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Tận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621131 NH02.0060 C

3.171 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Cử 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621132 NH02.0063 C

3.172 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thanh Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618886 NH02.0062 C

3.173 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Ngọc Sáng 07/10/2010 Có C Đạt C NH02.0904 C

3.174 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Chánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394283 NH02.0064 C

3.175 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Đông 19/01/2017 Có C Đạt C 6146 NH02.1393 C

3.176 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Hai 06/10/2011 Có C Đạt C NH02.1010 C

3.177 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lý Hoàng Vĩnh 06/10/2011 Có C Đạt C 04201398988 NH02.1011 C

3.178 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đạo Duy Phúc 28/10/2013 Có C Đạt C NH02.1184 C

3.179 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Lắm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426996 NH02.0065 C

3.180 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Năng Tin 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396161 NH02.0066 C

3.181 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Dưỡng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201236545 NH02.0067 C

3.182 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Luyện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396168 NH02.0068 C

3.183 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Sầm Danh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595975 NH02.0069 C

3.184 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Giáng 10/06/2011 Có C Đạt C NH02.0949 C

3.185 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Vã (B) 07/03/2012 Có C Đạt C 04201595973 NH02.1061 C

3.186 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Hoan 07/03/2012 Có C Đạt C 3181 NH02.1060 C

3.187 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Ngưu Trọng Nghĩa 13/05/2019 Có C Đạt C 04201375329 NH02.1508 C

3.188 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Cấp Cứu 12/07/2012 Có C Đạt C 6024 NH02.1082 C

3.189 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Tản 08/08/2012 Có C Đạt C NH02.1088 C
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3.190 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Thái 01/01/2009 Có C Đạt C S134 NH02.0323 C

3.191 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Nhiều 08/04/2020 Có C Đạt C 04201593579 NH02.1558 C

3.192 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Thái 27/08/2018 Có C Đạt C 04201406570 NH02.1452 C

3.193 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Ngọc Tướng 21/01/2019 Có C Đạt C 04201407724 NH02.1484 C

3.194 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lý Hoàng Vĩnh 24/04/2019 Có C Đạt C 04201375225 NH02.1504 C

3.195 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Thị Thanh Hằng 06/11/2019 Có C Đạt C 04201515334 NH02.1534 C

3.196 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Ngọc Mal 27/08/2018 Có C Đạt C 04201406075 NH02.1456 C

3.197 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Sáng (B) 27/08/2018 Có C Đạt C 04201406077 NH02.1457 C

3.198 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Nữ Hồng Thịnh 09/05/2019 Có C Đạt C 04201372460 NH02.1506 C

3.199 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Vinh 21/01/2019 Có C Đạt C 04201407710 NH02.1486 C

3.200 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Thị Maly Sophi 31/08/2020 Có C Đạt C 04201619766 NH02.1583 C

3.201 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Quang Duy 27/08/2018 Có C Đạt C 04201406073 NH02.1455 C

3.202 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Mỹ Du 13/07/2016 Có C Đạt C 5257 NH02.1374 C

3.203 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Thanh Vân 09/10/2018 Có C Đạt C 04201406690 NH02.1466 C

3.204 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Kim Yến 07/01/2019 Có C Đạt C 04201397940 NH02.1480 C

3.205 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Công Thị Nhành 07/01/2019 Có C Đạt C 04201394727 NH02.1479 C

3.206 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Quốc Hùng 28/02/2019 Có C Đạt C 04201394741 NH02.1493 C

3.207 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Bá Văn Lớn 21/11/2018 Có C Đạt C 04201395745 NH02.1477 C

3.208 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Tặng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621135 NH02.0070 C

3.209 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thanh Thỷ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618887 NH02.0072 C

3.210 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Nàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396167 NH02.0073 C

3.211 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Sầm Hoàng Mi 01/03/2016 Có C Đạt C 9430 NH02.1343 C

3.212 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Ninh Sinh Hoài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406981 NH02.0074 C

3.213 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưu Văn Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201592176 NH02.0075 C

3.214 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Khỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618264 NH02.0076 C

3.215 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Giáng 01/01/2009 Có C Đạt C 6572 NH02.0077 C

3.216 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Dể Đại 01/01/2009 Có C Đạt C 3300 NH02.0078 C

3.217 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Ót 11/01/2011 Có C Đạt C 04201595976 NH02.0919 C

3.218 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hoàng Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620128 NH02.0309 C

3.219 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Văn Chẵn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428691 NH02.0079 C

3.220 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Ngọc Diện 09/08/2018 Có C Đạt C 04201408841 NH02.1449 C

3.221 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Đời 01/01/2009 Có C Đạt C 3918 NH02.0080 C

3.222 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Sách 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396166 NH02.0081 C

3.223 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Bích 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618270 NH02.0083 C

3.224 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Duyên Hồng 07/10/2010 Có C Đạt C NH02.0903 C

3.225 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thánh Đường Is Lam 01/01/2009 Có C Đạt C 872 NH02.0090 C

3.226 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Giai Văn Giám 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621483 NH02.0092 C

3.227 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưỡng Văn Sáng 01/01/2009 Có C Đạt C 2132 NH02.0093 C

3.228 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Sổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428657 NH02.0094 C

3.229 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Mạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398986 NH02.0095 C

3.230 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Ma Ta Nach Sa Ky 28/01/2016 Có C Đạt C 7088 NH02.1333 C

3.231 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đổng Xuân Đoàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201235760 NH02.0096 C

3.232 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Cung Điện 01/01/2009 Có C Đạt C 0570 NH02.0338 C

3.233 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Thứng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410359 NH02.0097 C

3.234 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Bô 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622565 NH02.0100 C

3.235 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Nê 01/01/2009 Có C Đạt C 2649 NH02.0101 C

3.236 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398984 NH02.0102 C

3.237 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Thanh Tiếp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619610 NH02.0098 C

3.238 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Thiển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621482 NH02.0099 C

3.239 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Đảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619607 NH02.0103 C

3.240 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Bớt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398989 NH02.0104 C

3.241 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Thị Thanh Tỉnh 05/01/2010 Có C Đạt C 2011 NH02.0843 C

3.242 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620122 NH02.0089 C

3.243 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Chí Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 7050 NH02.0088 C

3.244 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thanh Tánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397364 NH02.0105 C

3.245 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Chia Sẵn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620124 NH02.0106 C

3.246 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Quang Duyệt 05/01/2010 Có C Đạt C 7358 NH02.0844 C

3.247 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Thủ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622562 NH02.0087 C



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

3.248 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Ngọc Trọn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398981 NH02.0107 C

3.249 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394454 NH02.0108 C

3.250 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Vân Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 1395 NH02.0109 C

3.251 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Vàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429072 NH02.0110 C

3.252 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Trung Thông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429072 NH02.0086 C

3.253 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Gòn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618261 NH02.0085 C

3.254 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Soạn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622561 NH02.0111 C

3.255 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Xam 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595857 NH02.0112 C

3.256 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tấn Sỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621486 NH02.0113 C

3.257 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Ao 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621489 NH02.0084 C

3.258 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Kiểu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427706 NH02.0082 C

3.259 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thiệt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620123 NH02.0115 C

3.260 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Tú Mú 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595851 NH02.0114 C

3.261 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tới 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618268 NH02.0116 C

3.262 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Anh Hùng 08/10/2012 Có C Đạt C NH02.1105 C

3.263 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Thanh Trầm 01/03/2016 Có C Đạt C 4756 NH02.1340 C

3.264 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Tài Long Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619072 NH02.0117 C

3.265 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thánh Thích 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619077 NH02.0118 C

3.266 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Xuân Thất 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428777 NH02.0119 C

3.267 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Biểu 10/07/2014 Có C Đạt C NH02.1243 C

3.268 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Phú Văn Tánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396481 NH02.0120 C

3.269 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Bá Ngọ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622570 NH02.0122 C

3.270 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Thẩm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201225617 NH02.0121 C

3.271 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Tỉnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620121 NH02.0123 C

3.272 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Toán 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396452 NH02.0124 C

3.273 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Sỉ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618266 NH02.0125 C

3.274 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Phú 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622567 NH02.0126 C

3.275 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Thanh Thi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619075 NH02.0127 C

3.276 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Chỉnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622569 NH02.0128 C

3.277 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Nguyệt Thu 22/04/2016 Có C Đạt C 7327 NH02.1353 C

3.278 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Tính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429242 NH02.0129 C

3.279 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Dĩnh 26/08/2015 Có C Đạt C 01307 NH02.1310 C

3.280 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Ha Ny 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619604 NH02.0131 C

3.281 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lương Văn Mịt 07/09/2011 Có C Đạt C NH02.0964 C

3.282 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Hồng Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429250 NH02.0132 C

3.283 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Ami Na 01/01/2009 Có C Đạt C 6441 NH02.0133 C

3.284 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Điềm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394460 NH02.0130 C

3.285 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Trung Du 09/09/2012 Có C Đạt C NH02.1103 C

3.286 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Quang Trường 10/07/2014 Có C Đạt C NH02.1242 C

3.287 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Bin 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620422 NH02.0135 C

3.288 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Chánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201410358 NH02.0136 C

3.289 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Nữ Mai Sum 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620427 NH02.0333 C

3.290 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201228361 NH02.0134 C

3.291 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Anh Mari 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1233 C

3.292 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Phùng 01/01/2009 Có C Đạt C 1077 NH02.0139 C

3.293 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Phần 16/06/2020 Có C Đạt C 04201594091 NH02.1569 C

3.294 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Ninh Sinh Đơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622368 NH02.0137 C

3.295 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Đãnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622370 NH02.0138 C

3.296 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Tỉnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407723 NH02.0140 C

3.297 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Khẩu 01/01/2009 Có C Đạt C NH02.0142 C

3.298 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Đạt Dư 12/02/2014 Có C Đạt C NH02.1211 C

3.299 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Văn Nghĩa 03/08/2015 Có C Đạt C 8581 NH02.1304 C

3.300 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Mi Na 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620421 NH02.0141 C

3.301 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Duy Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622366 NH02.0144 C

3.302 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Sa Pha 1 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621560 NH02.0143 C

3.303 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Đăng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622369 NH02.0145 C

3.304 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Đăng 08/04/2020 Có C Đạt C 07201594517 NH02.1559 C

3.305 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Tế 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621558 NH02.0146 C
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3.306 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đào Ngọc Hiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622727 NH02.0149 C

3.307 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Cô Thạch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620430 NH02.0147 C

3.308 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Huấn 12/02/2013 Có C Đạt C 04201628731 NH02.1124 C

3.309 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Duy Hảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620429 NH02.0148 C

3.310 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Bá Trăng Sáng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622367 NH02.0150 C

3.311 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Trượng 01/01/2009 Có C Đạt C F175 NH02.0152 C

3.312 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 3558 NH02.0256 C

3.313 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 4614 NH02.0071 C

3.314 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Hương Dân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394231 NH02.0153 C

3.315 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Ngọc Tín 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622496 NH02.0154 C

3.316 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Chuyển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429245 NH02.0151 C

3.317 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Nhi 01/01/2009 Có C Đạt C 2759 NH02.0156 C

3.318 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Nam 01/01/2009 Có C Đạt C H492 NH02.0155 C

3.319 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Thể 10/07/2014 Có C Đạt C NH02.1244 C

3.320 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Huấn 01/04/2019 Có C Đạt C 04201394613 NH02.1498 C

3.321 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Thắng 01/04/2019 Có C Đạt C 04201394234 NH02.1499 C

3.322 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Luyện 01/04/2019 Có C Đạt C 04201396846 NH02.1500 C

3.323 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Xuân Thất 09/05/2019 Có C Đạt C 04201372458 NH02.1507 C

3.324 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Dẫn 24/03/2015 Có C Đạt C 254678 NH02.1293 C

3.325 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lý Ánh Việt 24/03/2015 Có C Đạt C 01278 NH02.1294 C

3.326 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Quyết Thắng 24/03/2015 Có C Đạt C 12435 NH02.1291 C

3.327 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Nhân 01/04/2019 Có C Đạt C 04201394235 NH02.1497 C

3.328 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Tuyến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620424 NH02.0157 C

3.329 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Lai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427705 NH02.0180 C

3.330 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thanh Đã 01/01/2009 Có C Đạt C 2328 NH02.0161 C

3.331 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 0602 NH02.0160 C

3.332 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Nhung 01/01/2009 Có C Đạt C 1054 NH02.0159 C

3.333 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Luôn 01/01/2009 Có C Đạt C 1534 NH02.0162 C

3.334 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hạp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622365 NH02.0163 C

3.335 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Dương Nam 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620425 NH02.0164 C

3.336 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Thề 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618136 NH02.0307 C

3.337 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Nỉ 01/01/2009 Có C Đạt C 1639 NH02.0166 C

3.338 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Đại Tường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622361 NH02.0167 C

3.339 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Bá Thị Béo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622363 NH02.0168 C

3.340 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Xì 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620428 NH02.0169 C

3.341 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Ngọc Phủ 01/01/2009 Có C Đạt C 6457 NH02.0170 C

3.342 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620423 NH02.0172 C

3.343 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620426 NH02.0173 C

3.344 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Chái 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620848 NH02.0175 C

3.345 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đào Thanh Sang 12/06/2013 Có C Đạt C NH02.1152 C

3.346 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Chóng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620849 NH02.0176 C

3.347 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lương Ngọc Đoàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622416 NH02.0177 C

3.348 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Cảng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621559 NH02.0178 C

3.349 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đào Thị Kim Thư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622420 NH02.0179 C

3.350 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Duy 12/04/2010 Có C Đạt C NH02.0862 C

3.351 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Trận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426993 NH02.0185 C

3.352 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Chải 25/12/2014 Có C Đạt C 1243 NH02.1273 C

3.353 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Đợ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619447 NH02.0181 C

3.354 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Vã 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621557 NH02.0182 C

3.355 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Của 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427708 NH02.0183 C

3.356 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Ngọc Thảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620842 NH02.0184 C

3.357 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Minh Trinh 12/11/2013 Có C Đạt C NH02.1198 C

3.358 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Sông Lũy 01/01/2009 Có C Đạt C E060 NH02.0186 C

3.359 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tấn Phát 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429246 NH02.0187 C

3.360 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Nhẫn 11/12/2014 Có C Đạt C NH02.1264 C

3.361 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Ngọc Thoảng 11/12/2014 Có C Đạt C NH02.1265 C

3.362 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622415 NH02.0313 C

3.363 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Trai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622413 NH02.0188 C
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3.364 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Phượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620968 NH02.0315 C

3.365 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Bằng 05/01/2010 Có C Đạt C 1476 NH02.0842 C

3.366 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Ngọc Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621271 NH02.0191 C

3.367 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Phú Minh Thì 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394457 NH02.0190 C

3.368 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Hiền (B) 08/11/2011 Có C Đạt C NH02.1026 C

3.369 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Quang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622411 NH02.0189 C

3.370 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Lai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622071 NH02.0158 C

3.371 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hàm Đắc Đông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622417 NH02.0193 C

3.372 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hán Quốc Duy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620844 NH02.0192 C

3.373 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưu Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621259 NH02.0194 C

3.374 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Khảm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621257 NH02.0320 C

3.375 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lý Cang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622412 NH02.0195 C

3.376 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Quang Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620841 NH02.0336 C

3.377 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Châu Văn Thể 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622419 NH02.0196 C

3.378 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Ngãi 12/11/2013 Có C Đạt C NH02.1199 C

3.379 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Đăng 01/01/2009 Có C Đạt C 6069 NH02.0174 C

3.380 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Biển 01/01/2009 Có C Đạt C 1837 NH02.0197 C

3.381 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Xin 06/10/2011 Có C Đạt C NH02.1014 C

3.382 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Lên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621555 NH02.0198 C

3.383 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Bia 01/01/2009 Có C Đạt C Z068 NH02.0171 C

3.384 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Hỏa 10/06/2011 Có C Đạt C NH02.0951 C

3.385 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Dựng 28/10/2013 Có C Đạt C NH02.1180 C

3.386 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Huynh 01/01/2009 Có C Đạt C 1432 NH02.0199 C

3.387 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Châu Mã 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622414 NH02.0200 C

3.388 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Đèo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406988 NH02.0165 C

3.389 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Nữ 01/01/2009 Có C Đạt C Z350 NH02.0201 C

3.390 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Bảo Tường Vy 07/09/2011 Có C Đạt C NH02.0965 C

3.391 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Kỷ 28/10/2013 Có C Đạt C NH02.1181 C

3.392 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Bảo Thúy Dung 09/12/2012 Có C Đạt C NH02.1106 C

3.393 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Đại Thoảng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621406 NH02.0202 C

3.394 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Man 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620845 NH02.0203 C

3.395 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Thắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409761 NH02.0204 C

3.396 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lương Thị Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618456 NH02.0205 C

3.397 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Huấn 11/12/2014 Có C Đạt C NH02.1267 C

3.398 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Liễu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407327 NH02.0206 C

3.399 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Amin 01/01/2009 Có C Đạt C 1243 NH02.0207 C

3.400 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Ngọc Hay 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409595 NH02.0208 C

3.401 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Quang 14/02/2015 Có C Đạt C 88154 NH02.1282 C

3.402 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Công Thị Tuyến 13/02/2019 Có C Đạt C 04201407721 NH02.1489 C

3.403 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Thanh Huấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621409 NH02.0210 C

3.404 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Bính 01/01/2009 Có C Đạt C 1011 NH02.0211 C

3.405 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Liễu 01/01/2009 Có C Đạt C H007 NH02.0212 C

3.406 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620847 NH02.0213 C

3.407 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Báo Văn Khoảnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620850 NH02.0214 C

3.408 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Lưu Long 12/12/2013 Có C Đạt C NH02.1204 C

3.409 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thảnh Mu Sa Liêm 22/04/2016 Có C Đạt C 5738 NH02.1351 C

3.410 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Trọng Thiên 21/01/2019 Có C Đạt C 04201407730 NH02.1485 C

3.411 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Ngọc Hoàng 06/11/2019 Có C Đạt C 04201512565 NH02.1532 C

3.412 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Bá Quang Cum 03/10/2019 Có C Đạt C 04201514271 NH02.1529 C

3.413 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Báo Văn Thanh 06/11/2019 Có C Đạt C 04201515340 NH02.1533 C

3.414 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Pa Ti Hah 26/11/2019 Có C Đạt C 04201514410 NH02.1540 C

3.415 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Minh Ngọc 11/08/2010 Có C Đạt C 6543 NH02.0883 C

3.416 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Tân 11/08/2010 Có C Đạt C NH02.0882 C

3.417 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ha Nam 12/11/2013 Có C Đạt C 04201620539 NH02.1196 C

3.418 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Báo Văn Dép 11/11/2010 Có C Đạt C NH02.0910 C

3.419 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hoàng Viễn 28/10/2013 Có C Đạt C NH02.1185 C

3.420 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Co Tệt 05/02/2018 Có C Đạt C 04201333324 NH02.1425 C

3.421 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Rắn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621551 NH02.0215 C
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3.422 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Duy Thu 01/01/2009 Có C Đạt C 5048 NH02.0216 C

3.423 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Quán Phú 22/05/2020 Có C Đạt C 04201594778 NH02.1566 C

3.424 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Hạp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618455 NH02.0217 C

3.425 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618451 NH02.0218 C

3.426 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Phú Văn Trạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618452 NH02.0219 C

3.427 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Ngọc Thịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201429248 NH02.0220 C

3.428 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưu Thị Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620846 NH02.0221 C

3.429 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Hiếu 12/02/2013 Có C Đạt C NH02.1123 C

3.430 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Trằm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621410 NH02.0222 C

3.431 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưỡng Trận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621552 NH02.0223 C

3.432 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Toàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618459 NH02.0312 C

3.433 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Hùng Cường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621276 NH02.0311 C

3.434 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Dũng Thuyền 28/10/2013 Có C Đạt C NH02.1182 C

3.435 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tấn Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618457 NH02.0224 C

3.436 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Đắp 07/09/2011 Có C Đạt C NH02.0963 C

3.437 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Ngọc Diễn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621275 NH02.0225 C

3.438 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Tiện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618128 NH02.0226 C

3.439 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Chiểu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618460 NH02.0227 C

3.440 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Trương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621405 NH02.0228 C

3.441 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưỡng Hữu Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201427709 NH02.0229 C

3.442 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tấn Sim 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622166 NH02.0335 C

3.443 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Nóc 11/01/2011 Có C Đạt C NH02.0918 C

3.444 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Diên 11/11/2009 Có C Đạt C 04201618127 NH02.0840 C

3.445 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Ha Na Phi 08/08/2012 Có C Đạt C NH02.1086 C

3.446 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Thanh Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201424866 NH02.0230 C

3.447 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Hồng 13/05/2014 Có C Đạt C 04201627218 NH02.1227 C

3.448 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tấn Thời 01/01/2009 Có C Đạt C 04201424862 NH02.0317 C

3.449 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Quang Nghiêm 10/07/2014 Có C Đạt C NH02.1245 C

3.450 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Kim Nhung 05/01/2010 Có C Đạt C E599 NH02.0845 C

3.451 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Liên 10/06/2011 Có C Đạt C NH02.0952 C

3.452 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Minh Nhí 20/06/2016 Có C Đạt C 1738 NH02.1365 C

3.453 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Lên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621553 NH02.0231 C

3.454 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Trần Hữu Chuẩn 01/07/2019 Có C Đạt C 04201375099 NH02.1518 C

3.455 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Ngọc Trương 12/12/2013 Có C Đạt C NH02.1203 C

3.456 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Ngọc Trương (B) 25/06/2019 Có C Đạt C 04201515745 NH02.1517 C

3.457 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Ngọc Saít 26/10/2020 Có C Đạt C 04201619670 NH02.1589 C

3.458 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Rohim 11/11/2009 Có C Đạt C 04201621258 NH02.0839 C

3.459 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Xuân Chế Safa Y 31/08/2020 Có C Đạt C 04201619767 NH02.1581 C

3.460 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Ngư Văn Thành 05/10/2020 Có C Đạt C 04201619017 NH02.1586 C

3.461 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Duy Đông 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1232 C

3.462 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Hương 12/02/2013 Có C Đạt C NH02.1125 C

3.463 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Gia Thuyết 11/12/2014 Có C Đạt C NH02.1266 C

3.464 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đào Chế Tấn Vinh 12/11/2013 Có C Đạt C 04201370385 NH02.1197 C

3.465 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Hiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 3750 NH02.0339 C

3.466 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưu Thành 19/01/2016 Có C Đạt C 7291 NH02.1328 C

3.467 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đào Ngọc Luyện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621685 NH02.0472 C

3.468 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Hồng 10/02/2020 Có C Đạt C 04201373935 NH02.1548 C

3.469 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Kim Suyến 22/08/2019 Có C Đạt C 04201513290 NH02.1524 C

3.470 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Ninh Thị Diệu 19/11/2018 Có C Đạt C 04201396216 NH02.1475 C

3.471 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tấn Sáng 13/05/2014 Có C Đạt C 04201619484 NH02.1230 C

3.472 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tấn Sáng 21/02/2020 Có C Đạt C 04201591217 NH02.1552 C

3.473 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Thị Hương 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1229 C

3.474 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Kim Cúc 27/08/2018 Có C Đạt C 04201406078 NH02.1453 C

3.475 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Phương Thư 27/08/2018 Có C Đạt C 04201406079 NH02.1451 C

3.476 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Công Phúc 27/08/2018 Có C Đạt C 04201407341 NH02.1454 C

3.477 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Công Hạnh 12/02/2013 Có C Đạt C NH02.1122 C

3.478 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Thủy 28/01/2016 Có C Đạt C 2841 NH02.1330 C

3.479 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Tấn Khê 28/01/2016 Có C Đạt C 1834 NH02.1331 C
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3.480 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Nữ Thanh Nhị 30/08/2018 Có C Đạt C 04201406989 NH02.1460 C

3.481 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Đoạn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621256 NH02.0232 C

3.482 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Bác 01/01/2009 Có C Đạt C 04201236850 NH02.0233 C

3.483 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406990 NH02.0234 C

3.484 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lượng Thị Dẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622170 NH02.0235 C

3.485 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Khôn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622164 NH02.0236 C

3.486 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Điểm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201424869 NH02.0257 C

3.487 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Khéo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622165 NH02.0237 C

3.488 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Ngọc Sử 01/01/2009 Có C Đạt C 2813 NH02.0238 C

3.489 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Điều 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428659 NH02.0239 C

3.490 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Văn Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621254 NH02.0240 C

3.491 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Thu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622169 NH02.0241 C

3.492 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Giai Văn Mạnh 01/01/2009 Có C Đạt C E064 NH02.0314 C

3.493 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Thị Lập 01/01/2009 Có C Đạt C 1451 NH02.0242 C

3.494 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Kim Châu 22/01/2018 Có C Đạt C 0163 NH02.0243 C

3.495 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Hiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621554 NH02.0244 C

3.496 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Anh Kiệt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428655 NH02.0316 C

3.497 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thanh Quân 08/11/2011 Có C Đạt C NH02.1027 C

3.498 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Hạng 01/01/2009 Có C Đạt C 6844 NH02.0330 C

3.499 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 0700 NH02.0245 C

3.500 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Chỉ 06/10/2011 Có C Đạt C NH02.1012 C

3.501 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Cháo 01/01/2009 Có C Đạt C 4671 NH02.0246 C

3.502 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Văn Bày 01/01/2009 Có C Đạt C F268 NH02.0017 C

3.503 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Bé 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409763 NH02.0247 C

3.504 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Biểu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621682 NH02.0248 C

3.505 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thanh Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406726 NH02.0249 C

3.506 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Năng Thổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396516 NH02.0250 C

3.507 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Văn Nhỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428699 NH02.0251 C

3.508 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Hàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426941 NH02.0252 C

3.509 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Hàn Phong 01/01/2009 Có C Đạt C 1118 NH02.0034 C

3.510 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Thị Nhịp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201371552 NH02.0035 C

3.511 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 1073 NH02.0254 C

3.512 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Lên 01/01/2009 Có C Đạt C 1040 NH02.0042 C

3.513 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Nghiêm 10/06/2011 Có C Đạt C NH02.0950 C

3.514 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Dũng Thuyền 13/10/2014 Có C Đạt C NH02.1254 C

3.515 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Kim Tài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621687 NH02.0255 C

3.516 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Đựng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627229 NH02.0258 C

3.517 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Hồng Không 01/01/2009 Có C Đạt C 7922 NH02.0264 C

3.518 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Nữ Thúy Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627228 NH02.0263 C

3.519 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Bá Xuân Đức 13/05/2013 Có C Đạt C NH02.1143 C

3.520 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Nga 26/08/2015 Có C Đạt C 20377 NH02.1311 C

3.521 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hòa Thống 13/10/2014 Có C Đạt C NH02.1252 C

3.522 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Thị Nhũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627224 NH02.0265 C

3.523 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Văn Cảng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426948 NH02.0261 C

3.524 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Đậu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397942 NH02.0262 C

3.525 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Miễu Văn Hộp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397941 NH02.0266 C

3.526 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Toàn 06/10/2011 Có C Đạt C NH02.1015 C

3.527 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Bảy 28/01/2016 Có C Đạt C 1123 NH02.1332 C

3.528 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Này 26/08/2015 Có C Đạt C 81821 NH02.1312 C

3.529 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Từ Công Thuận 14/03/2011 Có C Đạt C NH02.0928 C

3.530 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Thề Dậy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624883 NH02.0268 C

3.531 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Văn Điệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627223 NH02.0269 C

3.532 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Trường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397945 NH02.0276 C

3.533 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Bợ 20/06/2016 Có C Đạt C 04201406987 NH03.2979 C

3.534 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Duy Hàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426947 NH02.0270 C

3.535 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Đại Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 5341 NH02.0337 C

3.536 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Mạnh Hùng 12/04/2010 Có C Đạt C NH02.0863 C

3.537 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Châu Á 19/12/2016 Có C Đạt C 5347 NH02.1385 C
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3.538 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 1870 NH02.0271 C

3.539 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Nuýn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624887 NH02.0273 C

3.540 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Đung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394305 NH02.0274 C

3.541 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Bí 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394859 NH02.0304 C

3.542 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Màu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394459 NH02.0328 C

3.543 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Thị Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624622 NH02.0318 C

3.544 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591268 NH02.0319 C

3.545 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Chiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396488 NH02.0331 C

3.546 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Ninh Sinh Ngừng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428574 NH02.0282 C

3.547 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Văn Lanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628994 NH02.0275 C

3.548 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo  Văn Thành 12/04/2010 Có C Đạt C NH02.0864 C

3.549 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Nin 01/01/2009 Có C Đạt C 04201596047 NH02.0277 C

3.550 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Phát (B) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627230 NH02.0278 C

3.551 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Văn Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624885 NH02.0279 C

3.552 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Ngọc Loãng 01/01/2009 Có C Đạt C 874 NH02.0280 C

3.553 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Văn Liễm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397950 NH02.0281 C

3.554 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Duy Lãnh 28/10/2013 Có C Đạt C NH02.1183 C

3.555 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Mã Ngọc Nguyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624890 NH02.0285 C

3.556 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Kim Bồi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628999 NH02.0294 C

3.557 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Bảy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624629 NH02.0295 C

3.558 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Bô 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624627 NH02.0297 C

3.559 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Thức 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426994 NH02.0296 C

3.560 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Não Văn Sử 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208198 NH02.0298 C

3.561 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Phi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397365 NH02.0299 C

3.562 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Văn Tường 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628998 NH02.0300 C

3.563 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lương Minh Hôn 13/05/2014 Có C Đạt C 04201621727 NH02.1231 C

3.564 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Lôm 01/01/2009 Có C Đạt C 2250 NH02.0292 C

3.565 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Ninh Sinh Định 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624623 NH02.0327 C

3.566 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thanh Sinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426942 NH02.0301 C

3.567 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Trọng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201428537 NH02.0325 C

3.568 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Hòa 08/11/2011 Có C Đạt C NH02.1028 C

3.569 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Hoàng (B) 01/01/2009 Có C Đạt C R053 NH02.0303 C

3.570 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Em (B) 01/01/2009 Có C Đạt C 1760 NH02.0302 C

3.571 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Hàn Duy 10/06/2011 Có C Đạt C NH02.0948 C

3.572 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Tường 12/07/2012 Có C Đạt C 7532 NH02.1080 C

3.573 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Kiều Thanh Cần 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628997 NH02.0283 C

3.574 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Dân 01/01/2009 Có C Đạt C NH02.0324 C

3.575 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Thị Kim Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426944 NH02.0284 C

3.576 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Nữ Ngọc Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 5182 NH02.0286 C

3.577 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Minh Cao 07/10/2010 Có C Đạt C NH02.0902 C

3.578 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Duy Thắng 01/01/2009 Có C Đạt C 4485 NH02.0293 C

3.579 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Ngân Hàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628993 NH02.0289 C

3.580 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Nam 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397944 NH02.0290 C

3.581 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201629000 NH02.0321 C

3.582 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Kim Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394887 NH02.0322 C

3.583 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Hứa Nhạc 01/01/2009 Có C Đạt C A268 NH02.0291 C

3.584 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Văn Đáng 12/05/2010 Có C Đạt C NH02.0871 C

3.585 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Đức 01/01/2009 Có C Đạt C 4064 NH02.0334 C

3.586 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Hải 04/02/2012 Có C Đạt C 6136 NH02.1048 C

3.587 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Châu Bảo Sang 04/02/2012 Có C Đạt C 5953 NH02.1049 C

3.588 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Cơ Trồng 12/07/2012 Có C Đạt C 3293 NH02.1081 C

3.589 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Long 24/03/2015 Có C Đạt C 46789 NH02.1292 C

3.590 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thanh Vẽ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394232 NH02.0287 C

3.591 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Ngọc Công 19/01/2017 Có C Đạt C 04201619490 NH02.1392 C

3.592 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Trượng Lưu Lợi 30/11/2017 Có C Đạt C 04201226991 NH02.1421 C

3.593 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Giai Thanh Phóng 29/07/2015 Có C Đạt C 04201621704 NH02.1302 C

3.594 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Đức Sáu 20/06/2016 Có C Đạt C 04201619609 NH02.1366 C

3.595 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Quỳnh Thanh 28/02/2019 Có C Đạt C 04201394745 NH02.1492 C
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3.596 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Cường 04/02/2012 Có C Đạt C 719 NH02.1050 C

3.597 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Vẽ 01/01/2009 Có C Đạt C 6879 NH02.0288 C

3.598 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Liệt 30/11/2017 Có C Đạt C 04201226995 NH02.1420 C

3.599 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Anh Tuấn 31/08/2020 Có C Đạt C 04201592067 NH02.1579 C

3.600 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Thuyền 21/09/2020 Có C Đạt C 04201622909 NH02.1584 C

3.601 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Tấn Huy 14/03/2011 Có C Đạt C NH02.0929 C

3.602 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Dương Đức Đệ 01/01/2009 Có C Đạt C 1211 NH02.0462 C

3.603 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Nghĩa 09/12/2011 Có C Đạt C 6204 NH02.1035 C

3.604 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Hoang Sa 12/03/2013 Có C Đạt C NH02.1131 C

3.605 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Nhân 21/02/2020 Có C Đạt C 04201594038 NH02.1550 C

3.606 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Vinh Quang 17/01/2020 Có C Đạt C 04201371212 NH02.1544 C

3.607 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Như Đoan 21/09/2017 Có C Đạt C 04201239760 NH02.1417 C

3.608 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Giai Văn Giỏi 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1228 C

3.609 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Công Trái 08/10/2012 Có C Đạt C NH02.1104 C

3.610 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Trung Phương 04/02/2012 Có C Đạt C 4326 NH02.1047 C

3.611 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Quyển 24/03/2016 Có C Đạt C 9032 NH02.1346 C

3.612 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Tào 04/08/2015 Có C Đạt C 0128 NH02.1307 C

3.613 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Tỏ 03/08/2015 Có C Đạt C 0237 NH02.1303 C

3.614 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Phạm Minh Khôi 24/04/2015 Có C Đạt C 18923 NH02.1296 C

3.615 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lý Anh Điệp 12/06/2014 Có C Đạt C NH02.1235 C

3.616 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Yến 11/01/2011 Có C Đạt C NH02.0920 C

3.617 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Vinh (B) 13/10/2014 Có C Đạt C 04201618508 NH02.1253 C

3.618 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Quang Hải 05/02/2018 Có C Đạt C 04201334324 NH02.1426 C

3.619 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đổng Thái Tuyên 07/03/2019 Có C Đạt C 04201399121 NH02.1495 C

3.620 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Văn Phước 27/05/2019 Có C Đạt C 04201372780 NH02.1513 C

3.621 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Tầm 12/07/2016 Có C Đạt C 5032 NH02.1371 C

3.622 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thanh Nhau 12/07/2016 Có C Đạt C 0569 NH02.1373 C

3.623 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Uyên Trinh 26/01/2018 Có C Đạt C 4201332871 NH02.1423 C

3.624 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lưỡng Bí 12/06/2014 Có C Đạt C NH02.1234 C

3.625 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thanh Đã (B) 12/06/2013 Có C Đạt C NH02.1153 C

3.626 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Văn Gạch 11/01/2011 Có C Đạt C NH02.0921 C

3.627 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Văn Hà 28/01/2016 Có C Đạt C 2841 NH02.1334 C

3.628 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Châu Bảo Sơn 28/01/2016 Có C Đạt C 1834 NH02.1335 C

3.629 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thập Thị Mai Hồng 24/03/2016 Có C Đạt C 3599 NH02.1345 C

3.630 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Hữu Quang 08/03/2017 Có C Đạt C 7029 NH02.1398 C

3.631 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Chế Trương Thảo 31/08/2020 Có C Đạt C 04201621329 NH02.1582 C

3.632 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Thị Não 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621686 NH02.0305 C

3.633 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Thu Hà 12/02/2014 Có C Đạt C NH02.1210 C

3.634 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Thu Hương 21/11/2016 Có C Đạt C 2563 NH03.3079 C

3.635 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Ngọc Ty 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624888 NH02.0260 C

3.636 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Văn Vạn 01/03/2016 Có C Đạt C 7488 NH02.1342 C

3.637 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Văn Hóa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621684 NH02.0259 C

3.638 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Trượng Văn Trang 21/09/2018 Có C Đạt C 04201406584 NH02.1462 C

3.639 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Lương Tiến Thành 21/09/2018 Có C Đạt C 04201409392 NH02.1463 C

3.640 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Nguyễn Thị Mỹ Hương 16/06/2020 Có C Đạt C 04201595052 NH02.1570 C

3.641 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Đức Quang 24/01/2015 Có C Đạt C 21008 NH02.1279 C

3.642 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thị Chờ (B) 10/01/2019 Có C Đạt C 04201396296 NH02.1481 C

3.643 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Thắng 24/12/2020 Có C Đạt C 09930020925 NH02.1593 C

3.644 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đổng Xuân Đoàn 19/01/2021 Có C Đạt C 09930016559 NH02.1594 C

3.645 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Dũng 19/03/2021 Có C Đạt C 04201619492 NH02.1601 C

3.646 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Thanh Tuyển 19/03/2021 Có C Đạt C 04201619499 NH02.1602 C

3.647 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Huấn 19/03/2021 Có C Đạt C 04201619414 NH02.1604 C

3.648 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Ngọc Tuấn 25/03/2021 Có C Đạt C 04201619500 NH02.1606 C

3.649 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Đại Quỳnh Hoàng 10/06/2021 Có C Đạt C 04201622029 NH02.1614 C

3.650 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Thành Sanh Pho 10/06/2021 Có C Đạt C 04201622026 NH02.1615 C

3.651 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Tài Nguyên Phong Phú 10/06/2021 Có C Đạt C 04201622024 NH02.1616 C

3.652 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Thị Nguyệt Thu (B) 20/08/2021 Có C Đạt C 04201620262 NH02.1620 C

3.653 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Duy Thống 20/08/2021 Có C Đạt C 04201620261 NH02.1622 C
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3.654 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Cẩu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624751 NH02.0340 C

3.655 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Diệu 14/03/2011 Có C Đạt C 2313 NH02.0931 C

3.656 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Hải 06/06/2012 Có C Đạt C NH02.1075 C

3.657 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Trực 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593290 NH02.0341 C

3.658 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Trâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628252 NH02.0342 C

3.659 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Nuôi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407861 NH02.0343 C

3.660 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Đề 10/01/2013 Có C Đạt C 6117 NH02.1115 C

3.661 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Năm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628257 NH02.0345 C

3.662 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thanh Tươi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624759 NH02.0344 C

3.663 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628256 NH02.0346 C

3.664 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Chiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628258 NH02.0347 C

3.665 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Đào 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395177 NH02.0348 C

3.666 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Lành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628253 NH02.0349 C

3.667 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Dưng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201206697 NH02.0350 C

3.668 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Trãi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627493 NH02.0351 C

3.669 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lý Thị Kim Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628060 NH02.0550 C

3.670 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Nữ Hồng Thúy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628260 NH02.0352 C

3.671 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thành Hữu 03/05/2018 Có C Đạt C 04201209423 NH02.0557 C

3.672 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Văn Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374665 NH02.0353 C

3.673 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Trình 01/01/2009 Có C Đạt C 1037 NH02.0354 C

3.674 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Dá 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372333 NH02.0355 C

3.675 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Tru 08/04/2011 Có C Đạt C 7336 NH02.0945 C

3.676 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Tam 01/01/2009 Có C Đạt C 04201208391 NH02.0356 C

3.677 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Lưng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626158 NH02.0357 C

3.678 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Xá Ôn 01/01/2009 Có C Đạt C 04602624757 NH02.0358 C

3.679 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Phú Văn Xin 01/01/2009 Có C Đạt C A170 NH02.0359 C

3.680 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Văn Truyền 01/01/2009 Có C Đạt C 1765 NH02.0360 C

3.681 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Huỳnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397024 NH02.0361 C

3.682 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hàm Thị Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624752 NH02.0362 C

3.683 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hàm Thị Giữ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514961 NH02.0363 C

3.684 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Ngọc Sỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374229 NH02.0364 C

3.685 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Văn Trẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373932 NH02.0365 C

3.686 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Bính 01/01/2009 Có C Đạt C A611 NH02.0554 C

3.687 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Thị Bạc 05/01/2010 Có C Đạt C 04201593287 NH02.0848 C

3.688 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Khoan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626025 NH02.0433 C

3.689 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 398 NH02.0434 C

3.690 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Thanh Thuyền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426640 NH02.0366 C

3.691 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ngưu Thị Thửng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394303 NH02.0367 C

3.692 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Sở 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620329 NH02.0368 C

3.693 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Tiểu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394744 NH02.0369 C

3.694 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Xã 01/01/2009 Có C Đạt C 1385 NH02.0370 C

3.695 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397026 NH02.0371 C

3.696 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Triểu 12/04/2010 Có C Đạt C 12911 NH02.0867 C

3.697 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Văn Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201509826 NH02.0372 C

3.698 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Đúng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626157 NH02.0373 C

3.699 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Tài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625294 NH02.0374 C

3.700 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Kế 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625531 NH02.0375 C

3.701 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ngưu Thị Phành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625448 NH02.0376 C

3.702 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thanh Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625745 NH02.0377 C

3.703 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Tìm Mú 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625744 NH02.0378 C

3.704 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Hầm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625299 NH02.0379 C

3.705 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Văn Đúng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625443 NH02.0380 C

3.706 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Lẫy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407866 NH02.0381 C

3.707 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Tết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625538 NH02.0558 C

3.708 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Triệu 01/01/2009 Có C Đạt C 1031 NH02.0382 C

3.709 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ngưu Văn Đen 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595974 NH02.0383 C

3.710 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Đạt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397022 NH02.0384 C

3.711 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Lệ Thanh 10/01/2013 Có C Đạt C 2305 NH02.1113 C
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3.712 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Tiễn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426639 NH02.0385 C

3.713 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Huấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625292 NH02.0386 C

3.714 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Văn Cảnh 01/01/2009 Có C Đạt C 1049 NH02.0387 C

3.715 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Nguyệt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624906 NH02.0388 C

3.716 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Liêm Trảng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628219 NH02.0389 C

3.717 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Mã Duy Thích 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395180 NH02.0390 C

3.718 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Sáng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397030 NH02.0391 C

3.719 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Hữu Thắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624910 NH02.0580 C

3.720 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Hướng 11/12/2014 Có C Đạt C NH02.1268 C

3.721 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Sanh 01/01/2009 Có C Đạt C 1767 NH02.0438 C

3.722 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Đội 01/01/2009 Có C Đạt C 1755 NH02.0437 C

3.723 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị É Nai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625276 NH02.0436 C

3.724 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Thánh 10/01/2013 Có C Đạt C 1711 NH02.1110 C

3.725 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Bì 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624908 NH02.0435 C

3.726 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thị Đêm 01/01/2009 Có C Đạt C Z121 NH02.0439 C

3.727 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Ben 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426636 NH02.0440 C

3.728 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Bến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395313 NH02.0441 C

3.729 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Triển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628681 NH02.0442 C

3.730 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Cảnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397947 NH02.0432 C

3.731 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Châu Văn Sâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628214 NH02.0444 C

3.732 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Phòng 01/01/2009 Có C Đạt C 1307 NH02.0443 C

3.733 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Ngọc Ấm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624903 NH02.0445 C

3.734 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Thị Chích 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624907 NH02.0446 C

3.735 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị A 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624902 NH02.0447 C

3.736 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ninh Thị Trúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595971 NH02.0448 C

3.737 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Trung Nô 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624901 NH02.0449 C

3.738 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Trọng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624904 NH02.0450 C

3.739 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Mã Văn Chiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426638 NH02.0451 C

3.740 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đàng Xuân Chiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426631 NH02.0452 C

3.741 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Nữ Ngọc Hương(B) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396399 NH02.0424 C

3.742 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Nữ Ngọc Hương(A) 01/01/2009 Có C Đạt C 6685 NH02.0425 C

3.743 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Hằng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372622 NH02.0426 C

3.744 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Đến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625905 NH02.0427 C

3.745 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Hữu Huề 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625908 NH02.0428 C

3.746 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Nhơ Va 01/01/2009 Có C Đạt C P199 NH02.0429 C

3.747 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lý Anh Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628677 NH02.0430 C

3.748 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Ngang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624381 NH02.0431 C

3.749 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Đắc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397021 NH02.0458 C

3.750 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Trọng Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 73381 NH02.0577 C

3.751 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Ẩn 13/05/2013 Có C Đạt C NH02.1145 C

3.752 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Lũy 01/01/2009 Có C Đạt C 6734 NH02.0457 C

3.753 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đào Mạnh Phi 13/05/2013 Có C Đạt C 9023 NH02.1144 C

3.754 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Mã Thanh Hùng 12/08/2013 Có C Đạt C NH02.1162 C

3.755 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Minh Đức 01/01/2009 Có C Đạt C 2882 NH02.0456 C

3.756 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ban 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628056 NH02.0455 C

3.757 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Hữu Tự 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395319 NH02.0454 C

3.758 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Đại Khoa 01/01/2009 Có C Đạt C 71939 NH02.0572 C

3.759 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Trở 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628678 NH02.0473 C

3.760 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Ngư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201424864 NH02.0474 C

3.761 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Nữ Hồng Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398019 NH02.0476 C

3.762 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Văn Phải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426632 NH02.0477 C

3.763 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Thị Lũ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620328 NH02.0479 C

3.764 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Thị Cu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426637 NH02.0478 C

3.765 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Thích 01/01/2009 Có C Đạt C B451 NH02.0562 C

3.766 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Thị Sáo 12/02/2014 Có C Đạt C NH02.1215 C

3.767 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Thị Giải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593282 NH02.0481 C

3.768 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Thị Chín 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426635 NH02.0482 C

3.769 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Duy Phong 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395318 NH02.0480 C
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3.770 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Văn Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374534 NH02.0483 C

3.771 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Định 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628053 NH02.0484 C

3.772 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Trương 07/09/2011 Có C Đạt C 17216 NH02.0967 C

3.773 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Văn Ong 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395315 NH02.0488 C

3.774 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Cò 01/01/2009 Có C Đạt C 04201371389 NH02.0490 C

3.775 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Thị Kim Xuân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201424861 NH02.0491 C

3.776 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Thanh Lượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627491 NH02.0544 C

3.777 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Hoàng Thiên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628052 NH02.0576 C

3.778 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Ngọc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593284 NH02.0494 C

3.779 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ngưu Thị Dừa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407870 NH02.0495 C

3.780 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Số 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395320 NH02.0496 C

3.781 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Đặng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619819 NH02.0497 C

3.782 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Trọng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628215 NH02.0498 C

3.783 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628218 NH02.0499 C

3.784 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thị Kim Thư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628212 NH02.0500 C

3.785 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Xí 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628058 NH02.0501 C

3.786 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thọ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627500 NH02.0502 C

3.787 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lý Thị Kim Oanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620039 NH02.0503 C

3.788 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Thị Tiểu 10/01/2013 Có C Đạt C 5013 NH02.1112 C

3.789 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Mã Thanh Nhung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628216 NH02.0504 C

3.790 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Văn Đồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628059 NH02.0551 C

3.791 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thanh Bồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628220 NH02.0552 C

3.792 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Duy Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 0611 NH02.0505 C

3.793 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lý Thanh Hoa 12/04/2010 Có C Đạt C 13694 NH02.0865 C

3.794 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị E Chay 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628055 NH02.0507 C

3.795 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Mãi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201334685 NH02.0571 C

3.796 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Minh Duy 12/04/2010 Có C Đạt C 5815 NH02.0866 C

3.797 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Hồng Đạo 04/02/2012 Có C Đạt C 04201620356 NH02.1052 C

3.798 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Văn Luyện 14/03/2011 Có C Đạt C 6819 NH02.0934 C

3.799 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Văn Chiều 01/01/2009 Có C Đạt C 3410 NH02.0508 C

3.800 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Ngã 01/01/2009 Có C Đạt C 2450 NH02.0509 C

3.801 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ngưu Thị Thẳng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628675 NH02.0510 C

3.802 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Em 01/01/2009 Có C Đạt C 6151 NH02.0515 C

3.803 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Kham 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628676 NH02.0516 C

3.804 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thị Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395173 NH02.0517 C

3.805 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Thủ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626152 NH02.0518 C

3.806 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625040 NH02.0519 C

3.807 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628674 NH02.0520 C

3.808 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Văn Sổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408463 NH02.0521 C

3.809 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Phận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618565 NH02.0522 C

3.810 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Phúc Trình 02/08/2011 Có C Đạt C 10739 NH02.0957 C

3.811 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Dừa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407870 NH02.0523 C

3.812 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ninh Tranh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628679 NH02.0524 C

3.813 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Đình Thả 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628671 NH02.0525 C

3.814 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Công Nghề 01/01/2009 Có C Đạt C 04201515623 NH02.0526 C

3.815 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thanh Thái 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513661 NH02.0527 C

3.816 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Kín 01/01/2009 Có C Đạt C H431 NH02.0528 C

3.817 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Kim Phượng 08/07/2010 Có C Đạt C 8073203 NH02.0875 C

3.818 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Biểu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628051 NH02.0486 C

3.819 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Xuân Thích 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408402 NH02.0542 C

3.820 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Thanh Lương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618732 NH02.0531 C

3.821 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Mã Duy Lắm 04/02/2012 Có C Đạt C 6762 NH02.1051 C

3.822 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Rạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618567 NH02.0532 C

3.823 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Văn Ve 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618735 NH02.0567 C

3.824 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Hữu Nghị 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626151 NH02.0566 C

3.825 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Ngư 12/06/2013 Có C Đạt C 0772 NH02.1154 C

3.826 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Ngọc Lũy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625274 NH02.0533 C

3.827 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Phú Lam Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618569 NH02.0534 C
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3.828 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Văn Trai 01/01/2009 Có C Đạt C 0574 NH02.0565 C

3.829 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Văn Chung 05/01/2010 Có C Đạt C 12226 NH02.0846 C

3.830 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Thị Kim Tuyết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426634 NH02.0563 C

3.831 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ngưu Văn Dẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618564 NH02.0513 C

3.832 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Sảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628682 NH02.0514 C

3.833 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Tấn Phúc 11/08/2010 Có C Đạt C 04201620040 NH02.0884 C

3.834 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Văn Trận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625273 NH02.0511 C

3.835 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Văn Cừ 07/03/2012 Có C Đạt C 26469 NH02.1062 C

3.836 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Ngọc Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628684 NH02.0512 C

3.837 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Lâm 09/12/2011 Có C Đạt C 04201620322 NH02.1038 C

3.838 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Đồng 09/12/2011 Có C Đạt C 0412 NH02.1039 C

3.839 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thể 07/09/2011 Có C Đạt C 5366 NH02.0966 C

3.840 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Văn Minh 11/07/2011 Có C Đạt C 2977 NH02.0955 C

3.841 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Thanh Toàn 09/12/2011 Có C Đạt C 0432 NH02.1037 C

3.842 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Chinh Cảnh 08/08/2012 Có C Đạt C NH02.1093 C

3.843 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Tấn Sao 10/09/2014 Có C Đạt C NH02.1250 C

3.844 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ninh I Him 10/01/2013 Có C Đạt C 04201620323 NH02.1111 C

3.845 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Tấn Thương 08/08/2012 Có C Đạt C 438 NH02.1090 C

3.846 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Quang Vinh 13/10/2014 Có C Đạt C NH02.1255 C

3.847 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Dớt (B) 07/12/2010 Có C Đạt C H05710 NH02.0917 C

3.848 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ngưu Văn Tưởng 05/01/2010 Có C Đạt C 1079 NH02.0847 C

3.849 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Chu Văn Hà 02/08/2011 Có C Đạt C 13304 NH02.0956 C

3.850 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Công Trường 12/08/2013 Có C Đạt C NH02.1164 C

3.851 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Trung Hoàn 11/01/2011 Có C Đạt C H2741 NH02.0922 C

3.852 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Bầu 12/06/2013 Có C Đạt C 0806 NH02.1155 C

3.853 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Mến 15/03/2010 Có C Đạt C 13467 NH02.0860 C

3.854 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Phẩm 05/04/2012 Có C Đạt C 04201408410 NH02.1067 C

3.855 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Sáng (A) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595978 NH02.0560 C

3.856 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thị Thời 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426949 NH02.0559 C

3.857 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Tiến Thanh 12/08/2013 Có C Đạt C NH02.1163 C

3.858 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Minh Hướng 01/01/2009 Có C Đạt C 0420162857 NH02.0538 C

3.859 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Bắc Trung 01/01/2009 Có C Đạt C H05356 NH02.0570 C

3.860 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Dư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426633 NH02.0539 C

3.861 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Tấn Huynh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593286 NH02.0537 C

3.862 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Chế Văn Huỳnh 12/04/2010 Có C Đạt C 13940 NH02.0868 C

3.863 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Kim Lập Nghiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408468 NH02.0475 C

3.864 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Đặng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628690 NH02.0529 C

3.865 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Văn Chiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628683 NH02.0530 C

3.866 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426946 NH02.0535 C

3.867 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Hoàng Việt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618122 NH02.0536 C

3.868 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Chí Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407865 NH02.0553 C

3.869 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Văn Minh 09/02/2010 Có C Đạt C 04201336142 NH02.0857 C

3.870 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Tấn Tèo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618740 NH02.0485 C

3.871 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Thảo 09/09/2012 Có C Đạt C NH02.1102 C

3.872 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lý Văn Đổng 01/01/2009 Có C Đạt C 6157 NH02.0540 C

3.873 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Thị Đàm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620037 NH02.0487 C

3.874 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Ngọc Luyến 14/03/2011 Có C Đạt C 2518 NH02.0932 C

3.875 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thà 01/01/2009 Có C Đạt C 07201395314 NH02.0492 C

3.876 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Chẵn 14/03/2011 Có C Đạt C 04201595977 NH02.0936 C

3.877 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Hiểu 13/09/2013 Có C Đạt C 032062 NH02.1170 C

3.878 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Hữu Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593288 NH02.0489 C

3.879 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ro Ly 01/01/2009 Có C Đạt C 8043 NH02.0545 C

3.880 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Cho 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628685 NH02.0548 C

3.881 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thanh Phóng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625271 NH02.0547 C

3.882 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Văn Khải 07/09/2010 Có C Đạt C H04064 NH02.0894 C

3.883 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Văn Tuyên 08/08/2012 Có C Đạt C 1423 NH02.1089 C

3.884 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đào Thị Mỹ Thạnh 10/01/2013 Có C Đạt C 04201619740 NH02.1114 C

3.885 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394302 NH02.0549 C
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3.886 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Thanh Thúy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395312 NH02.0578 C

3.887 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Hận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619738 NH02.0460 C

3.888 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Phi 01/01/2009 Có C Đạt C 2541 NH02.0461 C

3.889 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Dũng Chính 07/09/2010 Có C Đạt C 11579 NH02.0893 C

3.890 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Châu Văn Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593283 NH02.0541 C

3.891 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Toàn (B) 14/03/2011 Có C Đạt C 7393 NH02.0933 C

3.892 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đào Thị Lê Nhiên 05/04/2012 Có C Đạt C 39484 NH02.1066 C

3.893 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thành An 06/10/2011 Có C Đạt C 17709 NH02.1016 C

3.894 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đàng Trạng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618566 NH02.0465 C

3.895 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Diên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618562 NH02.0463 C

3.896 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Thanh Phong 08/07/2010 Có C Đạt C 2815 NH02.0876 C

3.897 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lương Minh Hải 11/08/2014 Có C Đạt C 04201507830 NH02.1248 C

3.898 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Nhơn 01/01/2009 Có C Đạt C 3910 NH02.0464 C

3.899 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Văn Thức 01/01/2009 Có C Đạt C 5260 NH02.0466 C

3.900 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Xuân Dũng 08/04/2011 Có C Đạt C 2919 NH02.0947 C

3.901 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Toàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618563 NH02.0469 C

3.902 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Văn Lượng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394307 NH02.0468 C

3.903 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Tỏa 12/03/2013 Có C Đạt C 0627 NH02.1132 C

3.904 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Triển 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593281 NH02.0579 C

3.905 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Nữ Huyền Hòa 15/03/2010 Có C Đạt C 10466 NH02.0861 C

3.906 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành No 09/12/2011 Có C Đạt C 16360 NH02.1036 C

3.907 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Thanh Chiến 11/08/2010 Có C Đạt C 04201628523 NH02.0885 C

3.908 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Hòa Thuận 07/09/2010 Có C Đạt C H02790 NH02.0901 C

3.909 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Văn Đáng 01/01/2009 Có C Đạt C 7048 NH02.0467 C

3.910 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Văn Luận 04/02/2012 Có C Đạt C 0642 NH02.1053 C

3.911 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Hồng Lan 13/10/2014 Có C Đạt C NH02.1256 C

3.912 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Như 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1226 C

3.913 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Hạng 10/04/2014 Có C Đạt C NH02.1219 C

3.914 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Kim Thủy 08/08/2012 Có C Đạt C NH02.1092 C

3.915 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Văn Hóa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626155 NH02.0568 C

3.916 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Gởi 02/08/2011 Có C Đạt C 2769 NH02.0958 C

3.917 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Phú Nữ Phương Thanh 12/02/2014 Có C Đạt C NH02.1216 C

3.918 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hội Phụ Nữ Phước Nhơn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017987 NH02.0394 C

3.919 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Văn Đại 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017988 NH02.0423 C

3.920 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Ngồ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017989 NH02.0422 C

3.921 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Thị Xuân Hương 08/08/2012 Có C Đạt C 4668 NH02.1094 C

3.922 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Ngọc Thơ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017983 NH02.0420 C

3.923 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Dậu 01/01/2009 Có C Đạt C 72817 NH02.0419 C

3.924 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Duy Tân 14/03/2011 Có C Đạt C 2620 NH02.0935 C

3.925 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Thị Kim Ánh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017986 NH02.0569 C

3.926 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Duy Đạo 07/10/2010 Có C Đạt C 13373 NH02.0909 C

3.927 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Văn Dẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017985 NH02.0417 C

3.928 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Mở 01/01/2009 Có C Đạt C 3970 NH02.0418 C

3.929 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017984 NH02.0416 C

3.930 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Hiểu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408401 NH02.0415 C

3.931 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Thiện 11/07/2011 Có C Đạt C 1009 NH02.0954 C

3.932 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Mẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408462 NH02.0413 C

3.933 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Cầu 01/01/2009 Có C Đạt C 1604 NH02.0414 C

3.934 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thị Nguỗng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408406 NH02.0412 C

3.935 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Văn Nhớ 13/01/2014 Có C Đạt C NH02.1206 C

3.936 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017982 NH02.0411 C

3.937 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Năng Tuyển 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017990 NH02.0410 C

3.938 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Hảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201424867 NH02.0409 C

3.939 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Văn Diễn 13/01/2014 Có C Đạt C NH02.1207 C

3.940 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Đẩy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426950 NH02.0408 C

3.941 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Mau 06/06/2012 Có C Đạt C NH02.1074 C

3.942 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thanh Giảng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017981 NH02.0564 C

3.943 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ngưu Văn Đạo 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016827 NH02.0561 C



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

3.944 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thảo 12/06/2014 Có C Đạt C NH02.1236 C

3.945 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Quân 08/04/2011 Có C Đạt C 1361 NH02.0946 C

3.946 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Thạch 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020260 NH02.0407 C

3.947 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Bé 12/08/2013 Có C Đạt C NH02.1165 C

3.948 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Hữu Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016828 NH02.0406 C

3.949 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620325 NH02.0405 C

3.950 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Điệp 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1194 C

3.951 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Tấn Sện 01/01/2009 Có C Đạt C 1205 NH02.0402 C

3.952 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Hạng 01/01/2009 Có C Đạt C E143 NH02.0401 C

3.953 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Thị Hiếu 12/11/2013 Có C Đạt C NH02.1201 C

3.954 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Thanh Thác 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1195 C

3.955 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Thanh Tỏ 05/04/2012 Có C Đạt C 199 NH02.1068 C

3.956 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Đa 01/01/2009 Có C Đạt C 1946 NH02.0398 C

3.957 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Kim Xinh 01/01/2009 Có C Đạt C 1725 NH02.0397 C

3.958 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thanh Đỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394310 NH02.0395 C

3.959 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Hữu Nhậm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593289 NH02.0396 C

3.960 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Cang 07/09/2010 Có C Đạt C 11948 NH02.0892 C

3.961 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Thưởng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016826 NH02.0399 C

3.962 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Tính 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016824 NH02.0400 C

3.963 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thiên Võ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016830 NH02.0575 C

3.964 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Tranh 01/01/2009 Có C Đạt C C062 NH02.0403 C

3.965 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Tấn Khải 08/04/2011 Có C Đạt C 2299 NH02.0944 C

3.966 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Đông 10/01/2013 Có C Đạt C 8847 NH02.1116 C

3.967 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Tuyết Vi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016823 NH02.0404 C

3.968 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Dũ 12/11/2013 Có C Đạt C NH02.1200 C

3.969 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đạo 01/01/2009 Có C Đạt C 1722 NH02.0493 C

3.970 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Hữu Tụy 13/09/2013 Có C Đạt C 04201407701 NH02.1171 C

3.971 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Văn Quang 01/01/2009 Có C Đạt C 8673 NH02.0543 C

3.972 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Diễn 01/01/2009 Có C Đạt C 660 NH02.0546 C

3.973 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Ngọc Sung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016829 NH02.0393 C

3.974 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Lữ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016821 NH02.0392 C

3.975 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thúy Khanh 02/08/2011 Có C Đạt C H0366 NH02.0959 C

3.976 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Tấn Thời 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016825 NH02.0555 C

3.977 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thị Nhị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016822 NH02.0574 C

3.978 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Tấn Thấp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020256 NH02.0573 C

3.979 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Chế Tạo 10/06/2011 Có C Đạt C 2249 NH02.0953 C

3.980 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Sanh 12/07/2012 Có C Đạt C NH02.1083 C

3.981 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Kim Loan 12/07/2012 Có C Đạt C 04201036941 NH02.1084 C

3.982 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Thuần Phong 08/08/2012 Có C Đạt C 4746 NH02.1091 C

3.983 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Xắn 27/12/2014 Có C Đạt C 7849 NH02.1276 C

3.984 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Xuân Khu 24/01/2015 Có C Đạt C 18812 NH02.1277 C

3.985 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ninh Xuân Thành 14/02/2015 Có C Đạt C 81676 NH02.1283 C

3.986 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Ngọc Phước 26/08/2015 Có C Đạt C 093130 NH02.1313 C

3.987 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Xuân Chiến 29/10/2015 Có C Đạt C 04201620321 NH02.1318 C

3.988 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Xuân Thành 29/10/2015 Có C Đạt C 6023 NH02.1320 C

3.989 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Thủy Lợi 29/10/2015 Có C Đạt C 6434 NH02.1319 C

3.990 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Mốc 19/01/2016 Có C Đạt C 2610 NH02.1326 C

3.991 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hán Văn Hòi 19/01/2016 Có C Đạt C 5534 NH02.1327 C

3.992 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Dũng 28/01/2016 Có C Đạt C 0175 NH02.1336 C

3.993 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Tín 01/03/2016 Có C Đạt C 04201628529 NH02.1341 C

3.994 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Nhiệt 28/04/2016 Có C Đạt C 0952 NH02.1354 C

3.995 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Công Nhân 12/05/2016 Có C Đạt C 6484 NH02.1361 C

3.996 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Khung 12/05/2016 Có C Đạt C 6809 NH02.1360 C

3.997 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Thu Ánh 13/07/2016 Có C Đạt C 3039 NH02.1375 C

3.998 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Hữu Phong 13/07/2016 Có C Đạt C 2456 NH02.1376 C

3.999 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lưu Văn Sòng 12/07/2016 Có C Đạt C 7219 NH02.1372 C

4.000 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Xuân Hải 12/05/2016 Có C Đạt C 6027 NH02.1358 C

4.001 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Câu Hồng Nhân 16/09/2016 Có C Đạt C 6500 NH02.1380 C
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4.002 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lưu Quang Dũng 16/09/2016 Có C Đạt C 5837 NH02.1381 C

4.003 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Nữ Mỹ Hằng 16/09/2016 Có C Đạt C 7044 NH02.1378 C

4.004 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Kim Dung 01/12/2016 Có C Đạt C 9099 NH02.1384 C

4.005 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Vọng 27/12/2016 Có C Đạt C 5783 NH02.1386 C

4.006 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Tiến Dũng 30/12/2016 Có C Đạt C 5691 NH02.1387 C

4.007 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Tài 19/01/2017 Có C Đạt C 6742 NH02.1389 C

4.008 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Duy Dũng 19/01/2017 Có C Đạt C 6741 NH02.1390 C

4.009 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Mỹ Lợi 19/01/2017 Có C Đạt C 6746 NH02.1391 C

4.010 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Trọng Thức 17/03/2017 Có C Đạt C 6691 NH02.1400 C

4.011 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Thị Nguyện 17/03/2017 Có C Đạt C 8916 NH02.1402 C

4.012 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Minh Giảng 17/03/2017 Có C Đạt C 6286 NH03.3118 C

4.013 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Quang Tín 10/05/2017 Có C Đạt C 5087 NH02.1404 C

4.014 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Kim Tương 14/06/2017 Có C Đạt C 04201235754 NH02.1407 C

4.015 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Năng Lượng 20/06/2017 Có C Đạt C 04201209168 NH02.1409 C

4.016 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Nữ Ánh Thư 20/06/2017 Có C Đạt C 04201209519 NH02.1410 C

4.017 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Ninh Thị Ja Ha 26/07/2017 Có C Đạt C 04201207629 NH02.1411 C

4.018 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đổng Châu J Jrym 29/12/2017 Có C Đạt C 04201228973 NH02.1422 C

4.019 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Nam (Cờ) 01/03/2018 Có C Đạt C 04201335623 NH02.1429 C

4.020 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Tố Trinh 01/03/2018 Có C Đạt C 04201332756 NH02.1430 C

4.021 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Hồng Đan 26/04/2018 Có C Đạt C 04201226946 NH02.1433 C

4.022 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thanh Phụng 21/05/2018 Có C Đạt C 04201332385 NH02.1436 C

4.023 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Tấn Hải 24/05/2018 Có C Đạt C 04201235796 NH02.1438 C

4.024 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Hoàng Xuân 06/06/2018 Có C Đạt C 04201366306 NH02.1439 C

4.025 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Trà 30/08/2018 Có C Đạt C 04201406225 NH02.1458 C

4.026 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Mượn 21/09/2018 Có C Đạt C 04201409395 NH02.1461 C

4.027 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Nư Quỳnh Anh 24/09/2018 Có C Đạt C 04201410025 NH02.1464 C

4.028 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Văn Nơi 02/10/2018 Có C Đạt C 04201410063 NH02.1465 C

4.029 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Bá Văn Đức 19/10/2018 Có C Đạt C 04201395474 NH02.1468 C

4.030 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Hồi 19/10/2018 Có C Đạt C 04201395647 NH02.1469 C

4.031 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Nghiêm 19/10/2018 Có C Đạt C 04201395646 NH02.1470 C

4.032 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Hải 23/10/2018 Có C Đạt C 04201395781 NH02.1471 C

4.033 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Tấn Quynh 16/11/2018 Có C Đạt C 04201396267 NH02.1472 C

4.034 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Hải Vạn 19/11/2018 Có C Đạt C 04201408754 NH02.1473 C

4.035 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Tiến Dũng 19/11/2018 Có C Đạt C 04201396218 NH02.1474 C

4.036 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Văn Dẫn 21/11/2018 Có C Đạt C 04201395749 NH02.1476 C

4.037 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Trọng Phương 27/11/2018 Có C Đạt C 04201394491 NH02.1478 C

4.038 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Sầm Thị Thanh Huệ 21/01/2019 Có C Đạt C 04201408464 NH02.1482 C

4.039 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Văn Diện 13/02/2019 Có C Đạt C 04201397227 NH02.1487 C

4.040 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Kiều Thập Thị Thu Hằng 13/02/2019 Có C Đạt C 04201395427 NH02.1488 C

4.041 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Trung Hiếu 15/02/2019 Có C Đạt C 04201398942 NH02.1490 C

4.042 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Lượng Xuân Trường 28/02/2019 Có C Đạt C 04201396400 NH02.1491 C

4.043 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Trương Thị Thắm 08/04/2019 Có C Đạt C 04201394654 NH02.1503 C

4.044 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Minh Tường 15/05/2019 Có C Đạt C 04201371865 NH02.1509 C

4.045 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Bé Thi 27/05/2019 Có C Đạt C 04201373051 NH02.1512 C

4.046 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Quốc Toản 14/06/2019 Có C Đạt C 04201371919 NH02.1514 C

4.047 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Trải 22/08/2019 Có C Đạt C 04201513285 NH02.1522 C

4.048 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Giai Văn Thế Hỏa 03/09/2019 Có C Đạt C 04201375217 NH02.1525 C

4.049 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Hữu 30/09/2019 Có C Đạt C 04201511137 NH02.1526 C

4.050 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Xuân Quang 30/09/2019 Có C Đạt C 04201506387 NH02.1527 C

4.051 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Thị Kim Hưởng 30/09/2019 Có C Đạt C 04201506388 NH02.1528 C

4.052 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 2 Đạo Thanh Hõa 06/11/2019 Có C Đạt C 04201513760 NH02.1530 C

4.053 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Văn Đại 20/01/2020 Có C Đạt C 04201373135 NH02.1546 C

4.054 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ngọc Hùng Cường 10/02/2020 Có C Đạt C 04201509345 NH02.1547 C

4.055 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Nguyễn Hoàng Diễm 08/01/2020 Có C Đạt C 04201514473 NH02.1543 C

4.056 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Minh Tỏa 04/05/2020 Có C Đạt C 04201592931 NH02.1560 C

4.057 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Thị Dung 07/05/2020 Có C Đạt C 04201594968 NH02.1561 C

4.058 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Dương Tấn Thảo 07/05/2020 Có C Đạt C 04201594970 NH02.1562 C

4.059 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Hứa Văn Tiến 22/05/2020 Có C Đạt C 04201595178 NH02.1567 C
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4.060 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Nữ Hồng Nhi 09/07/2020 Có C Đạt C 04201591392 NH02.1574 C

4.061 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Thị Mỹ Hải 09/07/2020 Có C Đạt C 04201593034 NH02.1575 C

4.062 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thanh Minh 12/03/2019 Có C Đạt C 04201398380 NH02.1496 C

4.063 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đào Hoàng Thanh Sơn 30/11/2020 Có C Đạt C 04201594657 NH02.1592 C

4.064 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thành Ánh Xuân 01/03/2021 Có C Đạt C 04201625328 NH02.1597 C

4.065 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Thị Xuân Hương 01/03/2021 Có C Đạt C 04201625327 NH02.1598 C

4.066 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Hoài Nhân 01/03/2021 Có C Đạt C 04201627984 NH02.1599 C

4.067 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 2 Tài Chí Dzoãn 19/03/2021 Có C Đạt C 04201619496 NH02.1603 C

4.068 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Nữ Thùy Anh 19/03/2021 Có C Đạt C 04201619493 NH02.1605 C

4.069 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Thập Văn Hải 10/06/2021 Có C Đạt C 04201618384 NH02.1611 C

4.070 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Tài Đại Minh Thái 10/06/2021 Có C Đạt C 04201618383 NH02.1612 C

4.071 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Sầm Thanh Hoàng 10/06/2021 Có C Đạt C 04201618390 NH02.1613 C

4.072 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Nguyễn Nữ Hiếu Hằng 20/08/2021 Có C Đạt C 04201620263 NH02.1623 C

4.073 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Đạo Nguyễn Công Thiện 20/08/2021 Có C Đạt C 04201620264 NH02.1624 C

4.074 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thanh Hoàng 06/10/2011 Có C Đạt C 11902 NH02.1020 C

4.075 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Phảnh 12/04/2013 Có C Đạt C 23923 NH02.1141 C

4.076 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Tấn Thể 01/01/2009 Có C Đạt C 2249 NH02.0581 C

4.077 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Văn Cảm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017279 NH02.0838 C

4.078 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Tấn Nhìn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620923 NH02.0582 C

4.079 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Chè 01/01/2009 Có C Đạt C 0534 NH02.0583 C

4.080 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 5366 NH02.0584 C

4.081 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Dư 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017280 NH02.0585 C

4.082 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Xừng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017271 NH02.0586 C

4.083 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Trung Hiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017278 NH02.0587 C

4.084 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Huỳnh Anh 12/03/2013 Có C Đạt C NH02.1137 C

4.085 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Dơ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017277 NH02.0588 C

4.086 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Hạng 06/10/2011 Có C Đạt C 12211 NH02.1017 C

4.087 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Bảo 01/01/2009 Có C Đạt C 1717 NH02.0589 C

4.088 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Duy Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 2480 NH02.0592 C

4.089 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017275 NH02.0590 C

4.090 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Thạch 01/01/2009 Có C Đạt C 1938 NH02.0593 C

4.091 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Chống 01/01/2009 Có C Đạt C 1609 NH02.0591 C

4.092 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Em (B) 12/12/2013 Có C Đạt C NH02.1205 C

4.093 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Thanh Tem 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618439 NH02.0596 C

4.094 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thanh Tủy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017276 NH02.0594 C

4.095 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Của 01/01/2009 Có C Đạt C P571 NH02.0796 C

4.096 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Đại Cường 12/03/2013 Có C Đạt C 2359 NH02.1133 C

4.097 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Tiễn 01/01/2009 Có C Đạt C 951 NH02.0595 C

4.098 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Mỗ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017253 NH02.0597 C

4.099 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Ngọc Đô 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017274 NH02.0598 C

4.100 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 2479 NH02.0599 C

4.101 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ngưu Văn Bằng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201370368 NH02.0601 C

4.102 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Thạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 6951 NH02.0600 C

4.103 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Hạp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017273 NH02.0773 C

4.104 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Mỹ Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020255 NH02.0781 C

4.105 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thy Phong 11/01/2011 Có C Đạt C H05663 NH02.0924 C

4.106 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Báo 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017272 NH02.0616 C

4.107 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Năng Cử 01/01/2009 Có C Đạt C 1025 NH02.0617 C

4.108 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Hiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016444 NH02.0765 C

4.109 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Nhảy 01/01/2009 Có C Đạt C 0246 NH02.0792 C

4.110 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Thanh Nhu 01/01/2009 Có C Đạt C C196 NH02.0619 C

4.111 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Mã Thanh Dễ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017218 NH02.0620 C

4.112 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017219 NH02.0621 C

4.113 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Lệ Uyển 07/10/2010 Có C Đạt C H00752 NH02.0907 C

4.114 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Cầu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017215 NH02.0625 C

4.115 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Châu Văn Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C A193 NH02.0624 C

4.116 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Bảo Tung 14/03/2011 Có C Đạt C 1685 NH02.0939 C

4.117 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Tấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201593058 NH02.0622 C
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4.118 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Báo Thị Hồng Phương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017216 NH02.0794 C

4.119 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Khoẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016449 NH02.0623 C

4.120 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Ngọc Duy 11/08/2010 Có C Đạt C 10983 NH02.0891 C

4.121 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Bùi 07/09/2010 Có C Đạt C 27592 NH02.0895 C

4.122 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Sinh Tho 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017214 NH02.0615 C

4.123 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Thanh Chính 09/12/2011 Có C Đạt C 860 NH02.1040 C

4.124 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Hậu 10/01/2013 Có C Đạt C 5598 NH02.1121 C

4.125 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Bích Lang 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020313 NH02.0614 C

4.126 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Đông 10/06/2010 Có C Đạt C 12636 NH02.0873 C

4.127 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Đống 12/04/2013 Có C Đạt C NH02.1140 C

4.128 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Bổ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017217 NH02.0609 C

4.129 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017213 NH02.0610 C

4.130 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Duy Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017220 NH02.0612 C

4.131 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Ngọc Ánh 01/01/2009 Có C Đạt C 895 NH02.0766 C

4.132 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Đời 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020315 NH02.0613 C

4.133 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Ngọc Luyện 01/01/2009 Có C Đạt C E078 NH02.0743 C

4.134 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Bưởi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591091 NH02.0602 C

4.135 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017212 NH02.0603 C

4.136 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Ngọc Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020259 NH02.0604 C

4.137 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Xuân Toàn 05/01/2010 Có C Đạt C 11637 NH02.0849 C

4.138 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Nhiệm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017211 NH02.0769 C

4.139 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Thiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 5029 NH02.0611 C

4.140 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Hạnh 10/01/2013 Có C Đạt C NH02.1120 C

4.141 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Quốc Dựng 01/01/2009 Có C Đạt C 2383 NH02.0606 C

4.142 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Diệp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020257 NH02.0607 C

4.143 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 3463 NH02.0608 C

4.144 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Huỳnh 07/10/2010 Có C Đạt C 04201618388 NH02.0908 C

4.145 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Văn Dược 07/09/2010 Có C Đạt C 11750 NH02.0898 C

4.146 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Sinh Tào 07/09/2010 Có C Đạt C H02550 NH02.0896 C

4.147 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Xuân Hoàng 12/07/2013 Có C Đạt C NH02.1160 C

4.148 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Tánh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016445 NH02.0605 C

4.149 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Bá Thị Thu Hằng 13/01/2010 Có C Đạt C H02649 NH02.0852 C

4.150 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Phúc 13/01/2010 Có C Đạt C H02700 NH02.0851 C

4.151 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Văn Bảo 04/02/2012 Có C Đạt C 2851 NH02.1054 C

4.152 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Thích 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020312 NH02.0742 C

4.153 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Minh Phương 12/07/2013 Có C Đạt C NH02.1158 C

4.154 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lượng Hữu Ngay 12/06/2013 Có C Đạt C NH02.1150 C

4.155 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Thể 13/01/2010 Có C Đạt C 2397 NH02.0853 C

4.156 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Yến Vân 14/03/2011 Có C Đạt C 327 NH02.0942 C

4.157 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lưu Hồng Thúy Dung 08/07/2010 Có C Đạt C 14325 NH02.0878 C

4.158 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Nữ Như Khánh 12/07/2013 Có C Đạt C NH02.1161 C

4.159 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Luyện 04/02/2012 Có C Đạt C H273 NH02.1058 C

4.160 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Minh Sơn 16/02/2011 Có C Đạt C H07140 NH02.0925 C

4.161 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Minh Vũ 06/10/2011 Có C Đạt C 2979 NH02.1021 C

4.162 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hoàng Vũ 12/03/2013 Có C Đạt C 36533 NH02.1135 C

4.163 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Bính 12/03/2013 Có C Đạt C 4299 NH02.1134 C

4.164 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Đại 13/01/2010 Có C Đạt C 3425 NH02.0854 C

4.165 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Thanh Nhị 11/08/2010 Có C Đạt C 10807 NH02.0890 C

4.166 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lý Thanh Toán 09/09/2012 Có C Đạt C NH02.1101 C

4.167 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Văn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020254 NH02.0783 C

4.168 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Phát 07/09/2010 Có C Đạt C 41574 NH02.0897 C

4.169 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Mong Đông 01/01/2009 Có C Đạt C 518 NH02.0784 C

4.170 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Thanh Trung 06/10/2011 Có C Đạt C 3839 NH02.1018 C

4.171 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Bãi 07/03/2012 Có C Đạt C 8932 NH02.1063 C

4.172 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Vang 08/07/2010 Có C Đạt C 12228 NH02.0879 C

4.173 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Hậu (B) 10/01/2013 Có C Đạt C NH02.1117 C

4.174 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Tuấn Hải 09/02/2010 Có C Đạt C 0051 NH02.0858 C

4.175 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Từ A Min 16/02/2011 Có C Đạt C 10164 NH02.0927 C
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4.176 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Đức Thái 12/07/2013 Có C Đạt C 4848 NH02.1157 C

4.177 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Phúc 12/08/2013 Có C Đạt C 2808 NH02.1166 C

4.178 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lượng Minh Tàu 14/03/2011 Có C Đạt C 8768 NH02.0940 C

4.179 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Xuyến 09/12/2011 Có C Đạt C 788 NH02.1041 C

4.180 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Bá Trung Vinh 09/12/2012 Có C Đạt C NH02.1109 C

4.181 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Bá Xuân Đức 11/10/2013 Có C Đạt C 0307 NH02.1193 C

4.182 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Thông 13/01/2010 Có C Đạt C 2642 NH02.0855 C

4.183 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Bỉnh 07/09/2010 Có C Đạt C 14562 NH02.0900 C

4.184 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Hùng Cường 11/08/2010 Có C Đạt C 12372 NH02.0889 C

4.185 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Thị Kẹo 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020314 NH02.0820 C

4.186 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lưu Kem 02/08/2011 Có C Đạt C 148 NH02.0962 C

4.187 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Văn Phê 07/10/2010 Có C Đạt C H02941 NH02.0905 C

4.188 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Mạnh 07/09/2010 Có C Đạt C 11666 NH02.0899 C

4.189 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Thị Mộng Thường 07/10/2010 Có C Đạt C 33908 NH02.0906 C

4.190 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Sáng 07/12/2010 Có C Đạt C 04201618251 NH02.0916 C

4.191 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đàng Thị Tuyết 12/03/2013 Có C Đạt C NH02.1139 C

4.192 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Hiến 07/09/2011 Có C Đạt C 1333 NH02.0969 C

4.193 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lương Đình Cẩn 08/07/2010 Có C Đạt C 04201619449 NH02.0877 C

4.194 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn 13/01/2010 Có C Đạt C 2687 NH02.0856 C

4.195 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Luyến 12/06/2013 Có C Đạt C 3631 NH02.1146 C

4.196 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Kim Loan 12/02/2013 Có C Đạt C NH02.1127 C

4.197 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lương Kim Thịnh 01/01/2009 Có C Đạt C S121 NH02.0793 C

4.198 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Thị Nhẫn 12/02/2013 Có C Đạt C NH02.1126 C

4.199 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Phúc 07/09/2011 Có C Đạt C 23311 NH02.0970 C

4.200 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Đã 01/01/2009 Có C Đạt C 7863 NH02.0627 C

4.201 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Hậu (A) 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020311 NH02.0662 C

4.202 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Nhu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020316 NH02.0663 C

4.203 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Phú Văn Vẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017254 NH02.0664 C

4.204 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Thanh Sơn 12/02/2013 Có C Đạt C NH02.1128 C

4.205 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Quyên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016448 NH02.0665 C

4.206 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Thanh Hòa 13/09/2013 Có C Đạt C 2082 NH02.1172 C

4.207 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Quảng 01/01/2009 Có C Đạt C 11765 NH02.0667 C

4.208 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Đào 04/02/2012 Có C Đạt C 04201408476 NH02.1056 C

4.209 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Tám 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020320 NH02.0668 C

4.210 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hoàng Vỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 1025 NH02.0669 C

4.211 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Dư 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017257 NH02.0746 C

4.212 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Năng Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017255 NH02.0670 C

4.213 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lưu Công 01/01/2009 Có C Đạt C 014 NH02.0671 C

4.214 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Sinh Nguyên 01/01/2009 Có C Đạt C 0057 NH02.0672 C

4.215 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lưỡng Thị Dãnh 01/01/2009 Có C Đạt C 0379 NH02.0673 C

4.216 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Văn Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016465 NH02.0675 C

4.217 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Chúng 01/01/2009 Có C Đạt C 1909 NH02.0679 C

4.218 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Mỳ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016450 NH02.0680 C

4.219 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Văn Đông 01/01/2009 Có C Đạt C P069 NH02.0681 C

4.220 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Lãnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020317 NH02.0682 C

4.221 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Thị Bích Liên 13/09/2013 Có C Đạt C NH02.1173 C

4.222 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Trần Văn Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016442 NH02.0661 C

4.223 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Văn Diệt 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020318 NH02.0660 C

4.224 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Vận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201591658 NH02.0666 C

4.225 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Văn Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016443 NH02.0659 C

4.226 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đàng Có 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019231 NH02.0658 C

4.227 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Ngộc Phát 16/02/2011 Có C Đạt C 20404 NH02.0926 C

4.228 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hán Văn Hòi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019232 NH02.0657 C

4.229 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Ngọc Hè 06/06/2012 Có C Đạt C 3897 NH02.1070 C

4.230 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Văn Huỳnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201408471 NH02.0768 C

4.231 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Cơ 01/01/2009 Có C Đạt C H718 NH02.0656 C

4.232 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lý Thị Liễu 11/11/2010 Có C Đạt C H06940 NH02.0913 C

4.233 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lý Thị Lơ 11/11/2010 Có C Đạt C H01772 NH02.0912 C
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4.234 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ngưu Văn Trong 11/11/2010 Có C Đạt C H07136 NH02.0914 C

4.235 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Cảnh 01/01/2009 Có C Đạt C 109 NH02.0708 C

4.236 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Thông 08/11/2011 Có C Đạt C H1099 NH02.1029 C

4.237 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Văn Hữu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020319 NH02.0779 C

4.238 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Đon 02/08/2011 Có C Đạt C 03631 NH02.0960 C

4.239 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Phú Tường Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019233 NH02.0700 C

4.240 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Giải 01/01/2009 Có C Đạt C NH02.0788 C

4.241 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Thị Khèn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016462 NH02.0767 C

4.242 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Sinh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016466 NH02.0686 C

4.243 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Não 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016468 NH02.0685 C

4.244 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Văn Thạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 733 NH02.0684 C

4.245 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Tấn Tây Ninh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016469 NH02.0687 C

4.246 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Hiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 1137 NH02.0683 C

4.247 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Thuyền 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016470 NH02.0764 C

4.248 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Đen 12/02/2013 Có C Đạt C 0077 NH02.1129 C

4.249 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Đoàn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016463 NH02.0678 C

4.250 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Kiến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016281 NH02.0677 C

4.251 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Thị Kiều 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016282 NH02.0676 C

4.252 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Em 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016461 NH02.0772 C

4.253 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Bá Trăng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016464 NH02.0738 C

4.254 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Châu Thản 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016467 NH02.0763 C

4.255 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017163 NH02.0740 C

4.256 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Khái 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017164 NH02.0739 C

4.257 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Kim Chung (B) 14/03/2011 Có C Đạt C 1563 NH02.0943 C

4.258 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ngưu Cây 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017166 NH02.0741 C

4.259 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Văn Thiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020738 NH02.0744 C

4.260 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Lỗ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020739 NH02.0745 C

4.261 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020258 NH02.0747 C

4.262 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Mầm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017165 NH02.0748 C

4.263 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Triệu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017162 NH02.0749 C

4.264 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Sản 01/01/2009 Có C Đạt C 1063 NH02.0750 C

4.265 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Tào 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017161 NH02.0751 C

4.266 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Tiện 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016288 NH02.0752 C

4.267 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016284 NH02.0674 C

4.268 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Thanh Cựu 01/01/2009 Có C Đạt C 4585 NH02.0754 C

4.269 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Phú Thị Trong 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017168 NH02.0823 C

4.270 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Sét 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017170 NH02.0790 C

4.271 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Văn Na 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016290 NH02.0816 C

4.272 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Huy 12/08/2013 Có C Đạt C 0509 NH02.1168 C

4.273 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017167 NH02.0753 C

4.274 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Thị Thanh Hưởng 15/11/2018 Có C Đạt C 8827 NH02.0961 C

4.275 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thông Chay 01/01/2009 Có C Đạt C 04201406202 NH02.0756 C

4.276 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201510859 NH02.0757 C

4.277 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Chiểu 01/01/2009 Có C Đạt C E035 NH02.0758 C

4.278 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Chi 01/01/2009 Có C Đạt C 381 NH02.0759 C

4.279 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Đông 01/01/2009 Có C Đạt C H1230 NH02.0817 C

4.280 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Danh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016286 NH02.0761 C

4.281 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Văn Chưởng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020740 NH02.0762 C

4.282 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Lệ Dung 09/12/2012 Có C Đạt C TH11T4 NH02.1108 C

4.283 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Đội 01/01/2009 Có C Đạt C 72267 NH02.0818 C

4.284 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Chánh 01/01/2009 Có C Đạt C 739 NH02.0760 C

4.285 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Lễ 01/01/2009 Có C Đạt C S176 NH02.0813 C

4.286 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Thiện 01/01/2009 Có C Đạt C P019 NH02.0755 C

4.287 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Chửng 07/09/2011 Có C Đạt C 04201235752 NH02.0971 C

4.288 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Thơ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017169 NH02.0725 C

4.289 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016285 NH02.0814 C

4.290 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Lược 01/01/2009 Có C Đạt C 0919 NH02.0789 C

4.291 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Nên 01/01/2009 Có C Đạt C 4809 NH02.0728 C
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4.292 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Dễ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016289 NH02.0723 C

4.293 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Năng Kiểm 01/01/2009 Có C Đạt C R019 NH02.0729 C

4.294 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Mã Văn Tài 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1188 C

4.295 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thanh Đảm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016441 NH02.0799 C

4.296 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Thi 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1190 C

4.297 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Hậu 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1186 C

4.298 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Dựng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020681 NH02.0726 C

4.299 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Thấp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016287 NH02.0727 C

4.300 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Văn Hùng (B) 12/06/2013 Có C Đạt C NH02.1149 C

4.301 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Thanh Nga 12/04/2010 Có C Đạt C 11263 NH02.0869 C

4.302 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Hóa 01/01/2009 Có C Đạt C 2246 NH02.0730 C

4.303 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Tấn Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201595301 NH02.0831 C

4.304 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Phơi 01/01/2009 Có C Đạt C 2155 NH02.0724 C

4.305 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Kim Tranh 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1189 C

4.306 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Là 04/02/2012 Có C Đạt C H277 NH02.1057 C

4.307 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Kim Long 13/09/2013 Có C Đạt C NH02.1178 C

4.308 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Nữ Lan Huyến 13/09/2013 Có C Đạt C NH02.1177 C

4.309 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Nữ Huyền Hậu 13/09/2013 Có C Đạt C NH02.1179 C

4.310 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Khéo 08/08/2012 Có C Đạt C 350 NH02.1096 C

4.311 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 1445 NH02.0832 C

4.312 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Thành Thị Mỹ Anh 08/08/2012 Có C Đạt C NH02.1095 C

4.313 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Lệ Nhung 13/01/2010 Có C Đạt C H02396 NH02.0850 C

4.314 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Ngọc Lắm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398017 NH02.0785 C

4.315 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Tỷ 01/01/2009 Có C Đạt C Z068 NH02.0731 C

4.316 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Khánh Ly 01/01/2009 Có C Đạt C A206 NH02.0732 C

4.317 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Phong 08/07/2010 Có C Đạt C 12130 NH02.0881 C

4.318 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Kiểm 01/01/2009 Có C Đạt C 5038 NH02.0694 C

4.319 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Buổi 12/11/2013 Có C Đạt C NH02.1202 C

4.320 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Kim Chung (A) 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020687 NH02.0693 C

4.321 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Kim Nga 12/07/2013 Có C Đạt C NH02.1159 C

4.322 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Thanh Tiện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201239753 NH02.0695 C

4.323 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Ẩm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201205240 NH02.0696 C

4.324 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Thỏa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020689 NH02.0697 C

4.325 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Kim Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 2481 NH02.0722 C

4.326 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Xà 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016283 NH02.0824 C

4.327 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đàn Thanh Sơn 11/01/2011 Có C Đạt C 13097 NH02.0923 C

4.328 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Xuyến 10/06/2010 Có C Đạt C 12706 NH02.0874 C

4.329 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Nghiệm 12/08/2013 Có C Đạt C 0357 NH02.1169 C

4.330 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Văn Hiểu 04/02/2012 Có C Đạt C 1210 NH02.1055 C

4.331 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Láo 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020685 NH02.0721 C

4.332 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thanh Duy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020683 NH02.0827 C

4.333 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Chế Toàn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020682 NH02.0720 C

4.334 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Vững 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020684 NH02.0719 C

4.335 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Phản 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020686 NH02.0703 C

4.336 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Hẩy 01/01/2009 Có C Đạt C 6239 NH02.0702 C

4.337 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Dậm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020688 NH02.0701 C

4.338 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Bắn 14/03/2011 Có C Đạt C 7182 NH02.0937 C

4.339 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Mạnh Phi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020690 NH02.0699 C

4.340 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Văn Quân 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020251 NH02.0787 C

4.341 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Văn Khảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407863 NH02.0698 C

4.342 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Tự 01/01/2009 Có C Đạt C 0351 NH02.0688 C

4.343 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Tươi 01/01/2009 Có C Đạt C E014 NH02.0689 C

4.344 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Kiến 01/01/2009 Có C Đạt C 0906 NH02.0690 C

4.345 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Huề 01/01/2009 Có C Đạt C 04201511787 NH02.0691 C

4.346 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Diện 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016447 NH02.0692 C

4.347 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Cúc 01/01/2009 Có C Đạt C A292 NH02.0815 C

4.348 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lưỡng Hữu Hậu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020252 NH02.0628 C

4.349 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lượng Phú Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019239 NH02.0626 C
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4.350 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Trượng Văn Sai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201407864 NH02.0629 C

4.351 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Tín 01/01/2009 Có C Đạt C 2618 NH02.0631 C

4.352 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Thọ 01/01/2009 Có C Đạt C E080 NH02.0630 C

4.353 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Thắm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020253 NH02.0778 C

4.354 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Kim Huỳnh 01/01/2009 Có C Đạt C 620 NH02.0632 C

4.355 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Kim Việt 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019295 NH02.0777 C

4.356 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019292 NH02.0782 C

4.357 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Châu Văn Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019291 NH02.0633 C

4.358 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Phú 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016446 NH02.0798 C

4.359 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lương Sơn Bá 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019293 NH02.0636 C

4.360 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Đình Lân 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019296 NH02.0635 C

4.361 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Ly 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019294 NH02.0638 C

4.362 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lưỡng Văn Sinh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019298 NH02.0634 C

4.363 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Sanh Sinh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019300 NH02.0786 C

4.364 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Phương Quỳnh 01/01/2009 Có C Đạt C 2041 NH02.0650 C

4.365 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Hồng Tuyệt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618126 NH02.0826 C

4.366 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Tấn 12/03/2013 Có C Đạt C 04201591656 NH02.1138 C

4.367 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Quýt 01/01/2009 Có C Đạt C 7673 NH02.0640 C

4.368 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Tùy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019297 NH02.0639 C

4.369 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lưỡng Nhĩ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019299 NH02.0642 C

4.370 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Hiến 13/09/2013 Có C Đạt C NH02.1176 C

4.371 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Lập 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016745 NH02.0643 C

4.372 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Báo Văn Thịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 2119 NH02.0641 C

4.373 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Tám 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016748 NH02.0644 C

4.374 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Kim 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016749 NH02.0645 C

4.375 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Chế Tài 01/01/2009 Có C Đạt C Z125 NH02.0646 C

4.376 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Như Bình 12/06/2013 Có C Đạt C 3910 NH02.1148 C

4.377 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Đoạn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016742 NH02.0821 C

4.378 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Thi Mỹ Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 1664 NH02.0812 C

4.379 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Sa Mi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016743 NH02.0822 C

4.380 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Tấn 22/12/2009 Có C Đạt C 09930016746 NH02.0841 C

4.381 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Ngọc Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016750 NH02.0811 C

4.382 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Bĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016747 NH02.0647 C

4.383 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ngưu Thị Thắm 11/11/2010 Có C Đạt C H01746 NH02.0915 C

4.384 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Minh Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016744 NH02.0801 C

4.385 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/03/2011 Có C Đạt C 04201619489 NH02.0941 C

4.386 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thuận Thị Kim Nguyệt 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016741 NH02.0837 C

4.387 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Tẩm 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1192 C

4.388 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Bửng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019240 NH02.0649 C

4.389 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Đình Quê 12/06/2013 Có C Đạt C NH02.1147 C

4.390 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lượng Thị Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017259 NH02.0648 C

4.391 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Sanh Thọ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019238 NH02.0829 C

4.392 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Thị Kim Phượng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017258 NH02.0791 C

4.393 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Đình Công 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017256 NH02.0651 C

4.394 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Rim 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019235 NH02.0652 C

4.395 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Thổi 04/02/2012 Có C Đạt C 095 NH02.1059 C

4.396 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Sanh Phể 06/10/2011 Có C Đạt C 1957 NH02.1019 C

4.397 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lương Thanh Tho 01/01/2009 Có C Đạt C 4526 NH02.0795 C

4.398 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Tỉnh 09/09/2012 Có C Đạt C NH02.1100 C

4.399 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Nhu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017251 NH02.0653 C

4.400 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Tường Vi 01/01/2009 Có C Đạt C 172 NH02.0654 C

4.401 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Quốc Triển 12/08/2013 Có C Đạt C 2702 NH02.1167 C

4.402 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Thị Kim Nguyên 01/01/2009 Có C Đạt C 6693 NH02.0825 C

4.403 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Hiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019236 NH02.0655 C

4.404 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Thanh Mạnh 11/08/2010 Có C Đạt C H02579 NH02.0888 C

4.405 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Đúng 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1187 C

4.406 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Kim Loan 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017252 NH02.0710 C

4.407 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Tuyết Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019234 NH02.0819 C
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4.408 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Bưu Điện 11/08/2010 Có C Đạt C 14342 NH02.0887 C

4.409 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Thanh Thúy 07/09/2011 Có C Đạt C 04201428192 NH02.0972 C

4.410 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ngưu Thị Nhan 01/01/2009 Có C Đạt C 09930017260 NH02.0776 C

4.411 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Lời 10/01/2013 Có C Đạt C NH02.1118 C

4.412 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Giỏi 01/01/2009 Có C Đạt C 7257 NH02.0775 C

4.413 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hán Văn Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019237 NH02.0797 C

4.414 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lượng Thị Mến 08/07/2010 Có C Đạt C 15141 NH02.0880 C

4.415 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 5122 NH02.0802 C

4.416 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Khải 01/01/2009 Có C Đạt C 16785 NH02.0830 C

4.417 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lưỡng Phú Quang 11/08/2010 Có C Đạt C 15973 NH02.0886 C

4.418 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Đẳng 01/01/2009 Có C Đạt C 16165 NH02.0810 C

4.419 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Mơi 01/01/2009 Có C Đạt C 5746 NH02.0800 C

4.420 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Đình Sáng 01/01/2009 Có C Đạt C 16810 NH02.0809 C

4.421 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Sáu 12/04/2013 Có C Đạt C NH02.1142 C

4.422 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Ýt 01/01/2009 Có C Đạt C B033 NH02.0709 C

4.423 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Tuân Quang 01/01/2009 Có C Đạt C 5509 NH02.0836 C

4.424 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Sốt 12/07/2012 Có C Đạt C 2180 NH02.1077 C

4.425 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 2852 NH02.0711 C

4.426 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Báo Văn Đính 12/06/2013 Có C Đạt C 380066 NH02.1151 C

4.427 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Biển 01/01/2009 Có C Đạt C 6177 NH02.0774 C

4.428 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đàng Thị Đang 12/03/2013 Có C Đạt C 4074 NH02.1136 C

4.429 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Hồng Vân 01/01/2009 Có C Đạt C 166 NH02.0717 C

4.430 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Văn Lãi 01/01/2009 Có C Đạt C 7699 NH02.0706 C

4.431 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Dân 01/01/2009 Có C Đạt C 379 NH02.0714 C

4.432 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Biểu 01/01/2009 Có C Đạt C E266 NH02.0713 C

4.433 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Bưởi 01/01/2009 Có C Đạt C 3101 NH02.0705 C

4.434 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Hình 01/01/2009 Có C Đạt C 519 NH02.0715 C

4.435 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Chung 01/01/2009 Có C Đạt C E153 NH02.0716 C

4.436 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thửng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201405820 NH02.0707 C

4.437 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Tường 01/01/2009 Có C Đạt C 34313 NH02.0835 C

4.438 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Bưu Thiếp 01/01/2009 Có C Đạt C 4675 NH02.0712 C

4.439 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Hiểu 01/01/2009 Có C Đạt C 12164 NH02.0704 C

4.440 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lương Sơn Hoang 11/10/2013 Có C Đạt C NH02.1191 C

4.441 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Xuân Hạ 01/01/2009 Có C Đạt C 14374 NH02.0828 C

4.442 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ngưu Văn Tẩn 01/01/2009 Có C Đạt C 6146 NH02.0780 C

4.443 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Tráng 13/09/2013 Có C Đạt C NH02.1174 C

4.444 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Sanh Lội 10/01/2013 Có C Đạt C 5549 NH02.1119 C

4.445 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Văn Ngon 12/04/2010 Có C Đạt C 11410 NH02.0870 C

4.446 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Bình 01/01/2009 Có C Đạt C 2342 NH02.0737 C

4.447 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Thạch 13/09/2013 Có C Đạt C NH02.1175 C

4.448 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Thị Lệ 01/01/2009 Có C Đạt C 0681 NH02.0808 C

4.449 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Ma Sâm 06/06/2012 Có C Đạt C 36850 NH02.1071 C

4.450 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Duy 01/01/2009 Có C Đạt C 10386 NH02.0834 C

4.451 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Ngọc Xa 01/01/2009 Có C Đạt C 10813 NH02.0806 C

4.452 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 5206 NH02.0805 C

4.453 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Châu Văn Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 11863 NH02.0833 C

4.454 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Trong 01/01/2009 Có C Đạt C 5858 NH02.0804 C

4.455 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Sử 12/02/2013 Có C Đạt C 8739 NH02.1130 C

4.456 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Tá 01/01/2009 Có C Đạt C P122 NH02.0734 C

4.457 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Tình 01/01/2009 Có C Đạt C 6564 NH02.0733 C

4.458 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Ngũ 01/01/2009 Có C Đạt C 5270 NH02.0807 C

4.459 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Sanh Tiệm 01/01/2009 Có C Đạt C P266 NH02.0735 C

4.460 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Trang 01/01/2009 Có C Đạt C 6792 NH02.0803 C

4.461 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 2303 NH02.0736 C

4.462 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Lôi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621709 NH02.0637 C

4.463 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Vi Phong 12/07/2012 Có C Đạt C 292 NH02.1078 C

4.464 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Bá Đến 07/09/2011 Có C Đạt C 10085 NH02.0968 C

4.465 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Mỹ Ngâm 12/07/2012 Có C Đạt C 2421 NH02.1079 C
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4.466 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Châu Văn Hiển 08/08/2012 Có C Đạt C 18720 NH02.1097 C

4.467 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lương Nhật Tiên 08/08/2012 Có C Đạt C 38146 NH02.1098 C

4.468 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Hà Giang 09/09/2012 Có C Đạt C NH02.1099 C

4.469 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lưu Quang Thái 13/01/2014 Có C Đạt C 04201595537 NH02.1208 C

4.470 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Mọng Huyền 13/01/2014 Có C Đạt C 2084 NH02.1209 C

4.471 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Báo Minh Dũng 12/02/2014 Có C Đạt C 20809 NH02.1213 C

4.472 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành A Ly 12/02/2014 Có C Đạt C NH02.1214 C

4.473 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Quận 12/03/2014 Có C Đạt C NH02.1217 C

4.474 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ngưu Văn Mông 12/03/2014 Có C Đạt C NH02.1218 C

4.475 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Khoa 10/04/2014 Có C Đạt C NH02.1220 C

4.476 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Liễu 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1221 C

4.477 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Kim Ánh 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1222 C

4.478 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Trung Phố 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1223 C

4.479 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Vinh 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1224 C

4.480 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Quốc Duy 13/05/2014 Có C Đạt C NH02.1225 C

4.481 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Xuân Tám 12/06/2014 Có C Đạt C NH02.1237 C

4.482 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Ngọc Châu 12/06/2014 Có C Đạt C NH02.1238 C

4.483 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Vi 12/06/2014 Có C Đạt C NH02.1239 C

4.484 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Ngọc Thoảng 12/06/2014 Có C Đạt C NH02.1240 C

4.485 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lượng Phú Tin 12/06/2014 Có C Đạt C 04201621707 NH02.1241 C

4.486 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Văn Đổng 10/07/2014 Có C Đạt C NH02.1246 C

4.487 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Mộng Thu 10/07/2014 Có C Đạt C NH02.1247 C

4.488 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Bình Đức Vĩnh 10/09/2014 Có C Đạt C NH02.1251 C

4.489 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Thắng 13/10/2014 Có C Đạt C NH02.1257 C

4.490 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Thị Hồng 12/11/2014 Có C Đạt C 20209 NH02.1258 C

4.491 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Thị Cúc 12/11/2014 Có C Đạt C 5443 NH02.1259 C

4.492 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Não Văn Tài Tuyên 12/11/2014 Có C Đạt C 5446 NH02.1260 C

4.493 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Bá Kadum 12/11/2014 Có C Đạt C 04201591095 NH02.1261 C

4.494 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Phượng 12/11/2014 Có C Đạt C 1947 NH02.1262 C

4.495 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đàng Thanh Sang 12/11/2014 Có C Đạt C 18544 NH02.1263 C

4.496 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Quyết Thắng 11/12/2014 Có C Đạt C NH02.1269 C

4.497 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Kim Vinh 11/12/2014 Có C Đạt C NH02.1270 C

4.498 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Đinh 11/12/2014 Có C Đạt C NH02.1271 C

4.499 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Dung 11/12/2014 Có C Đạt C 18373 NH02.1272 C

4.500 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Sanh Phượng 24/01/2015 Có C Đạt C 1975 NH02.1278 C

4.501 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đàng Võ 14/02/2015 Có C Đạt C 2738 NH02.1284 C

4.502 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Nhu 14/02/2015 Có C Đạt C 05457 NH02.1281 C

4.503 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Không Quân 14/02/2015 Có C Đạt C 7704 NH02.1280 C

4.504 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Học 24/03/2015 Có C Đạt C 09155 NH02.1290 C

4.505 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Chế Tạo 24/03/2015 Có C Đạt C 09372 NH02.1286 C

4.506 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lý Thanh Trung 24/03/2015 Có C Đạt C 08781 NH02.1287 C

4.507 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Tấn Sáng 24/03/2015 Có C Đạt C 1578 NH02.1289 C

4.508 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Thanh Nam 24/03/2015 Có C Đạt C 0124 NH02.1288 C

4.509 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Ngọc Thẳng 24/04/2015 Có C Đạt C 19305 NH02.1297 C

4.510 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Lin 24/04/2015 Có C Đạt C 8585 NH02.1295 C

4.511 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Thỏa(B) 24/04/2015 Có C Đạt C 05611 NH02.1298 C

4.512 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạt Thị Marinđa - H 26/05/2015 Có C Đạt C 18623 NH02.1300 C

4.513 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Đãi 26/05/2015 Có C Đạt C 19345 NH02.1299 C

4.514 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Giãi 26/05/2015 Có C Đạt C 8850 NH02.1301 C

4.515 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Minh Giảng 03/08/2015 Có C Đạt C 0795 NH02.1305 C

4.516 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Xuân 04/08/2015 Có C Đạt C 09743 NH02.1308 C

4.517 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Thanh Trung (B) 04/08/2015 Có C Đạt C 1400 NH02.1309 C

4.518 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Sáng 04/08/2015 Có C Đạt C 1341 NH02.1306 C

4.519 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Hiểm 26/08/2015 Có C Đạt C 0765 NH02.1314 C

4.520 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Kim Yến 28/09/2015 Có C Đạt C 7726 NH02.1315 C

4.521 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Sơn (B) 29/10/2015 Có C Đạt C 5333 NH02.1317 C

4.522 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Mã Trung Phướng 29/10/2015 Có C Đạt C 0722 NH02.1316 C

4.523 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Trận 30/11/2015 Có C Đạt C 7897 NH02.1322 C
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4.524 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Đức Lã 30/11/2015 Có C Đạt C 9867 NH02.1323 C

4.525 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đồng Thế Chiến 19/01/2016 Có C Đạt C 7897 NH02.1329 C

4.526 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lương Thanh Hồng (B) 19/01/2016 Có C Đạt C 6774 NH02.1324 C

4.527 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Ngọc Thịnh 19/01/2016 Có C Đạt C 6362 NH02.1325 C

4.528 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Tầm 01/03/2016 Có C Đạt C 4488 NH02.1344 C

4.529 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Lộc Xuân 01/03/2016 Có C Đạt C 9226 NH02.1339 C

4.530 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Hòa 01/03/2016 Có C Đạt C 1917 NH02.1337 C

4.531 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Chế Tế 01/03/2016 Có C Đạt C 8888 NH02.1338 C

4.532 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Ngọc Hiến 31/03/2016 Có C Đạt C 4883 NH02.1350 C

4.533 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Sáng 31/03/2016 Có C Đạt C 4487 NH02.1347 C

4.534 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Nam 31/03/2016 Có C Đạt C 6975 NH02.1348 C

4.535 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Đăng 31/03/2016 Có C Đạt C 1201 NH02.1349 C

4.536 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Mỵ Xuân Thu 22/04/2016 Có C Đạt C 0066 NH02.1352 C

4.537 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Trình 09/05/2016 Có C Đạt C 9369 NH02.1355 C

4.538 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Thanh Trong 09/05/2016 Có C Đạt C 4974 NH02.1356 C

4.539 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Thanh Toán 09/05/2016 Có C Đạt C 6546 NH02.1357 C

4.540 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Vạn Ngọc Trai 12/05/2016 Có C Đạt C 7176 NH02.1359 C

4.541 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Thị Kim Thúy 12/05/2016 Có C Đạt C 2298 NH02.1362 C

4.542 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Trên 23/05/2016 Có C Đạt C 04201512053 NH02.1363 C

4.543 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Anh Thi 23/05/2016 Có C Đạt C 5857 NH02.1364 C

4.544 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Mai Hương 20/06/2016 Có C Đạt C 5805 NH02.1370 C

4.545 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Biển 20/06/2016 Có C Đạt C 5904 NH02.1369 C

4.546 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Hiệu 20/06/2016 Có C Đạt C 7492 NH02.1367 C

4.547 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 2 Bá Trung Nam 16/09/2016 Có C Đạt C 7851 NH02.1379 C

4.548 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Tân 10/10/2016 Có C Đạt C 0642 NH02.1382 C

4.549 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Toán 10/10/2016 Có C Đạt C 8646 NH02.1383 C

4.550 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Sinh Điện 11/01/2017 Có C Đạt C 1452 NH02.1388 C

4.551 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Xuân Hải 19/01/2017 Có C Đạt C 6147 NH02.1394 C

4.552 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Nữ Kim Hoàng 19/01/2017 Có C Đạt C 6750 NH02.1395 C

4.553 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Đạo Hoàng- Thụy Phương 15/02/2017 Có C Đạt C 5351 NH02.1396 C

4.554 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Thương 22/02/2017 Có C Đạt C 5066 NH02.1397 C

4.555 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Ma In 08/03/2017 Có C Đạt C 4788 NH02.1399 C

4.556 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Kịp 22/02/2017 Có C Đạt C 5009 NH03.3107 C

4.557 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lý Thị Bơ 17/03/2017 Có C Đạt C 8917 NH02.1401 C

4.558 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Xuân Duyên 21/03/2017 Có C Đạt C 8915 NH02.1403 C

4.559 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Trọng 29/05/2017 Có C Đạt C 6253 NH02.1405 C

4.560 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Trắng 29/05/2017 Có C Đạt C 8531 NH02.1406 C

4.561 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Văn Thi 14/06/2017 Có C Đạt C 04201235758 NH02.1408 C

4.562 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Xuân Thủy 31/07/2017 Có C Đạt C 04201235627 NH02.1412 C

4.563 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Lượng Ngọc Tho 31/07/2017 Có C Đạt C 04201239137 NH02.1413 C

4.564 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Mộng Hoa Viên 21/08/2017 Có C Đạt C 04201237052 NH02.1415 C

4.565 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Thị Thanh Hoa 22/08/2017 Có C Đạt C 04201154767 NH02.1416 C

4.566 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Hầm 02/11/2017 Có C Đạt C 04201362471 NH02.1418 C

4.567 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Xuân Thu 02/11/2017 Có C Đạt C 04201366274 NH02.1419 C

4.568 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Tường 05/02/2018 Có C Đạt C 04201335489 NH02.1424 C

4.569 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Đình Thống 05/02/2018 Có C Đạt C 04201334323 NH02.1427 C

4.570 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Sinh 12/02/2018 Có C Đạt C 04201336150 NH02.1428 C

4.571 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Tải 21/03/2018 Có C Đạt C 04201333157 NH02.1431 C

4.572 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Hiệu 23/03/2018 Có C Đạt C 04201333155 NH02.1432 C

4.573 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Mã Minh Triết 04/05/2018 Có C Đạt C 04201332857 NH02.1434 C

4.574 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Thanh Gỉoi 21/05/2018 Có C Đạt C 04201332225 NH02.1435 C

4.575 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Cori 22/05/2018 Có C Đạt C 04201332892 NH02.1437 C

4.576 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Phố Gìau 04/07/2018 Có C Đạt C 04201333181 NH02.1440 C

4.577 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Thị Xuân Tiền 04/07/2018 Có C Đạt C 04201333188 NH02.1441 C

4.578 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Hứa Thanh Hoan 04/07/2018 Có C Đạt C 04201333182 NH02.1442 C

4.579 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Huy 04/07/2018 Có C Đạt C 04201333689 NH02.1443 C

4.580 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Văn Thiện 05/07/2018 Có C Đạt C 04201334452 NH02.1444 C

4.581 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Kiều 16/07/2018 Có C Đạt C 04201395460 NH02.1445 C
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4.582 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Châu Văn Hồng 23/07/2018 Có C Đạt C 0420148940 NH02.1446 C

4.583 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Chí Hoàng 23/07/2018 Có C Đạt C 04201407539 NH02.1447 C

4.584 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Ngọc Hoàng 09/08/2018 Có C Đạt C 04201408923 NH02.1448 C

4.585 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Bá Thị Thu Hằng 09/08/2018 Có C Đạt C 04201406665 NH02.1450 C

4.586 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thành Thị Mỹ Hồng 30/08/2018 Có C Đạt C 04201407349 NH02.1459 C

4.587 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 1 Đạo Nữ Ngọc Ảnh 09/10/2018 Có C Đạt C 04201409785 NH02.1467 C

4.588 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Quang Trung 21/01/2019 Có C Đạt C 04201407868 NH02.1483 C

4.589 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Lượng 07/03/2019 Có C Đạt C 04201397047 NH02.1494 C

4.590 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Phát 02/04/2019 Có C Đạt C 04201394615 NH02.1501 C

4.591 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Trần Thị Xuân Hương 08/04/2019 Có C Đạt C 04201394617 NH02.1502 C

4.592 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Kiều Văn Khả 02/04/2019 Có C Đạt C 04201394616 NH03.3365 C

4.593 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Văn Huy Tưởng 09/05/2019 Có C Đạt C 04201372453 NH02.1505 C

4.594 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Ha Na Phi 27/05/2019 Có C Đạt C 04201373110 NH02.1510 C

4.595 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Tú 27/05/2019 Có C Đạt C 04201373104 NH02.1511 C

4.596 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Ngọc Huề 14/06/2019 Có C Đạt C 04201370917 NH02.1515 C

4.597 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thị Kim Toản 25/06/2019 Có C Đạt C 04201508081 NH02.1516 C

4.598 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Văn Toàn 15/03/2010 Có C Đạt C NH02.0859 C

4.599 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Cảng 09/07/2019 Có C Đạt C 04201514808 NH02.1519 C

4.600 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Kích 09/07/2019 Có C Đạt C 04201514807 NH02.1520 C

4.601 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ninh Thị Mỹ Thanh 20/08/2019 Có C Đạt C 04201514537 NH02.1521 C

4.602 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Tuấn 22/08/2019 Có C Đạt C 04201513286 NH02.1523 C

4.603 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Thanh 06/11/2019 Có C Đạt C 04201513755 NH02.1531 C

4.604 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Văn Khang 07/11/2019 Có C Đạt C 04201426987 NH02.1535 C

4.605 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Báo Thanh Hiển 07/11/2019 Có C Đạt C 04201426989 NH02.1536 C

4.606 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Công Trương 26/11/2019 Có C Đạt C 04201373757 NH02.1537 C

4.607 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Toán 26/11/2019 Có C Đạt C 04201507601 NH02.1538 C

4.608 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Thị Siễng 26/11/2019 Có C Đạt C 04201510545 NH02.1539 C

4.609 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thắng Lợi 26/11/2019 Có C Đạt C 04201514405 NH02.1541 C

4.610 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thành Thị Ngọc Dầu 18/12/2019 Có C Đạt C 04201429273 NH02.1542 C

4.611 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Hữu Lộc 17/01/2020 Có C Đạt C 04201370409 NH02.1545 C

4.612 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Thanh Tâm 21/02/2020 Có C Đạt C 04201594031 NH02.1549 C

4.613 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Văn Khảo 21/02/2020 Có C Đạt C 04201594040 NH02.1551 C

4.614 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Huy Du 21/02/2020 Có C Đạt C 04501591218 NH02.1553 C

4.615 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Thanh Tuyền 18/03/2020 Có C Đạt C 04201594242 NH02.1554 C

4.616 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Châu Thị Kim Nhung 18/03/2020 Có C Đạt C 04201592406 NH02.1555 C

4.617 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tài Thị Dà Nun 19/03/2020 Có C Đạt C 04201513902 NH02.1556 C

4.618 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thập Anh Việt Thành 07/05/2020 Có C Đạt C 04201594964 NH02.1563 C

4.619 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Tấn Sơn 18/05/2020 Có C Đạt C 04201592471 NH02.1564 C

4.620 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đào Nữ Hồng Trâm 18/05/2020 Có C Đạt C 04201592478 NH02.1565 C

4.621 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/06/2020 Có C Đạt C 04201595179 NH02.1568 C

4.622 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thúy Duyễn 29/06/2020 Có C Đạt C 04201592875 NH02.1571 C

4.623 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Thị Đậm 29/06/2020 Có C Đạt C 04201592874 NH02.1572 C

4.624 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Thiện 29/06/2020 Có C Đạt C 04201592879 NH02.1573 C

4.625 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Ngọc Tịnh 13/07/2020 Có C Đạt C 04201594358 NH02.1576 C

4.626 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Kim Hoàng 31/07/2020 Có C Đạt C 04201591866 NH02.1577 C

4.627 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Dương Bưu Đăng 31/08/2020 Có C Đạt C 04201593092 NH02.1580 C

4.628 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Ngưu Ngọc Trắng 30/09/2020 Có C Đạt C 04201619011 NH02.1585 C

4.629 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Văn Sanh 26/10/2020 Có C Đạt C 04201622712 NH02.1588 C

4.630 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Ngọc Lắng 23/11/2020 Có C Đạt C 04201619820 NH02.1590 C

4.631 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Tài Đại Diện 23/11/2020 Có C Đạt C 04201619813 NH02.1591 C

4.632 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nảo Nữ Xuân Thảo 26/02/2021 Có C Đạt C 04201625326 NH02.1595 C

4.633 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thanh Đạt 26/02/2021 Có C Đạt C 04201625322 NH02.1596 C

4.634 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thiên Thị Salima 19/03/2021 Có C Đạt C 04201619412 NH02.1600 C

4.635 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Thành Khuynh Thường 24/05/2021 Có C Đạt C 04201621447 NH02.1609 C

4.636 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Giai Văn Hồng 24/05/2021 Có C Đạt C 04201622698 NH02.1610 C

4.637 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Xuân Bảo 25/03/2021 Có C Đạt C 04201620688 NH02.1607 C

4.638 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Kim Sáng 17/06/2021 Có C Đạt C 04201621358 NH02.1617 C

4.639 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Thị Kim Diêm 17/06/2021 Có C Đạt C 04201621360 NH02.1618 C
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4.640 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Đạo Tiến Đua 12/07/2021 Có C Đạt C 04201619187 NH02.1619 C

4.641 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải Phước Nhơn 3 Nguyễn Nữ Hiếu Hiền 20/08/2021 Có C Đạt C 04201620265 NH02.1621 C

4.642 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Thu Hạnh 18/02/2016 Có C Đạt C 7393 NH01.1230 C

4.643 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Hứa Thén 18/10/2009 Có C Đạt C 04201397423 NH01.0001 C

4.644 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Văn Công 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395159 NH01.0002 C

4.645 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Dễ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395152 NH01.0003 C

4.646 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Dàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396605 NH01.0004 C

4.647 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Thấm 08/03/2018 Có C Đạt C 1206600 NH01.1320 C

4.648 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Văn Thừa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621756 NH01.0005 C

4.649 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Tuyền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620249 NH01.0006 C

4.650 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Hứa Thị Rái 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.0732 C

4.651 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Ngộ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618640 NH01.0007 C

4.652 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Ngọc Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201582029 NH01.0008 C

4.653 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Thanh Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621122 NH01.0168 C

4.654 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Xuân Mười 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621759 NH01.0009 C

4.655 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Quắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621760 NH01.0041 C

4.656 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Phụ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621124 NH01.0042 C

4.657 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Văn Sáo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621757 NH01.0040 C

4.658 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Văn Khiêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396108 NH01.0011 C

4.659 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Nỡ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621758 NH01.0010 C

4.660 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Sơ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619524 NH01.0012 C

4.661 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Kim Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201207304 NH01.0013 C

4.662 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Nồi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394740 NH01.0014 C

4.663 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thuận Thị Ly Hằng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625509 NH01.0167 C

4.664 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Ngọc Tường Vi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201204862 NH01.0166 C

4.665 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Phong 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372761 NH01.0015 C

4.666 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Bồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619523 NH01.0017 C

4.667 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Ngọc Chính 14/02/2013 Có C Đạt C 3282 NH01.1086 C

4.668 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Kim Thỉnh 09/08/2012 Có C Đạt C 4512 NH01.0594 C

4.669 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Công Chức 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373307 NH01.0025 C

4.670 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Quang Trịnh 06/09/2017 Có C Đạt C 1235798 NH01.1305 C

4.671 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Danh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618638 NH01.0018 C

4.672 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Hành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621130 NH01.0019 C

4.673 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Hứa Thôn 01/01/2009 Có C Đạt C 2862 NH01.0020 C

4.674 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Kim Đam 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621752 NH01.0021 C

4.675 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Thị Kim Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 6192 NH01.0022 C

4.676 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Thị Anh Đài 03/04/2019 Có C Đạt C 1396978 NH01.1376 C

4.677 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Hoàng Hậu 11/08/2014 Có C Đạt C 19073 NH01.1011 C

4.678 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Ánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395155 NH01.0023 C

4.679 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Kiểu 01/01/2009 Có C Đạt C 6002 NH01.0024 C

4.680 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Nho 23/08/2019 Có C Đạt C 1512993 NH01.1409 C

4.681 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Lập 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394733 NH01.0026 C

4.682 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Thiện 09/11/2011 Có C Đạt C 1955 NH01.0548 C

4.683 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Kim Phi 09/07/2019 Có C Đạt C 1506792 NH01.1402 C

4.684 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Phả 01/01/2009 Có C Đạt C 04201237614 NH01.0030 C

4.685 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Kết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373310 NH01.0028 C

4.686 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Công Rìu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396607 NH01.0031 C

4.687 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Chi Ôn 01/01/2009 Có C Đạt C 5399 NH01.0029 C

4.688 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Nguyễn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395154 NH01.0032 C

4.689 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Nhung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621754 NH01.0033 C

4.690 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Bách Khoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398438 NH01.0034 C

4.691 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Ngọc Ẩn 11/08/2014 Có C Đạt C 20258 NH01.1012 C

4.692 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Kim Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374479 NH01.0035 C

4.693 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Minh Tuyên 12/08/2013 Có C Đạt C NH01.0597 C

4.694 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Xuân Bảy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397090 NH01.0036 C

4.695 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Bá Trung Huy 11/08/2010 Có C Đạt C 1365 NH01.0462 C

4.696 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Thanh Thôi 01/01/2012 Có C Đạt C 1422 NH01.0559 C

4.697 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thái Minh Thắng 11/08/2010 Có C Đạt C 2503 NH01.0464 C
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4.698 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Thiện 11/08/2010 Có C Đạt C 445 NH01.0463 C

4.699 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Mỹ Nhung 01/01/2009 Có C Đạt C 50 NH01.0169 C

4.700 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Trạm Y Tế Xuân Hải 08/11/2012 Có C Đạt C 3714 NH01.0595 C

4.701 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Kiều Ngọc Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397088 NH01.0038 C

4.702 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Văn Sang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621123 NH01.0039 C

4.703 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Dương Thống 09/07/2019 Có C Đạt C 1507024 NH01.1399 C

4.704 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lượng Thị Phương 13/05/2015 Có C Đạt C 9723 NH01.1189 C

4.705 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Diện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396609 NH01.0043 C

4.706 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Kim Cương 20/10/2016 Có C Đạt C 6901 NH01.1262 C

4.707 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Dụ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397086 NH01.0044 C

4.708 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Ánh Tuyết 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622805 NH01.0045 C

4.709 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Thị Son 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397087 NH01.0046 C

4.710 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Dương Trinh 01/03/2017 Có C Đạt C 5335 NH01.1279 C

4.711 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Công Rèn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394290 NH01.0047 C

4.712 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Tiếng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201207413 NH01.0048 C

4.713 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Minh Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395156 NH01.0049 C

4.714 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Xuân Thể 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395151 NH01.0050 C

4.715 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Tấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397081 NH01.0051 C

4.716 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Kim Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621755 NH01.0052 C

4.717 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Bê 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373308 NH01.0053 C

4.718 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Văn Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621127 NH01.0056 C

4.719 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Thiện 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397085 NH01.0058 C

4.720 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Văn Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397083 NH01.0059 C

4.721 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Minh Năm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395466 NH01.0060 C

4.722 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Hứa Cháo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201623006 NH01.0057 C

4.723 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Kim Tiến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395703 NH01.0055 C

4.724 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Văn Tâm (B) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395468 NH01.0171 C

4.725 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Đã 01/01/2009 Có C Đạt C 04201204870 NH01.0063 C

4.726 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Kim Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201204863 NH01.0064 C

4.727 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Ngưu Văn Bí 01/01/2009 Có C Đạt C 04201204857 NH01.0065 C

4.728 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Cẩn 06/04/2012 Có C Đạt C 04201391014 NH01.0572 C

4.729 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Bưu Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395470 NH01.0066 C

4.730 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Hữu Chi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395463 NH01.0067 C

4.731 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Ngọc Duy 05/01/2010 Có C Đạt C 2499 NH01.0448 C

4.732 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Đại Chảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618639 NH01.0068 C

4.733 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Thị Lụa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201205619 NH01.0069 C

4.734 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lê Văn Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618130 NH01.0073 C

4.735 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Hồng Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 1628 NH01.0072 C

4.736 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Phạm Duy Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 3636 NH01.0071 C

4.737 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Hữu Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395462 NH01.0070 C

4.738 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lê Thị Lệ 01/01/2009 Có C Đạt C 1023 NH01.0074 C

4.739 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Hồ Ngọc Trại 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619525 NH01.0075 C

4.740 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Trần Văn Đời 01/01/2009 Có C Đạt C 2283 NH01.0076 C

4.741 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Cứng 01/01/2009 Có C Đạt C 4147 NH01.0080 C

4.742 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Tươi 01/01/2009 Có C Đạt C V061 NH01.0081 C

4.743 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Thị Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622809 NH01.0082 C

4.744 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Xuân Chín 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396950 NH01.0159 C

4.745 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Xuân Chín (B) 12/06/2014 Có C Đạt C NH01.1010 C

4.746 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Văn Tới 12/12/2013 Có C Đạt C NH01.0723 C

4.747 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Thị Hóa 10/09/2015 Có C Đạt C 9126 NH01.1207 C

4.748 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Lực 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396550 NH01.0160 C

4.749 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Xum 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628862 NH01.0162 C

4.750 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Ninh 13/09/2018 Có C Đạt C 04201406269 NH01.1354 C

4.751 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Vĩ Phong 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624175 NH01.0156 C

4.752 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Chinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625506 NH01.0163 C

4.753 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Ngưu Minh Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372359 NH01.0164 C

4.754 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Hứa Thị Kim Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625507 NH01.0165 C

4.755 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Thị Chợ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625504 NH01.0145 C
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4.756 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Hiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625508 NH01.0146 C

4.757 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Văn Anh 19/12/2019 Có C Đạt C 04201512272 NH01.1430 C

4.758 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Kim Mỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625395 NH01.0147 C

4.759 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Sanh Phượng 01/01/2009 Có C Đạt C 1913 NH01.0148 C

4.760 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Bửa Viên 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1090 C

4.761 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Ngọc Trắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625393 NH01.0149 C

4.762 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Khỏe 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396205 NH01.0150 C

4.763 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Kiều Ngọc Sáng 01/01/2009 Có C Đạt C H1164 NH01.0151 C

4.764 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Xuân Mong 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372500 NH01.0152 C

4.765 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Kiều Thị Mai Trinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625398 NH01.0153 C

4.766 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Minh Dũng 13/04/2018 Có C Đạt C 04201336905 NH01.1328 C

4.767 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Thị Mến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396548 NH01.0154 C

4.768 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Song 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396949 NH01.0155 C

4.769 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Thị Đinh Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625323 NH01.0157 C

4.770 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thanh Quang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625915 NH01.0158 C

4.771 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Kim Phương 31/07/2018 Có C Đạt C 04201409878 NH01.1345 C

4.772 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Bổ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618178 NH01.0083 C

4.773 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đào Thị Bình Luận 01/01/2009 Có C Đạt C 3047 NH01.0084 C

4.774 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Ngọc Thơ 01/01/2009 Có C Đạt C H2362 NH01.0085 C

4.775 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Bảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621753 NH01.0086 C

4.776 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Thu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622807 NH01.0087 C

4.777 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Báo Thị Thanh Thùy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622806 NH01.0088 C

4.778 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622808 NH01.0089 C

4.779 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Tấn 01/01/2009 Có C Đạt C 1628 NH01.0090 C

4.780 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lý Thanh Tờ 01/01/2009 Có C Đạt C H1731 NH01.0095 C

4.781 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Diễn 01/01/2009 Có C Đạt C 6396 NH01.0092 C

4.782 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Văn Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 1506793 NH01.0094 C

4.783 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đào Ngò 14/02/2013 Có C Đạt C 3110 NH01.0596 C

4.784 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Ngọc Ly 01/01/2009 Có C Đạt C H1656 NH01.0096 C

4.785 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Mơ 01/01/2009 Có C Đạt C 6466 NH01.0093 C

4.786 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Kim Nhỏ 14/04/2020 Có C Đạt C 04201372997 NH01.1451 C

4.787 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Văn Vẻ 11/08/2010 Có C Đạt C 1635 NH01.0461 C

4.788 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Kim Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 7529 NH01.0097 C

4.789 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Thị Thu Diễm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618124 NH01.0098 C

4.790 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Văn Thương 15/03/2010 Có C Đạt C 1697 NH01.0456 C

4.791 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Bé 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618123 NH01.0099 C

4.792 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Hòa Lưu Quốc Tuân 24/11/2016 Có C Đạt C 5513 NH38.0955 C

4.793 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Kiều Thị Mai Trưng 01/01/2009 Có C Đạt C 1615 NH01.0100 C

4.794 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Thanh Thu 25/05/2020 Có C Đạt C 04201595829 NH01.1458 C

4.795 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Chiêu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619529 NH01.0101 C

4.796 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Cảnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618129 NH01.0079 C

4.797 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Dân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618172 NH01.0102 C

4.798 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Lên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618180 NH01.0103 C

4.799 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Đại Đầm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514380 NH01.0078 C

4.800 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Đầy 01/01/2009 Có C Đạt C 6337 NH01.0104 C

4.801 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Phương Dung 23/08/2017 Có C Đạt C 1208710 NH01.1302 C

4.802 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thập Lượng 01/01/2009 Có C Đạt C 2616 NH01.0105 C

4.803 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Nai Rày 01/01/2009 Có C Đạt C 1650 NH01.0106 C

4.804 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 2 Kiều Mộng Thường 18/01/2016 Có C Đạt C 4704 NH01.1227 C

4.805 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Văn Dui 06/04/2012 Có C Đạt C 2983 NH01.0573 C

4.806 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Kiều Minh Kên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620241 NH01.0077 C

4.807 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622423 NH01.0107 C

4.808 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Đại Viết 04/04/2015 Có C Đạt C 20904 NH01.1169 C

4.809 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Kỹ 01/01/2009 Có C Đạt C H2072 NH01.0108 C

4.810 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Văn Lai 01/01/2009 Có C Đạt C 8945 NH01.0109 C

4.811 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Báo Thị Mỹ Lan Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 3401 NH01.0110 C

4.812 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Tiển 01/01/2009 Có C Đạt C 1198 NH01.0111 C

4.813 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đào Thanh Mạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 0041 NH01.0115 C
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4.814 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Lố Trân 01/01/2009 Có C Đạt C 1435 NH01.0112 C

4.815 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Thanh Tuyền 01/01/2009 Có C Đạt C 0605 NH01.0113 C

4.816 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Kim Tân 01/01/2009 Có C Đạt C 1800 NH01.0114 C

4.817 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Mười 01/01/2009 Có C Đạt C 0644 NH01.0116 C

4.818 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Đài 01/01/2009 Có C Đạt C 2380 NH01.0117 C

4.819 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thuận Như Khắc Tiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 2517 NH01.0118 C

4.820 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Xim 01/01/2009 Có C Đạt C 2541 NH01.0119 C

4.821 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Ngọc Thịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201619530 NH01.0120 C

4.822 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Thị Ớt 06/06/2017 Có C Đạt C 04201240170 NH01.1287 C

4.823 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Duy Tấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201426374 NH01.0121 C

4.824 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Vĩnh 09/07/2019 Có C Đạt C 1506798 NH01.1397 C

4.825 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Thị Bách Hân 20/08/2020 Có C Đạt C 04201592533 NH01.1466 C

4.826 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Báo Ngọc Thỏa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201394731 NH01.0144 C

4.827 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625912 NH01.0143 C

4.828 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Kim Xuyến 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397428 NH01.0142 C

4.829 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Kim Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625913 NH01.0140 C

4.830 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Kim Ngọc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397017 NH01.0141 C

4.831 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Kim Loan 13/01/2016 Có C Đạt C 8170 NH01.1225 C

4.832 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Chậm 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0598 C

4.833 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Duy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397018 NH01.0139 C

4.834 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đào Ngọc Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 2930 NH01.0138 C

4.835 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lượng Thị Kim Cao 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373481 NH01.0137 C

4.836 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Thuận 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625321 NH01.0136 C

4.837 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Thị Ấm 01/01/2009 Có C Đạt C 6609 NH01.0124 C

4.838 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Văn Đáng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373484 NH01.0122 C

4.839 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Lắc 01/01/2009 Có C Đạt C H0582 NH01.0123 C

4.840 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Tài Đại Phóng 12/08/2015 Có C Đạt C 9317 NH01.1201 C

4.841 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Hùng Cường 08/12/2011 Có C Đạt C 6632 NH01.0550 C

4.842 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Lệ Xuân 12/12/2013 Có C Đạt C NH01.0722 C

4.843 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Thị Lệ 01/01/2009 Có C Đạt C 2633 NH01.0125 C

4.844 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Điêu 01/01/2009 Có C Đạt C 5148 NH01.0126 C

4.845 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Thị Bằng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625505 NH01.0134 C

4.846 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Báo Thị Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625397 NH01.0135 C

4.847 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Tố Vũ 01/01/2009 Có C Đạt C 5116 NH01.0127 C

4.848 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Thị Hiếu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622810 NH01.0128 C

4.849 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Ngọc Thắm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395708 NH01.0016 C

4.850 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Phiếu 05/01/2010 Có C Đạt C 0241 NH01.0447 C

4.851 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Oanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396206 NH01.0161 C

4.852 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Hoàng Giang 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.1089 C

4.853 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Huyền Thư 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373512 NH01.0027 C

4.854 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Nữ Ly Nhị Thủy 01/01/2009 Có C Đạt C 3033 NH01.0129 C

4.855 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Huệ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621751 NH01.0130 C

4.856 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thị Bê 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622804 NH01.0061 C

4.857 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lượng Phú Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621121 NH01.0062 C

4.858 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Nguyễn Thị Tùng Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514117 NH01.0131 C

4.859 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Ngọc Quý 01/01/2009 Có C Đạt C 2281 NH01.0132 C

4.860 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thiên Anh Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 1060 NH01.0133 C

4.861 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thiên Anh Khánh 22/04/2020 Có C Đạt C 04201591460 NH01.1453 C

4.862 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Văn Chương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621126 NH01.0054 C

4.863 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Kiều Ngọc Huy 19/11/2019 Có C Đạt C 04201510423 NH01.1421 C

4.864 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Thị Lang 16/05/2019 Có C Đạt C 1372311 NH01.1388 C

4.865 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Đạo Thanh Lam 12/03/2020 Có C Đạt C 04201591453 NH01.1447 C

4.866 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Đạo Đức Anh 26/10/2020 Có C Đạt C 04201592920 NH01.1471 C

4.867 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Sanh Lặng 26/10/2020 Có C Đạt C 04201622501 NH01.1473 C

4.868 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Thành Trọng Hoài 13/04/2018 Có C Đạt C 04201336904 NH01.1332 C

4.869 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Dương Ngọc Vũ 28/12/2020 Có C Đạt C 09930019505 NH01.1478 C

4.870 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Lương Tiểu Long 02/05/2021 Có C Đạt C 04201620631 NH01.1490 C

4.871 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Thảo (B) 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372762 NH01.0173 C
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4.872 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Vũ Ngọc Linh Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 6317 NH01.0174 C

4.873 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Mai Duy Trực 11/08/2010 Có C Đạt C 1371072 NH01.0465 C

4.874 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Hải 11/08/2010 Có C Đạt C 1509888 NH01.0466 C

4.875 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Thành Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396515 NH01.0178 C

4.876 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Lý Tuyển 05/05/2016 Có C Đạt C 7739 NH01.1246 C

4.877 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Lý Tĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395467 NH01.0175 C

4.878 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Ngô Quang Thịnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618321 NH01.0176 C

4.879 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thị Hạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398160 NH01.0177 C

4.880 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Huỳnh Trung Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374978 NH01.0180 C

4.881 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hoài Bắc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398158 NH01.0179 C

4.882 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn T. T. Bích Trâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201395441 NH01.0181 C

4.883 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Văn Xuân 13/09/2011 Có C Đạt C 2743 NH01.0520 C

4.884 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Thế 16/05/2019 Có C Đạt C 1394743 NH01.1385 C

4.885 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Thu Thảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396514 NH01.0182 C

4.886 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Minh Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620875 NH01.0184 C

4.887 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Thảo 01/11/2017 Có C Đạt C 1364574 NH01.1312 C

4.888 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Lâm Kiệt 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620876 NH01.0187 C

4.889 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Thiệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201506794 NH01.0189 C

4.890 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Lâm 13/09/2011 Có C Đạt C 0866 NH01.0521 C

4.891 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Văn Thạch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620167 NH01.0192 C

4.892 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Huỳnh Lai Trực 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620166 NH01.0193 C

4.893 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Ngô Văn Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620878 NH01.0194 C

4.894 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Bây 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620873 NH01.0195 C

4.895 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thái Gia 26/09/2016 Có C Đạt C 8979 NH01.1261 C

4.896 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Vũ Thị Xuân Nhân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620880 NH01.0196 C

4.897 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đường Như Dung 20/03/2017 Có C Đạt C 24240 NH01.1280 C

4.898 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Lập 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620872 NH01.0225 C

4.899 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lương Văn Lưu Hoàng 02/07/2018 Có C Đạt C 04201335807 NH01.1340 C

4.900 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đỗ Văn Khoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201209405 NH01.0197 C

4.901 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thị Bảy 12/03/2014 Có C Đạt C NH01.0729 C

4.902 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Từ Văn Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620871 NH01.0198 C

4.903 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Ngọc Linh 15/03/2010 Có C Đạt C 1259 NH01.0457 C

4.904 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lưu Thị Nở 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618073 NH01.0199 C

4.905 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Lượm 08/06/2012 Có C Đạt C 04201626282 NH01.0581 C

4.906 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Trí 09/07/2019 Có C Đạt C 1510296 NH01.1403 C

4.907 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đỗ Văn Chinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618074 NH01.0200 C

4.908 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thị Mẫn 10/12/2010 Có C Đạt C 807 NH01.0484 C

4.909 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Kiếm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620879 NH01.0201 C

4.910 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Đó 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620877 NH01.0202 C

4.911 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thanh Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 1208 NH01.0203 C

4.912 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Dàng 08/06/2012 Có C Đạt C NH01.0582 C

4.913 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Xuân Trương 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618078 NH01.0204 C

4.914 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thành Sang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397420 NH01.0205 C

4.915 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đặng Thị Loan 12/08/2013 Có C Đạt C NH01.0663 C

4.916 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thị Đỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625920 NH01.0206 C

4.917 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Bùi Thanh Hiếu 14/03/2011 Có C Đạt C 04201397419 NH01.0489 C

4.918 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Đắc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618071 NH01.0208 C

4.919 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Bùi Thanh Thuận 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0677 C

4.920 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thanh Tùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618079 NH01.0207 C

4.921 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đỗ Thị Kim Phượng 16/04/2019 Có C Đạt C 1370357 NH01.1382 C

4.922 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thanh Bình 01/01/2009 Có C Đạt C 04201620874 NH01.0209 C

4.923 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Bùi Thanh Khánh 06/05/2011 Có C Đạt C 2857 NH01.0513 C

4.924 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thanh Sang 04/02/2012 Có C Đạt C 803 NH01.0565 C

4.925 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thanh Nhung 12/08/2013 Có C Đạt C NH01.0665 C

4.926 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thị Bình 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0676 C

4.927 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đặng Hữu Phát 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628395 NH01.0210 C

4.928 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Mạnh Thông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628393 NH01.0211 C

4.929 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Lụa 12/08/2013 Có C Đạt C NH01.0666 C
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4.930 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Tống Phước Mạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624342 NH01.0212 C

4.931 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Dựng 11/01/2011 Có C Đạt C 2896 NH01.0485 C

4.932 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thạnh 06/05/2011 Có C Đạt C 3218 NH01.0512 C

4.933 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Diệp Phi Hùng 12/07/2013 Có C Đạt C NH01.0657 C

4.934 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Sướng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513117 NH01.0213 C

4.935 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624345 NH01.0214 C

4.936 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Văn Tưỡng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628400 NH01.0215 C

4.937 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Năm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628396 NH01.0216 C

4.938 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Đông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628398 NH01.0217 C

4.939 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Chín 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625442 NH01.0218 C

4.940 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thanh Sang 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628299 NH01.0219 C

4.941 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Tư 20/07/2017 Có C Đạt C 04201209380 NH01.1292 C

4.942 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Mai 08/12/2011 Có C Đạt C 6202 NH01.0551 C

4.943 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Mai Thanh Ngọc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201370800 NH01.0222 C

4.944 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Thanh Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628293 NH01.0221 C

4.945 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Mai Ngọc Hoàng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628394 NH01.0220 C

4.946 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628397 NH01.0224 C

4.947 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Kim Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628391 NH01.0223 C

4.948 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Văn Trắng 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0671 C

4.949 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Ngọc Lực 06/05/2011 Có C Đạt C 3288 NH01.0494 C

4.950 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Bá Danh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625447 NH01.0227 C

4.951 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Thanh Tuấn 09/03/2012 Có C Đạt C 5737 NH01.0571 C

4.952 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Sinh 01/01/2009 Có C Đạt C 0833 NH01.0226 C

4.953 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Kiều Văn Lộc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396518 NH01.0230 C

4.954 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Thị Điều 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396512 NH01.0229 C

4.955 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thanh Long 05/11/2015 Có C Đạt C 8647 NH01.1218 C

4.956 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Ngô Văn Thể 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396209 NH01.0233 C

4.957 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thanh Nghĩa 28/05/2019 Có C Đạt C 1394746 NH01.1392 C

4.958 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Sỹ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625198 NH01.0232 C

4.959 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Ngàn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625195 NH01.0235 C

4.960 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Kim Mây 01/01/2009 Có C Đạt C 04201398159 NH01.0236 C

4.961 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Huỳnh Minh Tài 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625917 NH01.0238 C

4.962 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Huỳnh Minh Trọng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618075 NH01.0237 C

4.963 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Hiệp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625196 NH01.0243 C

4.964 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đàng Văn Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628048 NH01.0239 C

4.965 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hồng Kim 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625918 NH01.0240 C

4.966 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Hồ Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397422 NH01.0241 C

4.967 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Vũ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621989 NH01.0242 C

4.968 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Bông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396513 NH01.0244 C

4.969 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Chí Trung 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626288 NH01.0245 C

4.970 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Bùi Thị Tuất 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627854 NH01.0246 C

4.971 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Xuân Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513114 NH01.0247 C

4.972 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Thị Hồng 08/10/2012 Có C Đạt C 187 NH01.0605 C

4.973 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Hạnh 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.0737 C

4.974 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Bùi Thanh Út 08/10/2012 Có C Đạt C 359 NH01.0606 C

4.975 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Thạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624171 NH01.0262 C

4.976 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Hông 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396105 NH01.0248 C

4.977 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Văn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628297 NH01.0249 C

4.978 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Trân 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628300 NH01.0250 C

4.979 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Ẩn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628298 NH01.0251 C

4.980 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thị Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625763 NH01.0252 C

4.981 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Ngọc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628296 NH01.0256 C

4.982 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625765 NH01.0253 C

4.983 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Mai Thị Cái 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628295 NH01.0254 C

4.984 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625445 NH01.0257 C

4.985 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Bùi Thanh Vân 02/03/2015 Có C Đạt C 9081 NH01.1162 C

4.986 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628291 NH01.0255 C

4.987 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thị Lập 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0693 C
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4.988 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Bưởi 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625197 NH01.0259 C

4.989 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Ái Hòa B 12/03/2014 Có C Đạt C NH01.0731 C

4.990 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thân Thị Thùy Thuần 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628594 NH01.0258 C

4.991 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Hồng Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625199 NH01.0260 C

4.992 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Bảy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201618076 NH01.0261 C

4.993 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Xuân Thể 26/09/2016 Có C Đạt C 6062 NH01.1260 C

4.994 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hán Quỳnh Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628596 NH01.0264 C

4.995 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thị Thúy Oanh 13/09/2011 Có C Đạt C 3319 NH01.0517 C

4.996 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Hăng (B) 14/01/2019 Có C Đạt C 04201398075 NH01.1367 C

4.997 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Tấn Phúc 13/09/2011 Có C Đạt C 2392 NH01.0516 C

4.998 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Hăng 13/09/2011 Có C Đạt C 8295 NH01.0515 C

4.999 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Diệp Thế Vinh 05/05/2012 Có C Đạt C 2966 NH01.0580 C

5.000 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Kim Loan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372765 NH01.0266 C

5.001 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372765 NH01.0268 C

5.002 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Văn Vẻ 12/04/2010 Có C Đạt C 3831 NH01.0460 C

5.003 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Thị Lịch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396102 NH01.0267 C

5.004 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Công Hiệp 04/02/2012 Có C Đạt C 7184 NH01.0563 C

5.005 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Ngô Thị Trí 01/01/2009 Có C Đạt C 04201397725 NH01.0269 C

5.006 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Tấn 11/08/2014 Có C Đạt C 8499 NH01.0744 C

5.007 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Tân Yên 01/01/2012 Có C Đạt C 3709 NH01.0560 C

5.008 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Hồ Hải 06/05/2011 Có C Đạt C 722 NH01.0503 C

5.009 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thân Nguyễn Thắng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624176 NH01.0282 C

5.010 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thanh Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201624174 NH01.0283 C

5.011 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Minh Thảo 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625449 NH01.0284 C

5.012 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Bá Hoành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628864 NH01.0285 C

5.013 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Kim Phượng (B) 12/08/2015 Có C Đạt C 8509 NH01.1202 C

5.014 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Kim Phượng 16/01/2015 Có C Đạt C 20996 NH01.1151 C

5.015 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thành Nhật 17/01/2015 Có C Đạt C 20102 NH01.1159 C

5.016 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thị Như Trang 20/07/2017 Có C Đạt C 04201239935 NH01.1294 C

5.017 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Văn Túy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625450 NH01.0422 C

5.018 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Thị Mến 05/05/2012 Có C Đạt C 2585 NH01.0576 C

5.019 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Điệp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201396201 NH01.0287 C

5.020 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Ngọc Sơn A 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0720 C

5.021 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thường 22/10/2019 Có C Đạt C 1371076 NH01.1413 C

5.022 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thành Hưng 26/10/2020 Có C Đạt C 04201622817 NH01.1472 C

5.023 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625916 NH01.0288 C

5.024 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Mến 08/11/2018 Có C Đạt C 04201409352 NH01.1357 C

5.025 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thành Hoan 08/11/2018 Có C Đạt C 04201408963 NH01.1355 C

5.026 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Thể 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625194 NH01.0289 C

5.027 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201626286 NH01.0290 C

5.028 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Liễu 16/01/2015 Có C Đạt C 19698 NH01.1150 C

5.029 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Thị Nếp 01/01/2009 Có C Đạt C 04201366109 NH01.0291 C

5.030 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hà Thị Đủ 12/07/2013 Có C Đạt C NH01.0660 C

5.031 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Quốc Vũ 14/12/2018 Có C Đạt C 04201395753 NH01.1366 C

5.032 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thị Thành 12/03/2014 Có C Đạt C NH01.0730 C

5.033 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Cao Út 01/01/2009 Có C Đạt C 04201628591 NH01.0292 C

5.034 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Ngọc Thạch 04/02/2012 Có C Đạt C 336 NH01.0564 C

5.035 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Hương 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0717 C

5.036 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Hiệp 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0718 C

5.037 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đạo Thị Lan 06/05/2011 Có C Đạt C 2743 NH01.0497 C

5.038 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Dương Thị Mỹ Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201625919 NH01.0293 C

5.039 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Diệp Tùng 06/05/2011 Có C Đạt C 4039 NH01.0498 C

5.040 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Kim Phượng 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0719 C

5.041 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đồng Ngọc Dưỡng 01/01/2009 Có C Đạt C 8997 NH01.0294 C

5.042 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thanh Hào 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019117 NH01.0296 C

5.043 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Song 01/01/2009 Có C Đạt C 2826 NH01.0295 C

5.044 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Kiệt 01/01/2009 Có C Đạt C 4320 NH01.0298 C

5.045 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Ngọc Sơn B 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0721 C
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5.046 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Minh Trực 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513245 NH01.0297 C

5.047 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Công 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0672 C

5.048 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thay 10/09/2014 Có C Đạt C 8354 NH01.0746 C

5.049 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Ngọc Phong 06/05/2011 Có C Đạt C 1437 NH01.0499 C

5.050 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Diệp Thị Lạc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019074 NH01.0299 C

5.051 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018983 NH01.0300 C

5.052 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Minh Thuyết 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019077 NH01.0301 C

5.053 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Mạnh 01/01/2009 Có C Đạt C B123 NH01.0302 C

5.054 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Thị Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514950 NH01.0304 C

5.055 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Kiếm 01/01/2009 Có C Đạt C B085 NH01.0303 C

5.056 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Diệp Bảo Tỷ 01/01/2009 Có C Đạt C 6180 NH01.0307 C

5.057 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Ngô Thị Thu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627227 NH01.0306 C

5.058 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Hoa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201627225 NH01.0305 C

5.059 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Đức Khoa 06/02/2017 Có C Đạt C 37613 NH01.1272 C

5.060 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Minh 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0695 C

5.061 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Ngọc Thà 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0696 C

5.062 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Nên 19/11/2019 Có C Đạt C 04201370660 NH01.1420 C

5.063 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019072 NH01.0308 C

5.064 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Hưng 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0682 C

5.065 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Lâm Thị Hằng 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0678 C

5.066 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thị Phương Thảo 01/01/2009 Có C Đạt C 2095 NH01.0309 C

5.067 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Diệp Bảo Tỷ 05/12/2017 Có C Đạt C 1364868 NH01.1315 C

5.068 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Thị Nguyệt Lan 10/01/2013 Có C Đạt C NH01.0617 C

5.069 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Bá Huy 01/01/2009 Có C Đạt C 04201671985 NH01.0310 C

5.070 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đặng Thị Nhỉ 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514346 NH01.0311 C

5.071 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Bộn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201670675 NH01.0312 C

5.072 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Sương 05/05/2012 Có C Đạt C NH01.0579 C

5.073 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Hằng 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0684 C

5.074 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Huỳnh Văn Thành 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0686 C

5.075 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thanh Hải 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0683 C

5.076 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Ngọc Hảo 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0687 C

5.077 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Kim Hương 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0688 C

5.078 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thành Lâm 01/01/2009 Có C Đạt C H0185 NH01.0314 C

5.079 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Công Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 1597 NH01.0313 C

5.080 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Quốc Pha 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0680 C

5.081 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đào Thị Nhảnh 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0685 C

5.082 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Quang Diệu 01/01/2009 Có C Đạt C 04201670523 NH01.0316 C

5.083 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Nhỏi 29/12/2017 Có C Đạt C 1207417 NH01.1316 C

5.084 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hồng Sinh 11/08/2010 Có C Đạt C 1478 NH01.0467 C

5.085 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thành 09/08/2012 Có C Đạt C 211 NH01.0588 C

5.086 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Tâm 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0679 C

5.087 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Hòa 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0694 C

5.088 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Vượng 14/02/2013 Có C Đạt C NH01.0620 C

5.089 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Chín 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0691 C

5.090 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Ngô Văn Diệp 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0692 C

5.091 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thiên Thu 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0690 C

5.092 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Thao 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0709 C

5.093 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thị Hạnh 15/04/2015 Có C Đạt C 0121 NH01.1177 C

5.094 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Như Tùng 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0689 C

5.095 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Tài 08/08/2016 Có C Đạt C 6710 NH01.1257 C

5.096 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Toàn 12/11/2014 Có C Đạt C 9763 NH01.0754 C

5.097 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thanh Bình 01/01/2009 Có C Đạt C 4574 NH01.0317 C

5.098 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Dung 01/01/2009 Có C Đạt C 1506868 NH01.0315 C

5.099 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Phong 12/03/2013 Có C Đạt C NH01.0623 C

5.100 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thị Danh 13/05/2014 Có C Đạt C NH01.0740 C

5.101 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Nhân 15/01/2010 Có C Đạt C 1537 NH01.0454 C

5.102 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đinh Thị Đỡ 06/05/2011 Có C Đạt C 3251 NH01.0495 C

5.103 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Bảo 11/07/2012 Có C Đạt C 6975 NH01.0585 C
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5.104 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Dương Thị Duông 12/08/2013 Có C Đạt C NH01.0667 C

5.105 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Đ Dẩy 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0674 C

5.106 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thái 08/06/2012 Có C Đạt C 664 NH01.0583 C

5.107 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Tuấn 16/01/2015 Có C Đạt C 20336 NH01.1148 C

5.108 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Hai 12/08/2015 Có C Đạt C 6468 NH01.1204 C

5.109 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Phúc 01/01/2009 Có C Đạt C 1063 NH01.0393 C

5.110 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Diệp Bảo Thu 06/05/2011 Có C Đạt C 3071 NH01.0505 C

5.111 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Thị Cúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514349 NH01.0394 C

5.112 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Báu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019892 NH01.0395 C

5.113 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Hùng 13/09/2011 Có C Đạt C 0717 NH01.0528 C

5.114 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Huỳnh Minh Nô 01/01/2009 Có C Đạt C 1506794 NH01.0396 C

5.115 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Ngọc Cường 05/06/2018 Có C Đạt C 04201362556 NH01.1339 C

5.116 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Thạch 01/01/2009 Có C Đạt C 04201374976 NH01.0397 C

5.117 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thành Văn 01/01/2009 Có C Đạt C 2679 NH01.0398 C

5.118 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Trúc Miên 05/05/2012 Có C Đạt C 3584 NH01.0578 C

5.119 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thành Nguyên 01/01/2009 Có C Đạt C 0993019899 NH01.0399 C

5.120 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Cao Thị Bông 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019891 NH01.0400 C

5.121 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Văn Ái 13/09/2011 Có C Đạt C 04201397411 NH01.0527 C

5.122 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Minh 06/05/2011 Có C Đạt C 1317 NH01.0506 C

5.123 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Khắc Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019897 NH01.0401 C

5.124 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Vũ Văn Nam 01/01/2009 Có C Đạt C 0228 NH01.0402 C

5.125 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Điền 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372768 NH01.0403 C

5.126 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Thanh Chung 08/12/2011 Có C Đạt C 7576 NH01.0557 C

5.127 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Sự 16/01/2018 Có C Đạt C 1336515 NH01.1318 C

5.128 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Hòa 06/02/2017 Có C Đạt C 37677 NH01.1271 C

5.129 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lâm Thị Được 06/05/2011 Có C Đạt C 1007 NH01.0508 C

5.130 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Hường 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0668 C

5.131 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Sanh 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0669 C

5.132 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Đức Dũng 23/06/2017 Có C Đạt C 04201205614 NH01.1288 C

5.133 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Ngọc Thái 28/12/2020 Có C Đạt C 09930018988 NH01.1476 C

5.134 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Ngọc 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016043 NH01.0404 C

5.135 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thương Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 04201514942 NH01.0405 C

5.136 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 3790 NH01.0406 C

5.137 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Định 14/03/2011 Có C Đạt C 6344 NH01.0491 C

5.138 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Mạ 05/01/2010 Có C Đạt C 2427 NH01.0449 C

5.139 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Năm 06/05/2011 Có C Đạt C 1007 NH01.0507 C

5.140 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Giáp Văn Xí 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372702 NH01.0407 C

5.141 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Thành Bum 01/01/2009 Có C Đạt C 04201513249 NH01.0408 C

5.142 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Kim Thủy 09/08/2012 Có C Đạt C 1082 NH01.0590 C

5.143 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Công Ty Tnhh - Sx - Dv - Tm Thế Vỹ Amazon08/10/2012 Có C Đạt C 2643 NH01.0611 C

5.144 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thị Mai Thảo 09/03/2012 Có C Đạt C 706 NH01.0570 C

5.145 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Trơn 13/09/2011 Có C Đạt C 04201335998 NH01.0526 C

5.146 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thị Thắng 13/09/2011 Có C Đạt C 04201208386 NH01.0525 C

5.147 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Chắt 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016044 NH01.0409 C

5.148 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Tấn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 1789 NH01.0410 C

5.149 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đường Thị Nhỏ 01/01/2009 Có C Đạt C 7495 NH01.0411 C

5.150 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Nhẫn 12/02/2014 Có C Đạt C NH01.0727 C

5.151 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Tuyết 12/02/2014 Có C Đạt C NH01.0726 C

5.152 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Huỳnh Xuân Hạnh 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0670 C

5.153 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Thị Dề 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0708 C

5.154 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Văn Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016042 NH01.0413 C

5.155 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Kim 11/01/2011 Có C Đạt C 0137 NH01.0487 C

5.156 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Bá Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 4561 NH01.0414 C

5.157 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trịnh Thị Thu Hương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016046 NH01.0415 C

5.158 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thanh Minh 16/05/2019 Có C Đạt C 1371967 NH01.1384 C

5.159 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Trọng Cương 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.0735 C

5.160 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Đăng Sơn 01/01/2009 Có C Đạt C 3849 NH01.0412 C

5.161 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Thị Được 06/05/2011 Có C Đạt C 1456 NH01.0514 C
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5.162 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Tuyết Thu 09/03/2012 Có C Đạt C 467 NH01.0567 C

5.163 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Thanh Trung 09/03/2012 Có C Đạt C 862 NH01.0568 C

5.164 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Thị Thanh Trúc 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0710 C

5.165 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Kiều Tiên 16/01/2015 Có C Đạt C 20845 NH01.1144 C

5.166 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Luận 09/03/2012 Có C Đạt C 885 NH01.0569 C

5.167 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hà Trôm 06/05/2011 Có C Đạt C 04201236474 NH01.0510 C

5.168 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Viết Cư 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018163 NH01.0416 C

5.169 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Huy Cường 01/01/2009 Có C Đạt C 7482 NH01.0417 C

5.170 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thành Long 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372710 NH01.0418 C

5.171 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Hồng Oanh 14/03/2011 Có C Đạt C 04201208388 NH01.0492 C

5.172 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Cu 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0675 C

5.173 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Mai Xuân Thảo 06/05/2011 Có C Đạt C 6240 NH01.0509 C

5.174 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Thị Thu Hiền 15/10/2015 Có C Đạt C 5644 NH01.1215 C

5.175 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Văn Giáp 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019116 NH01.0421 C

5.176 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Rớt 25/05/2020 Có C Đạt C 04201595137 NH01.1457 C

5.177 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Thành 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0711 C

5.178 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Mai Thị Ửng 24/06/2020 Có C Đạt C 04201595132 NH01.1460 C

5.179 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Năm 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0712 C

5.180 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Mạnh 19/12/2019 Có C Đạt C 04201512278 NH01.1428 C

5.181 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thị Bế 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0713 C

5.182 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Thị Út Vân 13/10/2017 Có C Đạt C 1205207 NH01.1309 C

5.183 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hồng 12/11/2014 Có C Đạt C 0919 NH01.0753 C

5.184 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Thu Hà 09/07/2019 Có C Đạt C 1374723 NH01.1404 C

5.185 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Thanh Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019118 NH01.0420 C

5.186 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Phong Lương 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019119 NH01.0419 C

5.187 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Thái Thị Kiểm 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019114 NH01.0424 C

5.188 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Huy Cường 09/11/2011 Có C Đạt C 0599 NH01.0549 C

5.189 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Gion 12/08/2013 Có C Đạt C NH01.0664 C

5.190 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Thạch 01/01/2009 Có C Đạt C 1649 NH01.0286 C

5.191 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Hường 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0714 C

5.192 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Đông 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0715 C

5.193 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Dè 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0681 C

5.194 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Xuân Cảnh 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.0738 C

5.195 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đường Kỷ Mùi 15/03/2010 Có C Đạt C 2292 NH01.0458 C

5.196 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đường Như Cường 02/08/2017 Có C Đạt C 1208708 NH01.1298 C

5.197 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Bùi Thanh Thuận 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019120 NH01.0427 C

5.198 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Ngọc Giàu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019111 NH01.0426 C

5.199 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Giang 13/10/2017 Có C Đạt C 1205209 NH01.1310 C

5.200 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hữu Tuấn 16/04/2019 Có C Đạt C 1395602 NH01.1380 C

5.201 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hà 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019115 NH01.0429 C

5.202 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Ái Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 04201621362 NH01.0430 C

5.203 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Chánh 12/02/2014 Có C Đạt C NH01.0725 C

5.204 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Phước Được 08/11/2012 Có C Đạt C 2095 NH01.0602 C

5.205 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Nga 13/09/2011 Có C Đạt C 1542 NH01.0522 C

5.206 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Như 26/03/2018 Có C Đạt C 04201336569 NH01.1324 C

5.207 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thị Kim Nga 16/01/2018 Có C Đạt C 1336514 NH01.1319 C

5.208 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Thiện 05/01/2010 Có C Đạt C 4386 NH01.0451 C

5.209 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Minh Trực 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019112 NH01.0390 C

5.210 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Nhi 13/04/2013 Có C Đạt C 1852 NH01.0634 C

5.211 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Lài 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019113 NH01.0388 C

5.212 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Lan 21/03/2017 Có C Đạt C 39772 NH01.1281 C

5.213 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Minh Nhân 10/09/2014 Có C Đạt C NH01.0747 C

5.214 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Châu Long 04/08/2015 Có C Đạt C 9768 NH01.1199 C

5.215 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thanh Bình 07/12/2015 Có C Đạt C 2205 NH01.1224 C

5.216 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nuyễn Thanh Trung 08/11/2012 Có C Đạt C 40047 NH01.0601 C

5.217 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Cho 01/01/2009 Có C Đạt C 1509886 NH01.0382 C

5.218 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hà Văn Viên 08/10/2012 Có C Đạt C 3904 NH01.0608 C

5.219 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đặng Thanh Thương 01/01/2009 Có C Đạt C 6689 NH01.0387 C
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5.220 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đặng Thanh Thừa 01/01/2009 Có C Đạt C V056 NH01.0386 C

5.221 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Thanh Trúc 01/01/2009 Có C Đạt C 0359 NH01.0385 C

5.222 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Văn Hội 13/05/2013 Có C Đạt C 1371794 NH01.0642 C

5.223 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thái Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016050 NH01.0372 C

5.224 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Khoẻ 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016041 NH01.0380 C

5.225 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Văn Nhị 01/01/2009 Có C Đạt C 04201237965 NH01.0383 C

5.226 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Khai 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.0733 C

5.227 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Nhất 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016048 NH01.0377 C

5.228 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Anh Nhật 04/02/2020 Có C Đạt C 04201513148 NH01.1444 C

5.229 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Đội 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016045 NH01.0374 C

5.230 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Chàng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016047 NH01.0384 C

5.231 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thành Công 11/01/2011 Có C Đạt C 0713 NH01.0486 C

5.232 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thái Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 1513112 NH01.0371 C

5.233 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Văn Nhớ 16/01/2015 Có C Đạt C 18462 NH01.1143 C

5.234 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Tâm 12/04/2010 Có C Đạt C 3266 NH01.0459 C

5.235 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Dài 01/01/2009 Có C Đạt C 09930016049 NH01.0369 C

5.236 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Phát 08/12/2011 Có C Đạt C 6259 NH01.0556 C

5.237 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đỗ Văn Thứ 16/01/2015 Có C Đạt C 19636 NH01.1139 C

5.238 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Viết Lân 05/05/2016 Có C Đạt C 9640 NH01.1244 C

5.239 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Thị Sáu 02/03/2015 Có C Đạt C 0088 NH01.1165 C

5.240 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trần Văn Thứ 02/03/2015 Có C Đạt C 1850 NH01.1163 C

5.241 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Trương Thị Được 22/05/2015 Có C Đạt C 1347 NH01.1192 C

5.242 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Nam 02/03/2015 Có C Đạt C 1421 NH01.1161 C

5.243 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Ubnd Xã Xuân Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 6558 NH01.0321 C

5.244 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Thị Liêu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019893 NH01.0327 C

5.245 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C 1743 NH01.0326 C

5.246 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phạm Thị Bích Vân 11/08/2010 Có C Đạt C 705 NH01.0468 C

5.247 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Như Tùng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019896 NH01.0325 C

5.248 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Bùi Thanh Thu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019895 NH01.0324 C

5.249 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Văn Hải 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019894 NH01.0323 C

5.250 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Ngọc Dân 11/01/2011 Có C Đạt C 04201513119 NH01.0488 C

5.251 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Huỳnh Minh Trọng (B) 11/08/2010 Có C Đạt C 1243 NH01.0477 C

5.252 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Văn Sanh 11/08/2010 Có C Đạt C 1408969 NH01.0478 C

5.253 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Võ Văn Nam 11/08/2010 Có C Đạt C 1152 NH01.0479 C

5.254 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Bảo Phong 11/08/2010 Có C Đạt C 1151 NH01.0480 C

5.255 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hà Đình Thuyền 11/08/2010 Có C Đạt C 1070 NH01.0481 C

5.256 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hoài Lâm 01/01/2009 Có C Đạt C 1362545 NH01.0434 C

5.257 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đường Thị Song 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018169 NH01.0332 C

5.258 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Tấn Quốc Tĩnh 01/01/2009 Có C Đạt C 0930019898 NH01.0331 C

5.259 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hán Thị Út 01/01/2009 Có C Đạt C 1536 NH01.0330 C

5.260 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Bảo Hòa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019900 NH01.0328 C

5.261 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Huy Thuận 01/01/2009 Có C Đạt C 24245 NH01.0436 C

5.262 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thọ Truyền 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018167 NH01.0442 C

5.263 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Văn Chính 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018162 NH01.0435 C

5.264 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Tánh 11/08/2010 Có C Đạt C 548 NH01.0476 C

5.265 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Ngọc Diên 11/08/2010 Có C Đạt C 0420133996 NH01.0475 C

5.266 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Kiều Anh Tuấn 10/12/2010 Có C Đạt C 3320 NH01.0483 C

5.267 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Trang 11/08/2010 Có C Đạt C 1083 NH01.0471 C

5.268 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Ngọc Thạnh 01/01/2009 Có C Đạt C 641 NH01.0439 C

5.269 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Kẹt 11/08/2010 Có C Đạt C 1050 NH01.0472 C

5.270 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Văn Thả 11/08/2010 Có C Đạt C 553 NH01.0473 C

5.271 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Giỏi 11/08/2010 Có C Đạt C 333 NH01.0474 C

5.272 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Cử 01/01/2009 Có C Đạt C 3991 NH01.0440 C

5.273 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Phan Thanh Vàng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018170 NH01.0441 C

5.274 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Lê Đình Dũng 01/01/2009 Có C Đạt C 4082 NH01.0443 C

5.275 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hán Phương Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 4891 NH01.0438 C

5.276 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Hơi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018161 NH01.0445 C

5.277 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Đào Tạo Đức 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018166 NH01.0437 C
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5.278 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Bắc Hạnh 30/11/2020 Có C Đạt C 04201620250 NH01.1475 C

5.279 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Vũ Văn Quân 24/06/2020 Có C Đạt C 04201595139 NH38.1258 C

5.280 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Hồ Thu Nguyệt 24/06/2020 Có C Đạt C 04201595892 NH38.1259 C

5.281 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Thị Kim Phượng 23/07/2021 Có C Đạt C 04201620292 NH01.1498 C

5.282 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Thị Nguyệt Lang 01/01/2009 Có C Đạt C 5511 NH01.0318 C

5.283 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Mai 15/01/2010 Có C Đạt C 0311 NH01.0455 C

5.284 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372767 NH01.0329 C

5.285 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Lập 01/01/2009 Có C Đạt C 1510291 NH01.0333 C

5.286 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Chao 11/08/2010 Có C Đạt C 1430 NH01.0469 C

5.287 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đoàn Thị Lang 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020279 NH01.0334 C

5.288 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Văn Khoa 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018168 NH01.0335 C

5.289 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đỗ Văn Hoa B 12/06/2013 Có C Đạt C NH01.0653 C

5.290 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020276 NH01.0336 C

5.291 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hàn Khánh Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 8072 NH01.0337 C

5.292 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Thu Hiếu 06/10/2011 Có C Đạt C 2229 NH01.0543 C

5.293 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Đình Sáng 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0629 C

5.294 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Ngọc Thương 08/10/2012 Có C Đạt C 294 NH01.0607 C

5.295 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Văn Nhi 12/12/2018 Có C Đạt C 04201396220 NH01.1363 C

5.296 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Văn Vang 06/05/2011 Có C Đạt C 6211 NH01.0500 C

5.297 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Hòa 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0641 C

5.298 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Thu Thủy 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.0736 C

5.299 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Thanh 20/07/2017 Có C Đạt C 36814 NH01.1296 C

5.300 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Chút 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0630 C

5.301 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phạm Trần Hiền 04/07/2016 Có C Đạt C 8118 NH01.1253 C

5.302 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Minh 14/01/2019 Có C Đạt C 04201398076 NH01.1368 C

5.303 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Vinh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020278 NH01.0339 C

5.304 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Lai 01/01/2009 Có C Đạt C 5412 NH01.0341 C

5.305 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 1860 NH01.0340 C

5.306 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Liên 12/07/2013 Có C Đạt C NH01.0661 C

5.307 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phạm Văn Hào 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018986 NH01.0344 C

5.308 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Hòa 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0644 C

5.309 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đỗ Nguyễn Thành Luân 03/04/2019 Có C Đạt C 1396979 NH01.1377 C

5.310 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thái Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020277 NH01.0345 C

5.311 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn An 06/05/2011 Có C Đạt C 3812 NH01.0493 C

5.312 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Minh 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0631 C

5.313 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Huệ 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0632 C

5.314 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đào Quý Xuân 08/09/2017 Có C Đạt C NH01.0651 C

5.315 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đào Tạo Xuân 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0643 C

5.316 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Minh Dũng 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0633 C

5.317 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Đinh Duẩn 12/06/2013 Có C Đạt C NH01.0655 C

5.318 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Minh Thắng 31/07/2018 Có C Đạt C 04201409880 NH01.1347 C

5.319 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Thanh Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 04201335992 NH01.0347 C

5.320 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đỗ Văn Thanh 23/08/2019 Có C Đạt C 1511775 NH01.1410 C

5.321 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đỗ Văn Tùng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020274 NH01.0348 C

5.322 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Chút 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020275 NH01.0349 C

5.323 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Nguyên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020273 NH01.0350 C

5.324 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Mai Văn Lợi 09/08/2012 Có C Đạt C 741 NH01.0591 C

5.325 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Nghĩa 08/10/2012 Có C Đạt C 244 NH01.0610 C

5.326 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Chiến 06/05/2011 Có C Đạt C 7194 NH01.0501 C

5.327 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lại Thị Ánh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020271 NH01.0351 C

5.328 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Văn Tuấn 20/07/2017 Có C Đạt C 04201204865 NH01.1297 C

5.329 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Văn Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930020272 NH01.0352 C

5.330 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Dũng Ninh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019668 NH01.0353 C

5.331 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Trúc 02/03/2015 Có C Đạt C 191 NH01.1160 C

5.332 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thanh Triệu 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019662 NH01.0354 C

5.333 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Thành 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372763 NH01.0356 C

5.334 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thanh Quế 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019669 NH01.0355 C

5.335 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Văn Diện 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019665 NH01.0357 C
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5.336 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Dũng 14/03/2011 Có C Đạt C 04201373055 NH01.0490 C

5.337 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Hiền 01/01/2012 Có C Đạt C 7199 NH01.0561 C

5.338 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Mãn 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019664 NH01.0359 C

5.339 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Hữu Danh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019661 NH01.0358 C

5.340 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Thu Hồng 09/08/2012 Có C Đạt C 4313 NH01.0592 C

5.341 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Cư 01/01/2009 Có C Đạt C 0458 NH01.0360 C

5.342 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Minh Tâm 06/05/2011 Có C Đạt C 8108 NH01.0502 C

5.343 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Phước 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372764 NH01.0361 C

5.344 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Văn Ơn 08/10/2012 Có C Đạt C 34109 NH01.0600 C

5.345 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Thiện 18/02/2016 Có C Đạt C 04201513146 NH01.1232 C

5.346 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Chí Trung 14/02/2013 Có C Đạt C NH01.0621 C

5.347 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Hạnh 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0707 C

5.348 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Văn Vinh 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0706 C

5.349 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Thị Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019667 NH01.0362 C

5.350 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Văn Vui 05/05/2012 Có C Đạt C 4294 NH01.0577 C

5.351 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Thạnh 18/11/2019 Có C Đạt C 04201371846 NH01.1417 C

5.352 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thanh Trung 04/02/2012 Có C Đạt C 404 NH01.0566 C

5.353 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Bá Em 01/01/2009 Có C Đạt C 0026 NH01.0363 C

5.354 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Phụng 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0640 C

5.355 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0705 C

5.356 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Lê 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0704 C

5.357 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Nhã 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0703 C

5.358 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Nhan 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019666 NH01.0364 C

5.359 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Hồng 01/01/2009 Có C Đạt C 5230 NH01.0366 C

5.360 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Hữu Kiệt 20/11/2015 Có C Đạt C 8563 NH01.1222 C

5.361 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Cúc 01/01/2009 Có C Đạt C 04201409817 NH01.0367 C

5.362 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Liễu 11/05/2015 Có C Đạt C 6380 NH01.1184 C

5.363 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Đình Thạnh 11/05/2015 Có C Đạt C 8792 NH01.1185 C

5.364 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Văn Hào 06/10/2011 Có C Đạt C 0342 NH01.0544 C

5.365 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lương Thanh Hiếu 08/06/2012 Có C Đạt C 04201621815 NH01.0584 C

5.366 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Lê Thanh Dũng (B) 13/04/2018 Có C Đạt C 04201336908 NH01.1329 C

5.367 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Thắng 01/01/2009 Có C Đạt C B089 NH01.0365 C

5.368 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Liêm 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372766 NH01.0368 C

5.369 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Đen 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0700 C

5.370 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Dương Thị Thuận 10/12/2014 Có C Đạt C NH01.0755 C

5.371 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Cái 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0699 C

5.372 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Kiệt 13/09/2011 Có C Đạt C 2418 NH01.0519 C

5.373 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Đình Tuấn 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0698 C

5.374 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Văn Minh 13/09/2011 Có C Đạt C 04201209409 NH01.0518 C

5.375 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Xuân Tùng 20/11/2018 Có C Đạt C 7582 NH01.0496 C

5.376 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Huyền 08/08/2016 Có C Đạt C 7338 NH01.1258 C

5.377 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Thảo 01/01/2009 Có C Đạt C 6147 NH01.0183 C

5.378 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Mai Thị Khuyên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019663 NH01.0185 C

5.379 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Bạch Liên 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018164 NH01.0186 C

5.380 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đỗ Thị Yến 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019670 NH01.0188 C

5.381 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Nối 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019073 NH01.0190 C

5.382 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Vàng 13/04/2018 Có C Đạt C 04201336903 NH01.1326 C

5.383 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Văn Tiếng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019078 NH01.0191 C

5.384 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Hăng 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019075 NH01.0444 C

5.385 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Bà Nhi 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0716 C

5.386 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Nhẫn 07/04/2015 Có C Đạt C 8934 NH01.1170 C

5.387 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Minh Hùng 01/01/2009 Có C Đạt C P335 NH01.0228 C

5.388 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Loan 06/05/2011 Có C Đạt C 3275 NH01.0504 C

5.389 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Thị Hồng Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019080 NH01.0231 C

5.390 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Khánh 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019079 NH01.0234 C

5.391 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Huỳnh Văn Ba 08/11/2012 Có C Đạt C 0277 NH01.0603 C

5.392 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đỗ Văn Bảo 08/10/2012 Có C Đạt C 863 NH01.0599 C

5.393 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Thanh Lợi 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019071 NH01.0263 C



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

5.394 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Duy 01/01/2009 Có C Đạt C 09930018165 NH01.0265 C

5.395 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Minh Quang 12/12/2018 Có C Đạt C 04201396212 NH01.1364 C

5.396 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Huỳnh Minh Phúc 02/10/2017 Có C Đạt C 1206907 NH01.1308 C

5.397 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 09930019076 NH01.0270 C

5.398 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Lan 01/01/2009 Có C Đạt C 04201372358 NH01.0271 C

5.399 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Minh Cường 01/01/2009 Có C Đạt C P144 NH01.0272 C

5.400 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Ngọc Thư 01/01/2009 Có C Đạt C 2341 NH01.0273 C

5.401 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Bùi Văn Thân 01/01/2009 Có C Đạt C 6256 NH01.0274 C

5.402 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Khổng Vi 22/12/2009 Có C Đạt C 04201370798 NH01.0446 C

5.403 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Minh Hoàng 13/09/2013 Có C Đạt C NH01.0673 C

5.404 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Đình Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 1843 NH01.0275 C

5.405 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Thị Vân 13/04/2018 Có C Đạt C 04201336901 NH01.1325 C

5.406 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/01/2009 Có C Đạt C 9392 NH01.0338 C

5.407 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đoàn Thị Bích 19/12/2019 Có C Đạt C 04201372948 NH01.1426 C

5.408 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Bình 12/03/2013 Có C Đạt C NH01.0622 C

5.409 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Ngô Huy Việt 20/08/2020 Có C Đạt C 04201591086 NH01.1465 C

5.410 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Kim Hưởng 01/01/2009 Có C Đạt C 5283 NH01.0276 C

5.411 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Ngô Thị Thanh Thủy 16/04/2019 Có C Đạt C 1395851 NH01.1379 C

5.412 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Xe 01/01/2009 Có C Đạt C 6691 NH01.0277 C

5.413 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Thị Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 0199 NH01.0278 C

5.414 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Văn Anh 01/01/2009 Có C Đạt C 3756 NH01.0342 C

5.415 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Văn Châu 01/01/2009 Có C Đạt C 6475 NH01.0343 C

5.416 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Đình Thanh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201512401 NH01.0279 C

5.417 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Trúc Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 0809 NH01.0280 C

5.418 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Nhẫn 01/01/2009 Có C Đạt C 0924 NH01.0346 C

5.419 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Trúc Thư 01/01/2009 Có C Đạt C 6865 NH01.0281 C

5.420 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Hân 01/01/2009 Có C Đạt C 3087 NH01.0425 C

5.421 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Bé 01/01/2009 Có C Đạt C 7841 NH01.0423 C

5.422 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Văn Minh 08/11/2012 Có C Đạt C 483 NH01.0613 C

5.423 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lương Công Minh 01/01/2009 Có C Đạt C 04201373514 NH01.0428 C

5.424 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Hữu Cảnh 23/02/2016 Có C Đạt C 6416 NH01.1233 C

5.425 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Nhơn 02/08/2017 Có C Đạt C 1208707 NH01.1299 C

5.426 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Hồng Oanh 10/09/2012 Có C Đạt C 64737 NH01.0604 C

5.427 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Trâm 08/12/2011 Có C Đạt C 0168 NH01.0552 C

5.428 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Đậm 01/01/2009 Có C Đạt C 1057 NH01.0431 C

5.429 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Dàng 26/03/2018 Có C Đạt C 04201336025 NH01.1323 C

5.430 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Lý 20/10/2015 Có C Đạt C 7004 NH01.1216 C

5.431 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Bé 08/11/2018 Có C Đạt C 04201409353 NH01.1358 C

5.432 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Anh 12/11/2018 Có C Đạt C 04201407020 NH01.1360 C

5.433 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Trung Thảo 01/01/2009 Có C Đạt C 0441 NH01.0432 C

5.434 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Cụt 01/01/2012 Có C Đạt C 680 NH01.0562 C

5.435 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Ngọc Hiền 01/01/2009 Có C Đạt C 1284 NH01.0391 C

5.436 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Đỏ 09/08/2012 Có C Đạt C 2025 NH01.0587 C

5.437 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Trung Hiếu 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.0739 C

5.438 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phạm Thị Lường 08/12/2011 Có C Đạt C 04201209428 NH01.0558 C

5.439 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Thị Xuân Mỹ 06/05/2011 Có C Đạt C 374 NH01.0511 C

5.440 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Minh Vương 01/01/2009 Có C Đạt C 2265 NH01.0392 C

5.441 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Kim Thoa 20/10/2015 Có C Đạt C 2187 NH01.1217 C

5.442 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Hòa Thành 11/08/2014 Có C Đạt C 972 NH01.0743 C

5.443 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Bảy 08/12/2011 Có C Đạt C 8089 NH01.0553 C

5.444 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Phương 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0701 C

5.445 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Dương Thị Thanh Yến 05/05/2016 Có C Đạt C 9769 NH01.1240 C

5.446 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Minh Cảnh 05/01/2010 Có C Đạt C 2198 NH01.0450 C

5.447 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Thanh Vân 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0702 C

5.448 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Giàu 06/02/2017 Có C Đạt C 37616 NH01.1270 C

5.449 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Tống Khắc Cường 01/01/2009 Có C Đạt C 6938 NH01.0389 C

5.450 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Thị Nha 06/04/2012 Có C Đạt C 4550 NH01.0575 C

5.451 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Quang Thái 05/05/2016 Có C Đạt C 6555 NH01.1247 C



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

5.452 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Bá Thuận 20/08/2020 Có C Đạt C 04201593010 NH01.1463 C

5.453 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Mai 01/01/2009 Có C Đạt C 2885 NH01.0379 C

5.454 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Hương Phi 01/01/2009 Có C Đạt C 0526 NH01.0378 C

5.455 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Trang 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.0734 C

5.456 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Nam Quang 13/05/2015 Có C Đạt C 8513 NH01.1190 C

5.457 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Thị Lệ Hoa 20/10/2016 Có C Đạt C 7515 NH01.1263 C

5.458 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Lý 12/07/2013 Có C Đạt C NH01.0662 C

5.459 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Minh Đức 08/10/2012 Có C Đạt C 494 NH01.0612 C

5.460 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Đình Thái 11/08/2010 Có C Đạt C 3078 NH01.0470 C

5.461 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Hữu Đức 01/01/2009 Có C Đạt C 8254 NH01.0381 C

5.462 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Trầm 06/04/2012 Có C Đạt C 5713 NH01.0574 C

5.463 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Thu Loan 01/01/2009 Có C Đạt C 0538 NH01.0433 C

5.464 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Đức Lý 01/01/2009 Có C Đạt C 04201622456 NH01.0376 C

5.465 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Mai Thị Chín 01/01/2009 Có C Đạt C 4202 NH01.0373 C

5.466 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Nghi 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.0697 C

5.467 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Sẽ 01/01/2009 Có C Đạt C 6942 NH01.0375 C

5.468 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Xuân Thanh 13/04/2018 Có C Đạt C 04201334688 NH01.1330 C

5.469 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Hoài Bấc 12/03/2020 Có C Đạt C 04201591457 NH01.1448 C

5.470 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Vũ Văn Quân 03/02/2020 Có C Đạt C 04201513143 NH01.1441 C

5.471 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Huỳnh Minh Tâm 01/01/2009 Có C Đạt C 0837 NH01.0370 C

5.472 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Văn Minh 12/02/2014 Có C Đạt C NH01.0728 C

5.473 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Tá 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0646 C

5.474 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đặng Thanh Thiện 09/08/2012 Có C Đạt C 04201371848 NH01.0593 C

5.475 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Cao Minh Chiến 10/07/2014 Có C Đạt C NH01.0742 C

5.476 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hoàng Minh Tâm 12/06/2014 Có C Đạt C NH01.0741 C

5.477 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thúy Hôn 10/12/2014 Có C Đạt C 19266 NH01.0757 C

5.478 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Ngọc Tưởng 10/01/2013 Có C Đạt C NH01.0618 C

5.479 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Thúy Thuần 13/09/2011 Có C Đạt C 5487 NH01.0529 C

5.480 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Y 13/09/2011 Có C Đạt C 2195 NH01.0531 C

5.481 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Tống Thị Minh Thùy 13/09/2011 Có C Đạt C 2405 NH01.0523 C

5.482 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Tống Khắc Cường 04/07/2016 Có C Đạt C 9304 NH01.1254 C

5.483 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Túc 13/09/2011 Có C Đạt C 2060 NH01.0530 C

5.484 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Đình Trung 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0639 C

5.485 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Mai Văn Nhị 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0650 C

5.486 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngôn 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0628 C

5.487 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Phúc 12/03/2013 Có C Đạt C NH01.0626 C

5.488 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Vinh 12/06/2013 Có C Đạt C NH01.0652 C

5.489 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Bốn 20/08/2020 Có C Đạt C 04201593634 NH01.1461 C

5.490 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Sơn 20/08/2020 Có C Đạt C 04201593637 NH01.1462 C

5.491 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Thủy Truyền 23/08/2017 Có C Đạt C 1204673 NH01.1303 C

5.492 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Tánh 04/07/2016 Có C Đạt C 7033 NH01.1256 C

5.493 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Phúc 12/12/2013 Có C Đạt C NH01.0724 C

5.494 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thành Ngọc 08/10/2012 Có C Đạt C 689 NH01.0609 C

5.495 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Văn Dũng 09/12/2012 Có C Đạt C 7733 NH01.0614 C

5.496 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Ánh Nguyệt 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0645 C

5.497 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Ngọc Hải 10/09/2014 Có C Đạt C NH01.0748 C

5.498 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Ngọc Hương 23/08/2019 Có C Đạt C 1512994 NH01.1412 C

5.499 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Nam Long 11/07/2012 Có C Đạt C 028 NH01.0586 C

5.500 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Thanh 16/05/2019 Có C Đạt C 1373117 NH01.1391 C

5.501 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Vương Tấn Thiện 13/09/2011 Có C Đạt C 0721 NH01.0533 C

5.502 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Quốc Biểu 13/09/2011 Có C Đạt C 6611 NH01.0532 C

5.503 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Khắc Sửu 13/04/2013 Có C Đạt C 5682 NH01.0635 C

5.504 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Ngọc Vũ 13/09/2011 Có C Đạt C 4185 NH01.0524 C

5.505 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Thị Ngọc Thức 08/12/2011 Có C Đạt C 6369 NH01.0554 C

5.506 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phạm Văn Tiến 12/03/2013 Có C Đạt C NH01.0624 C

5.507 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Hùng 16/01/2015 Có C Đạt C 05486 NH01.1147 C

5.508 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Mai Ngọc Thành 18/02/2016 Có C Đạt C 9578 NH01.1231 C

5.509 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Ngọc Phong 31/07/2018 Có C Đạt C 04201409872 NH01.1346 C
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5.510 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Ngọc Thanh 18/01/2016 Có C Đạt C 6761 NH01.1228 C

5.511 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Kiều 04/09/2018 Có C Đạt C 04201406172 NH01.1353 C

5.512 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Minh 13/09/2011 Có C Đạt C 3201 NH01.0534 C

5.513 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Lợi 29/07/2015 Có C Đạt C 6130 NH01.1195 C

5.514 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Hùng Quốc 29/07/2015 Có C Đạt C 7923 NH01.1197 C

5.515 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Thu Hà 29/07/2015 Có C Đạt C 9809 NH01.1196 C

5.516 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Ngọc Sơn 20/04/2018 Có C Đạt C 04201208489 NH01.1334 C

5.517 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Minh Vương 13/09/2011 Có C Đạt C 1741 NH01.0535 C

5.518 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Thu 13/09/2011 Có C Đạt C 2944 NH01.0537 C

5.519 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Xuân Lan 13/09/2011 Có C Đạt C 3314 NH01.0536 C

5.520 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thái Dương 06/10/2011 Có C Đạt C 0942 NH01.0547 C

5.521 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Văn Đức 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0648 C

5.522 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Huỳnh Thị Thu 10/01/2013 Có C Đạt C NH01.0616 C

5.523 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Huỳnh Minh Tùng 09/12/2012 Có C Đạt C 2908 NH01.0615 C

5.524 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Lâm 13/09/2011 Có C Đạt C 2790 NH01.0538 C

5.525 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phạm Nhỏ 13/09/2011 Có C Đạt C 0327 NH01.0539 C

5.526 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thành Nên 12/03/2013 Có C Đạt C NH01.0625 C

5.527 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Thanh Trâm 13/09/2011 Có C Đạt C 0012 NH01.0540 C

5.528 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Đình Thiệu 06/02/2017 Có C Đạt C 39883 NH01.1277 C

5.529 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Khánh 13/09/2011 Có C Đạt C 4142 NH01.0541 C

5.530 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đỗ Văn Hoa A 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0636 C

5.531 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đường Thị Sanh 09/08/2012 Có C Đạt C NH01.0589 C

5.532 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Bảy 06/10/2011 Có C Đạt C 1513 NH01.0545 C

5.533 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Thị Kim Hạnh 15/01/2010 Có C Đạt C 6433 NH01.0453 C

5.534 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Nhị 12/07/2013 Có C Đạt C NH01.0658 C

5.535 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Khánh Ngọc 12/07/2013 Có C Đạt C 04201619401 NH01.0659 C

5.536 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Văn Hải 19/07/2018 Có C Đạt C 04201398730 NH01.1341 C

5.537 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thanh 06/02/2017 Có C Đạt C 37611 NH01.1273 C

5.538 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Đăng Khoa 16/05/2019 Có C Đạt C 1371262 NH01.1390 C

5.539 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Ràng 16/04/2019 Có C Đạt C 1371267 NH01.1381 C

5.540 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Hường 16/04/2019 Có C Đạt C 1373287 NH01.1378 C

5.541 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Tạ Văn Hóa 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0649 C

5.542 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Trọn 12/06/2013 Có C Đạt C NH01.0654 C

5.543 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Mạnh 10/12/2014 Có C Đạt C 8938 NH01.0756 C

5.544 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Lộc 02/08/2017 Có C Đạt C 1239204 NH01.1301 C

5.545 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đăng Văn Cường 13/05/2015 Có C Đạt C 1860 NH01.1186 C

5.546 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Huỳnh Minh Cảnh 16/01/2015 Có C Đạt C 19448 NH01.1141 C

5.547 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Sanh 12/07/2013 Có C Đạt C NH01.0656 C

5.548 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Thị Liễu 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0638 C

5.549 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Huỳnh Minh Pháp 13/04/2013 Có C Đạt C NH01.0637 C

5.550 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 19/07/2018 Có C Đạt C 04201397301 NH01.1342 C

5.551 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Văn Trí 23/08/2019 Có C Đạt C 1508294 NH01.1407 C

5.552 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Đông 12/11/2018 Có C Đạt C 04201409351 NH01.1361 C

5.553 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Tường Viên 07/04/2015 Có C Đạt C 0749 NH01.1173 C

5.554 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hồ Thị Kim Ngân 14/12/2018 Có C Đạt C 04201398074 NH01.1365 C

5.555 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Minh Sinh 13/04/2018 Có C Đạt C 04201336909 NH01.1331 C

5.556 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Lâm 20/11/2015 Có C Đạt C 2662 NH01.1223 C

5.557 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Diệp Bảo Thu 13/10/2014 Có C Đạt C 8901 NH01.0751 C

5.558 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Võ Thanh Hải 13/10/2014 Có C Đạt C 9952 NH01.0752 C

5.559 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thay 30/05/2016 Có C Đạt C 5367 NH01.1251 C

5.560 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Ngô Văn Nương 05/06/2018 Có C Đạt C 04201366305 NH01.1337 C

5.561 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Văn Duy 24/06/2019 Có C Đạt C 1513772 NH01.1393 C

5.562 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Văn Thuận 24/06/2019 Có C Đạt C 1514316 NH01.1394 C

5.563 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Xuân 09/07/2019 Có C Đạt C 1506791 NH01.1398 C

5.564 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Minh Hải 12/08/2015 Có C Đạt C 8514 NH01.1203 C

5.565 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Ngọc Liến 11/08/2014 Có C Đạt C 8404 NH01.0745 C

5.566 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Hộ Hạnh 07/04/2015 Có C Đạt C 6832 NH01.1172 C

5.567 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Duy Tân (B) 10/09/2015 Có C Đạt C 8588 NH01.1208 C
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5.568 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Lê Thanh Dũng 03/05/2017 Có C Đạt C 26480 NH01.1284 C

5.569 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Thái Bá Nam 23/06/2017 Có C Đạt C 04201209377 NH01.1289 C

5.570 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Ngô Văn Thăm 23/06/2017 Có C Đạt C 04201207310 NH01.1290 C

5.571 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Lý Đồng 07/04/2015 Có C Đạt C 8781 NH01.1171 C

5.572 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Dương Văn Thành 07/04/2015 Có C Đạt C 8494 NH01.1174 C

5.573 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Văn Có 16/01/2015 Có C Đạt C 05599 NH01.1145 C

5.574 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Hoàng 21/04/2017 Có C Đạt C 24962 NH01.1282 C

5.575 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Hữu Phương Đông 16/01/2015 Có C Đạt C 20043 NH01.1140 C

5.576 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Đình Nghị 17/01/2015 Có C Đạt C 20617 NH01.1157 C

5.577 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Minh Khoa 29/12/2017 Có C Đạt C 1207416 NH01.1317 C

5.578 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Loan 06/02/2017 Có C Đạt C 39069 NH01.1276 C

5.579 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Văn Hương 17/11/2015 Có C Đạt C 0285 NH01.1220 C

5.580 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phạm Văn Cớ 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.0647 C

5.581 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Văn Bảy 19/12/2019 Có C Đạt C 04201371443 NH01.1427 C

5.582 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Văn Hùng 13/10/2014 Có C Đạt C 18178 NH01.0750 C

5.583 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lưu Thị Lệ Thoa 13/10/2014 Có C Đạt C 18802 NH01.0749 C

5.584 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thị Hồng Cúc 02/03/2015 Có C Đạt C 8486 NH01.1166 C

5.585 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Lý 01/03/2017 Có C Đạt C 8889 NH01.1278 C

5.586 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Thị Mừng 09/07/2019 Có C Đạt C 1510295 NH01.1395 C

5.587 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Đệ 06/10/2011 Có C Đạt C 0728 NH01.0546 C

5.588 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Nhuần 14/02/2013 Có C Đạt C NH01.0619 C

5.589 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trương Văn Anh (B) 14/08/2018 Có C Đạt C 04201408100 NH01.1348 C

5.590 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Thị Định 23/10/2020 Có C Đạt C 04201620243 NH01.1468 C

5.591 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Thị Ngọc Thương 15/04/2015 Có C Đạt C 0103 NH01.1178 C

5.592 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phan Ngọc Thiện 08/12/2011 Có C Đạt C 8050 NH01.0555 C

5.593 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thành Huy 28/12/2020 Có C Đạt C 04201625444 NH01.1479 C

5.594 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Huỳnh Minh Ký 28/12/2020 Có C Đạt C 09930018985 NH01.1480 C

5.595 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Lê Đặng Báo Sơn 04/01/2021 Có C Đạt C 0993018990 NH01.1481 C

5.596 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Thành Huynh 04/01/2021 Có C Đạt C 09930018987 NH01.1482 C

5.597 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Phúc 02/05/2021 Có C Đạt C 04201619481 NH01.1489 C

5.598 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Trần Út 28/06/2021 Có C Đạt C 04201622399 NH01.1495 C

5.599 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Diệp Trung Đông 28/06/2021 Có C Đạt C 04201621848 NH01.1496 C

5.600 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Phạm Ngọc Thanh 28/06/2021 Có C Đạt C 04201620525 NH01.1497 C

5.601 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Nguyễn Đăng Khoa 23/07/2021 Có C Đạt C 04201621312 NH01.1500 C

5.602 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Đỗ Văn Tùng 23/07/2021 Có C Đạt C 04201620297 NH01.1502 C

5.603 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Văn Tánh 06/10/2011 Có C Đạt C 2691 NH02.1022 C

5.604 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trương Thị Cái 30/05/2016 Có C Đạt C 6642 NH01.1248 C

5.605 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Đăng 08/09/2011 Có C Đạt C 3364 NH02.0978 C

5.606 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Văn Trung 08/09/2011 Có C Đạt C 3164 NH02.0979 C

5.607 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Nam 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.1100 C

5.608 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Văn Sơn 24/11/2016 Có C Đạt C 5035 NH01.1266 C

5.609 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Cảm 12/08/2013 Có C Đạt C NH01.1099 C

5.610 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Cảm (B) 05/06/2018 Có C Đạt C 04201366577 NH01.1336 C

5.611 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Kiều Phúc 08/09/2011 Có C Đạt C 04201622398 NH02.0980 C

5.612 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hồ Ngọc Sinh 13/11/2013 Có C Đạt C NH01.1105 C

5.613 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Cảnh 08/09/2011 Có C Đạt C 04201209402 NH02.0982 C

5.614 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Xuân 08/09/2011 Có C Đạt C 377 NH02.0985 C

5.615 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Long 08/09/2011 Có C Đạt C 15 NH02.0986 C

5.616 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thanh Phong 06/06/2012 Có C Đạt C NH02.1073 C

5.617 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Loan 08/08/2012 Có C Đạt C 35368 NH02.1085 C

5.618 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Đình Phương 06/02/2017 Có C Đạt C 37217 NH01.1274 C

5.619 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Siêng 18/05/2017 Có C Đạt C 24246 NH01.1285 C

5.620 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Văn Có 16/05/2019 Có C Đạt C 1371961 NH01.1383 C

5.621 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mai Ngọc Đô 03/05/2017 Có C Đạt C 24185 NH01.1283 C

5.622 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hồng 01/11/2017 Có C Đạt C 13645577 NH01.1311 C

5.623 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Cương 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1080 C

5.624 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phạm Nhỏ 25/04/2015 Có C Đạt C 19441 NH01.1181 C

5.625 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Mỹ Linh 08/09/2011 Có C Đạt C 642 NH02.0987 C
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5.626 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hiền 20/10/2016 Có C Đạt C 7719 NH01.1264 C

5.627 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Anh 13/11/2013 Có C Đạt C NH01.1102 C

5.628 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Minh Hòa 13/11/2013 Có C Đạt C NH01.1103 C

5.629 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Chức 13/11/2013 Có C Đạt C NH01.1104 C

5.630 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Đen 20/07/2017 Có C Đạt C 04201236819 NH01.1293 C

5.631 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thanh Hà 08/09/2011 Có C Đạt C 3273 NH02.0995 C

5.632 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thanh Phong 08/09/2011 Có C Đạt C 3331 NH02.0996 C

5.633 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trương Quốc Hoàng 08/09/2011 Có C Đạt C 2191 NH02.0997 C

5.634 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Trinh 04/02/2012 Có C Đạt C 0876 NH02.1046 C

5.635 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Từ Văn Hải 08/09/2011 Có C Đạt C 3727 NH02.0998 C

5.636 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Hòa 08/09/2011 Có C Đạt C 3611 NH02.0992 C

5.637 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thanh Huệ 08/09/2011 Có C Đạt C 1563 NH02.0990 C

5.638 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân Nguyễn Văn Cửu 29/07/2015 Có C Đạt C 8797 NH01.1198 C

5.639 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Huỳnh Hải Yến 25/04/2015 Có C Đạt C 9114 NH01.1180 C

5.640 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Võ Thành Việt 17/01/2015 Có C Đạt C 0420151475 NH01.1154 C

5.641 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đinh Văn Thoại 08/09/2011 Có C Đạt C 2164 NH02.0981 C

5.642 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đinh Tuấn Nghĩa 25/09/2017 Có C Đạt C 1204864 NH01.1307 C

5.643 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thành 08/09/2011 Có C Đạt C 3607 NH02.0993 C

5.644 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trương Quốc Hiệp 08/09/2011 Có C Đạt C 3617 NH02.0999 C

5.645 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Xuân Hải 11/10/2013 Có C Đạt C NH01.1101 C

5.646 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Phong 08/11/2011 Có C Đạt C 5435 NH02.1030 C

5.647 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lô Thị Thời 09/12/2011 Có C Đạt C 0433 NH02.1034 C

5.648 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Hùng Vương 05/11/2015 Có C Đạt C 8757 NH01.1219 C

5.649 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Mỹ Thương 08/11/2018 Có C Đạt C 04201409358 NH01.1359 C

5.650 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Minh 12/07/2013 Có C Đạt C NH01.1096 C

5.651 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Xuân Phú 03/04/2019 Có C Đạt C 1395852 NH01.1372 C

5.652 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Đặng Nam 08/09/2011 Có C Đạt C 4164 NH02.1000 C

5.653 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Văn Dũng 14/08/2018 Có C Đạt C 04201409538 NH01.1351 C

5.654 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Hùng Minh 08/09/2011 Có C Đạt C 6371 NH02.1004 C

5.655 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Kim Loan 08/09/2011 Có C Đạt C 04201364571 NH02.1001 C

5.656 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Xuân Dũng 08/09/2011 Có C Đạt C 2168 NH02.1002 C

5.657 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Kim Phượng 30/05/2018 Có C Đạt C 04201366572 NH01.1335 C

5.658 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mai Thị Kim Dung 23/08/2019 Có C Đạt C 1511292 NH01.1408 C

5.659 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Minh Hương 23/08/2019 Có C Đạt C 1513000 NH01.1411 C

5.660 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Ái 07/03/2012 Có C Đạt C 36547 NH02.1065 C

5.661 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thái Thị Liên 07/03/2012 Có C Đạt C 0269 NH02.1064 C

5.662 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Trung Nam 12/03/2014 Có C Đạt C NH01.1109 C

5.663 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Luyến 20/07/2017 Có C Đạt C 04201208617 NH01.1291 C

5.664 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Hùng 25/04/2015 Có C Đạt C 9040 NH01.1182 C

5.665 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Quang Thảo 08/09/2011 Có C Đạt C 2203 NH02.1003 C

5.666 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trương Quốc Sơn 05/05/2016 Có C Đạt C 1341 NH01.1241 C

5.667 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phạm Thị Lệ 06/10/2011 Có C Đạt C 01813 NH02.1024 C

5.668 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Hùng 09/12/2011 Có C Đạt C 1106 NH02.1032 C

5.669 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Quang Thưởng 14/02/2013 Có C Đạt C NH01.1078 C

5.670 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Tuấn Trụ 12/03/2014 Có C Đạt C NH01.1110 C

5.671 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hiền My 26/12/2016 Có C Đạt C 65241 NH01.1269 C

5.672 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Đầm 08/09/2011 Có C Đạt C 0420362546 NH02.0989 C

5.673 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Võ Thị Thắm 30/05/2016 Có C Đạt C 5012 NH01.1250 C

5.674 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phạm Thanh Luân 08/09/2011 Có C Đạt C 04201409482 NH02.0988 C

5.675 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trương Quốc Dư 02/08/2017 Có C Đạt C 8375 NH01.1300 C

5.676 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Tấn Tâm 28/09/2015 Có C Đạt C 7333 NH01.1214 C

5.677 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Văn Nghị 10/09/2015 Có C Đạt C 8860 NH01.1210 C

5.678 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10/09/2015 Có C Đạt C 3423 NH01.1209 C

5.679 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Văn Tươi 08/09/2015 Có C Đạt C 5304 NH01.1205 C

5.680 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đường Như Dũng 06/06/2012 Có C Đạt C 0001 NH02.1072 C

5.681 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Võ Thị Kim Thân 30/05/2016 Có C Đạt C 6419 NH01.1249 C

5.682 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Anh Thư 14/08/2018 Có C Đạt C 04201406921 NH01.1350 C

5.683 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Văn Trung (B) 16/05/2019 Có C Đạt C 1371962 NH01.1387 C
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5.684 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đoàn Xuân Hải 08/09/2011 Có C Đạt C 1647 NH02.1006 C

5.685 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phạm Văn An 13/10/2014 Có C Đạt C 18741 NH01.1134 C

5.686 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Minh Phúc 13/10/2014 Có C Đạt C 18586 NH01.1135 C

5.687 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phạm Thị Hồng 08/09/2011 Có C Đạt C 5162 NH02.1005 C

5.688 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Đình Trung 16/05/2019 Có C Đạt C 1372319 NH01.1389 C

5.689 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phạm Thị Mỹ 05/04/2012 Có C Đạt C 637 NH02.1069 C

5.690 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hoan 07/04/2015 Có C Đạt C 0402 NH01.1176 C

5.691 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Nhi 16/05/2019 Có C Đạt C 1371577 NH01.1386 C

5.692 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lương Thị Xuân Lan 03/04/2019 Có C Đạt C 1394750 NH01.1375 C

5.693 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Quá 05/05/2016 Có C Đạt C 7737 NH01.1243 C

5.694 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Đắc Phúc 13/04/2018 Có C Đạt C 04201336902 NH01.1327 C

5.695 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hồ Ngọc Sơn 04/08/2015 Có C Đạt C 0407 NH01.1200 C

5.696 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trương Quốc Sơn 12/08/2013 Có C Đạt C NH01.1098 C

5.697 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trương Quốc Sang 28/09/2015 Có C Đạt C 5227 NH01.1213 C

5.698 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Búp 14/01/2019 Có C Đạt C 04201397345 NH01.1370 C

5.699 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Văn Cẩm 06/02/2017 Có C Đạt C 39882 NH01.1275 C

5.700 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Minh Hải 10/07/2014 Có C Đạt C NH01.1119 C

5.701 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thành Trong 19/07/2018 Có C Đạt C 04201395825 NH01.1343 C

5.702 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Trường Thi 09/07/2019 Có C Đạt C 1510298 NH01.1401 C

5.703 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Diễm Thủy 02/03/2015 Có C Đạt C 0098 NH01.1167 C

5.704 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Kim (B) 10/07/2014 Có C Đạt C NH01.1120 C

5.705 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Gia 10/09/2014 Có C Đạt C 21036 NH01.1130 C

5.706 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thanh Liêm 03/04/2019 Có C Đạt C 1395920 NH01.1374 C

5.707 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Võ Trúc Khôi 02/03/2015 Có C Đạt C 8425 NH01.1164 C

5.708 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Thanh Thúy 26/03/2018 Có C Đạt C 04201336570 NH01.1322 C

5.709 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mai Văn Nhân 03/04/2019 Có C Đạt C 1397460 NH01.1373 C

5.710 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Nháy 08/09/2011 Có C Đạt C 04201513120 NH02.0991 C

5.711 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thu 05/06/2018 Có C Đạt C 0421366573 NH01.1338 C

5.712 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phạm Thượng Hải 04/02/2012 Có C Đạt C H27650 NH02.1045 C

5.713 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Thị Nga 04/02/2012 Có C Đạt C 0365 NH02.1044 C

5.714 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mai Văn Hương 26/03/2018 Có C Đạt C 04201336565 NH01.1321 C

5.715 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Thuận 08/11/2011 Có C Đạt C 0445 NH02.1031 C

5.716 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Thị Mỹ Linh 08/09/2015 Có C Đạt C 5337 NH01.1206 C

5.717 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Hữu Đạm 12/07/2013 Có C Đạt C NH01.1097 C

5.718 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Từ Văn Thưởng 08/09/2011 Có C Đạt C 5135 NH02.0984 C

5.719 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Cao Trí 12/06/2013 Có C Đạt C NH01.1094 C

5.720 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đỗ Văn Thủ 12/06/2013 Có C Đạt C NH01.1095 C

5.721 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Thị Hồng Vân 08/09/2011 Có C Đạt C 3405 NH02.0983 C

5.722 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Trúc 09/12/2011 Có C Đạt C 00539 NH02.1033 C

5.723 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Võ Liên 12/07/2012 Có C Đạt C NH02.1076 C

5.724 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Kim 08/09/2011 Có C Đạt C 912 NH02.0976 C

5.725 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Tuyết 09/09/2012 Có C Đạt C NH01.1087 C

5.726 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mai Văn Dầu 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.1111 C

5.727 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Nhất 04/04/2015 Có C Đạt C 20035 NH01.1168 C

5.728 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thành Hận 12/02/2014 Có C Đạt C NH01.1107 C

5.729 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thanh Lâm 07/04/2014 Có C Đạt C NH01.1112 C

5.730 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Oanh Vàng 08/09/2011 Có C Đạt C 3095 NH02.0975 C

5.731 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Hùng 24/11/2016 Có C Đạt C 5315 NH01.1265 C

5.732 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Minh 23/08/2019 Có C Đạt C 1511291 NH01.1406 C

5.733 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trịnh Văn Lý 01/11/2017 Có C Đạt C 1364575 NH01.1313 C

5.734 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đỗ Thanh Phương 12/11/2014 Có C Đạt C NH01.1136 C

5.735 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Thanh Tuyền 08/09/2011 Có C Đạt C H2901 NH02.0974 C

5.736 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Xin 26/12/2016 Có C Đạt C 63668 NH01.1268 C

5.737 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đỗ Chí Hạnh 13/11/2013 Có C Đạt C NH01.1106 C

5.738 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thuận Thành 12/02/2014 Có C Đạt C NH01.1108 C

5.739 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 1 Cao Thị Tâm 14/08/2018 Có C Đạt C 04201409820 NH01.1349 C

5.740 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đường Long Hoàng 08/10/2012 Có C Đạt C NH01.1088 C

5.741 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tống Thị Mỹ Linh 17/01/2015 Có C Đạt C 19956 NH01.1156 C
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5.742 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Võ Thị Liễn 11/08/2014 Có C Đạt C 18955 NH01.1126 C

5.743 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Mai 11/08/2014 Có C Đạt C 19209 NH01.1125 C

5.744 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Hữu Phước 22/12/2016 Có C Đạt C 40261 NH01.1267 C

5.745 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngang 13/01/2016 Có C Đạt C 0176 NH01.1226 C

5.746 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Hữu Quyên 20/07/2017 Có C Đạt C 04201236818 NH01.1295 C

5.747 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tống Phước Dũng 09/07/2019 Có C Đạt C 1510292 NH01.1400 C

5.748 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Hồ 11/08/2014 Có C Đạt C 19697 NH01.1123 C

5.749 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đỗ Văn Lưu 08/03/2016 Có C Đạt C 4955 NH01.1234 C

5.750 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Hữu Nam 11/08/2014 Có C Đạt C 19289 NH01.1124 C

5.751 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trịnh Cường 08/03/2016 Có C Đạt C 1333 NH01.1235 C

5.752 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Mai Loan 11/08/2014 Có C Đạt C 18746 NH01.1121 C

5.753 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Minh Đức 16/01/2015 Có C Đạt C 05464 NH01.1146 C

5.754 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Nghiêu 17/01/2015 Có C Đạt C 20042 NH01.1158 C

5.755 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Minh Thanh 10/09/2014 Có C Đạt C 18803 NH01.1129 C

5.756 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tống Thị Mỹ Trang 10/12/2014 Có C Đạt C 19255 NH01.1137 C

5.757 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đỗ Văn Lựu 11/04/2016 Có C Đạt C 6409 NH01.1236 C

5.758 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Tâm 25/04/2015 Có C Đạt C 1083 NH01.1179 C

5.759 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Ràng 13/04/2018 Có C Đạt C 04201336910 NH01.1333 C

5.760 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Hồng Yến 13/05/2015 Có C Đạt C 7865 NH01.1187 C

5.761 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hương 14/01/2019 Có C Đạt C 04201396162 NH01.1369 C

5.762 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thu Hà 10/09/2015 Có C Đạt C 1744 NH01.1211 C

5.763 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đăng Thị Hương 04/09/2018 Có C Đạt C 04201406178 NH01.1352 C

5.764 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Châu 30/05/2016 Có C Đạt C 0579 NH01.1252 C

5.765 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Nửa 10/09/2014 Có C Đạt C 18788 NH01.1127 C

5.766 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Phi 11/08/2014 Có C Đạt C 20025 NH01.1122 C

5.767 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thanh Hợi 17/01/2015 Có C Đạt C 19426 NH01.1152 C

5.768 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thiện 17/01/2015 Có C Đạt C 20036 NH01.1155 C

5.769 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Thanh Thúy 17/01/2015 Có C Đạt C 20002 NH01.1153 C

5.770 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Khoa 22/05/2015 Có C Đạt C 8920 NH01.1191 C

5.771 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Thanh Truyền 19/06/2015 Có C Đạt C 1894 NH01.1193 C

5.772 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Ơi 20/11/2015 Có C Đạt C 3132 NH01.1221 C

5.773 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Sĩ Ca 07/05/2018 Có C Đạt C 04201333163 NH38.1046 C

5.774 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thu Hà 07/04/2015 Có C Đạt C 1615 NH01.1175 C

5.775 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hồng 10/09/2014 Có C Đạt C 18729 NH01.1128 C

5.776 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thanh Huệ 16/01/2015 Có C Đạt C 20089 NH01.1149 C

5.777 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hồ Minh Quang 28/09/2015 Có C Đạt C 1375 NH01.1212 C

5.778 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Oanh Vàng (B) 08/11/2018 Có C Đạt C 04201407014 NH01.1356 C

5.779 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 06/09/2017 Có C Đạt C 1237056 NH01.1306 C

5.780 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Bùi Thị Thanh Hiền 23/08/2017 Có C Đạt C 1206110 NH01.1304 C

5.781 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Long 23/08/2019 Có C Đạt C 1513023 NH01.1405 C

5.782 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Mại 11/04/2016 Có C Đạt C 1489 NH01.1239 C

5.783 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phạm Đăng Tiến 08/09/2011 Có C Đạt C 4943 NH02.0994 C

5.784 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Vũ Thị Ngọc 08/09/2011 Có C Đạt C 4161 NH02.1007 C

5.785 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Trí Hùng 08/09/2011 Có C Đạt C 1151 NH02.1008 C

5.786 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Thanh 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1081 C

5.787 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Hiệp 12/12/2018 Có C Đạt C 04201418508 NH01.1362 C

5.788 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Én 04/02/2012 Có C Đạt C NH02.1043 C

5.789 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Văn Giàu 06/10/2011 Có C Đạt C 00500 NH02.1023 C

5.790 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Kim Thôn 08/09/2011 Có C Đạt C 2691 NH02.0977 C

5.791 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 18/02/2016 Có C Đạt C 6284 NH01.1229 C

5.792 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Liễu 08/09/2011 Có C Đạt C H42952 NH02.0973 C

5.793 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Thị Kim Hương 06/06/2017 Có C Đạt C 04201240162 NH01.1286 C

5.794 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Bạch 11/04/2016 Có C Đạt C 7245 NH01.1238 C

5.795 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hồ Thị Hiền 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1082 C

5.796 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hứa Thị Xuân Bạch 04/07/2016 Có C Đạt C 8994 NH01.1255 C

5.797 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Gái 26/09/2016 Có C Đạt C 7266 NH01.1259 C

5.798 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Hân 01/11/2017 Có C Đạt C 1364572 NH01.1314 C

5.799 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thành Văn Tuấn 13/05/2015 Có C Đạt C 8717 NH01.1188 C
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5.800 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thành Thị Ngọc Lịch 08/09/2011 Có C Đạt C NH02.1009 C

5.801 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đạo Văn Sỉ 13/10/2014 Có C Đạt C NH01.1133 C

5.802 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Dương Thị Lầu 19/07/2018 Có C Đạt C 04201366104 NH01.1344 C

5.803 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thành Thị Thúy Quỳnh 09/07/2019 Có C Đạt C 1511780 NH01.1396 C

5.804 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Hải 13/10/2014 Có C Đạt C 18900 NH01.1131 C

5.805 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Tâm 02/07/2015 Có C Đạt C 0893 NH01.1194 C

5.806 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Quân 13/10/2014 Có C Đạt C NH01.1132 C

5.807 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Seng 11/05/2015 Có C Đạt C 8518 NH01.1183 C

5.808 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phú Văn Tình 05/05/2016 Có C Đạt C 0975 NH01.1245 C

5.809 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thập Thị Kim Huệ 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1084 C

5.810 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lương Ngọc Hà 17/01/2019 Có C Đạt C 04201397343 NH01.1371 C

5.811 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thành Ngọc Dân 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1091 C

5.812 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Bá Nữ Hoàng Tiến 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1083 C

5.813 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hứa Thị Kim Anh 11/04/2016 Có C Đạt C 1537 NH01.1237 C

5.814 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lượng Hữu Chiểu 12/03/2013 Có C Đạt C NH01.1079 C

5.815 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hứa Ngọc Thỏa 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1092 C

5.816 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Đình Lân 13/05/2013 Có C Đạt C NH01.1093 C

5.817 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Văn Tuấn 12/06/2014 Có C Đạt C NH01.1113 C

5.818 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đạo Thị Bách Khoa 12/06/2014 Có C Đạt C NH01.1114 C

5.819 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tài Văn Hòa 12/06/2014 Có C Đạt C NH01.1115 C

5.820 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lý Thanh Tờ 12/06/2014 Có C Đạt C 04201512409 NH01.1116 C

5.821 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Nhơn Bá Trung Sinh 12/06/2014 Có C Đạt C NH01.1117 C

5.822 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tài Văn Nghiệp 12/06/2014 Có C Đạt C NH01.1118 C

5.823 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hồng 04/02/2012 Có C Đạt C NH02.1042 C

5.824 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đường Liêm Sỹ 18/11/2019 Có C Đạt C 04201511279 NH01.1414 C

5.825 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Thị Phương Dung 18/11/2019 Có C Đạt C 04201371845 NH01.1415 C

5.826 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Hoàng Khải 18/11/2019 Có C Đạt C 04201371842 NH01.1419 C

5.827 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Cao Thị Tâm (B) 29/11/2019 Có C Đạt C 04201371448 NH01.1422 C

5.828 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Giang Ánh 29/11/2019 Có C Đạt C 04201371449 NH01.1423 C

5.829 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thanh Thuý 29/11/2019 Có C Đạt C 04201371444 NH01.1424 C

5.830 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Anh Nguyên 19/12/2019 Có C Đạt C 04201372946 NH01.1425 C

5.831 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Dương Tấn Nhẹ 19/12/2019 Có C Đạt C 04201515751 NH01.1429 C

5.832 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đỗ Thị Hồng 19/12/2019 Có C Đạt C 04201512277 NH01.1431 C

5.833 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trịnh Tèo 30/12/2019 Có C Đạt C 04201371337 NH01.1432 C

5.834 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lý Hoàn Tuấn 30/12/2019 Có C Đạt C 04201372947 NH01.1433 C

5.835 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mã Minh Tâm 30/12/2019 Có C Đạt C 04201514477 NH01.1434 C

5.836 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lý Văn Thanh 30/12/2019 Có C Đạt C 04201512410 NH01.1435 C

5.837 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tài Trường Nhật 30/12/2019 Có C Đạt C 04201512405 NH01.1436 C

5.838 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Kiều Đạo Anh Tuấn 30/12/2019 Có C Đạt C 04201514474 NH01.1437 C

5.839 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thành (B) 03/02/2020 Có C Đạt C 04201374972 NH01.1438 C

5.840 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Mai Thị Cẩm Tú 03/02/2020 Có C Đạt C 04201514478 NH01.1439 C

5.841 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thanh Nhân 03/02/2020 Có C Đạt C 04201514692 NH01.1440 C

5.842 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Dương Ngọc Líp 03/02/2020 Có C Đạt C 04201512402 NH01.1442 C

5.843 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Bình 03/02/2020 Có C Đạt C 04201512407 NH01.1443 C

5.844 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Huỳnh Văn Sơn 12/03/2020 Có C Đạt C 04201595350 NH01.1445 C

5.845 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Thảo 12/03/2020 Có C Đạt C 04201591452 NH01.1446 C

5.846 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Thư 14/04/2020 Có C Đạt C 04201594890 NH01.1449 C

5.847 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Tuyết (B) 14/04/2020 Có C Đạt C 04201373517 NH01.1450 C

5.848 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Thanh Thuý (B) 14/04/2020 Có C Đạt C 04201591459 NH01.1452 C

5.849 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lê Mai 22/04/2020 Có C Đạt C 04201594887 NH01.1454 C

5.850 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Ngọc Huy 22/04/2020 Có C Đạt C 04201594882 NH01.1455 C

5.851 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Kiều Trung Thoại 25/05/2020 Có C Đạt C 04201592222 NH01.1456 C

5.852 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Thị Thúy Dung 20/08/2020 Có C Đạt C 04201591094 NH01.1464 C

5.853 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Liên 23/10/2020 Có C Đạt C 04201618338 NH01.1467 C

5.854 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Kiều Trung Thoại (B) 23/10/2020 Có C Đạt C 04201592390 NH01.1469 C

5.855 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Mại (B) 23/10/2020 Có C Đạt C 04201621363 NH01.1470 C

5.856 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Văn Dui 29/10/2020 Có C Đạt C 04201621364 NH01.1474 C

5.857 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đạo Thị Mộng Tuyến 28/12/2020 Có C Đạt C 09930018981 NH01.1477 C
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5.858 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Hà Thị Thu Thảo 24/02/2021 Có C Đạt C 09930016554 NH01.1483 C

5.859 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Văn Thưng 02/05/2021 Có C Đạt C 04201619590 NH01.1485 C

5.860 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đỗ Minh Đăng 02/05/2021 Có C Đạt C 04201619410 NH01.1486 C

5.861 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Ngọc Anh 02/05/2021 Có C Đạt C 04201619404 NH01.1487 C

5.862 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Phan Thị Xuân Thảo 02/05/2021 Có C Đạt C 04201621221 NH01.1488 C

5.863 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Thành Ngọc Thảo 31/05/2021 Có C Đạt C 04201618504 NH01.1491 C

5.864 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Bá Nử Hoàng Oanh 31/05/2021 Có C Đạt C 04201618507 NH01.1492 C

5.865 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Tài Văn Nghĩa 28/06/2021 Có C Đạt C 04201622351 NH01.1493 C

5.866 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Đạo Thị Hồng Phương 28/06/2021 Có C Đạt C 04201620666 NH01.1494 C

5.867 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Lương Văn Hồng 02/05/2021 Có C Đạt C 04201619588 NH01.1484 C

5.868 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Hồng 23/07/2021 Có C Đạt C 04201620298 NH01.1499 C

5.869 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Trần Văn Nở 23/07/2021 Có C Đạt C 04201619439 NH01.1501 C

5.870 Ninh Thuận HTCN An Nhơn - Phước Nhơn Ninh Hải Xuân Hải An Xuân 3 Nguyễn Thị Hiền Mãi 23/07/2021 Có C Đạt C 04201622392 NH01.1503 C

5.871 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Yên Thị Đông 12/08/2015 Có C Đạt C 14108742 NS33.0266 C

5.872 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Châu 13/04/2015 Có C Đạt C 14108367 NS33.0219 C

5.873 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Cô Pơ Ró Tét 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228817 NS33.0469 C

5.874 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Tiêu 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228813 NS33.0493 C

5.875 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Huyến 13/04/2015 Có C Đạt C 14108577 NS33.0248 C

5.876 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Bơ 13/04/2015 Có C Đạt C 14104075 NS33.0218 C

5.877 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Minh 13/04/2015 Có C Đạt C 14109038 NS33.0233 C

5.878 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Bà Râu Thị Xương 13/04/2015 Có C Đạt C 14108837 NS33.0230 C

5.879 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pa Râu Thị Phương 10/06/2014 Có C Đạt C 04201409371 NS33.0052 C

5.880 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Xuyến 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0054 C

5.881 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Hành 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0046 C

5.882 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pá Năng Tình 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0053 C

5.883 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Ngụy 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0059 C

5.884 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thông 13/04/2015 Có C Đạt C 19666 NS33.0176 C

5.885 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamalea Thị Kem 07/04/2014 Có C Đạt C NS33.0003 C

5.886 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Chiêng 01/03/2016 Có C Đạt C 14124936 NS33.0420 C

5.887 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Trần Thị Loan 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0049 C

5.888 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Phang 13/04/2015 Có C Đạt C 14108253 NS33.0190 C

5.889 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Hòa 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0056 C

5.890 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Ngô 13/04/2015 Có C Đạt C 14109003 NS33.0229 C

5.891 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Riêm 27/03/2017 Có C Đạt C 04201206980 NS33.0490 C

5.892 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Khanh 01/03/2016 Có C Đạt C 14126127 NS33.0410 C

5.893 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Bi 13/04/2015 Có C Đạt C 14100108 NS33.0228 C

5.894 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Đá Mài Cưng 14/12/2015 Có C Đạt C 04201595511 NS33.0307 C

5.895 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Mâu 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0126 C

5.896 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Hầu 13/04/2015 Có C Đạt C 14100328 NS33.0178 C

5.897 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Ba 13/04/2015 Có C Đạt C 14101147 NS33.0182 C

5.898 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Sơn 13/04/2015 Có C Đạt C 14108511 NS33.0238 C

5.899 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Vea 13/04/2015 Có C Đạt C 14109025 NS33.0231 C

5.900 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Biếc 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0057 C

5.901 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Ngai 23/05/2018 Có C Đạt C 04201337193 NS33.0534 C

5.902 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Bông 22/05/2015 Có C Đạt C 14100360 NS33.0254 C

5.903 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Bơi 13/04/2015 Có C Đạt C 14109911 NS33.0186 C

5.904 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Dài 13/04/2015 Có C Đạt C 14108417 NS33.0192 C

5.905 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Lịt 01/03/2016 Có C Đạt C 15016437 NS33.0408 C

5.906 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Luyện 13/04/2015 Có C Đạt C 14100809 NS33.0184 C

5.907 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị La 13/04/2015 Có C Đạt C 04201394238 NS33.0220 C

5.908 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Hóa 01/03/2016 Có C Đạt C 04201371529 NS33.0398 C

5.909 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu É Ai 01/03/2016 Có C Đạt C 15018551 NS33.0402 C

5.910 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Nức 01/03/2016 Có C Đạt C 14111157 NS33.0451 C

5.911 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Nuôi 01/03/2016 Có C Đạt C 15017152 NS33.0418 C

5.912 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Lược 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228820 NS33.0476 C

5.913 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Thị Dương 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228814 NS33.0475 C

5.914 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Phinh 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228812 NS33.0474 C

5.915 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Chang 01/03/2016 Có C Đạt C 04201595515 NS33.0407 C
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5.916 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Thành 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228811 NS33.0468 C

5.917 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Tới 13/04/2015 Có C Đạt C 14109449 NS33.0217 C

5.918 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Minh 13/04/2015 Có C Đạt C 14108896 NS33.0209 C

5.919 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Sa Ô Thị Miên 13/04/2015 Có C Đạt C 14108867 NS33.0247 C

5.920 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Hành 13/04/2015 Có C Đạt C 14108590 NS33.0237 C

5.921 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Kiều 13/04/2015 Có C Đạt C 14109497 NS33.0223 C

5.922 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Hương 13/04/2015 Có C Đạt C 14109839 NS33.0236 C

5.923 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Cô Pơ Ró Thị Xa 22/12/2015 Có C Đạt C 04201619747 NS33.0325 C

5.924 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Hội 01/03/2016 Có C Đạt C 15017782 NS33.0441 C

5.925 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Thiên 01/03/2016 Có C Đạt C 14124527 NS33.0444 C

5.926 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Xa 13/04/2015 Có C Đạt C 010573 NS33.0242 C

5.927 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Dinh 01/03/2016 Có C Đạt C 15017087 NS33.0446 C

5.928 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Đội 13/04/2015 Có C Đạt C 010984 NS33.0188 C

5.929 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Khóa 13/04/2015 Có C Đạt C 14101013 NS33.0193 C

5.930 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Thị Róa 27/03/2017 Có C Đạt C 09930018932 NS33.0473 C

5.931 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Thía Thị Thú 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205581 NS33.0471 C

5.932 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Lâu 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205582 NS33.0477 C

5.933 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Thía Thị Chá 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205588 NS33.0480 C

5.934 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Được 01/03/2016 Có C Đạt C 15018063 NS33.0403 C

5.935 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Thị Hạnh 12/11/2014 Có C Đạt C NS33.0145 C

5.936 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Yên Chăm 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0048 C

5.937 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do TaNo Thắng 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0047 C

5.938 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Sơ 13/04/2015 Có C Đạt C 14101164 NS33.0235 C

5.939 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Bá Năng Thị Phinh 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205589 NS33.0479 C

5.940 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Yên Được 13/04/2015 Có C Đạt C 14104585 NS33.0195 C

5.941 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Cau 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205583 NS33.0470 C

5.942 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Bá Năng Thị Lệ 01/03/2016 Có C Đạt C 15018920 NS33.0409 C

5.943 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Phơ 27/03/2017 Có C Đạt C 04201226089 NS33.0472 C

5.944 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Đá Mài Thị Qúa 13/04/2015 Có C Đạt C 20167 NS33.0173 C

5.945 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Thị Kỳ 22/12/2015 Có C Đạt C 14124492 NS33.0364 C

5.946 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Thị Tới 01/03/2016 Có C Đạt C 15018347 NS33.0439 C

5.947 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Đá Mài Khô 01/03/2016 Có C Đạt C 14125795 NS33.0430 C

5.948 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Thị Phinh 01/03/2016 Có C Đạt C 14125263 NS33.0424 C

5.949 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Đá Mài Thị Tấm 01/03/2016 Có C Đạt C 14124388 NS33.0447 C

5.950 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vơ Thị Bô 01/03/2016 Có C Đạt C 15018788 NS33.0450 C

5.951 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Ớ 01/03/2016 Có C Đạt C 14124541 NS33.0427 C

5.952 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Nguyễn Thị Hường 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0051 C

5.953 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Yên Thị Loan 13/04/2015 Có C Đạt C 19611 NS33.0174 C

5.954 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Ơi 01/03/2016 Có C Đạt C 14125107 NS33.0414 C

5.955 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Hàng 13/04/2015 Có C Đạt C 14106338 NS33.0187 C

5.956 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Mạo Thị Lốt 01/03/2016 Có C Đạt C 14125984 NS33.0445 C

5.957 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Mạo Thị Ngơi 01/03/2016 Có C Đạt C 1516127 NS33.0429 C

5.958 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Vít 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205584 NS33.0504 C

5.959 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Lời 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205585 NS33.0496 C

5.960 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Cam 01/03/2016 Có C Đạt C 15017708 NS33.0397 C

5.961 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Chiêng 27/03/2017 Có C Đạt C 04201226083 NS33.0505 C

5.962 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Sánh 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228818 NS33.0466 C

5.963 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Hoàng 22/12/2015 Có C Đạt C 15016767 NS33.0326 C

5.964 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Chương 01/03/2016 Có C Đạt C 15014617 NS33.0438 C

5.965 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Đinh 01/03/2016 Có C Đạt C 04201595754 NS33.0423 C

5.966 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Ka Doái 01/03/2016 Có C Đạt C 15010894 NS33.0399 C

5.967 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Quê 22/12/2015 Có C Đạt C 14056019 NS33.0340 C

5.968 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Óa 22/12/2015 Có C Đạt C 04201513346 NS33.0328 C

5.969 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Mạo Thà 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0088 C

5.970 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Thị Cưng 14/12/2015 Có C Đạt C 15010197 NS33.0306 C

5.971 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Trần Ngọc Nam 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0050 C

5.972 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Đức 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0055 C

5.973 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Tuyên 13/04/2015 Có C Đạt C 14109280 NS33.0221 C
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5.974 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Chúc 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228437 NS33.0498 C

5.975 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Sen 13/04/2015 Có C Đạt C 14104703 NS33.0213 C

5.976 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Thương 27/03/2017 Có C Đạt C 04201226088 NS33.0502 C

5.977 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Bông 13/04/2015 Có C Đạt C 14108964 NS33.0199 C

5.978 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Bà Râu Rinh 13/04/2015 Có C Đạt C 19428 NS33.0167 C

5.979 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Thơi 13/04/2015 Có C Đạt C 14104596 NS33.0239 C

5.980 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Đen 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228815 NS33.0467 C

5.981 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Nở 13/04/2015 Có C Đạt C 14102189 NS33.0226 C

5.982 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Phước 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0124 C

5.983 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Niên 27/03/2017 Có C Đạt C 04201228816 NS33.0500 C

5.984 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Nhiêm 01/03/2016 Có C Đạt C 04201595759 NS33.0433 C

5.985 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Sơ Rí 01/03/2016 Có C Đạt C 14114795 NS33.0453 C

5.986 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Chèo 01/03/2016 Có C Đạt C 15018085 NS33.0426 C

5.987 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Sa Ô Thị Voa 17/06/2016 Có C Đạt C 15018247 NS33.0459 C

5.988 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Thị Nguyệt 01/03/2016 Có C Đạt C 14124395 NS33.0443 C

5.989 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Ớt 01/03/2016 Có C Đạt C 14124337 NS33.0452 C

5.990 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Rong 01/03/2016 Có C Đạt C 14124389 NS33.0412 C

5.991 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Thị Thi 13/04/2015 Có C Đạt C 14108828 NS33.0203 C

5.992 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Thị Quy 22/12/2015 Có C Đạt C 14126171 NS33.0356 C

5.993 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thương 01/03/2016 Có C Đạt C 14111571 NS33.0440 C

5.994 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Katơr Thị Châu 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0058 C

5.995 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Thị Sáu 01/03/2016 Có C Đạt C 14123408 NS33.0448 C

5.996 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Ví 01/09/2017 Có C Đạt C 04201365778 NS33.0528 C

5.997 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Yên Thị Ka Ré 01/03/2016 Có C Đạt C 14123226 NS33.0449 C

5.998 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Nhất 01/03/2016 Có C Đạt C 14124685 NS33.0432 C

5.999 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Bống 01/03/2016 Có C Đạt C 14114746 NS33.0434 C

6.000 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Va 22/12/2015 Có C Đạt C 14128171 NS33.0324 C

6.001 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Điều 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205587 NS33.0499 C

6.002 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Hiền 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0125 C

6.003 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaleá Tiến 13/04/2015 Có C Đạt C 14108661 NS33.0180 C

6.004 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Phi 22/12/2015 Có C Đạt C 14114664 NS33.0353 C

6.005 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Yên Thị Sông 13/04/2015 Có C Đạt C 14101010 NS33.0183 C

6.006 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Công 13/04/2015 Có C Đạt C 14101059 NS33.0222 C

6.007 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do PiNăng Măng 18/01/2016 Có C Đạt C 15016670 NS33.0367 C

6.008 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Quyên 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396067 NS33.0538 C

6.009 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Bà Râu Thị Ngọc 08/01/2019 Có C Đạt C 04201397918 NS33.0539 C

6.010 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Hạ 08/01/2019 Có C Đạt C 04201397917 NS33.0540 C

6.011 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Hương 08/01/2019 Có C Đạt C 04201397915 NS33.0541 C

6.012 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Cô Pơ Ró Thị Hoa 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396063 NS33.0542 C

6.013 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Diệu 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394826 NS33.0544 C

6.014 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Thị Tiêm 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396066 NS33.0551 C

6.015 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Deo 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394827 NS33.0552 C

6.016 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Ninh 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398932 NS33.0553 C

6.017 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ta Yên Thị Giống 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396065 NS33.0554 C

6.018 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Móng 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396064 NS33.0555 C

6.019 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Diêng 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396070 NS33.0556 C

6.020 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Thị É Lai 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396069 NS33.0558 C

6.021 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Quyênh 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396068 NS33.0570 C

6.022 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Thị Điệp 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398940 NS33.0571 C

6.023 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Trang 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398931 NS33.0574 C

6.024 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Thị Thê 09/01/2019 Có C Đạt C 04201398933 NS33.0587 C

6.025 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do KaTơr Thị Chê 09/01/2019 Có C Đạt C 04201398936 NS33.0588 C

6.026 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Be 09/01/2019 Có C Đạt C 04201398935 NS33.0589 C

6.027 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Za Pa Ó Thị Bí 08/01/2019 Có C Đạt C 04201397913 NS33.0550 C

6.028 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Phinh 07/01/2020 Có C Đạt C 04201371154 NS33.0596 C

6.029 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Za Pa Ó Thị Nhị 08/01/2020 Có C Đạt C 04201510108 NS33.0606 C

6.030 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Lạc 08/01/2020 Có C Đạt C 04201510104 NS33.0608 C

6.031 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Sơn 08/01/2020 Có C Đạt C 04201510102 NS33.0609 C



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

6.032 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Ngương 08/01/2020 Có C Đạt C 04201507130 NS33.0610 C

6.033 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Nhin 08/01/2020 Có C Đạt C 04201514371 NS33.0611 C

6.034 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Bá Năng Thị Diễm 08/01/2020 Có C Đạt C 04201507128 NS33.0615 C

6.035 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Biển 08/01/2020 Có C Đạt C 04201510110 NS33.0620 C

6.036 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Ba Râu Thị Sông 08/01/2020 Có C Đạt C 04201510107 NS33.0621 C

6.037 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Mai 08/01/2020 Có C Đạt C 04201510103 NS33.0622 C

6.038 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Rới 08/01/2020 Có C Đạt C 04201507122 NS33.0623 C

6.039 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Đơ 08/01/2020 Có C Đạt C 04201510106 NS33.0624 C

6.040 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Xuyên 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512567 NS33.0626 C

6.041 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Bến 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512561 NS33.0629 C

6.042 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Khoảng 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513405 NS33.0632 C

6.043 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Xuyên 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513403 NS33.0636 C

6.044 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Chá 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513402 NS33.0639 C

6.045 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Nhận 10/01/2020 Có C Đạt C 04201509893 NS33.0642 C

6.046 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Pi Năng Thị Hỏi 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512566 NS33.0643 C

6.047 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Yến 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513409 NS33.0645 C

6.048 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Pôn Điện 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513408 NS33.0653 C

6.049 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Tà Yên Thị Duyên 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513407 NS33.0662 C

6.050 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Hộp 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512570 NS33.0666 C

6.051 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Thị Tiên 04/02/2020 Có C Đạt C 04201512196 NS33.0677 C

6.052 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Chamaléa Lượng 30/03/2020 Có C Đạt C 04201591799 NS33.0681 C

6.053 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Do Gia Vong Thị Nương 15/05/2020 Có C Đạt C 04201592340 NS33.0683 C

6.054 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị A Kha 22/12/2015 Có C Đạt C 14127649 NS33.0350 C

6.055 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Pi Năng Thiệp 22/12/2015 Có C Đạt C 14104833 NS33.0343 C

6.056 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Gi 13/04/2015 Có C Đạt C 20167 NS33.0177 C

6.057 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Trần Thị Loan 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0061 C

6.058 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Dị 22/12/2015 Có C Đạt C 15016931 NS33.0344 C

6.059 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Khức 22/05/2015 Có C Đạt C 14100953 NS33.0255 C

6.060 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhong Thị Nương 19/06/2015 Có C Đạt C 14104852 NS33.0261 C

6.061 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Na 01/03/2016 Có C Đạt C 15016683 NS33.0436 C

6.062 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ma Nhông Thị Tất 22/12/2015 Có C Đạt C 14125719 NS33.0347 C

6.063 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Phương 14/04/2015 Có C Đạt C 19734 NS33.0250 C

6.064 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Khoan 30/09/2015 Có C Đạt C 14108833 NS33.0273 C

6.065 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thương 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0085 C

6.066 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Nga 22/12/2015 Có C Đạt C 14126485 NS33.0363 C

6.067 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Thí 02/02/2015 Có C Đạt C 20023 NS33.0154 C

6.068 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Thiêu 19/06/2015 Có C Đạt C 14108688 NS33.0258 C

6.069 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Thuận 15/01/2015 Có C Đạt C 18278 NS33.0152 C

6.070 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Tiên 28/09/2015 Có C Đạt C 14124982 NS33.0271 C

6.071 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Diêm 22/12/2015 Có C Đạt C 15018818 NS33.0349 C

6.072 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Vari Nhong Thị Nhiên 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0068 C

6.073 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Phóng 22/12/2015 Có C Đạt C 14125875 NS33.0330 C

6.074 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Chấm 13/04/2015 Có C Đạt C 14108404 NS33.0207 C

6.075 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Pea 14/12/2015 Có C Đạt C 16019678 NS33.0322 C

6.076 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Oanh 22/12/2015 Có C Đạt C 14115261 NS33.0355 C

6.077 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Hương 22/12/2015 Có C Đạt C 14111471 NS33.0354 C

6.078 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Ba 22/12/2015 Có C Đạt C 15013899 NS33.0337 C

6.079 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Dung 22/12/2015 Có C Đạt C 14114826 NS33.0329 C

6.080 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Dem 22/12/2015 Có C Đạt C 14124795 NS33.0323 C

6.081 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Chanh 22/12/2015 Có C Đạt C 15016758 NS33.0327 C

6.082 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ế La Mạnh Thị Xanh 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0100 C

6.083 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Tám 13/01/2016 Có C Đạt C 15011676 NS33.0365 C

6.084 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Tem 14/12/2015 Có C Đạt C 1516431 NS33.0321 C

6.085 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Vara Nhông Đông 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0099 C

6.086 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thống 12/08/2015 Có C Đạt C 14108847 NS33.0269 C

6.087 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Phan Thị Hồng Anh 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0060 C

6.088 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Lời 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0073 C

6.089 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Kha 15/01/2015 Có C Đạt C 04201398638 NS33.0153 C
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6.090 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Thơ 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0072 C

6.091 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Luyên 22/12/2015 Có C Đạt C 16010217 NS33.0342 C

6.092 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Tin 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0086 C

6.093 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Đông 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0075 C

6.094 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Đơn 27/07/2017 Có C Đạt C 04201205995 NS33.0524 C

6.095 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Phin 10/09/2014 Có C Đạt C NS33.0139 C

6.096 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Viên Nai 10/09/2014 Có C Đạt C 04201407408 NS33.0140 C

6.097 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Ngoan 22/12/2015 Có C Đạt C 15016654 NS33.0333 C

6.098 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Diễm 22/12/2015 Có C Đạt C 14083136 NS33.0335 C

6.099 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Vốn 01/03/2016 Có C Đạt C 15010528 NS33.0431 C

6.100 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Câu 02/02/2015 Có C Đạt C 20888 NS33.0155 C

6.101 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Binh 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0079 C

6.102 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Hà 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0122 C

6.103 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thiếu 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0120 C

6.104 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Hoa 22/12/2015 Có C Đạt C 16019000 NS33.0360 C

6.105 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Cà Mau Thị Nho 02/02/2015 Có C Đạt C 04201409070 NS33.0160 C

6.106 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Chu Rô Phấn 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0078 C

6.107 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Tiếng 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0066 C

6.108 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Pố Ga 22/05/2015 Có C Đạt C 14109934 NS33.0253 C

6.109 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ca Mau Hà 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0030 C

6.110 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ca Tơr Thị Yến 18/02/2016 Có C Đạt C 15016796 NS33.0370 C

6.111 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Xia 22/12/2015 Có C Đạt C 14112540 NS33.0358 C

6.112 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Lánh 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0071 C

6.113 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Catơr Thị Bông 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0076 C

6.114 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Hiền 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0069 C

6.115 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Nhông Tét 02/02/2015 Có C Đạt C 20199 NS33.0156 C

6.116 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Hải 22/12/2015 Có C Đạt C 14124708 NS33.0345 C

6.117 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Nguyệt 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0123 C

6.118 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Đau 10/09/2014 Có C Đạt C NS33.0141 C

6.119 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ka tơr Khanh 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0084 C

6.120 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Cà Mau Vơi 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0101 C

6.121 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Lệ 13/04/2015 Có C Đạt C 010155 NS33.0179 C

6.122 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Nhong 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0082 C

6.123 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Hara Quanh Thị Lý 30/03/2017 Có C Đạt C 04201618339 NS33.0517 C

6.124 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Tinh 02/03/2017 Có C Đạt C 04201228328 NS33.0464 C

6.125 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Bé 01/03/2016 Có C Đạt C 14114755 NS33.0393 C

6.126 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Hồng 01/03/2016 Có C Đạt C 15019239 NS33.0405 C

6.127 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Hà 01/03/2016 Có C Đạt C 14114597 NS33.0400 C

6.128 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Chim 18/02/2016 Có C Đạt C 15012326 NS33.0372 C

6.129 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Nữ 12/02/2018 Có C Đạt C 04201336526 NS33.0529 C

6.130 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Trường 01/03/2016 Có C Đạt C 14106721 NS33.0394 C

6.131 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Chéc 18/02/2016 Có C Đạt C 15016569 NS33.0371 C

6.132 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Võ Thành Tín 18/02/2016 Có C Đạt C 15018292 NS33.0373 C

6.133 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Binh 01/03/2016 Có C Đạt C 04201407615 NS33.0415 C

6.134 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Thủy 01/03/2016 Có C Đạt C 14124566 NS33.0417 C

6.135 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị La 01/03/2016 Có C Đạt C 15013934 NS33.0416 C

6.136 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Kho Chiêu 10/06/2014 Có C Đạt C 04201336561 NS33.0077 C

6.137 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Hưng 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0074 C

6.138 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Sông 19/06/2015 Có C Đạt C 14108938 NS33.0260 C

6.139 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Duyên 14/12/2015 Có C Đạt C 15018128 NS33.0320 C

6.140 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Truyền 22/12/2015 Có C Đạt C 14125901 NS33.0341 C

6.141 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Kiên 10/06/2014 Có C Đạt C 04201406683 NS33.0081 C

6.142 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Mời 22/12/2015 Có C Đạt C 14154849 NS33.0334 C

6.143 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Á 22/12/2015 Có C Đạt C 14106330 NS33.0338 C

6.144 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Trần Thanh Lâm 10/06/2014 Có C Đạt C 04201409411 NS33.0067 C

6.145 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Phang 19/06/2015 Có C Đạt C 14102419 NS33.0262 C

6.146 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Hào 19/06/2015 Có C Đạt C 14108879 NS33.0263 C

6.147 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Huế 02/05/2018 Có C Đạt C 04201334713 NS33.0533 C
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6.148 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Khó 22/12/2015 Có C Đạt C 14124455 NS33.0348 C

6.149 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Binh 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0098 C

6.150 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Lê Thị Sương 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0070 C

6.151 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Mến 22/08/2018 Có C Đạt C 04201405681 NS33.0535 C

6.152 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Tiếc 22/12/2015 Có C Đạt C 15016630 NS33.0361 C

6.153 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Thua 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0080 C

6.154 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Ha Ra 22/12/2015 Có C Đạt C 16013450 NS33.0359 C

6.155 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Lai 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0062 C

6.156 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Cúc 22/12/2015 Có C Đạt C 14123105 NS33.0351 C

6.157 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thọ 22/12/2015 Có C Đạt C 14126032 NS33.0357 C

6.158 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Nhàng 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0083 C

6.159 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Pa Xây Lực 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0063 C

6.160 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Thủy 22/12/2015 Có C Đạt C 15016404 NS33.0332 C

6.161 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pôn Thị Hóa 01/03/2016 Có C Đạt C 15010012 NS33.0422 C

6.162 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pôn Thị Cô 02/02/2015 Có C Đạt C 20518 NS33.0159 C

6.163 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pôn Thị Hoa 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0087 C

6.164 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Ngọc 21/03/2016 Có C Đạt C 15018575 NS33.0457 C

6.165 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Hara Quang Thị Dai 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0065 C

6.166 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Hara Quang Thị Minh 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0064 C

6.167 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Sang 01/03/2016 Có C Đạt C 14111170 NS33.0396 C

6.168 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Vía 01/03/2016 Có C Đạt C 14124301 NS33.0395 C

6.169 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Lúc 22/12/2015 Có C Đạt C 14128968 NS33.0339 C

6.170 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Thi 02/02/2015 Có C Đạt C 19456 NS33.0158 C

6.171 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Phôn 19/06/2015 Có C Đạt C 14106640 NS33.0264 C

6.172 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Gái 22/12/2015 Có C Đạt C 15017040 NS33.0331 C

6.173 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Hồ Thanh Hải 01/08/2016 Có C Đạt C 15014869 NS33.0461 C

6.174 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Cà Mau Thị Hát 01/03/2016 Có C Đạt C 14109854 NS33.0376 C

6.175 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Ngăm 01/03/2016 Có C Đạt C 15012193 NS33.0404 C

6.176 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Bương 22/12/2015 Có C Đạt C 14123712 NS33.0346 C

6.177 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Pưng 19/06/2015 Có C Đạt C 14109300 NS33.0259 C

6.178 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Tuệ 01/03/2016 Có C Đạt C 15017844 NS33.0425 C

6.179 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Đo 27/05/2015 Có C Đạt C 14101880 NS33.0256 C

6.180 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Chúc 22/12/2015 Có C Đạt C 15012019 NS33.0336 C

6.181 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Trần Văn Tùng 01/03/2016 Có C Đạt C 14109628 NS33.0384 C

6.182 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Ngao 22/12/2015 Có C Đạt C 15019074 NS33.0352 C

6.183 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Thuyết 22/12/2015 Có C Đạt C 14114502 NS33.0362 C

6.184 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Liễu 15/01/2015 Có C Đạt C 04201409571 NS33.0151 C

6.185 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Katơr Thị Ánh 19/06/2015 Có C Đạt C 14101784 NS33.0265 C

6.186 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Hiền 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0121 C

6.187 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Tiêu 09/01/2019 Có C Đạt C 04201396031 NS33.0575 C

6.188 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Béc 09/01/2019 Có C Đạt C 04201399771 NS33.0576 C

6.189 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Thế 09/01/2019 Có C Đạt C 04201396035 NS33.0577 C

6.190 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Yên Thị Oen 09/01/2019 Có C Đạt C 04201396033 NS33.0578 C

6.191 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Đúy 09/01/2019 Có C Đạt C 04201398778 NS33.0579 C

6.192 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Hoa 09/01/2019 Có C Đạt C 04201398779 NS33.0580 C

6.193 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Thúy 09/01/2019 Có C Đạt C 04201396040 NS33.0581 C

6.194 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Hà 09/01/2019 Có C Đạt C 04201396039 NS33.0582 C

6.195 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Tà Yên Thị Hẹp 09/01/2019 Có C Đạt C 04201396038 NS33.0583 C

6.196 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Sánh 09/01/2019 Có C Đạt C 04201398777 NS33.0584 C

6.197 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Hạnh 09/01/2019 Có C Đạt C 04201396037 NS33.0585 C

6.198 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Va Ri Nhông Thị Phụng 09/01/2019 Có C Đạt C 04201396299 NS33.0586 C

6.199 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Phin 08/01/2020 Có C Đạt C 04201515019 NS33.0599 C

6.200 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Ban 08/01/2020 Có C Đạt C 04201515017 NS33.0601 C

6.201 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Mận 08/01/2020 Có C Đạt C 04201515012 NS33.0602 C

6.202 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Dêm 08/01/2020 Có C Đạt C 04201511076 NS33.0603 C

6.203 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Chuyển 08/01/2020 Có C Đạt C 04201515015 NS33.0605 C

6.204 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Phong 08/01/2020 Có C Đạt C 04201515018 NS33.0607 C

6.205 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Liêm 08/01/2020 Có C Đạt C 04201515014 NS33.0612 C
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6.206 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Gia Lức Thị Thạnh 08/01/2020 Có C Đạt C 04201512730 NS33.0614 C

6.207 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Thị Biển 08/01/2020 Có C Đạt C 04201512722 NS33.0619 C

6.208 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ha Ra Quanh Thị Ngân 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512568 NS33.0634 C

6.209 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pôn Thị Đàn 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512562 NS33.0638 C

6.210 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ta Pố Kít 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512569 NS33.0640 C

6.211 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Nhương 10/01/2020 Có C Đạt C 04201374244 NS33.0657 C

6.212 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót É La Manh Thị Pia 10/01/2020 Có C Đạt C 04201374250 NS33.0660 C

6.213 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Hồ Thị Lành 16/04/2020 Có C Đạt C 04201593599 NS33.0682 C

6.214 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót HaRa Quanh Dương 12/04/2021 Có C Đạt C 04201619445 NS33.0686 C

6.215 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót KaTơr Thị Hiệm 13/05/2021 Có C Đạt C 04201619208 NS33.0688 C

6.216 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Gia Rót Ka Tơr Thị Lụy 19/05/2021 Có C Đạt C 04201621817 NS33.0689 C

6.217 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Mến 13/04/2015 Có C Đạt C 14102365 NS33.0216 C

6.218 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Đà 06/05/2015 Có C Đạt C 20674 NS33.0252 C

6.219 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Hương 13/04/2015 Có C Đạt C 14101701 NS33.0224 C

6.220 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Gương 13/04/2015 Có C Đạt C 19713 NS33.0171 C

6.221 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Ngưng 13/04/2015 Có C Đạt C 20161 NS33.0170 C

6.222 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Hội 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0128 C

6.223 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Phê 14/12/2015 Có C Đạt C 14086399 NS33.0315 C

6.224 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Thía Phước 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0102 C

6.225 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Hà 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0105 C

6.226 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Hơi 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0127 C

6.227 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Lế 13/04/2015 Có C Đạt C 14109627 NS33.0210 C

6.228 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Sy 01/03/2016 Có C Đạt C 15014987 NS33.0454 C

6.229 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Hoàng 27/03/2017 Có C Đạt C 04201227413 NS33.0509 C

6.230 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Lưng 13/04/2015 Có C Đạt C 19707 NS33.0168 C

6.231 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị My 01/03/2016 Có C Đạt C 14114867 NS33.0379 C

6.232 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Nhanh 01/03/2016 Có C Đạt C 15013315 NS33.0378 C

6.233 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Liêu 01/03/2016 Có C Đạt C 15016734 NS33.0375 C

6.234 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Thưa 27/03/2017 Có C Đạt C 04201621051 NS33.0503 C

6.235 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Phượng 14/12/2015 Có C Đạt C 14116237 NS33.0309 C

6.236 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Lời 27/03/2017 Có C Đạt C 04201227573 NS33.0481 C

6.237 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Chó 13/04/2015 Có C Đạt C 14109641 NS33.0194 C

6.238 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Thí 14/12/2015 Có C Đạt C 14115182 NS33.0314 C

6.239 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Nguyệt 14/12/2015 Có C Đạt C 15016684 NS33.0311 C

6.240 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Trần Thị Hạnh 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0043 C

6.241 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Thương 13/04/2015 Có C Đạt C 19606 NS33.0172 C

6.242 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Bé 27/03/2017 Có C Đạt C 04201225147 NS33.0488 C

6.243 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Tô Rét 14/12/2015 Có C Đạt C 15011341 NS33.0308 C

6.244 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Binh 13/04/2015 Có C Đạt C 14109229 NS33.0240 C

6.245 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Khang 14/12/2015 Có C Đạt C 13010062 NS33.0313 C

6.246 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Giao 28/03/2017 Có C Đạt C 04201205222 NS33.0514 C

6.247 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thuận 13/04/2015 Có C Đạt C 14108994 NS33.0234 C

6.248 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Bông 28/03/2017 Có C Đạt C 04201207685 NS33.0515 C

6.249 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thúy 13/04/2015 Có C Đạt C 14108431 NS33.0201 C

6.250 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Oai 27/03/2017 Có C Đạt C 04201225305 NS33.0478 C

6.251 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Xuân A 14/12/2015 Có C Đạt C 14127180 NS33.0310 C

6.252 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Hồng 01/03/2016 Có C Đạt C 14111384 NS33.0380 C

6.253 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Hoang 13/04/2015 Có C Đạt C 14109934 NS33.0198 C

6.254 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Chiên 14/12/2015 Có C Đạt C 14124752 NS33.0317 C

6.255 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Dít 27/03/2017 Có C Đạt C 04201227411 NS33.0497 C

6.256 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Pea 28/03/2017 Có C Đạt C 04201205230 NS33.0512 C

6.257 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Phanh 27/03/2017 Có C Đạt C 04201227420 NS33.0507 C

6.258 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Nhanh 13/04/2015 Có C Đạt C 19620 NS33.0169 C

6.259 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Niên 13/04/2015 Có C Đạt C 19660 NS33.0175 C

6.260 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Sơ 01/03/2016 Có C Đạt C 14115249 NS33.0382 C

6.261 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Phan Thị Thu Nở 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0042 C

6.262 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Trương Thị Thông 02/02/2015 Có C Đạt C 18453 NS33.0161 C

6.263 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pa Lây Thị Nhương 27/03/2017 Có C Đạt C 04201224637 NS33.0506 C
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6.264 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Nhang 13/04/2015 Có C Đạt C 14109000 NS33.0189 C

6.265 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Lan 14/12/2015 Có C Đạt C 15011578 NS33.0319 C

6.266 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thịêng 13/04/2015 Có C Đạt C 14108538 NS33.0244 C

6.267 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Dấu 13/04/2015 Có C Đạt C 14109585 NS33.0212 C

6.268 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài KaTơr Thị Tô Rét 30/06/2016 Có C Đạt C 14115000 NS33.0460 C

6.269 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Thía Thị Cúc 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0045 C

6.270 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Thía Thị Đông 27/03/2017 Có C Đạt C 04201227417 NS33.0491 C

6.271 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Trần Thị Anh 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0103 C

6.272 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Cam 03/03/2015 Có C Đạt C 18410 NS33.0163 C

6.273 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Tâm 01/03/2016 Có C Đạt C 14125989 NS33.0386 C

6.274 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Thía Thị Diên 14/12/2015 Có C Đạt C 14125576 NS33.0312 C

6.275 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thủy 01/03/2017 Có C Đạt C 04201227890 NS33.0462 C

6.276 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Bơi 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205586 NS33.0492 C

6.277 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Nga 13/04/2015 Có C Đạt C 14101249 NS33.0232 C

6.278 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài PiNăng Thị Thời 13/04/2015 Có C Đạt C 14108726 NS33.0243 C

6.279 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Chà 13/04/2015 Có C Đạt C 14109418 NS33.0214 C

6.280 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Ngá 13/04/2015 Có C Đạt C 14101691 NS33.0185 C

6.281 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaleá Thị Lạc 13/04/2015 Có C Đạt C 14108788 NS33.0208 C

6.282 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Phạm Văn Sơn 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0004 C

6.283 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Bùi Thị Ánh Hồng 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0044 C

6.284 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ca Tơr Thị Lóa 28/03/2017 Có C Đạt C 04201205226 NS33.0513 C

6.285 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Thía Thị Cang 13/04/2015 Có C Đạt C 14109350 NS33.0191 C

6.286 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Tô Rét 14/12/2015 Có C Đạt C 14126570 NS33.0318 C

6.287 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Nở 14/12/2015 Có C Đạt C 04201409372 NS33.0316 C

6.288 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Lê Pháp 10/09/2014 Có C Đạt C NS33.0142 C

6.289 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Lũy 01/03/2016 Có C Đạt C 04201514060 NS33.0391 C

6.290 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Rừng 11/03/2016 Có C Đạt C 14125767 NS33.0456 C

6.291 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Đế 01/03/2016 Có C Đạt C 15017226 NS33.0381 C

6.292 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Chiêm 01/03/2016 Có C Đạt C 14111454 NS33.0377 C

6.293 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thi 27/03/2017 Có C Đạt C 04201224639 NS33.0489 C

6.294 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Phơi 28/03/2017 Có C Đạt C 04201205225 NS33.0510 C

6.295 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Đai 01/03/2016 Có C Đạt C 15013433 NS33.0387 C

6.296 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pa Xây Xu 01/03/2016 Có C Đạt C 14111408 NS33.0389 C

6.297 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thìn 13/04/2015 Có C Đạt C 04201514052 NS33.0211 C

6.298 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Long 27/03/2017 Có C Đạt C 04201621610 NS33.0494 C

6.299 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Mưng 27/03/2017 Có C Đạt C 04201227419 NS33.0508 C

6.300 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Tới 01/03/2016 Có C Đạt C 14125781 NS33.0383 C

6.301 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Reo 13/04/2015 Có C Đạt C 04201395597 NS33.0215 C

6.302 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Va Ri Nhông Diệu 01/03/2016 Có C Đạt C 04201225482 NS33.0374 C

6.303 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Phạm Văn Lâm 10/06/2014 Có C Đạt C 04201409377 NS33.0041 C

6.304 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Rá Thị Lao 13/04/2015 Có C Đạt C 14109139 NS33.0204 C

6.305 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Rá Thị Lâm 13/04/2015 Có C Đạt C 14100186 NS33.0181 C

6.306 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Canh 13/04/2015 Có C Đạt C 14101889 NS33.0225 C

6.307 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Thiên 22/08/2017 Có C Đạt C 04201237771 NS33.0527 C

6.308 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Hồ Thị Lan 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0104 C

6.309 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Rá Thị Gíam 27/03/2017 Có C Đạt C 04201227571 NS33.0483 C

6.310 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Gái 01/03/2016 Có C Đạt C 14114395 NS33.0390 C

6.311 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Bay 08/03/2016 Có C Đạt C 15013455 NS33.0455 C

6.312 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Cô 27/03/2017 Có C Đạt C 04201225303 NS33.0485 C

6.313 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Hơi 25/04/2017 Có C Đạt C 04201205227 NS33.0520 C

6.314 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Đê 30/03/2017 Có C Đạt C 04201225306 NS33.0518 C

6.315 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Kia 27/03/2017 Có C Đạt C 04201225308 NS33.0487 C

6.316 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Vi Nai 27/03/2017 Có C Đạt C 04201225309 NS33.0486 C

6.317 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị La 27/03/2017 Có C Đạt C 04201225148 NS33.0484 C

6.318 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Nguyễn Thị Cải 18/02/2016 Có C Đạt C 15012808 NS33.0369 C

6.319 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Dư 01/03/2016 Có C Đạt C 15016643 NS33.0392 C

6.320 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Tính 01/03/2016 Có C Đạt C 14123919 NS33.0385 C

6.321 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Bưng 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394145 NS33.0537 C
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6.322 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Bơ 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394147 NS33.0543 C

6.323 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Vây 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394587 NS33.0545 C

6.324 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài La Ô Trọng 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398739 NS33.0546 C

6.325 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Xuyên 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394581 NS33.0547 C

6.326 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Cheo 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394586 NS33.0548 C

6.327 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thân 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394584 NS33.0549 C

6.328 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Che 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398736 NS33.0557 C

6.329 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Phước 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398734 NS33.0559 C

6.330 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thủy 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398731 NS33.0560 C

6.331 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Điệm 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398735 NS33.0561 C

6.332 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Kiên 08/01/2019 Có C Đạt C 04201398740 NS33.0562 C

6.333 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Chóa 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394148 NS33.0563 C

6.334 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thời 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394141 NS33.0564 C

6.335 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Thiêu 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394149 NS33.0565 C

6.336 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Nơi 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394146 NS33.0566 C

6.337 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Cưng 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394143 NS33.0567 C

6.338 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Chiêu 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394144 NS33.0568 C

6.339 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Mấu Thị Đông 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394150 NS33.0569 C

6.340 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Di 08/01/2019 Có C Đạt C 04201396293 NS33.0572 C

6.341 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Khoanh 08/01/2019 Có C Đạt C 04201394142 NS33.0573 C

6.342 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Phanh 21/03/2019 Có C Đạt C 04201399053 NS33.0590 C

6.343 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Trần Xuân Quang 11/06/2019 Có C Đạt C 04201374721 NS33.0592 C

6.344 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Mỏng 08/01/2020 Có C Đạt C 04201508406 NS33.0597 C

6.345 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Na 08/01/2020 Có C Đạt C 04201509891 NS33.0598 C

6.346 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Kích 08/01/2020 Có C Đạt C 04201509894 NS33.0600 C

6.347 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Ca 08/01/2020 Có C Đạt C 04201509896 NS33.0604 C

6.348 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Thiêu 08/01/2020 Có C Đạt C 04201509900 NS33.0613 C

6.349 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Diệp 08/01/2020 Có C Đạt C 04201509892 NS33.0616 C

6.350 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Nhị 08/01/2020 Có C Đạt C 04201509895 NS33.0617 C

6.351 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Hiệp 08/01/2020 Có C Đạt C 04201508401 NS33.0618 C

6.352 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Cô Pơ Ró Thị Giao 08/01/2020 Có C Đạt C 04201509899 NS33.0625 C

6.353 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Nghênh 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513406 NS33.0628 C

6.354 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Sao 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512564 NS33.0633 C

6.355 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Bay 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513410 NS33.0635 C

6.356 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Rá Thị Loan 10/01/2020 Có C Đạt C 04201511075 NS33.0654 C

6.357 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Chamaléa Thị Khuy 10/01/2020 Có C Đạt C 04201513401 NS33.0655 C

6.358 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Xương 10/01/2020 Có C Đạt C 04201373264 NS33.0661 C

6.359 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Choái 10/01/2020 Có C Đạt C 04201508421 NS33.0663 C

6.360 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Thanh 10/01/2020 Có C Đạt C 04201508430 NS33.0664 C

6.361 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Đố 10/01/2020 Có C Đạt C 04201508422 NS33.0668 C

6.362 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Tà Yên Thị Huệ 10/01/2020 Có C Đạt C 04201508429 NS33.0670 C

6.363 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ta Yên Thị Lanh 10/01/2020 Có C Đạt C 04201508427 NS33.0671 C

6.364 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Tén 10/01/2020 Có C Đạt C 04201508423 NS33.0672 C

6.365 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Hành 10/01/2020 Có C Đạt C 04201373268 NS33.0673 C

6.366 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Hương 10/01/2020 Có C Đạt C 04201508424 NS33.0675 C

6.367 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Pa Rá 10/01/2020 Có C Đạt C 04201373269 NS33.0676 C

6.368 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Ba Râu Thị Thanh 04/02/2020 Có C Đạt C 04201413654 NS33.0678 C

6.369 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài Pi Năng Thị Nhương 16/04/2021 Có C Đạt C 04201621910 NS33.0687 C

6.370 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Hà Dài KaTơr Thị Quy 09/06/2021 Có C Đạt C 04201621893 NS33.0690 C

6.371 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Hữu Đức 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0008 C

6.372 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Thị Kim Dung 22/08/2017 Có C Đạt C 04201237776 NS33.0526 C

6.373 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Danh Biên 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0005 C

6.374 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Lê Đình Hùng 11/08/2014 Có C Đạt C 04201398636 NS33.0108 C

6.375 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Dai 01/03/2016 Có C Đạt C 14112358 NS33.0419 C

6.376 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Huy 10/09/2014 Có C Đạt C NS33.0134 C

6.377 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Xum 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0022 C

6.378 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Thao 29/09/2015 Có C Đạt C 14109285 NS33.0272 C

6.379 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Nguyễn Văn Thành 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0006 C
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6.380 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú ORai Nao 02/02/2015 Có C Đạt C 20680 NS33.0157 C

6.381 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Thị Nga 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0096 C

6.382 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Bích 10/10/2014 Có C Đạt C NS33.0144 C

6.383 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Phí Thị Hoa 29/05/2017 Có C Đạt C 04201208975 NS33.0521 C

6.384 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Bùi Thị Thớn 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0014 C

6.385 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Liên 27/03/2017 Có C Đạt C 04201620523 NS33.0501 C

6.386 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Nguyên 27/03/2017 Có C Đạt C 04201205224 NS33.0495 C

6.387 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Luân 27/03/2017 Có C Đạt C 04201225304 NS33.0482 C

6.388 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Thị Huyền 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0021 C

6.389 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Ơi 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0089 C

6.390 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Hố 14/12/2015 Có C Đạt C 14125489 NS33.0283 C

6.391 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Lú 14/12/2015 Có C Đạt C 14112177 NS33.0281 C

6.392 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Chích 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0018 C

6.393 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Vinh 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0114 C

6.394 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Chuyên 01/03/2016 Có C Đạt C 14083989 NS33.0428 C

6.395 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Thị Hương 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0034 C

6.396 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Liên 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0117 C

6.397 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Hộp 14/06/2017 Có C Đạt C 04201208980 NS33.0523 C

6.398 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Bùi 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0037 C

6.399 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Thượng 10/09/2014 Có C Đạt C NS33.0137 C

6.400 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Gíam 14/12/2015 Có C Đạt C 14122556 NS33.0279 C

6.401 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Hiệp 01/03/2016 Có C Đạt C 04201039532 NS33.0413 C

6.402 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Lênh 10/09/2014 Có C Đạt C NS33.0135 C

6.403 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Sơm 14/12/2015 Có C Đạt C 14123246 NS33.0295 C

6.404 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Vút 01/03/2016 Có C Đạt C 15016338 NS33.0406 C

6.405 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Vội 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0033 C

6.406 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Cà Mau Thị Hang 14/12/2015 Có C Đạt C 14125637 NS33.0289 C

6.407 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Băng 01/03/2016 Có C Đạt C 15011119 NS33.0442 C

6.408 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Hà 14/12/2015 Có C Đạt C 14124381 NS33.0302 C

6.409 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Hai 01/03/2016 Có C Đạt C 15016309 NS33.0388 C

6.410 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Nhai 01/03/2016 Có C Đạt C 15016819 NS33.0437 C

6.411 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Cà Mau Thị Pen 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0017 C

6.412 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Thị Hưng 10/09/2014 Có C Đạt C 04201236431 NS33.0133 C

6.413 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Đá Mài Hội 22/03/2017 Có C Đạt C 04201225327 NS33.0465 C

6.414 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Nhị 01/03/2016 Có C Đạt C 14124989 NS33.0421 C

6.415 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Thu 03/03/2015 Có C Đạt C 18604 NS33.0164 C

6.416 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Hạnh 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0010 C

6.417 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Cà Mau Thuyên 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0027 C

6.418 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Xiêng 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0109 C

6.419 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Chanh 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0025 C

6.420 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ma Nhong Nhíp 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0031 C

6.421 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Liêm 10/06/2014 Có C Đạt C 04201595755 NS33.0039 C

6.422 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Tiếp 14/12/2015 Có C Đạt C 13018403 NS33.0274 C

6.423 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xay Thị Bơi 14/12/2015 Có C Đạt C 14111267 NS33.0293 C

6.424 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Lá 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0091 C

6.425 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Diếp 14/12/2015 Có C Đạt C 15027746 NS33.0288 C

6.426 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Thị Ba 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0107 C

6.427 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Thị Quyết 14/12/2015 Có C Đạt C 14124350 NS33.0276 C

6.428 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Thị Ka 14/12/2015 Có C Đạt C 14125399 NS33.0291 C

6.429 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Phánh 02/02/2015 Có C Đạt C 21025 NS33.0162 C

6.430 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Thị Hà 14/12/2015 Có C Đạt C 15016283 NS33.0300 C

6.431 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú UBND xã Ma Nới 07/04/2014 Có C Đạt C 04201514386 NS33.0002 C

6.432 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Thái Văn Âu 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0026 C

6.433 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Nguyễn Văn Nhị 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0015 C

6.434 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Nguyễn Thị Bình 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0016 C

6.435 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Nguyễn Đình Phan 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0038 C

6.436 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trịnh Thị Nở 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0009 C

6.437 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Nguyễn Thị Hoa 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0029 C



STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối
Có nước 

24/7?

Có dụng cụ 

chưa nước (C/K)

Thời gian mất 

nước trung 

bình tháng 

dưới 20% ?

Đã phát hành 

hóa đơn cho hộ 

gia đình chưa 

(C/K)

Số sery đồng hồ 

nước
Mã khách hàng Ngày đánh giá

Đấu nối có đạt 

tiêu chuẩn Hoạt 

động? (C/K)

6.438 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Phan Thị Sen 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0012 C

6.439 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Phi Văn Hoàng 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0024 C

6.440 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Bùi Thị Hồng 10/06/2014 Có C Đạt C 04201334325 NS33.0013 C

6.441 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Va Ri Nhông Thị Mến 14/12/2015 Có C Đạt C 04201595752 NS33.0292 C

6.442 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Đá Mài Thị Uyên 14/12/2015 Có C Đạt C 04201595520 NS33.0275 C

6.443 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Vari Nhông Thị Nhân 11/08/2014 Có C Đạt C 04201595753 NS33.0111 C

6.444 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Tiên 02/03/2017 Có C Đạt C 04201228330 NS33.0463 C

6.445 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Lang 21/04/2017 Có C Đạt C 04201225367 NS33.0519 C

6.446 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Va Ri Nhông Thị Diện 13/04/2015 Có C Đạt C 011085 NS33.0227 C

6.447 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Phạm Văn Thuận 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0011 C

6.448 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Nguyễn Thị Thu Diễm 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0028 C

6.449 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Nguyễn Phương Thái 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0032 C

6.450 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Vari Nhong Phong 07/04/2014 Có C Đạt C NS33.0001 C

6.451 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Hoàng Trọng Tấn 10/04/2018 Có C Đạt C 04201334131 NS33.0530 C

6.452 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Canh 10/09/2014 Có C Đạt C NS33.0136 C

6.453 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Châu 14/12/2015 Có C Đạt C 14106205 NS33.0284 C

6.454 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Vari Nhông Huấn 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0094 C

6.455 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Tuyển 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0093 C

6.456 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Chamaleá Thủy 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0092 C

6.457 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Hội 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0040 C

6.458 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Phen 11/08/2014 Có C Đạt C 04201394236 NS33.0110 C

6.459 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú VaRi Nhông Thị Thiếm 12/08/2015 Có C Đạt C 1410324 NS33.0268 C

6.460 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú PaXây Dinh 19/06/2015 Có C Đạt C 14109772 NS33.0257 C

6.461 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Chém 12/08/2015 Có C Đạt C 14108227 NS33.0267 C

6.462 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Đá Mài Thị Duyên 14/12/2015 Có C Đạt C 15017108 NS33.0277 C

6.463 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Oanh 13/04/2015 Có C Đạt C 14101597 NS33.0245 C

6.464 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Ơ 13/04/2015 Có C Đạt C 14101041 NS33.0246 C

6.465 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Đấu 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0112 C

6.466 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pố Nghiệm 14/03/2015 Có C Đạt C 20893 NS33.0165 C

6.467 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Duyên 10/04/2018 Có C Đạt C 04201334140 NS33.0531 C

6.468 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Hao 14/12/2015 Có C Đạt C 14111433 NS33.0299 C

6.469 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ma Nhong Xương 11/04/2016 Có C Đạt C 15010219 NS33.0458 C

6.470 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Luyên 01/03/2016 Có C Đạt C 15011455 NS33.0435 C

6.471 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ma Nhông Lịch 10/10/2014 Có C Đạt C NS33.0143 C

6.472 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Quyên 01/03/2016 Có C Đạt C 14100037 NS33.0401 C

6.473 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Chi 14/12/2015 Có C Đạt C 14125097 NS33.0280 C

6.474 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Yên 13/04/2015 Có C Đạt C 14100261 NS33.0206 C

6.475 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Bôn Thị Yến 13/04/2015 Có C Đạt C 14106628 NS33.0241 C

6.476 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Thượng 01/03/2016 Có C Đạt C 14107982 NS33.0411 C

6.477 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Nơ 28/03/2017 Có C Đạt C 04201205221 NS33.0511 C

6.478 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Lan 13/04/2015 Có C Đạt C 14108528 NS33.0249 C

6.479 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Thi 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0116 C

6.480 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ya Hú 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0118 C

6.481 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Gái 14/12/2015 Có C Đạt C 14123301 NS33.0294 C

6.482 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú PaXây Thị Hồng 14/12/2015 Có C Đạt C 14114622 NS33.0297 C

6.483 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Va Ri Nhông Thị Dem 08/10/2018 Có C Đạt C 04201406569 NS33.0536 C

6.484 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Vari Nhong Thị Bá 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0023 C

6.485 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú VaRi Nhông Thị Bông 14/12/2015 Có C Đạt C 15016088 NS33.0298 C

6.486 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Va Ri Nhông Thị Loan 13/04/2015 Có C Đạt C 011048 NS33.0200 C

6.487 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ma Nhông Thị Sông 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0106 C

6.488 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ma Nhông Thị Pếch 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0090 C

6.489 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Do Dai 10/04/2015 Có C Đạt C 14101621 NS33.0166 C

6.490 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Phăng 10/09/2014 Có C Đạt C NS33.0138 C

6.491 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Bá Văn Hường 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0007 C

6.492 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Xa 14/12/2015 Có C Đạt C 14085624 NS33.0290 C

6.493 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Ngoanh 28/03/2017 Có C Đạt C 04201205228 NS33.0516 C

6.494 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Hiền 14/12/2015 Có C Đạt C 14125134 NS33.0296 C

6.495 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Beo 14/12/2015 Có C Đạt C 14036177 NS33.0301 C
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6.496 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Ca Du 13/04/2015 Có C Đạt C 04201507821 NS33.0196 C

6.497 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Chiều 13/04/2015 Có C Đạt C 14102204 NS33.0205 C

6.498 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Điều 14/12/2015 Có C Đạt C 14124305 NS33.0278 C

6.499 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Nhiều 14/12/2015 Có C Đạt C 14115397 NS33.0286 C

6.500 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Cao 14/12/2015 Có C Đạt C 14126270 NS33.0287 C

6.501 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Loan 14/12/2015 Có C Đạt C 14112039 NS33.0285 C

6.502 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Dư 14/12/2015 Có C Đạt C 14125239 NS33.0304 C

6.503 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Bi 14/04/2015 Có C Đạt C 19984 NS33.0251 C

6.504 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Nhặt 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0113 C

6.505 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Hoàng 13/04/2015 Có C Đạt C 14109298 NS33.0197 C

6.506 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Len 13/04/2015 Có C Đạt C 14100350 NS33.0202 C

6.507 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Thị Óc 14/12/2015 Có C Đạt C 15011213 NS33.0303 C

6.508 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Katơr Dú 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0019 C

6.509 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Khánh 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0097 C

6.510 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Vai 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0020 C

6.511 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Hinh 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0035 C

6.512 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ca Mau Lầy 10/09/2015 Có C Đạt C 14125542 NS33.0270 C

6.513 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Chamaleá Thơ 10/06/2014 Có C Đạt C NS33.0036 C

6.514 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Mến 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0115 C

6.515 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Linh 10/07/2014 Có C Đạt C NS33.0095 C

6.516 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Đá Mài Thị Cơi 11/08/2014 Có C Đạt C NS33.0119 C

6.517 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xay Thị Bô 14/12/2015 Có C Đạt C 15015930 NS33.0305 C

6.518 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Kia 14/12/2015 Có C Đạt C 14124476 NS33.0282 C

6.519 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Bùi Văn Quang 18/01/2016 Có C Đạt C 15018460 NS33.0366 C

6.520 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Trần Thị Xuân Tâm 27/05/2019 Có C Đạt C 04201371590 NS33.0591 C

6.521 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Ánh 24/06/2019 Có C Đạt C 04201507030 NS33.0593 C

6.522 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Bùi Thị Thủy 09/07/2019 Có C Đạt C 04201512749 NS33.0594 C

6.523 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Cà Mau Thị Chiếc 08/10/2019 Có C Đạt C 04201506538 NS33.0595 C

6.524 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pố Thông 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515406 NS33.0627 C

6.525 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú KaTơr Thị Nông 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515404 NS33.0630 C

6.526 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Đền 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515407 NS33.0631 C

6.527 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Hiếm 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515409 NS33.0637 C

6.528 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Xen 10/01/2020 Có C Đạt C 04201374241 NS33.0641 C

6.529 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Khen 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515405 NS33.0644 C

6.530 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị My 10/01/2020 Có C Đạt C 04201512563 NS33.0646 C

6.531 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú kaTơr Thị Mỹ 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515401 NS33.0647 C

6.532 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Tết 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515403 NS33.0648 C

6.533 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Íp 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515408 NS33.0649 C

6.534 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Pôn Thị Luyễn 10/01/2020 Có C Đạt C 04201514272 NS33.0650 C

6.535 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Yên Thị Thu 10/01/2020 Có C Đạt C 04201370753 NS33.0651 C

6.536 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Đá Mài Thị Tý 10/01/2020 Có C Đạt C 04201374243 NS33.0652 C

6.537 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Xiên 10/01/2020 Có C Đạt C 04201370756 NS33.0656 C

6.538 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Hoa 10/01/2020 Có C Đạt C 04201370755 NS33.0658 C

6.539 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ta Pôn Thị Viên 10/01/2020 Có C Đạt C 04201374245 NS33.0659 C

6.540 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Pa Xây Thị Phơi 10/01/2020 Có C Đạt C 04201370758 NS33.0665 C

6.541 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Sí 10/01/2020 Có C Đạt C 04201374247 NS33.0667 C

6.542 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Gia Lức Thị Thao 10/01/2020 Có C Đạt C 04201515402 NS33.0669 C

6.543 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Tà Yên Thị Kiều 10/01/2020 Có C Đạt C 04201514341 NS33.0674 C

6.544 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Đàng Năng Huy 29/03/2021 Có C Đạt C 04201622193 NS33.0685 C

6.545 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Hoàng Trọng Tấn 29/06/2021 Có C Đạt C 04201619288 NS33.0691 C

6.546 Ninh Thuận HTCN Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Ú Ma Nhông Thị Phấn 05/07/2021 Có C Đạt C 04201620521 NS33.0692 C
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